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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang là một Công ty chuyên sản xuất, gia công các 

loại sơn dầu.  

Nhận thấy tầm quan trọng và thị trường phát triển của ngành sơn dầu, Công ty 

TNHH Hóa chất Mi Yang đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất, gia công các loại sơn 

dầu với quy mô 490 tấn sơn dầu/năm”. Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 

Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh số 3801162858 chứng nhận lần đầu ngày 

14/12/2017 và thay đổi lần thứ 1 ngày 18/06/2019. Công ty được Ban Quản lý Khu Kinh 

tế tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3219432257 cho Dự án “Nhà 

máy sản xuất, gia công các loại sơn dầu với quy mô 490 tấn sơn dầu/năm”, chứng nhận 

đăng ký lần đầu ngày 11/12/2017; chứng nhận thay đổi lần thứ tư ngày 30/06/2022. Dự 

án được thực hiện tại địa chỉ Lô D4, KCN Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước, Việt Nam. 

Năm 2021, Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Phước phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Nhà máy sản xuất, gia 

công các loại sơn dầu với quy mô 490 tấn sơn dầu/năm” tại lô D4, KCN Nam Đồng Phú, 

xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tình Bình Phước theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 

01/02/2021. Tuy nhiên, trong thời gian triển khai hoạt động sắp tới, Công ty sẽ lắp đặt 

bổ sung các thiết bị máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất của Nhà máy và các công 

trình xử lý bụi, khí thải phát sinh từ các khu vực này nhằm xử lý đạt quy định cho phép 

trước khi thải ra môi trường. 

Do đó, căn cứ theo điểm b, khoản 4, điều 37 của Luật bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Chính Phủ, dự án “Nhà máy sản xuất, gia công các 

loại sơn dầu với quy mô 490 tấn sơn dầu/năm” tại lô D4, KCN Nam Đồng Phú, xã Tân 

Lập, huyện Đồng Phú, tình Bình Phước, dự án thuộc đối tượng phải thực hiện Báo cáo 

đề xuất giấy phép môi trường. 

Vì vậy, Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang phối hợp với Công ty CP Đầu tư Phát 

triển Môi trường Đại Việt tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo 

mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo nghị định số 08/2022/NĐ-CP nhằm 

phân tích, đánh giá những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến môi trường tự nhiên, kinh 

tế - xã hội tại khu vực dự án và đề ra các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực thích 

hợp. 

1. Tên chủ dự án đầu tư  

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT MI YANG 

- Đại diện: Ông REN, JIANCHENG – Chức vụ: Giám đốc. 

- Địa chỉ liên lạc: Lô D4, KCN Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước. 

- Điện thoại: 0818.178.888 

Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang đã được Ban Quản Lý Khu Kinh Tế tỉnh Bình 

Phước cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 3219432257 chứng nhận lần đầu ngày 

11/12/2017, chứng nhận thay đổi lần thứ tư ngày 30/06/2022. 
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Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 

Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số 3801162858, đăng ký lần đầu 

ngày 14/12/2017, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 18/06/2019. 

2. Tên dự án đầu tư 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG CÁC LOẠI SƠN DẦU VỚI QUY MÔ 

490 TẤN SƠN DẦU/NĂM 

- Địa chỉ liên lạc: Lô D4, KCN Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): 

+ Dự án có tổng mức đầu tư 20.088.888.000 VNĐ (Hai mươi tỷ không trăm tám 

mươi tám triệu tám trăm tám mươi tám ngàn đồng), thuộc nhóm C được phân loại 

theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công tại Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ. 

+ Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường theo quy định tại mục số 2 của Mục II tại Phụ lục V ban hành kèm theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Dự án thuộc đối 

tượng phải có giấy phép môi trường cấp huyện. 

+ Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi 

trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Chính Phủ, Báo cáo Đánh giá tác 

động môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công các loại sơn dầu với quy mô 

490 tấn sơn dầu/năm” đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước phê duyệt tại 

Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 01/02/2021. Do đó, Công ty thuộc đối tượng 

được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước cấp giấy phép môi trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư  

Sản xuất, gia công các loại sơn dầu với công suất 490 tấn sơn dầu/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư 

Quy trình công nghệ sản xuất, gia công các loại sơn dầu của Công ty được trình 

bày trong hình sau: 
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Hình 1.1. Quy trình công nghệ sản xuất, gia công các loại sơn dầu 

Thuyết minh quy trình  

Để sản xuất, gia công các loại sơn dầu cho dự án công ty tiến hành thực hiện qua 

các công đoạn như sau: 

Chuẩn bị nguyên liệu (nhựa, bột màu, chất phụ gia, dung môi) được nhập vào nhà 

máy trong các bao bì và thùng chứa theo đúng quy định hóa chất về bao bì chứa, đúng 

nhãn mác, đúng thành phần cần thiết, hóa chất được vận chuyển và nhập hàng vào kho 

theo quy định. Trong đó bao bì nguyên liệu đầu vào dung môi, nhựa hoặc hóa chất dạng 

lỏng sẽ được chứa trong phuy có dung tích từ 140 – 220 kg/phuy, còn chất phụ gia, tinh 

màu, bột trân châu, bột màu (dung tích bao bì chứa từ 1 - 25kg/bao hoặc thùng). 

Sau khi nhập hàng, Phòng nghiên cứu sẽ đưa ra công thức sản phẩm cần sản xuất 

trong ngày và yêu cầu xuất kho một số hóa chất cần thiết chứ không dùng hết tất cả các 

Phối trộn 

Nhựa, bột màu, phụ 

gia, dung môi 

Bụi, hơi dung 

môi, CTNH 

Pha sơn 
Hơi dung môi, giẻ lau 

dính sơn, xylen vệ 

sinh thiết bị, CTNH 

Nhựa, bột màu, 

phụ gia, dung 

môi 

Kiểm tra (buồng sơn, 

tủ sấy) 

Bụi, Hơi dung 

môi, nhiệt dư 

Tháp giải 

nhiệt 

Nhiệt độ, Điện 

Nước 

làm mát 

Đóng gói 

Bao bì kim loại 

Bao bì carton 

Nhãn mác 

Hơi dung môi, bao 

bì và nhãn mác hỏng 

Sản phẩm hỏng 

Nhựa, bột màu 

Hơi dung 

môi 

Phối trộn 

Nghiền 

Gia nhiệt 

Cán ép 

Nghiền 

Sàng 

Bụi 
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loại hóa chất được nhập về nhà máy. Lượng hóa chất được lấy đủ dùng cho 1 ngày và 

không được lấy dư.  

Sau khi nhận nguyên liệu, Công nhân sẽ tiến hành kiểm tra lượng bột màu và nhựa 

sử dụng cho quá trình sản xuất. Nếu khối lượng sử dụng lớn, Công nhân sẽ chuyển số 

nguyên liệu này qua xưởng 1 nhằm xử lý trước khi đem qua xưởng 2 để sản xuất sơn. 

Quy trình xử lý nguyên liệu tại xưởng 1 được trình bày như sau: 

Bột màu và nhựa sẽ được công nhân đổ trực tiếp từ bao bì vào thiết bị chứa để đưa 

đến máy trộn nhằm hòa trộn các nguyên liệu vào nhau. Nguyên liệu được gia nhiệt tại 

nhiệt độ 1800C để tạo liên kết, sau đó được đưa qua bộ phận cán ép. Nguyên liệu sau 

khi được cán ép để các thành phần nguyên liệu thành khối đồng nhất với nhau trước khí 

được công nhân chuyển qua thiết bị nạp liệu. Từ đây, nguyên liệu tiếp tục được qua các 

công đoạn gồm nghiền, sàng để được bột sơn bán thành phẩm và được chuyển qua xưởng 

2 để tiếp tục xử lý để được thành phẩm. Bụi và hơi dung môi phát sinh tại hệ thống máy 

trộn, nghiền và sàng sẽ được thu gom và xử lý bằng Cylone và lọc bụi túi vải trước khi 

thải ra môi trường, hạn chế các ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân. 

Tại xưởng 2, công nhân dùng phương tiện hỗ trợ để đổ trực tiếp từ thùng/bao bì 

chứa nguyên liệu vào bồn trộn bằng inox thông qua các dụng cụ kẹp nắp thùng. Sau khi 

nhập liệu hoàn tất, bồn trộn sẽ được đóng kín và bắt đầu để các thành phần nguyên liệu 

được trộn lẫn vào nhau để tạo sản phẩm. Tại công đoạn nhập liệu sẽ phát sinh lượng hơi 

hóa chất. Công ty sẽ bố trí các chụp hút tại mỗi bồn trộn để hút hơi hóa chất mỗi lần có 

thao tác để xử lý bằng than hoạt tính trước khi thải ra môi trường, hạn chế các ảnh hưởng 

đến sức khỏe công nhân.  

Phối trộn: Bên trong bồn trộn bằng inox, máy làm việc tự động thông qua bộ điều 

khiển do công nhân vận hành máy điều khiền, quá trình phối trộn bằng máy khuấy lắp 

đặt bên trong bồn trộn. Tỷ lệ nguyên liệu áp dụng tại công đoạn phối trộn thường dao 

động trong khoảng là nhựa : dung môi : bột màu : phụ gia = 50% (±5%) : 20% (±5%) : 

20% (±5%): 10% (±5%). Quá trình phối trộn diễn ra trong khoảng 10 – 20 phút ở nhiệt 

độ thường nên không xảy ra phản ứng hóa học mà chỉ tạo liên kết dưới dạng huyền phù 

và làm tan hóa chất dạng bột. Sau khi trộn hoàn tất, toàn bộ hỗn hợp sang máy nghiền 

để nghiền nhuyễn hỗn hợp. Hỗn hợp sẽ được bơm theo đường ống gắn tại các vòi ở phía 

dưới các bồn chứa đi vào máy nghiền. 

Nghiền bột sơn: Công ty sử dụng máy nghiền ngang để thực hiện công đoạn 

nghiền bột sơn. Công đoạn nghiền bột sơn giúp tạo thành dung dịch dạng huyền phù 

mịn, nhuyễn. Quá trình nghiền diễn ra trong khoảng 1 giờ và không xảy ra phản ứng hóa 

học. Công đoạn nghiền bột sơn thực hiện trong máy kín. Sau khi đã đạt được độ mịn 

theo yêu cầu, dòng hỗn hợp này theo đường ống bơm vào các bồn chứa chuẩn bị cho 

công đoạn tiếp theo. Đối với thiết bị nghiền được lắp đặt thêm các ống dẫn nhằm cấp 

nước đến thiết bị để làm mát, đảm bảo hỗn hợp trong quá trình nghiền không bị nóng 

lên nhằm khống chế lượng dung môi dễ bị bay hơi ở nhiệt độ cao và tác động xấu đến 

các thành phần hỗn hợp nghiền. Nước trước khi đưa vào thiết bị nghiền phải được làm 

lạnh xuống 5 – 7oC. Nước làm mát không tiếp xúc trực tiếp với hỗn hợp nguyên liệu, 

chỉ tiếp xúc với thiết bị, vì vậy, lượng nước làm mát sẽ được tuần hoàn về tháp giải nhiệt 

để giảm nhiệt độ sau đó tái sử dụng hoàn toàn, chỉ châm bổ sung lượng nước thất thoát 

do bay hơi. 
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Pha sơn: tương tự như công đoạn nhận và nhập liệu sau đó đem phối trộn. Tại 

công đoạn pha sơn, tùy vào công thức sản phẩm, một số hóa chất sẽ được cho thêm vào 

trong hỗn hợp ban đầu để hoàn tất tạo ra sản phẩm sơn. Tại các bồn trộn dành cho pha 

sơn, hỗn hợp sau khi nghiền được bơm vào bồn trộn bằng đường ống được điều khiển 

tự động, sau đó một số hóa chất khác được định lượng và bổ sung thêm vào bồn trộn, tỷ 

lệ pha nguyên liệu bổ sung thêm vẫn là nhựa : dung môi : bột màu : phụ gia = 50% 

(±5%) : 20% (±5%) : 20% (±5%): 10% (±5%), tuy nhiên với loại dung môi, bột màu và 

phụ gia sẽ khác hoặc có thể giống so với ban đầu tùy theo công thức sơn để đảm bảo 

màu sắc sơn được hoàn thiện và duy trì độ nhớt của sơn trong quá trình lưu kho của mỗi 

mã sản phẩm đạt chuẩn, tránh hiện tượng sơn bị lắng và tách trong quá trình lưu trữ. 

Quá trình pha sơn diễn ra trong khoảng 1 – 3 giờ với nhiệt độ thường nên không xảy ra 

phản ứng hóa học. Công đoạn pha màu được thực hiện tự động thông qua hệ thống điều 

khiển mô tơ cánh khuấy, bồn trộn có đắp đậy kín, quá trình nhập liệu và mở nắp bồn sau 

khi pha sơn hoàn tất có thể làm phát sinh hơi hóa chất. Tại các bồn trộn này, Công ty sẽ 

bố trí các chụp hút tại mỗi bồn trộn để hút hơi hóa chất mỗi lần có thao tác để xử lý bằng 

than hoạt tính trước khi thải ra môi trường, hạn chế các ảnh hưởng đến sức khỏe công 

nhânCác sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ được vận chuyển đến công đoạn đóng gói. Đối với 

các sản phẩm không đạt chất lượng sẽ được vận chuyển đến khu vực phòng chỉnh màu 

để thực hiện chỉnh màu chuẩn cho sản phẩm hoặc sẽ được tái sử dụng cho những mẻ 

sơn tối màu (đen, nâu, xám,…). 

Đóng gói: Tại đây, công ty sẽ chiết rót sản phẩm từ các bồn chứa vào các thùng 

kim loại hoặc thùng nhựa để đóng gói sản phẩm. Các thùng sơn thành phẩm sử dụng với 

quy cách từ 0,5kg, 1kg, 2kg, 2,5kg, 3,2kg, 3,6kg, 4kg, 16kg, 18kg, 20kg, 25kg, 30kg, 

120kg, 180kg. Sau đó, Công nhân sẽ tiến hành đậy kín nắp, dán nhãn mác cho từng loại 

thành phẩm. Cuối cùng, thành phẩm sẽ được công nhân vận chuyển đến khu vực kho 

thành phẩm và chờ xuất bán. Quá trình đóng gói phát sinh hơi hóa chất sẽ có hệ thống 

thu gom và xử lý. Nhãn mác, bao bì hỏng không dính thành phần nguy hại hoặc chưa 

dính sơn cũng sẽ được lưu trữ trong kho chứa chất thải công nghiệp không nguy hại và 

hợp đồng với các đơn vị chức năng thu gom và xử lý đúng quy định hiện hành. Các nhãn 

mác, bao bì hỏng dính thành phần nguy hại hoặc đã dính sơn sẽ được phân loại và lưu 

trữ khu vực kho chứa CTNH. 

Sau khi hoàn thành một mẻ sơn, công nhân sẽ tiến hành vệ sinh máy móc thiết bị 

bằng dung môi Xylen. Lượng xylen mỗi ngày sử dụng là khoảng 6,41 kg/ngày. Công 

nhân sẽ sử dụng cọ để quét dung môi lên khu vực thiết bị cần vệ sinh. Lượng dung môi 

sau khi vệ sinh sẽ được thu hồi, lưu chứa trong các thùng phuy và tái sử dụng cho những 

mẻ sơn tối màu (đen, nâu, xám,…). Ngoài ra, Công ty cũng sử dụng ghẻ lau thấm xylen 

để lau các vệt sơn rơi vãi trên thiết bị, sàn nhà xưởng sẽ phát sinh chất thải nguy hại. 

Công ty sẽ thu gom lưu trữ trong các thùng chứa chuyên dụng và hợp đồng với các đơn 

vị chức năng thu gom và xử lý CTNH theo đúng quy định hiện hành. 

Bên cạnh bố trí khu vực sản xuất để thực hiện quy trình sản xuất chính của Công 

ty. Công ty cũng sẽ bố trí thêm các khu vực (phòng chỉnh màu, phòng phát triển) để thực 

hiện kiểm tra các hàng mẫu theo yêu cầu của khách hàng. Tại đây, tùy thuộc vào mục 

đích mà công nhân sẽ sử dụng máy móc thiết bị tương ứng để kiểm tra hàng mẫu như 

sử dụng buồng sơn khô để phun thử nghiệm sơn hàng mẫu, tủ sấy (hệ thống tủ sấy kín 

và sử dụng điện) để giảm độ ẩm sơn hàng mẫu theo đúng yêu cầu của khách hàng nhằm 

thuận tiện trong quá trình vận chuyển đến các đơn vị phân phối ở xa hoặc xuất khẩu, 

nhiệt độ làm việc của tủ sấy khoảng 30-850C. Việc phun sơn thử nghiệm và sấy sơn 
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hàng mẫu thực hiện không thường xuyên và không thuộc quy trình sản xuất chính của 

Công ty. Mỗi lần thực hiện chỉ sử dụng từ 1 – 2 kg cho tất cả các công đoạn cần thiết để 

kiểm tra chất lượng của mỗi mẻ sơn thành phẩm. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của Dự án được trình bày như sau: 

Bảng 1.1. Sản phẩm và công suất sản xuất của Dự án 

Tên sản phẩm Công suất (Tấn sản phẩm/năm) Thị trường tiêu thụ 

Các loại sơn dầu  
Sản xuất 390 

Trong nước (70%) và 

xuất khẩu (30%) 
Gia công 100 

Tổng cộng 490 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất 

Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hoá chất sử dụng cho hoạt động sản xuất và xử lý môi 

trường trong năm được trình bày trong các bảng sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hóa chất của Dự án  

TT Tên nguyên liệu/ hóa chất 
Số lượng sử dụng 

(kg/năm) 
Xuất xứ 

A Dung môi 212.500  

1 Acetone 3.000 Trung Quốc 

2 N-Butyl Acetate 22.000 Trung Quốc 

3 Butyl Cellosolve 5.000 Trung Quốc 

4 Cellosolve Acetate 2.000 Trung Quốc 

5 Cyclohexanone 5.000 Trung Quốc 

6 Solvent 100 2.000 Trung Quốc 

7 Solvent 150 20.000 Trung Quốc 

8 Dimethylamine  1.000 Trung Quốc 

9 KOCOSOL-200 22.000 Trung Quốc 

10 Di-Acetone Alcohol 5.000 Trung Quốc 

11 Methanol  12.500 Trung Quốc 

12 Iso Butyl Alcohol 3.000 Trung Quốc 

13 Iso Propyl Alcohol  2.000 Trung Quốc 

14 Methyl Isobutyl Ketone 2.000 Trung Quốc 
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TT Tên nguyên liệu/ hóa chất 
Số lượng sử dụng 

(kg/năm) 
Xuất xứ 

15 N-Butyl Alcohol 20.000 Trung Quốc 

16 Toluene 5.000 Trung Quốc 

17 

Xylene dùng trực tiếp cho sản 

xuất 
28.000 Trung Quốc 

Xylene dùng để vệ sinh máy 

móc thiết bị sau đó tái sử dụng 

cho sản xuất 

2.000 Trung Quốc 

18 Ethyl acetate 5.000  

19 Dioctyl phthalate 1.000  

20 Dibutyl Phthalate 1.000 Trung Quốc 

21 Methylene chloride 1.000 Trung Quốc 

22 Methyl Acetate  19.000 Trung Quốc 

23 Dibasic ester 1.000 Trung Quốc 

24 Propyl Acetate 2.000 Trung Quốc 

25 Btsоl S97 3.000 Trung Quốc 

26 Butyl Glycol Acetate 2.000 Trung Quốc 

27 Isobutyl Isobutyrate  3.000 Trung Quốc 

28 Cyclohexane 3.000 Trung Quốc 

29 Hexane 2.000 Trung Quốc 

30 Ethyl alcohol 1.000 Trung Quốc 

31 Ethylene Glycol 1.000 Trung Quốc 

32 Diethylene Glycol 1.000 Trung Quốc 

33 Polyethylene Glycol 1.000 Trung Quốc 

34 N-Propyl Alcohol 1.000 Trung Quốc 

35 Proylene Glycol 1.000 Trung Quốc 

36 Glycerin/Glycerol 1.000 Trung Quốc 

37 
Propylene Glycol 

monomethyl rther acetate 
1.000 Trung Quốc 

B Nhựa 202.000  

1 Alkyd resin 90.000 Trung Quốc/Việt Nam 

2 Acrylic  resin 20.000 Trung Quốc/Việt Nam 

3 Amino  resin 30.000 Trung Quốc/Việt Nam 

4 Melamine resin 6.000 Trung Quốc/Việt Nam 

5 Polyester polyl resin 6.000 Trung Quốc/Việt Nam 

6 silicone resin 6.000 Trung Quốc/Việt Nam 
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TT Tên nguyên liệu/ hóa chất 
Số lượng sử dụng 

(kg/năm) 
Xuất xứ 

7 maleic resin 6.000 Trung Quốc/Việt Nam 

8 petro resin 6.000 Trung Quốc/Việt Nam 

9 Mp resin 6.000 Trung Quốc/Việt Nam 

10 Pu Harderner 26.000 Trung Quốc/Việt Nam 

C Màu (bột màu và tinh màu) 61.000  

1 Màu đen 11.000 Trung Quốc/Việt Nam 

2 Bột Titanium 18.000 Trung Quốc/Việt Nam 

3 Bột đá 10.000 Trung Quốc/Việt Nam 

4 Màu xanh lá 2.000 Trung Quốc/Việt Nam 

5 Màu xanh dương 2.000 Trung Quốc/Việt Nam 

6 Màu cam 1.500 Trung Quốc/Việt Nam 

7 Màu tím 500 Trung Quốc/Việt Nam 

8 Màu vàng 3.000 Trung Quốc/Việt Nam 

9 Màu đỏ 4.000 Trung Quốc/Việt Nam 

10 Màu nâu 2.000 Trung Quốc/Việt Nam 

11 Màu hồng 3.000 Trung Quốc/Việt Nam 

12 bột nhũ 1.000 Trung Quốc/Việt Nam 

13 bột trân châu 1.000 Trung Quốc/Việt Nam 

14 bột mờ 2.000 Trung Quốc/Việt Nam 

D Phụ gia 22.500  

1 chất xúc tác TPO 3.800 Trung Quốc/Việt Nam 

2 phụ gia dàn đều 200 Trung Quốc/Việt Nam 

3 phụ gia kháng xước 200 Trung Quốc/Việt Nam 

4 phụ gia chống tia UV 600 Trung Quốc/Việt Nam 

5 phụ gia xử lý bề mặt PP 1.500 Trung Quốc/Việt Nam 

6 phụ gia chống lắng 700 Trung Quốc/Việt Nam 

7 phụ gia phá bọt 500 Trung Quốc/Việt Nam 

8 phụ gia phân tán 500 Trung Quốc/Việt Nam 

9 phụ gia tăng bám dính 500 Trung Quốc/Việt Nam 

10 phụ gia đảo điện 1.000 Trung Quốc/Việt Nam 

11 phụ gia giảm nhiệt 500 Trung Quốc/Việt Nam 

12 phụ gia kết dính 500 Trung Quốc/Việt Nam 

13 chất làm cứng 12.000 Trung Quốc/Việt Nam 
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TT Tên nguyên liệu/ hóa chất 
Số lượng sử dụng 

(kg/năm) 
Xuất xứ 

E Bao bì đóng gói   

1 
Bao bì bằng nhựa và kim loại 

các size khác nhau 
4.800 Việt Nam 

2 Nhãn mác 100 Việt Nam 

F Hóa chất môi trường   

1 Clorine 14,04 100% Việt Nam 

2 Than hoạt tính 720 100% Việt Nam 

3 Tấm lọc sợi thủy tinh 22,2 100% Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 
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❖ Đặc tính hóa chất 

Bảng 1.3. Thành phần, đặc tính các loại hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất 

TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

A Dung môi      

1 Acetone 67-64-1 C3H6O 

Dạng lỏng, không 

màu trong suốt, 

giống mùi trái cây, 

không hòa tan trong 

nước lạnh và nước 

nóng. 

Điểm sôi: 56,2oC ở 

1.013 hPa, Nhiệt độ 

bốc cháy 465oC, áp 

suất hóa hơi ở 233 

hPa ở 20oC, điểm 

nóng chảy: -95,4oC, 

Hòa tan được ở 20oC 

trong nước. 

Giới hạn nồng độ 

cháy nổ trên (% hỗn 

hợp với không khí) 

là 2,6%. 

- Đường mắt; Cảm giác 

bỏng rát, đỏ mắt phồng 

rộp, hoặc mờ mắt; 

- Đường thở: hít phải 

khí nồng độ cao có khả 

năng gây làm cho hệ 

thần kinh trung ương, 

bị tê liệt dẫn đến chóng 

mặt, đau đầu và nôn ói;  

- Đường da: Kích ứng 

mạnh đến da; 

- Đường tiêu hóa: gây 

kích thích đến tiêu hóa 

và các bộ phận  như 

loét dạ dày,…; 

- Chất lỏng dễ cháy, 

Nhóm 2, H225, Kích 

ứng mắt, Nhóm 2, 

H319- Độc tính tổng 

thể lên cơ quan đích cụ 

thể - phơi nhiễm đơn lẻ, 

nhóm 3, H336 

Sau khi hấp thu: Đau đầu, tiết 

nước bọt, buồn nôn, nôn mửa, 

chóng mặt, mê man, hôn mê 

LD50 với chuột đường miệng 

là 5.800 mg/kg. LC50 hô hấp 

với chuột là 76 mg/l (4 giờ) 

LD50 da thỏ là 20.000 mg/kg 

LC50 cá hồi cầu vòng là 5540 

mg/l (trong 96 giờ) 

EC50 đối với bọ nước là 6100 

mg/l (trong 48 giờ) 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

2 N-Butyl Acetate 
123-86-

4 
 C6H12O2 

Dạng lỏng, không 

màu, Mùi đặc trưng 

giống mùi trái cây, 

Độ pH 6.2 ở 5.3 g/l 

ở 20°C. 

Điểm nóng chảy: -

78oC, Điểm sôi 

126oC ở 1013 hPa. 

Giới hạn trên của 

cháy nổ: 7,6% thể 

tích với không khí. 

Giới hạn dưới của 

cháy nổ: 1.7 %(V). 

Áp suất hóa hơi 11.2 

hPa ở 20°C 

Sản phẩm ổn định về 

mặt hóa học trong 

điều kiện môi trường 

chuẩn (nhiệt độ 

phòng). 

Hỗn hợp hơi/không khí 

dễ nổ khi nhiệt độ tăng 

mạnh. 

Có thể gây buồn ngủ và 

chóng mặt. - Hệ thần 

kinh trung ương 

Độc tính cấp theo 

đường miệng - Rủi ro 

hít và o khi nôn ra 

Hít phải có thể gây ra 

viêm hoặc phù phổi. 

 

 

LD50 Đường miệng - Chuột - 

con cái - 10,760 mg/kg 

Triệu chứng: Rủi ro hí t vào. 

Hít phải có thể gây ra viêm 

hoặc phù phổi. 

LD50 Da - Thỏ - Đực và cái - 

14,112 mg/kg. Kết quả: 

Không gây kích ứng. Da Thỏ 

- 4 h. Hiệu ứng mất nước 

khiến da bị  thô và  nứt nẻ. 

Không gây kích ứng mắt thỏ. 

Thử nghiệm chảy LC50  

Pimephales promelas (cá tuế 

đầu to) 18 mg/l  trong 96h. 

Thử nghiệm tĩnh EC50  

Daphnia magna (Bọ nước) 44 

mg/l trong 48 h. Thử nghiệm 

tĩnh IC50 Tetrahymena 

pyriformis (nguyên sinh vật 

có lông tơ) 356 mg/l  trong 

40h. 

3 Butyl Cellosolve 
111-76-

2 
C6H14O2 

Hình thức: Chất 

lỏng. Màu sắc: 

Không màu. Mùi: 

Nhẹ 

Điểm sôi: 169 - 

173oC. Độ nóng 

chảy: -75oC. Điểm 

Tiếp xúc với hơi có thể 

gây kích ứng mắt, mũi 

và đường hô hấp. 

Có thể gây nhức 

đầu. Tiếp xúc quá mức 

nghiêm trọng hoặc kéo 

dài tiếp xúc có thể gây 

Độc tính đường miệng cấp 

tính: LD50 chuột: 530- 3000 

mg/kg. 

Độc tính cấp tính khi hít phải: 

LC50 chuột: 1400 ppm 4 giờ 

https://hoachatvietmy.vn/tu-khoa/c6h12o2/
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

sáng: 72oC (Cúp 

kín). Nhiệt độ tự bốc 

cháy: 244oC. Giới 

hạn dễ cháy: 1,1- 

10,6% vol. Áp suất 

hơi: 0,7 mmHg, 

21oC. Hơi đặc (so 

với không khí): 4,07. 

Trọng lượng riêng: 

0,9010 - 0,9030 

(20oC). Tỷ lệ bay 

hơi: 0,06 (ASTM 

3539, nBuAc = 1). 

Độ hòa tan trong 

nước (20oC): Toàn 

bộ Ổn định trong 

điều kiện bảo quản 

và xử lý bình 

thường. 

tổn thương tế bào hồng 

cầu kèm theo yếu ớt, 

nhầm lẫn, lo lắng giảm 

huyết áp, và suy nhược 

thần kinh trung ương 

với suy sụp và hôn mê. 

Gây tổn thương gan và 

thận. 

Nuốt phải có thể gây 

suy nhược, lú lẫn, lo 

lắng, giảm huyết áp, và 

suy nhược thần kinh 

trung ương với suy sụp 

và hôn mê.  

Nguy hiểm vừa phải do 

da tiếp xúc với chất 

lỏng hoặc hơi. Có thể 

được hấp thụ qua da và 

tạo ra các hiệu ứng độc 

hại như suy nhược thần 

kinh trung ương. Cao 

liều qua da (rất có thể 

đạt được khi tiếp xúc 

với chất lỏng không 

pha loãng)  

Độc tính da cấp tính: LD50 

thỏ: 612 mg / kg 

Độc tính sinh thái: Cá tuế đầu 

to: LC50: 2,137 mg/l, 96 giờ. 

Cá vàng, LC50: 1.650 mg/l, 

24 giờ. LC50/48h. Tôm nâu 

775 mg/l. LC50/48h 

súng. 835 mg l 

EC0 / 192 GIỜ tảo xanh 

lam. 35 mg/l 

EC0 / 16 GIỜ vi khuẩn. 700 

mg/l 

4 

Cellosolve 

Acetate (2-

ethoxyetyl axetat) 

111-15-

9 
C6H12O3 

Hình thức: Chất 

lỏng. Màu sắc: 

Không màu. Mùi: 

Hít vào: Gây kích ứng 

mũi họng. Hơi thở khó 

chịu khi thở ở mức độ 

Độc tính đường miệng cấp 

tính: LD50 chuột: 2700 mg / 

kg 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

Ester-like. Điểm sôi: 

148 - 162oC. Độ 

nóng chảy: - 62oC. 

Điểm sáng: 52oC 

(Cúp kín). Nhiệt độ 

tự bốc cháy: 379oC. 

Giới hạn dễ cháy: 

1,24 - 12,7% vol. Áp 

suất hơi: 2 mmHg @ 

20oC. Mật độ hơi (so 

với không khí): 4,6. 

Trọng lượng riêng: 

0,9700 - 0,9800 

(20oC). Tỷ lệ bay 

hơi: 0,2 (ASTM 

3539, nBuAc = 1). 

Tính tan trong nước 

(25oC): 22,9% trọng 

lượng, Ổn định 

trong điều kiện bảo 

quản và xử lý bình 

thường 

sẽ gây ra những ảnh 

hưởng nghiêm 

trọng. Dung môi là một 

chất ma tuý yếu. Nồng 

độ quá cao có thể gây 

hại cho thận, máu và cơ 

quan tạo máu. 

Nuốt phải: Gây kích 

ứng đường tiêu 

hóa. Các triệu chứng có 

thể bao gồm buồn nôn, 

nôn mửa và tiêu 

chảy. Chất độc! Có thể 

gây ngộ độc toàn thân 

với các triệu chứng 

song song với những 

người hít phải. 

Tiếp xúc da: Gây kích 

ứng cho da. Các triệu 

chứng bao gồm mẩn 

đỏ, ngứa và đau. Có thể 

được hấp thụ qua da 

với các tác dụng toàn 

thân.  

Ảnh hưởng đến mắt: 

Gây kích ứng, mẩn đỏ 

và đau. 

Độc tính cấp tính khi hít phải: 

LC50 chuột: 12100 mg / 

m 3/8 giờ 

Độc tính da cấp tính: LD50 

thỏ: 10300 mg / kg 

Độc tính sinh thái: Độc đối 

với cá: LC50: 42,2 mg / L; 96 

giờ, cá tuế đầu mập. Độc đối 

với cá: LC50: 160,0 mg / 

L; 24 giờ, Cá vàng 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

Tiếp xúc mãn tính : 

Thay đổi nhân cách có 

thể xảy ra do tổn 

thương hệ thần kinh 

trung ương. 

5 Cyclohexanone 
108-94-

1. 
C6H10O 

Chất lỏng, không 

màu, mùi bạc hà và 

acetone, 

điểm sôi: 150-163oC 

Độ nóng chảy: -

32oC 

Điểm sáng: 44oC 

(cốc kín) 

Nhiệt độ tự bốc 

cháy: 420oC 

Giới hạn nổ: 1,1 - 

9,4% vol 

Áp suất hơi: 3,1 

mmHg 21oC 

Hơi đặc (so với 

không khí): 3,4 

Trọng lượng riêng: 

0,9400 - 0,9500 

(20oC) 

Tỷ lệ bay hơi: 0,25 

(BuAc = 1) 

Ổn định trong các điều 

kiện sử dụng thông 

thường và lưu trữ.  

Gây kích ứng đường hô 

hấp (mũi, họng) ở nồng 

độ trong không khí của 

50ppm; và 75ppm gây 

kích ứng rõ rệt và 125 

ppm gây ra kích 

thích. Hơi nước cũng 

gây kích ứng mắt hoặc 

viêm kết mạc. 

Hít phải hơi hoặc 

sương mù có thể ảnh 

hưởng đến hô hấp, 

hành vi/ hệ thần kinh 

trung ương và gây suy 

nhược hệ thần kinh 

trung ương với buồn 

nôn, nhức đầu, choáng 

váng, mất điều hòa, 

buồn ngủ, suy nhược, 

chóng mặt, mất sự phối 

Độc tính đường miệng cấp 

tính: LD50 chuột: 1,535 mg / 

kg. Độc tính cấp tính khi hít 

phải: LC50 chuột: 8000 ppm 

/ 4 giờ. Độc tính da cấp tính: 

LD50 thỏ: 948 mg / kg. 

Độc đối với cá: LC50 (96 

giờ): 527 mg/l 96, Pimephales 

promelas. Độc tính đối với 

động vật không xương sống: 

EC100 (24 giờ): 1240 mg/l, 

Daphnia magna. Độc đối với 

tảo: 573 mg/l (48 giờ), 

Chilomonas parametercium 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

Tính tan trong nước: 

2,3 trọng lượng% 

Nhiệt độ tự bốc 

cháy: 420oC 

Giới hạn nổ: 1,1 - 

9,4%V. 

hợp. Nó có thể gây tổn 

thương thận và gan. 

Gây kích ứng mắt. Tiếp 

xúc gây kích ứng, chảy 

nước mắt và đau 

rát. Nó có thể gây chấn 

thương giác mạc 

thoáng qua. Gây kích 

ứng da. Có thể được 

hấp thụ qua da có thể 

tác dụng toàn thân.  

6 Solvent 100 
64742-

95-6 
C9-10 

Hình thức: Chất 

lỏng 

Màu sắc: Không 

màu 

Mùi: Mùi thơm 

Điểm sôi: 154 - 

183oC 

Điểm đóng băng: <-

50oC 

Điểm sáng:> 41oC 

(Cốc kín) 

Nhiệt độ tự bốc 

cháy:> 450oC 

Giới hạn dễ cháy: 

0,8% vol - 7,0% vol 

Hít vào: Có thể gây 

kích ứng đường hô hấp, 

các dấu hiệu và triệu 

chứng có thể bao gồm 

Cảm giác nóng rát tạm 

thời ở mũi và cổ họng, 

ho và / hoặc khó khăn 

thở. Hít thở có nồng độ 

hơi cao có thể gây ra 

thần kinh trung ương 

suy nhược hệ thống dẫn 

đến chóng mặt, choáng 

váng, nhức đầu, buồn 

nôn và mất phối 

hợp. Tiếp tục hít phải 

có thể dẫn đến bất tỉnh 

và chết. 

Độc tính đường miệng cấp 

tính: Độc tính thấp: LD50 

chuột:> 2000 mg / kg. Độc 

tính cấp tính khi hít phải: Độc 

tính thấp: LC50 chuột: lớn 

hơn nồng độ hơi gần bão hòa 

/ 4giờ. Độc tính da cấp tính: 

Độc tính thấp: LD50 thỏ:> 

2000 mg / kg 

Được cho là độc đối với các 

sinh vật sống dưới nước. Có 

thể gây ra bất lợi lâu dài 

ảnh hưởng trong môi trường 

nước. : Độc đối với cá: Độc: 

1 <LC / EC / IC50 <= 10 

mg/l. Độc tính đối với động 

vật không xương sống dưới 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

Áp suất hơi: 1,5 

mmHg, 20oC. Hơi 

đặc (so với không 

khí):> 1 ở 101 kPa 

Trọng lượng riêng: 

0,8650 - 0,8820 

(15,56 / 4oC). Tỷ lệ 

bay hơi: 0,15 

(ASTM 3539, 

nBuAc = 1). Tính 

tan trong nước 

(25oC): Không hòa 

tan 

Ổn định trong điều 

kiện bảo quản và xử 

lý bình thường 

Nuốt phải: Có hại nếu 

nuốt phải. Một lượng 

nhỏ chất lỏng được hút 

vào phổi trong nuốt 

phải hoặc nôn mửa có 

thể gây viêm phổi hoặc 

phổi do hóa chất phù 

nề. Tiếp xúc da: Có thể 

gây kích ứng da vừa 

phải. Tiếp xúc lâu dài 

hoặc lặp lại có thể gây 

ra da bị mất chất béo có 

thể dẫn đến viêm da. 

Ảnh hưởng đến mắt: 

Có thể gây kích ứng 

mắt vừa phải 

nước: Độc: 1 <LC / EC / IC50 

<= 10 mg/l. Độc đối với tảo: 

Độc: 1 <LC / EC / IC50 <= 10 

mg /l 

 

 

7 Solvent 150 
64742-

94-5 
C10-12 

Hình thức: Chất 

lỏng 

Màu sắc: Không 

màu 

Mùi: Mùi thơm 

Điểm sôi: 179 - 

215oC 

Điểm đóng băng: <-

20oC 

Điểm sáng: 62oC 

(Cốc kín). Nhiệt độ 

Hít vào: Có thể gây 

kích ứng đường hô hấp, 

các dấu hiệu và triệu 

chứng có thể bao gồm 

Cảm giác nóng rát tạm 

thời ở mũi và cổ họng, 

ho hoặc khó khăn 

thở. Hít thở có nồng độ 

hơi cao có thể gây ra 

thần kinh trung ương 

suy nhược hệ thống dẫn 

đến chóng mặt, choáng 

Độc tính đường miệng cấp 

tính: Độc tính thấp: LD50 

chuột: >2000 mg/kg 

Độc tính cấp tính khi hít phải: 

Độc tính thấp: LC50 chuột: 

lớn hơn nồng độ hơi gần bão 

hòa / 4giờ 

Độc tính da cấp tính: Độc tính 

thấp: LD50 thỏ: >2000 mg/kg 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

tự bốc cháy:> 

450oC. Giới hạn dễ 

cháy: 0,6% vol - 

7,0% vol 

Áp suất hơi: 0,75 

mmHg @ 20oC. Hơi 

đặc (so với không 

khí):> 1 ở 101 kPa 

Trọng lượng riêng: 

0,8830 - 0,9050 

(15,56 / 4oC). Tỷ lệ 

bay hơi: 0,05 

(ASTM 3539, 

nBuAc = 1). Tính 

tan trong nước 

(25oC): Không hòa 

tan 

 

váng, nhức đầu, buồn 

nôn và mất phối 

hợp. Tiếp tục hít phải 

có thể dẫn đến bất tỉnh 

và chết. 

Nuốt phải: Có hại nếu 

nuốt phải. Một lượng 

nhỏ chất lỏng được hút 

vào phổi trong nuốt 

phải hoặc nôn mửa có 

thể gây viêm phổi hoặc 

phổi do hóa chất phù 

nề. Tiếp xúc da: Có thể 

gây kích ứng da vừa 

phải. Tiếp xúc lâu dài 

hoặc lặp lại có thể gây 

ra da bị mất chất béo có 

thể dẫn đến viêm da.  

Ảnh hưởng đến mắt: 

Có thể gây kích ứng 

mắt vừa phải 

Được cho là độc đối với các 

sinh vật sống dưới nước. Có 

thể gây ra bất lợi lâu dài 

ảnh hưởng trong môi trường 

nước.: Độc đối với cá: Độc: 1 

<LC / EC / IC50 <= 10 mg/l. 

Độc tính đối với động vật 

không xương sống dưới nước: 

Độc: 1 <LC / EC / IC50 <= 10 

mg/l. Độc đối với tảo: Độc: 1 

<LC / EC / IC50 <= 10 mg/l 

Tích lũy sinh học: Có tiềm 

năng tích lũy sinh học 

8 Dimethylamine 
124-40-

3 
C2H7N 

Thể lỏng, không 

màu, mùi đặc trưng 

giống amin. Độ pH 

14. Điểm nóng chảy 

-38°C. Điểm chớp 

cháy -18,5 °C. Giới 

hạn dưới của cháy 

Dễ phân huỷ sinh học. 

Chất lỏng và hơi rất dễ 

cháy. 

Có hại nếu nuốt phải. 

Gây bỏng da nặng và 

tổn thương mắt. 

LD50 miệng Chuột: Khoảng 

1.000 mg/kg. Ước lượng độc 

tính cấp: >20 mg/l; hơi. Ước 

lượng độc tính cấp: >20 mg/l; 

4 h ; hơi  

LD50 da Chuột: 3.900 mg/kg 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công các loại sơn dầu với quy mô 490 tấn sơn dầu/năm” 

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT MI YANG                 26 

TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

nổ 2,6%(V) Giới 

hạn trên của cháy nổ 

12,3%(V) Áp suất 

hóa hơi 263 hPa ở 

20°C Tỷ trọng hơi 

tương đối 1,55. Mật 

độ 0,89 g/cm3 ở 

20°C. Tính tan trong 

nước ở 20°C hòa tan 

được Hệ số phân 

tán: n-octanol/nước 

log Pow: -0,27. 

Độ nhớt, động lực 

3,49 mPa.s ở 20°C 

Đặc tính cháy nổ 

Không được phân 

loại làdễ nổ.  

Đặc tính ôxy hóa 

không 

Có thể gây kích ứng hô 

hấp 

Độc đối với cá LC50 

Oncorhynchus mykiss (cá hồi 

cầu vồng): 17 mg/l; 96 h. Độc 

tính đối các loài giáp xác và 

các động vật không xương 

sống thủy sinh khác. Daphnia 

magna (Bọ nước): 88,7 mg/l; 

48 h. Độc đối với tảo. 

Selenastrum capricornutum 

(tảo lục): 9 mg/l; 96 h. Độc 

tính đối với vi khuẩn EC0 

Pseudomonas putida (Vi 

khuẩn Pseudomonas putida): 

1.000 mg/l; 16 h. EC50 

Photobacterium 

phosphoreum (Vi khuẩn phát 

huỳnh quang): 26,8 mg/l; 15 

min. Độc đối với cá (Tính độc 

mãn tính). Oncorhynchus 

mykiss (cá hồi cầu vồng): >= 

20 mg/l; 30 d 

9 

KOCOSOL-200 

(Hydrocacbon 

thơm) 

64742-

94-5 
- 

Hình thức: Chất 

lỏng 

Màu sắc: Không 

màu 

Mùi: Mùi 

hydrocacbon thơm 

Hít vào: Nồng độ hơi 

hoặc bình xịt cao gây 

khó chịu cho mắt và 

đường hô hấp và có thể 

gây nhức đầu, chóng 

mặt, gây mê, buồn ngủ, 

bất tỉnh, và các ảnh 

Độc tính đường miệng cấp 

tính: Dung môi Naphta LD50 

chuột> 5000 mg / kg, 

Naphtalene LD50 chuột 490 

mg / kg 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

Phạm vi điểm sôi: 

232 - 275oC 

Điểm sáng: 104oC 

(cốc kín) 

Nhiệt độ tự bốc 

cháy: 491oC 

Giới hạn nổ: 0,7% 

vol - 5,6% vol 

Áp suất hơi: 0,04 

mmHg @ 20oC 

Trọng lượng riêng: 

1.000 (15,56oC) 

Tỷ lệ bay hơi: <0,1 

(ASTM 3539, 

nBuAc = 1) 

Tính tan trong nước 

(25oC): <0,01 wt% 

@ 25oC 

Ổn định trong các 

điều kiện sử dụng và 

bảo quản thông 

thường 

hưởng hệ thần kinh 

trung ương khác, bao 

gồm cả tử vong. 

Mắt: Kích ứng nhẹ 

nhưng không làm tổn 

thương mô mắt. 

Da: Tiếp xúc thường 

xuyên hoặc kéo dài có 

thể gây kích ứng và gây 

viêm da. Tiếp xúc da 

có thể làm trầm trọng 

thêm tình trạng viêm da 

hiện có. 

Nuốt phải: Một lượng 

nhỏ sản phẩm này được 

hút vào hệ thống hô hấp 

trong nuốt phải hoặc 

nôn mửa có thể gây tổn 

thương phổi từ nhẹ đến 

nặng, có thể tiến triển 

đến cái chết. 

Hiệu ứng mãn tính: Ở 

liều uống cao ở chuột, 

sản phẩm này gây hại 

cho dạ dày, gan, tuyến 

giáp và bàng quang tiết 

niệu. Những tác động 

này không liên quan 

Độc tính cấp tính khi hít phải: 

Dung môi Naphta LC50 

chuột >11,4 mg/l /6h 

Naphtalene LC50 chuột 

>340mg/m3/1h 

Độc tính da cấp tính: Dung 

môi Naphta 

LD50 thỏ >3160 mg/kg, 

Naphtalene 

LD50 thỏ: >20.000 mg/ kg 

Độc đối với cá, động vật 

không xương sống dưới nước, 

tảo: 1 <LC / EC / IC50 <= 10 

mg/l, Naphtalene:Độc đối với 

giáp xác: EC50: 2.194 mg/l / 

48H. 

Tích lũy sinh học: Dự kiến 

tích lũy sinh học 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

đến con người tại mức 

độ phơi nhiễm nghề 

nghiệp. 

Khả năng gây ung thư: 

là một có thể gây ung 

thư ở người. 

10 

Di-Acetone 

Alcohol (4-

Hydroxy-4-

metyl-2-

pentanone) 

123-42-

2 
C6H12O2 

Chất lỏng, không 

màu, mùi dễ chịu, 

Phạm vi điểm sôi : 

145-172oC. Độ nóng 

chảy: -44oC. Điểm 

sáng: 57,85oC (cốc 

kín). Nhiệt độ tự bốc 

cháy: 603oC. Giới 

hạn nổ: 1,8 - 6,9%. 

Áp suất hơi: 0,135 

kPa @ 20oC. Hơi 

đặc (so với không 

khí): 1,005 

Trọng lượng riêng: 

0,9310-0,9420 

(20oC). Độ nhớt, 

động lực học: 3,38 

cP (ở 20oC). Tính 

tan trong nước: Toàn 

bộ 

Tính bền bỉ và khả 

năng phân hủy: Sản 

phẩm có thể phân hủy 

sinh học dễ dàng 

Tích lũy sinh học: Sản 

phẩm này không được 

coi là có khả năng tích 

lũy sinh học 

Tính di động: Có thể 

bốc hơi từ đất khô và 

nước bề mặt. Sản phẩm 

dễ dàng được đất hấp 

thụ 

H226 Chất lỏng và hơi 

dễ cháy 

Mối nguy hiểm sức 

khỏe 

H319 Gây kích ứng 

mắt nghiêm trọng 

Mối nguy hiểm môi 

trường: Không được 

Độc tính đường miệng cấp 

tính: LD50 chuột: 4000 

mg/kg 

Độc tính cấp tính khi hít phải: 

LC50 chuột: 1.500 ppm/8 giờ 

Độc tính da cấp tính: LD50 

thỏ: 13.500 mg/kg 

Độc tính sinh thái: Độc đối 

với cá: LC50 (24 giờ) >5.000 

mg/l, cá vàng 

Độc tính đối với động vật 

không xương sống tĩnh: EC50 

(48 giờ): 8.750 mg/l, Daphnia 

magna 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

phân loại là mối nguy 

môi trường theo tiêu 

chí GHS 

11 Methanol 67-56-1 CH3OH 

Chất lỏng, không 

màu, mùi rượu nhẹ, 

điểm sôi 64oC, nhiệt 

độ tự bốc cháy 

455oC, tỷ lệ bay hơi 

4,1, tan trong nước 

Giới hạn nổ 3 – 

31%, 

Ổn định trong các 

điều kiện sử dụng và 

bảo quản thông 

thường. 

Gây kích ứng da vừa 

phải. Metanol có thể 

được hấp thụ qua da, 

tạo ra hệ thống các hiệu 

ứng bao gồm rối loạn 

thị giác. Có thể gây tử 

vong hoặc gây mù nếu 

nuốt phải.  Có thể gây 

ra suy nhược hệ thần 

kinh trung ương, đặc 

trưng bởi sự phấn 

khích, tiếp theo là nhức 

đầu, chóng mặt, buồn 

ngủ và buồn nôn. Các 

giai đoạn nâng cao có 

thể gây ra ngã quỵ, bất 

tỉnh, hôn mê và có thể 

tử vong do suy hô hấp. 

Có thể gây ảnh hưởng 

đến hệ thống tim phổi 

Có thể gây độc cho thai 

nhi và tác dụng gây 

quái thai. Sản phẩm có 

thể phân hủy sinh học 

dễ dàng 

Độc tính đường miệng cấp 

tính: LD50 chuột: 5600 

mg/kg 

Độc tính cấp tính khi hít phải: 

LC50 chuột: 64000 ppm/4 

giờ 

Độc tính da cấp tính: LD50 

thỏ: 15800 mg/kg 

Độc đối với cá: LC50 (96 

giờ): 29,4 mg/l, Cá mập đầu 

mập 

Độc đối với vi khuẩn: EC50 

(30 phút) = 51,000-320,000 

mg/l, 

Phytobacterium 

phosphoreum 

 

https://www.merckmillipore.com/INTL/en/search/-?search=&SingleResultDisplay=SFProductSearch&TrackingSearchType=pdp_related_product&SearchTerm=*&SearchParameter=%26%40QueryTerm%3D*%26feature_formula_hill_value%3DCH%25E2%2582%2584O
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

12 
Iso Butyl Alcohol 

(Isobutanol) 
78-83-1 C4H10O 

Thể lỏng. không 

màu. Mùi giống cồn. 

Ngưỡng mùi 0,001 - 

73,0 ppm. Độ pH=7 

ở 80 g/l 20°C Điểm 

nóng chảy -108°C 

Điểm sôi/khoảng sôi 

106 - 108°C ở 1.013 

hPa. Điểm chớp 

cháy 28°C. Tỷ lệ hóa 

hơi Không có thông 

tin. Khả năng bắt 

cháy (chất rắn, khí) 

Không có thông tin.  

Giới hạn dưới của 

cháy nổ 1,5%(V) 

Giới hạn trên của 

cháy nổ 12%(V) Áp 

suất hóa hơi 12 hPa 

ở 20°C Tỷ trọng hơi 

tương đối 2,55 Mật 

độ 0,802 g/cm3 ở 

20°C Tính tan trong 

nước 85 g/l ở 20°C 

 

Sản phẩm ổn định về 

mặt hóa học trong điều 

kiện môi trường chuẩn 

(nhiệt độ phòng). 

Chất lỏng và hơi dễ 

cháy. Hỗn hợp 

hơi/không khí dễ nổ khi 

nhiệt độ tăng mạnh 

Gây kích ứng da 

Gây tổn thương mắt 

nghiêm trọng 

Có thể gây kích ứng hô 

hấp 

Có thể gây buồn ngủ và 

chóng mặt 

Độc tính cấp theo đường 

miệng LD50 Chuột: >2.830 

mg/kg Độc tính cấp do hít 

phải LC50 Chuột: 24,6 mg/l; 

4h; hơi. 

Độc tính cấp qua da LD50 

Chuột: 2.460 mg/kg 

Độc đối với cá LC50 

Pimephales promelas (cá tuế 

đầu to): 1.430 mg/l; 96 h. 

Độc tính đối các loài giáp xác 

và các động vật không xương 

sống thủy sinh khác EC5 

E.sulcatum: 295 mg/l; 72 h 

(Lít). 

13 
Iso Propyl 

Alcohol 
67-63-0 C3H8O 

Thể lỏng  

Màu sắc không màu 

Mùi đặc trưng giống 

cồn  

Chất lỏng và hơi rất dễ 

cháy 

Gây kích ứng mắt 

nghiêm trọng 

Độc tính cấp theo đường 

miệng LD50 Chuột: 5.045 

mg/kg. Độc tính cấp do hít 

phải LC50 Chuột: 37,5 mg/l; 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

Ngưỡng mùi 1,0 - 

196,1 ppm  

Độ pH ở 20°C trung 

tính  

Điểm nóng chảy -

89,5°C  

Điểm sôi/khoảng sôi 

82,4 °C ở 1.013 hPa 

Điểm chớp cháy 

12°C Phương pháp: 

c.c. Khả năng bắt 

cháy (chất rắn, khí) 

Không có thông tin. 

Giới hạn dưới của 

cháy nổ 2 %(V). 

Giới hạn trên của 

cháy nổ 13,4 %(V) 

Áp suất hóa hơi 43 

hPa ở 20°C Tỷ trọng 

hơi tương đối 2,07 

Mật độ 0,786 g/cm3 

ở 20°C  

Tính tan trong nước 

ở 20°C hòa tan được 

Có thể gây buồn ngủ và 

chóng mặt 

Các ảnh hưởng gây 

kích ứng, Đau đầu, tình 

trạng lơ mơ, liệt hô hấp, 

Buồn ngủ, Chóng mặt, 

say rượu, mê man, Bất 

tỉnh, Hôn mê Hiệu ứng 

mất nước khiến da bị 

thô và nứt nẻ 

4 h ; hơi. Độc tính cấp qua da 

LD50 Thỏ: 12.800 mg/kg 

Độc đối với cá Thử nghiệm 

chảy LC50 Pimephales 

promelas (cá tuế đầu to): 

9.640 mg/l; 96 h. Độc tính đối 

các loài giáp xác và các động 

vật không xương sống thủy 

sinh khác Daphnia magna (Bọ 

nước): 13.299 mg/l; 48 h. Độc 

đối với tảo IC50 

Desmodesmus subspicatus 

(tảo lục): > 1.000 mg/l; 72 h. 

Độc tính đối với vi khuẩn 

Pseudomonas putida (Vi 

khuẩn Pseudomonas putida): 

1.050 mg/l; 16 h (Lít) 

14 
Methyl Isobutyl 

Ketone 

108-10-

1 
C6H12O 

Thể lỏng. Màu sắc 

không màu. Mùi đặc 

trưng đặc tính. 

Ngưỡng mùi 0,04 - 

Các ảnh hưởng gây 

kích ứng, Ho, khó thở, 

chóng mặt, mê man, 

say rượu, buồn nôn, rối 

Độc tính cấp theo đường 

miệng 

LD50 Chuột:  2.080 mg/kg 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

0,08 ppm. Độ pH  ở 

20°C trung tính. 

Điểm nóng chảy -

84°C.  

Điểm sôi/khoảng sôi 

116 - 118 °C ở  

1.013 hPa. Điểm 

chớp cháy 14°C. 

Giới hạn dưới của 

cháy nổ 1,2 %(V). 

Giới hạn trên của 

cháy nổ 8,0 %(V). 

Áp suất hóa hơi 20 

hPa ở  20°C 

loạn dạ dày/ruột, đau 

đầu. Hiệu ứng mất 

nước khiến da bị  thô và  

nứt nẻ . Những điều sau 

đây áp dụng với xeton 

nói chung: khi hơi/sol 

khí bay ra, kích ứng 

niêm mạc, ho và khó 

thở sau khi hít phải. 

Hấp thụ lượng lớn dẫn  

đến: Trầm cảm hệ thần 

kinh trung ương (hôn 

mê). Tiếp xúc lặp lại 

với da  dẫn đến ảnh 

hưởng tẩy nhờn, viêm 

thứ cấp có thể xảy ra. 

Không thể loại trừ tác 

dụng độc hại trên gan 

và thận sau khi dùng 

liều cao. Hít phải dạng 

giọt có thể dẫn đến phù 

nề ở đường hô hấp 

Độc tính cấp do hít phải 

LC50 Chuột: 11,6 mg/l; 4 h ; 

hơi 

Độc tính cấp qua da 

LD50 Chuột:  > 2.000 mg/kg 

15 
N-Butyl Alcohol 

(butanol) 
71-36-3 C4H10O 

Hình thức: Chất 

lỏng. Màu sắc: 

Không màu. Mùi: 

Đặc trưng, rượu. 

Điểm sôi: 114 - 

120oC. Độ nóng 

chảy: - 80oC. Điểm 

Gây kích ứng đường hô 

hấp. Hít phải hơi ở 

nồng độ cao có có thể 

gây ra hiệu ứng mê 

man. 

Độc tính đường miệng cấp 

tính: LD50 chuột: 700 - 4400 

mg/kg 

Độc tính cấp tính khi hít phải: 

LC50 chuột: 17,76 mg / l,4 

giờ 

http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=71-36-3
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

sáng: 35oC (Cúp 

kín). Nhiệt độ tự bốc 

cháy: 343oC. Giới 

hạn dễ cháy: 1,4- 

11,3% vol. Áp suất 

hơi: 4,8 mmHg,  

21oC 

Hơi đặc (so với 

không khí): 2,55. 

Trọng lượng riêng: 

0,8080 - 0,8140 

(20oC). Tỷ lệ bay 

hơi: 0,47 (ASTM 

3539, nBuAc = 1). 

Độ hòa tan trong 

nước (20oC): 7,3%  

Ổn định trong điều 

kiện bảo quản và xử 

lý bình thường 

Dự kiến sẽ gây hại cho 

gan 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng 

mắt. Nguy cơ thiệt hại 

nghiêm trọng cho mắt 

Độc tính da cấp tính: LD50 

thỏ: 4200 mg/kg 

Độc tính sinh thái:Pimephales 

Promelas: LC50 = 1730 

mg/L, Scenedesmus 

subspicatus: EC50> 500 

mg/L; 72 giờ 

Pseudomonas putida: EC50 = 

4400 mg/L; 17 giờ, Daphnia 

magna: EC50: 500 mg/l, 48 

giờ 

16 Toluen 
108-88-

3 
C7H8 

Chất lỏng, trong 

suốt, có mùi thơm. 

Bền trong các điều 

kiện thông thường. 

Điểm sôi: 110 – 

111oC. 

Điểm nóng chảy: -

95oC. 

Độc hại khi hít phải, 

kích ứng nhẹ hệ hô hấp. 

Kích ứng mắt và da vừa 

phải. 

Có thể gây buồn ngủ 

hoặc chóng mặt, 

choáng váng, tiếp xúc 

liên tục có thể làm khô 

hoặc nứt nẻ da. 

Độc tính đường miệng cấp 

tính: LD50 chuột: 636 mg/kg 

Độc tính cấp tính khi hít phải: 

LC50 chuột: 8800 ppm/4 giờ 

Độc tính da cấp tính: LD50 

thỏ: 12,124 mg/kg 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

Nhiệt độ tự cháy:  

480 – 536oC. 

Oxy hóa nhanh bằng 

các phản ứng quang 

hóa trong không khí. 

Nếu vật liệu đi vào 

phổi, các dấu hiệu và 

triệu chứng có thể bao 

gồm ho, ngạt thở, thở 

khò khè, khó thở, tức 

ngực, hụt hơi và/ hoặc 

sốt. 

Độc đối với cá: LC50 (48 

giờ): 209 mg/l, Leuciscus 

Idus Melanotus 

Độc tính đối các loài giáp xác: 

EC50 (24 giờ): 254 mg/l, 

Daphnia magna 

Độc tính với tảo: EC 50 (72 

giờ): 475 mg/l, Scenedesmus 

subspicatus 

Độc tính với vi khuẩn: EC10 

(18 giờ): 435 mg/l, 

Pseudomonas putida 

17 Xylen 
1330-

20-7 
C8H10 

Chất lỏng trong suốt, 

không màu, độ bay 

hơi vừa. Nó có thể 

hòa tan với cồn, 

ether, dầu thực vật 

và hầu hết các dung 

môi hữu cơ khác 

nhưng không tan 

trong nước. 

Chất lỏng và hơi dễ 

cháy. Có hại khi tiếp 

xúc với da, gây kích 

ứng da. Có hại nếu hít 

phải. 

Độc tính đường miệng cấp 

tính: LD50 chuột: 4300 

mg/kg 

Độc tính cấp tính khi hít phải: 

LC50 chuột: 5000 ppm/4 giờ 

Độc tính da cấp tính: LD50 

thỏ: >1700 mg/kg 

Độc đối với cá: LC50 (96 

giờ): 8,2 mg/l, Onchorhyncus 

mykiss 

Độc tính đối các loài giáp xác: 

EC50 (48 giờ): 2,97 mg/l, 

Daphnia magna 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

Độc đối với tảo: EC 50 (48 

giờ): 7,2 mg/l, Selenastrum 

capricorn đờm 

18 Ethyl acetate 
141-78-

6 
C4H8O2 

Hình thức: Chất 

lỏng. Màu sắc: 

Không màu. Mùi: 

giống ether, trái cây. 

Điểm sôi: 75 - 

78,5oC. Độ nóng 

chảy: - 83,6oC. 

Điểm sáng: -3oC 

(Cúp kín). Nhiệt độ 

tự bốc cháy: 427oC. 

Giới hạn dễ cháy: 

2,2 - 11,5% vol. Áp 

suất hơi: 12,4 kPa @ 

20oC. Hơi đặc (so 

với không khí): 3.04. 

Trọng lượng riêng: 

0,8970-0,9030 

(20oC). Tỷ lệ bay 

hơi: 4,2 (ASTM 

3539, nBuAc = 1). 

Tính tan trong nước 

(25oC): 7,7% w / w. 

Ổn định trong điều 

kiện bảo quản và xử 

lý bình thường 

Hít vào: Có thể gây 

kích ứng đường hô hấp 

và màng nhớt. Có thể 

ảnh hưởng hô hấp và có 

thể gây phù phổi 

cấp.  Nuốt phải: Có thể 

gây kích ứng đường 

tiêu hóa với cảm giác 

buồn nôn và nôn. có 

thể ảnh hưởng đến 

máu, hành vi/hệ thần 

kinh trung ương (các 

tác động có thể tương 

tự như hít vào). Uống 

nhiều lần hoặc kéo dài 

có thể ảnh hưởng đến 

gan. Tiếp xúc da: Có 

thể gây kích ứng 

da. Tiếp xúc với da 

nhiều lần hoặc kéo dài 

có thể gây ra làm khô 

và nứt da. Giao tiếp 

bằng mắt: Gây kích 

ứng mắt. Có thể gây 

kích ứng kết mạc 

Độc tính đường miệng cấp 

tính: LD50 chuột: 5620 

mg/kg 

Độc tính cấp tính khi hít phải: 

LC50 chuột: 4000 mg / l / 4 

giờ 

Độc tính sinh thái: LC50 

Pimephales promelas: 230 

mg/L, 96 giờ 

LC50 Oncorhynchus mykiss: 

484 mg/L; 96 giờ 

EC50 Daphnia magna (bọ 

chét nước): 717 mg/L, 48 giờ 

EC50 Scenedesmus 

subspicatus (tảo): 3300 mg/L, 

48 giờ 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

19 
Diisooctyl 

phthalate 

27554-

26-3 
C24H38O4 

Chất lỏng trong suốt, 

không màu, nhớt. 

Không mùi, không 

màu. Điểm nóng 

chảy: -50°C. Điểm 

sôi: 235°C. Điểm 

chớp cháy: 441°F 

(227 ° C). Áp suất 

hóa hơi: <0,01 

mmHg @ 25°C. 

Nhiệt độ tự động đốt 

cháy: 390°C 

Kích ứng da. (Ăn mòn / 

kích ứng da, loại 2) Có 

thể gây kích ứng màng 

nhầy và hệ hô hấp 

trên. (Độc tính cơ quan 

đích cụ thể, đơn sự phơi 

nhiễm; Kích ứng 

đường hô hấp, loại 3) 

Độc đối với cá và các 

sinh vật nước khác. Có 

thể gây ra những ảnh 

hưởng xấu lâu dài đến 

môi trường nước 

LD50 (Uống): Chuột -> 5000 

mg / kg. LD50 (Da): Thỏ -> 

5000 mg / kg. LC50 (Cá): 

0,23 mg / L 96H. EC50 (Động 

vật không xương sống dưới 

nước): 0,16 mg / L 48H. Tiềm 

năng tích lũy sinh học vừa 

phải 

20 Dibutyl Phthalate 84-74-2 C16H22O4 

Chất lỏng, trong 

suốt, mùi thơm nhẹ, 

Độ nóng chảy: -

35°C 

Điểm sôi: 340°C 

Điểm sáng: 171°C. 

Nhiệt độ tự bốc 

cháy: 402°C. Không 

hòa tan trong nước 

Nguy hiểm đối với môi 

trường nước - Nguy 

hiểm cấp tính, Loại 1. 

Độc tính sinh sản, 

Nhóm 1A. Có thể làm 

hỏng thai nhi. Bị nghi 

ngờ làm tổn hại đến 

khả năng sinh sản. Rất 

độc đối với thủy sinh 

vật. Rất độc đối với 

sinh vật sống dưới 

nước. Có thể gây hại 

cho thai nhi. Nguy cơ 

có thể khả năng sinh 

- 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

sản suy giảm. Nguy 

hiểm cho môi trường 

21 
Methylene 

chloride 
75-09-2. CH2Cl2 

Thể lỏng. Màu sắc 

không màu. Mùi đặc 

trưng ngọt. Ngưỡng 

mùi 24,9 - 611,7 

ppm. Độ pH  ở 20°C 

Điểm nóng chảy -

95°C. Điểm 

sôi/khoảng sôi 40°C. 

trung tính ở  1.013 

hPa. Điểm chớp 

cháy không chớp 

cháy. Tỷ lệ hóa hơi 

1,9. Giới hạn dưới 

của cháy nổ 

13%(V). Giới hạn 

trên của cháy nổ 

22%(V). Áp suất 

hóa hơi 475 hPa ở  

20°C. Tỷ trọng hơi 

tương đối 2,93. Mật 

độ 1,33g/cm3 ở 

20°C. Tính tan trong 

nước 20 g/l ở 20°C. 

Nhiệt độ phân hủy 

>120°C 

Sản phẩm ổn định về 

mặt hóa học trong điều 

kiện môi trường chuẩn 

(nhiệt độ phòng). 

Chóng mặt, say rượu, 

Buồn nôn, Nôn mửa, 

Rối loạn CNS, Bất tỉnh, 

Ho, suy giảm hô hấp, 

Khó thở, liệt hô hấp. 

Rủi ro bị hiện tượng 

mờ dạng mây ở giác 

mạc. Những điều sau 

đây áp dụng với 

hydrocacbon halogen 

hóa béo nói chung: tác 

dụng toàn thân: hôn 

mê, rối loạn tim mạch. 

Tác dụng độc trên gan, 

thận . các ảnh hưởng 

gây kích ứng, tình trạng 

lơ mơ, Buồn ngủ 

Độc tính cấp theo đường 

miệng LD50 Chuột:  > 2.000 

mg/kg.  Độc tính cấp do hít 

phải. LC50 Chuột: 60,14 

mg/l17250 ppm; 4 h ; hơi 

(Lít). Độc đối với cá Thử 

nghiệm chảy LC50 

Pimephales promelas (cá tuế 

đầu to): 193 mg/l; 96 h. Độc 

tính đối các loài giáp xác và 

các động vật không xương 

sống thủy sinh khác: Daphnia 

magna (Bọ nước): 27 mg/l; 48 

h. Pseudokirchneriella 

subcapitata (tảo lục): > 662 

mg/l; 96 h. bùn hoạt tính: 

2.590 mg/l; 40 min. Độc đối 

với cá (Tính độc măn tính). 

Pimephales promelas (cá tuế 

đầu to): 83 mg/l; 28 d 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

22 Methyl Acetate 79-20-9 C3H6O2 

Thể lỏng. Màu sắc 

không màu.Mùi đặc 

trưng giống mùi trái 

cây. Ngưỡng mùi 

162 - 297053 ppm. 

Độ pH  trung tính. 

Điểm nóng chảy -

98°C. Điểm 

sôi/khoảng sôi 56 - 

58°C  ở  1.013 hPa. 

Điểm chớp cháy -

13°C. Giới hạn dưới 

của cháy nổ 3,1 

%(V). Giới hạn trên 

của cháy nổ 16 

%(V). Áp suất hóa 

hơi 217 hPa ở  20°C. 

Tỷ trọng hơi tương 

đối 2,6. Sản phẩm ổn 

đị nh về mặt hóa học 

trong điều kiện môi 

trường chuẩn (nhiệt 

độ phòng). 

Hơi có thể tạo hỗn hợp 

dễ nổ khi tiếp xúc với 

không khí. 

Gây kích ứng mắt 

nghiêm trọng. 

Có thể gây buồn ngủ và 

chóng mặt. 

 

 

Độc tính cấp theo đường 

miệng LD50 Chuột:  > 5.000 

mg/kg.  Độc tính cấp do hít 

phải. LC50 Chuột: > 49,28 

mg/l; 4 h ; hơi. Độc tính cấp 

qua da: LD50 Chuột:  > 2.000 

mg/kg. Độc đối với cá: LC50 

Danio rerio (cá vằn): 250 - 

350 mg/l; 96 h. Độc tính đối 

các loài giáp xác và các động 

vật không xương sống thủy 

sinh khác. EC50 Daphnia 

magna (Bọ nước): 1.027 

mg/l; 48 h. Độc đối với tảo: 

rong biển: > 120 mg/l; 72h. 

Độc tính đối với vi khuẩn. 

Photobacterium 

phosphoreum (Vi khuẩn phát 

huỳnh quang): 6.100 mg/l; 30 

min 

23 Dibasic ester 
 106-65-

0 
C6H10O4 

Dạng lỏng, không 

màu, Điểm 

sôi/khoảng sôi ban 

đầu 196°C ở 1,013 

hPa 

Tạo thành hỗn hợp dễ 

nổ khi không khínóng 

quámức. Khoảng từ 15 

độ Kelvin dưới điểm 

LD50 Đường miệng - Chuột - 

>5,000 mg/kg 

LD50 Da - Thỏ - >5,000 

mg/kg 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=106-65-0&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=VN&focus=product
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=106-65-0&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=VN&focus=product
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

Điểm chớp cháy 

94°C 

Giới hạn trên/dưới 

của tính dễ cháy 

hoặc dễ nổ: 8,5%(V) 

Giới hạn dưới của 

cháy nổ: 1.0%(V) 

chớp được xếp hạng 

lànguy hiểm. 

Sản phẩm ổn định về 

mặt hóa học trong điều 

kiện môi trường chuẩn 

(nhiệt độ phòng) 

Độc đối với cá LC50 - Danio 

rerio (cá vằn) - 50 - 100 mg/l 

- 96 h 

24 Propyl Acetate 
16561-

29-8 
C36H56O8 

Thể lỏng. không 

màu. Mùi đặc trưng 

Chưa xác định mùi 

mạnh nào. 

Điểm/khoảng nóng 

chảy 50 - 70°C. 

Điểm sôi/khoảng sôi 

698,10°C  ở  1.013,3 

hPa.  

Điều sau đây áp dụng 

chung cho các chất và 

hỗn hợp hữu cơ dễ 

cháy: trong  điều kiện 

phân phối tốt; khi xoáy 

lên, nguy cơ về nổ bụi 

có thể xảy ra. 

Gây tử vong nếu nuốt 

phải, tiếp xúc với da 

hoặc hít phải. 

Gây bỏng da nặng và 

tổn thương mắt 

Có thể gây phản ứng dị 

ứng da 

Có thể gây dị ứng hoặc 

các triệu trứng hen 

suyễn hoặc khó thở nếu 

hít phải. Nghi ngờ gây 

ung thư 

Độc tính cấp theo đường 

miệng: LD50 Chuột nhắt: 

Khoảng 27,3 mg/kg 

Độc tính cấp do hít phải 

Ước lượng độc tính cấp: 

0,0051 mg/l; 4 h ; bụi / hơi 

sương. Độc tính cấp qua da 

Ước lượng độc tính cấp :  5,1 

mg/kg 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

25 
Btsоl S97 

(Solvent naphtha) 

64742-

89-8 
C7H16 

Chất lỏng, không 

màu, mùi dầu mỏ. 

Điểm sôi / khoảng 

sôi: 118 - 150°C / 

244 - 302°F. Điểm 

sáng: 14 - 18° C / 57 

- 64°F. Tỷ lệ bay 

hơi: 1,0. Giới hạn 

trên của cháy nổ: 

7,0% (V). Giới hạn 

nổ dưới: 0,9% (V). 

Áp suất hơi: 1,5 - 2 

kPa (20°C / 68°F). 

Nhiệt độ tự bốc 

cháy: 320°C / 608°F 

Gây kích ứng da 

Gây kích ứng mắt 

nghiêm trọng 

Có hại cho đời sống 

thủy sinh với ảnh 

hưởng lâu dài 

Độc tính cấp tính qua đường 

miệng: LD 50 (Chuột): 

>5.000 mg/kg 

Nhận xét: Độc tính thấp:Độc 

tính cấp tính khi hít phải: LC 

50 (Chuột):> 20 mg/l 

Độc tính cấp tính qua da: 

LD50 (Thỏ): >2.000 mg/kg 

Nhận xét: Độc tính thấp: 

26 
Butyl Glycol 

Acetate 

112-07-

2 
C8H16O3 

Hình thể thể lỏng 

Màu sắc không màu 

Mùi đặc trưng giống 

mùi trái cây Ngưỡng 

mùi Không có thông 

tin. Độ pH 4 ở 10 g/l 

20°C Điểm/khoảng 

nóng chảy -64 -  -

62°C Điểm 

sôi/khoảng sôi 194 - 

196°C ở 1.013 hPa 

Điểm chớp cháy 

78°C 

Gây kích ứng da 

Gây kích ứng mắt 

nghiêm trọng 

Có hại cho đời sống 

thủy sinh với ảnh 

hưởng lâu dài 

Độc tính cấp theo đường 

miệng LD50 Chuột: 2.400 

mg/kg 

Độc tính cấp do hít phải Triệu 

chứng: Hư hỏng cóthể:, Phù 

phổi Ước lượng độc tính cấp: 

11,1 mg/l; hơi. Độc tính cấp 

qua da LD50 Thỏ: 1.500 

mg/kg 

Độc đối với cá LC50 

Leuciscus idus (orfe vàng): 

80 mg/l; 48 h. Độc tính đối 

các loài giáp xác và các động 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

Giới hạn dưới của 

cháy nổ 1,7 %(V) 

Giới hạn trên của 

cháy nổ 8,4 %(V) 

Áp suất hóa hơi 0,31 

hPa ở 20°C 

vật không xương sống thủy 

sinh khác: Daphnia magna 

(Bọ nước): 37 mg/l; 48 h. Độc 

đối với tảo: Desmodesmus 

subspicatus (tảo lục): > 500 

mg/l; 72 h. Độc tính đối với vi 

khuẩn bùn hoạt tính: >1.000 

mg/l; 180 min 

27 
Isobutyl 

Isobutyrate 
97-85-8 C8H16O2 

Tình trạng thể chất 

Chất lỏng ở nhiệt độ 

môi trường xung 

quanh 

Độ nóng chảy -

80,7°C 

Điểm sôi 148,6 C 

Mật độ tương đối 

0,855 ở 20°C 

Áp suất hơi 5,76 hPa 

ở 25°C 

Khả năng hòa tan 

trong nước 520 mg / 

L ở 27°C 

Hệ số phân tán n-

octanol / nước (giá 

trị log) 2,68 ở 25°C 

Gây kích ứng da 

Gây kích ứng mắt 

nghiêm trọng 

Có hại cho đời sống 

thủy sinh với ảnh 

hưởng lâu dài 

Hít phải khi hít phải 5423 

ppm (31,94 mg / L) hơi 

isobutyl isobutyrate trong sáu 

giờ sẽ bị giết 2 trong số 3 con 

chuột trong khi 658 ppm 

(3,88 mg / L) đã giết chết 0 

trong số 3 con chuột 

Giá trị LD50 qua da đối với 

isobutyl isobutyrate 

isobutyrate ở lợn guinea là> 

10 ml / kg 

LD 50 qua đường miệng cấp 

tính ở chuột cống và chuột 

nhắt là> 6.400 mg / kg 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

28 Cyclohexane 
110-82-

7 
C6H12 

Thể lỏng Màu sắc 

không màu 

Mùi đặc trưng ngọt 

Ngưỡng mùi 0,5 

ppm 

Điểm nóng chảy 

6,5°C Điểm 

sôi/khoảng sôi 81°C 

ở 1.013 hPa 

Điểm chớp cháy -

18°C 

Tỷ lệ hóa hơi Không 

có thông tin. Giới 

hạn dưới của cháy 

nổ 1,2%(V) Giới 

hạn trên của cháy nổ 

8,3 %(V) Áp suất 

hóa hơi 124 hPa ở 

24°C Tỷ trọng hơi 

tương đối 2,9 

Nhiệt độ bốc cháy 

260°C 

Chất lỏng dễ cháy., 

Nhóm 2, H225 Kích 

ứng da, Nhóm 2, H315 

Độc tính hệ thống lên 

cơ quan mục tiêu cụ thể 

(Phơi nhiễm đơn lẻ ), 

Nhóm 3, Hệ thần kinh 

trung ương, H336 

Nguy cơ hô hấp, Nhóm 

1, H304 Nguy hại cấp 

tính đối với môi trường 

thủy sinh, Nhóm 1, 

H400 Nguy hại mãn 

tính đối với môi trường 

thủy sinh, Nhóm 1, 

H410 

Độc tính cấp theo đường 

miệng LD50 Chuột: >5.000 

mg/kg 

Độc tính cấp do hít phải LC50 

Chuột: >33,88 mg/l; 4 h ; hơi 

Độc tính cấp qua da LD50 

Thỏ: > 2.000 mg/kg 

Độc đối với cá Thử nghiệm 

chảy LC50 Pimephales 

promelas (cá tuế đầu to): 4,53 

mg/l; 96h 

Độc tính đối các loài giáp xác 

và các động vật không xương 

sống thủy sinh khác (Bọ 

nước): 0,9 mg/l; 48h 

Độc đối với tảo (tảo lục): 3,4 

mg/l; 72h 

29 Hexane 
110-54-

3 
C6H14 

Thể lỏng Màu sắc 

không màu Mùi đặc 

trưng giống benzin 

Ngưỡng mùi Không 

có thông tin. Độ pH 

Chất lỏng dễ cháy., 

Nhóm 2, H225 Kích 

ứng da, Nhóm 2, H315 

Độc tích sinh sản, 

Nhóm 2, H361fd Độc 

Độc tính cấp theo đường 

miệng LD50 Chuột: 16.000 

mg/kg 

Độc tính cấp do hít phải LC50 

Chuột: 172 mg/l; 4 h ; hơi 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

Không áp dụng được 

Điểm nóng chảy -

94,3 °C 

Điểm sôi/khoảng sôi 

69°C ở 1.013 hPa 

Điểm chớp cháy -22 

°C 

Giới hạn dưới của 

cháy nổ 1,0 %(V) 

Giới hạn trên của 

cháy nổ 8,1 %(V) 

Áp suất hóa hơi 160 

hPa ở 20°C Tỷ trọng 

hơi tương đối 2,79 

tính hệ thống lên cơ 

quan mục tiêu cụ thể 

(Phơi nhiễm đơn lẻ ), 

Nhóm 3, Hệ thần kinh 

trung ương, H336 Độc 

tính tổng thể lên cơ 

quan đích cụ thể - phơi 

nhiễm nhiều lần, Nhóm 

2, Hít phải, Hệ thần 

kinh, H373 Nguy cơ hô 

hấp, Nhóm 1, H304 

Độc tính thủy sinh lâu 

dài, Nhóm 2, H411 

Độc tính cấp qua da LD50 

Thỏ: >2.000 mg/kg 

Độc đối với cá LC50 

Pimephales promelas (cá tuế 

đầu to): 2,5 mg/l; 96 h 

Độc tính đối các loài giáp xác 

và các động vật không xương 

sống thủy sinh khác EC50 

Daphnia magna (Bọ nước): 

2,1 mg/l; 48 h 

30 
Ethyl alcohol 

(Ethanol) 
67-17-5 C2H5OH 

Trạng thái vật lý: 

Chất lỏng. Không 

màu, trong suốt. Mùi 

ether. Điểm sôi (oC): 

Đặc trưng 78°C. 

Điểm nóng chảy 

(oC): Đặc trưng -114 

°C. Áp suất hóa hơi 

(mm Hg) ở nhiệt độ, 

áp suất tiêu chuẩn: 

Đặc trưng 67 kPa ở 

20°C. Nhiệt độ tự 

cháy (oC): 362oC. 

Giới hạn nồng độ 

Chất lỏng/ hơi rất dễ 

cháy 

Gây kích ứng nghiêm 

trọng với mắt. - Có thể 

gây buồn ngủ hoặc 

chóng mặt, choáng 

váng. - Kích ứng da 

vừa phải. - Kích ứng 

nhẹ hệ thống hô hấp. 

Miệng chuột LD50 >2.000 

mg/kg, Độc tính cấp tính thấp 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

cháy, nổ trên (% hỗn 

hợp với không khí): 

23,5 %(V). Giới hạn 

nồng độ cháy, nổ 

dưới (% hỗn hợp với 

không khí): 3,1 % 

(V). Tỷ lệ hoá hơi: 

1,5. Độ hòa tan trong 

nước: Có thể hòa tan 

hoàn toàn ở 20oC 

31 Ethylene Glycol 
107-21-

1 
C2H6O2 

Hình thể thể lỏng 

Màu sắc không màu 

Mùi đặc trưng 

không mùi Ngưỡng 

mùi Không áp dụng 

được Độ pH 6 - 7,5 

ở 100 g/l 20°C 

Điểm/khoảng nóng 

chảy -14 - -10°C 

Điểm sôi/khoảng sôi 

197,6°C ở 1.013 hPa 

Giới hạn dưới của 

cháy nổ 3,2 %(V) 

Giới hạn trên của 

cháy nổ 15,3 %(V) 

Áp suất hóa hơi 

0,053 hPa ở 20 °C 

Chất lỏng/ hơi rất dễ 

cháy 

Gây kích ứng nghiêm 

trọng với mắt.  

- Có thể gây buồn ngủ 

hoặc chóng mặt, 

choáng váng. 

- Kích ứng da vừa phải. 

- Kích ứng nhẹ hệ 

thống hô hấp. 

Độc tính cấp theo đường 

miệng LDLO con người: 786 

mg/kg 

Độc tính cấp do hít phải LC50 

Chuột: >2,5 mg/l; 6 h ; aeroso 

Độc tính cấp qua da LD50 

Chuột nhắt: >3.500 mg/kg 

Độc đối với cá LC50 

Oncorhynchus mykiss (cá hồi 

cầu vồng): >18.500 mg/l; 96 

h 

Độc tính đối các loài giáp xác 

và các động vật không xương 

sống thủy sinh khác Daphnia 

magna (Bọ nước): >100 mg/l; 

48 h. Độc đối với tảo:  

Scenedesmus quadricauda 

(Tảo lục): >10.000 mg/l; 7 d. 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

Tỷ trọng hơi tương 

đối 2,14 

Độc tính đối với vi khuẩn Thử 

nghiệm tĩnh EC5 

Pseudomonas putida (Vi 

khuẩn Pseudomonas putida): 

> 10.000 mg/l; 16 h 

32 
Diethylene 

Glycol 

111-46-

6 
C4H10O3 

Hình thể thể lỏng 

Màu sắc không màu 

Mùi đặc trưng yếu 

Ngưỡng mùi 0,7 

ppm Độ pH 6 ở 200 

g/l 20°C 

Điểm/khoảng nóng 

chảy -6,5°C Điểm 

sôi/khoảng sôi 242 - 

247°C ở 1.013 hPa 

Phương pháp: DIN 

53171 Điểm chớp 

cháy 140°C ở 1.013 

hPa 

Giới hạn dưới của 

cháy nổ 1,7 %(V) 

Giới hạn trên của 

cháy nổ 37 %(V) 

Áp suất hóa hơi 

Khoảng 0,03 hPa ở 

20°C Tỷ trọng hơi 

tương đối 3,66 Mật 

Độc tính cấp tính, 

Nhóm 4 

H302: Có hại nếu nuốt 

phải 

Độc tính tổng thể lên 

cơ quan đích cụ thể - 

phơi nhiễm nhiều lần, 

Nhóm 2, Thận 

H373: Có thể gây tổn 

thương các cơ quan do 

phơi nhiễm kéo dài 

hoặc lặp đi lặp lại nếu 

nuốt phải 

Độc tính cấp theo đường 

miệng : LDLO (Con người): 

1.000 mg/kg 

Độc tính cấp do hít phải : 

LC50 (Chuột): >4,4 mg/l 

Thời gian phơi nhiễm: 4h 

Không khí kiểm nghiệm: 

bụi/hơi sương 

Độc tính cấp qua da : LD50 

(Thỏ): 11.890 mg/kg 

Độc đối với cá : LC50 

(Gambusia affinis (Cá 

muỗi)): >32.000 mg/l Thời 

gian phơi nhiễm: 96 h 

Độc tính đối các loài giáp xác 

và các động vật không xương 

sống thủy sinh khác : EC50 

(Daphnia magna (Bọ nước)): 

>10.000 mg/l Thời gian phơi 

nhiễm: 24 h 

Độc tính đối với tảo/thực vật 

dưới nước : IC0 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

độ 1,12 g/cm3 ở 

20°C 

Tính tan trong nước 

1.000 g/l ở 20°C 

(Scenedesmus quadricauda 

(Tảo lục)): 2.700 mg/l Thời 

gian phơi nhiễm: 7 d 

Độc tính đối với các vi sinh 

vật : EC20 (Than hoạt tính): 

>1.995 mg/l Thời gian phơi 

nhiễm: 0,5 h 

33 
Polyethylene 

Glycol 

25322-

68-3 
(C₂H₄O)nH₂O 

Hình thể thể lỏng 

Màu sắc không màu 

Mùi đặc trưng 

không mùi Ngưỡng 

mùi chưa được xác 

định Độ pH 5 - 7 ở 

100 g/l 20°C trung 

tính Điểm nóng chảy 

Khoảng 5°C 

Điểm sôi/khoảng sôi 

> 200°C ở 1.013 hPa 

Điểm chớp cháy > 

200°C ở 1.013 hPa 

Áp suất hóa hơi < 

0,1 hPa ở 20°C 

Gây kích ứng da 

Gây kích ứng mắt 

nghiêm trọng 

Có hại cho đời sống 

thủy sinh với ảnh 

hưởng lâu dài 

Độc tính cấp theo đường 

miệng LD50 Chuột: >10.000 

mg/kg 

Độc tính cấp qua da LD50 

Thỏ: >20.000 mg/kg 

Độc đối với cá Thử nghiệm 

tĩnh LC50 Poecilia reticulata 

(cá guppy): >100 mg/l; 96 h 

Độc tính đối các loài giáp xác 

và các động vật không xương 

sống thủy sinh khác EC50 

Daphnia magna (Bọ nước): 

>100 mg/l; 48 h 

Độc tính đối với vi khuẩn 

EC50 bùn hoạt tính: >1.000 

mg/l 

34 N-Propyl Alcohol 71-36-3 C3H8O 

Hình thể thể lỏng 

Màu sắc không màu 

Mùi đặc trưng thuộc 

về ethanol Ngưỡng 

H226 Chất lỏng và hơi 

dễ cháy. H302 Có hại 

nếu nuốt phải. H315 

Gây kích ứng da. H318 

Độc tính cấp theo đường 

miệng LD50 Chuột: 790 

mg/kg 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

mùi 0,004 - 48,7 

ppm 

Điểm nóng chảy -89 

°C Điểm sôi/khoảng 

sôi 116 - 118°C ở 

1.013 hPa 

Điểm chớp cháy 

34°C 

Giới hạn dưới của 

cháy nổ 1,4 %(V) 

Giới hạn trên của 

cháy nổ 11,3 %(V) 

Áp suất hóa hơi 6,7 

hPa ở 20°C 

Gây tổn thương mắt 

nghiêm trọng. H335 Có 

thể gây kích ứng hô 

hấp. H336 Có thể gây 

buồn ngủ và chóng 

mặt. 

Độc tính cấp do hít phải LC50 

Chuột: > 18 mg/l; 4 h ; hơi 

Độc tính cấp qua da LD50 

Thỏ: 3.430 mg/kg 

Độc đối với cá Thử nghiệm 

tĩnh LC50 Pimephales 

promelas (cá tuế đầu to): 

1.376 mg/l; 96 h 

Độc tính đối các loài giáp xác 

và các động vật không xương 

sống thủy sinh khác Thử 

nghiệm tĩnh EC50 Daphnia 

magna (Bọ nước): 1.328 

mg/l; 48 h 

Độc đối với tảo Thử nghiệm 

tĩnh EC50 

Pseudokirchneriella 

subcapitata (tảo lục): 225 

mg/l; 96 h 

Độc tính đối với vi khuẩn Thử 

nghiệm tĩnh EC50 

Pseudomonas putida (Vi 

khuẩn Pseudomonas putida): 

4.390 mg/l; 17 h 

35 Proylene Glycol 57-55-6 C3H8O2 
Hình thể thể lỏng 

Màu sắc không màu 

Mùi đặc trưng đặc 

Dễ cháy; Các hơi này 

nặng hơn không khí và 

có thể lan toả dọc theo 

Độc tính cấp qua da LD50 

Thỏ: 20.800 mg/kg (Lít) Kích 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

tính Ngưỡng mùi 

Không có thông tin. 

Độ pH 6 - 8 ở 100 g/l 

20°C Điểm nóng 

chảy -59 °C Điểm 

sôi/khoảng sôi 

188°C ở 1.013 hPa 

Giới hạn dưới của 

cháy nổ Khoảng 

2,4%(V) Giới hạn 

trên của cháy nổ 

Khoảng 17,4%(V) 

Áp suất hóa hơi 0,11 

hPa ở 20 °C Tỷ trọng 

hơi tương đối 

Khoảng2,6 ở 15 - 

20°C 

sàn nhà. Có thể phát 

sinh khí hoặc hơi dễ 

cháy nguy hiểm khi có 

lửa. Tạo thành hỗn hợp 

dễ nổ khi không khí 

nóng quá mức 

ứng da Thỏ Kết quả: Kích 

ứng nhẹ 

Kích ứng mắt Thỏ Kết quả: 

Kích ứng nhẹ 

Độc đối với cá LC50 

Oncorhynchus mykiss (cá hồi 

cầu vồng): 51.600 mg/l; 96 h 

Độc tính đối các loài giáp xác 

và các động vật không xương 

sống thủy sinh khác EC50 

Daphnia magna (Bọ nước): 

34.400 mg/l; 48 h 

Độc đối với tảo IC50 

Pseudokirchneriella 

subcapitata (tảo lục): 19.000 

mg/l; 96 h 

Độc tính đối với vi khuẩn 

EC50 Photobacterium 

phosphoreum (Vi khuẩn phát 

huỳnh quang): 26.800 mg/l; 

30 min 

EC50 bùn hoạt tính: > 1.000 

mg/l; 3 h 

36 Glycerin/Glycerol 56-81-5 C3H8O3 

Hình thể thể lỏng 

Màu sắc không màu 

Mùi đặc trưng 

không mùi Ngưỡng 

Dễ cháy Các hơi này 

nặng hơn không khí và 

có thể lan toả dọc theo 

sàn nhà. Tạo thành hỗn 

Độc tính cấp theo đường 

miệng LD50 Chuột: 12.600 

mg/kg 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

mùi Không áp dụng 

được 

Độ pH Khoảng 5 ở 

100g/l 20°C; 

Điểm/khoảng nóng 

chảy 18 - 20°C; 

Điểm sôi/khoảng sôi 

290°C ở 1.013 hPa 

Điểm sôi/khoảng sôi 

182°C ở 15 hPa 

Điểm chớp cháy 

Khoảng 180°C 

Giới hạn dưới của 

cháy nổ 2,6%(V) 

Giới hạn trên của 

cháy nổ 11,3%(V) 

Áp suất hóa hơi < 

0,001hPa ở 20°C 

hợp dễ nổ khi không 

khínóng quámức. 

Cóthể phát sinh khí 

hoặc hơi dễ cháy nguy 

hiểm khi cólửa. Hỏa 

hoạn có thể gây ra sự 

biến đổi của: Acrolein 

Độc tính cấp qua da LD50 

Thỏ: >18.700 mg/kg 

Độc đối với cá Thử nghiệm 

tĩnh LC50 Oncorhynchus 

mykiss (cá hồi cầu vồng): 

54.000 mg/l; 96 h 

Độc tính đối các loài giáp xác 

và các động vật không xương 

sống thủy sinh khác Thử 

nghiệm tĩnh EC50 Daphnia 

magna (Bọ nước): >10.000 

mg/l; 24 h 

37 

Propylene Glycol 

monomethyl rther 

acetate 

108-65-

6 
C6H12O3. 

Hình thể thể lỏng 

Màu sắc không màu 

Mùi đặc trưng giống 

este Ngưỡng mùi 

Không có thông tin. 

Độ pH 4 ở 200 g/l 20 

°C Điểm nóng chảy 

-67°C Điểm 

Dễ cháy. Có thể phát 

sinh khíhoặc hơi dễ 

cháy nguy hiểm khi 

cólửa. Các hơi này 

nặng hơn không khí và 

có thể lan toả dọc theo 

sàn nhà. Tạo thành hỗn 

hợp dễ nổ khi không 

khíở nhiệt độ tăng lên 

Độc đối với cá LC50 

S.gairdnerii: 100 - 180 mg/l; 

96 h 

Độc tính đối các loài giáp xác 

và các động vật không xương 

sống thủy sinh khác EC50 

Daphnia magna (Bọ nước): 

373 mg/l; 48 h 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

sôi/khoảng sôi 145 - 

147°C ở 1.013 hPa 

Điểm chớp cháy 

45°C 

Độc đối với tảo EC50 Tảo 

đơn bào Pseudokirchneriella 

subcapitata (tảo đơn bào 

Selenastrum capricornutum): 

> 1.000 mg/l; 96 h 

Độc tính đối với vi khuẩn 

EC10 bùn hoạt tính: >1.000 

mg/l; 30min 

Độc đối với cá (Tính độc mãn 

tính) NOEC Oryzias latipes 

(Cá nhỏ màu vàng đỏ): 47,5 

mg/l; 14 dộc tính đối các loài 

giáp xác và các động vật 

không xương sống thủy sinh 

khác (Tính độc mãn tính) Thử 

nghiệm bán tĩnh NOEC 

Daphnia magna (Bọ nước): 

>= 100 mg/l; 21 d 

B Nhựa      

1 Alkyd resin 
63148 

69 6 
Glycerophthalic 

Dạng lỏng, màu mơ 

đục, có mùi hăng, 

không hòa tan trong 

nước lạnh và nước 

nóng. 

Điểm và vùng nhiệt 

độ sôi ban đầu: 

136,2 – 144,40C 

Tiếp xúc nhiều có thể 

gây dị ứng, ảnh hưởng 

hệ hô hấp và khi tiếp 

xúc phải trang bị bảo 

hộ lao động trách tiếp 

xúc vào mắt sẽ ảnh 

hưởng. 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

Nhiệt độ tự bốc cháy 

2000C 

2 Acrylic  resin 
9900-

07-6 
 

Dạng nhựa trong 

suốt hoặc các màu 

sắc khác. Có 3 dạng 

vật lý: dẻo, nhiệt dẻo 

và nhiệt rắn.  

Có thể hòa tan trong 

nước. Độ bền va đập 

tương đối thấp, giòn, 

dễ gãy. 

 

Kích ứng mắt, da khi 

tiếp xúc. 

Sức khỏe sẽ chịu nhiều 

ảnh hướng và phát triển 

theo chiều hướng xấu 

nếu tiếp xúc thường 

xuyên. 

 

3 Amino  resin 
9003-

08-1 
C3H6N6·CH2O)x 

Polyme nhiệt rắn 

ngưng tụ của 

formaldehyde với 

ure hoặc melamine. 

Rất cứng và có thể 

chống mài mòn. Có 

khả năng cách điện, 

tự cháy, độ bền va 

đập cao và khả năng 

chống nước và dung 

môi. 

Nhiệt độ bảo quản 

không vượt quá 

35oC 

Gây kích ứng với da và 

hô hấp ở mức độ vừa 

phải, làm hỏng tủy 

xương. Gây ra bệnh 

hen suyễn, ho, co thắt 

phế quản và các khó 

khăn về hô hấp khác. 

Có độc tính trung bình khi 

tiếp xúc da và độc tính cao khi 

hít phải. 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

4 Melamine resin 
9003-

08-1 
[C3N3(NHCH2)3]n 

Có cấu trúc phân tử 

bền vững. Kháng vỡ 

cực tốt và chống trầy 

cao, bề mặt sáng 

bóng. 

Chịu nhiệt tới 

120oC. 

Không gây hại Không có độc tính 

5 
Polyester polyl 

resin 

100-42-

5 
- 

Dạng nhựa nhiệt rắn, 

tỏa nhiệt trong quá 

trình đóng rắn. 

Có tính nhớt, màu 

nhạt, mùi đặc trưng, 

chậm đông. 

Gây hại khi tiếp xúc 

qua da hoặc hít phải hơi 

sản phẩm. 

 

6 Silicone resin 
107-51-

7 
 

Có dạng vảy trắng, ít 

mùi, không tan trong 

nước. Được dùng 

làm chất chống 

thấm, lớp phủ chịu 

nhiệt. 

Nếu sử dụng nhiều sẽ 

gây kích ứng da, gây 

đột biến và gây ung 

thư. 

 

7 Maleic resin 
68038-

41-5 
Modified Rosin Ester 

Dạng rắn, mùi nhẹ, 

màu vàng, không 

hòa tan trong nước. 

Trọng lượng riêng 

(25oC): ≈1,75. 

Mắt: tạo ra khói làm 

cay mắt, mài mòn giác 

mạc, đỏ, xước giác mạc 

và chảy nước mắt. Hít 

phải: kích ứng đường 

hô hấp, cổ họng, ho 

hoặc khó thở. Da: kích 

ứng da.  

- Độc tính khi nuốt phải đối 

với chuột: LD50 ≥ 5.000 đến 

>10.000 mg/kg; 

- Độc tính về da đối với thỏ, 

LD50 ≥2.000 mg/kg. 

**Không gây đột biến. Gây 

kích ứng da, mắt nhẹ ở thỏ. 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

Không gây mẫn cảm da ở 

chuột bạch. 

8 Petro resin 
68131-

77-1 

Petroleum resin C9 

(64742-16-1, 100%) 

Dạng rắn màu vàng 

nhạt đến nâu, mùi 

xăng. Không hòa tan 

trong nước. 

Trọng lượng riêng: 

0,9 – 1,0. Độ nóng 

chảy: 80 – 300oC 

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

Chưa có dữ liệu 

9 Mp resin - 

Bisphenol-A type epoxy 

resin (25068-38-6), 

Polyamide resin 

+ Bisphenol-A type 

epoxy resin: 

- Điểm cháy: > 

200oF; 

- Điểm sôi: > 400oF; 

- Trọng lượng riêng: 

1,16;  

- Độ hòa tan trong 

nước: không đáng 

kể; 

- Áp suất hơi: < 

1mmHg. 

+ Polyamide resin: 

- Điểm cháy: > 

200oF; 

- Điểm sôi: phân 

hủy; 

Mắt: gây mờ, chảy 

nước mắt. Da: kích ứng 

da. Hít phải: kích thích 

đường hô hấp. 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

- Trọng lượng riêng: 

0,98; 

- Độ hòa tan trong 

nước: ít; 

- Áp suất hơi: < 

1mmHg. 

10 Pu Harderner - 

Xylen (30-40%), 

Propylene glycol mono 

methyl ether acetate (10-

15%), Butyl Acetate (15-

20%), Ethyl Acetate (5-

10%) 

Trạng thái vật lý: 

Chất lỏng 

Điểm bùng cháy: 

25~30 

Điểm sôi: 95~180oC 

Giới hạn cháy nổ 

(lower - upper): 2 ~ 

7% by volume 

Áp suất hóa hơi: 

Nặng hơn không khí 

Khối lượng riêng: 

0.95~0.98 

Độ ḥa tan trong 

nước: Không ḥa tan 

trong nước 

Tỉ lệ hóa hơi (BuAc 

= 1): < 1 

Thành phần,% vol. 

35~45 % 

 

Da : Thường xuyên tiếp 

xúc sẽ gây nên kích 

ứng da dẫn đến dị ứng 

hoặc viêm da. Mắt : Sẽ 

tạo thành mắt đỏ, dị 

ứng, nhức nhối. Hít 

vào: Có thể dẫn đến 

mũi hoặc đường hô hấp 

bị dị ứng, đâu đầu, 

chóng mặt, ốm yếu, 

mệt mỏi v.v. Thời gian 

dài lộ ra vượt qua dưới 

nồng độ cồn b́nh quân 

cho phép có thể dẫn 

đến tổn thương sức 

khoẻ, làm hại chức 

năng của phổi, thận và 

gan.  Nuốt vào : Có thể 

dẫn đến buồn nôn, nôn 

mửa, dị ứng dạ dày, 

kiết lỵ và tổn thương 

LD50 và LC50 theo khối 

lượng từng thành phần trong 

chất 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

đến chức năng của 

thận. 

Các tác hại khác: Sử 

dụng không đúng 

phương pháp, thời gian 

ở trong nồng độ dung 

môi bay hơi cao, hít 

vào một lượng lớn có 

hại đến sức khoẻ, có thể 

dẫn đến tổn thương hệ 

thần kinh trung ương 

C Bột màu      

1 Màu đen - - 

Dạng bột. mùi 

không mùi. điểm 

melting / range: 

440℃. tỉ trọng 1,4-

1,5 （H2O = 1). khu 

vực bề mặt. 65 m2/g 

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

sản phẩm này không được 

xem là các chất nguy hiểm 

theo độ nguy hiểm của osha 

2 Bột Titanium 
13463-

67-7 
TiO2 

Trạng thái: Chất rắn. 

Màu sắc: trắng. Mùi: 

Không mùi. Độ 

nóng chảy: 

Ca. 1843°C. Điểm 

sôi: Ca. 3000°C. 

Mật độ tương đối: 

Ca. 4,26 g/cm3 

Titanium dioxide 

không cho thấy đặc 

tính nhạy cảm đường 

hô hấp trong các 

nghiên cứu trên động 

vật hoặc khi tiếp xúc 

quan sát ở người. 

Bằng chứng dịch tễ học 

từ các cuộc điều tra 

Độc tính cấp tính qua đường 

miệng: LD50 > 5000 mg / kg 

(chuột) (CSR). Độc tính cấp 

tính khi hít phải: LC50 >6,82 

mg / l / 4 giờ (chuột).  

Độc tính cấp đối với cá: 

LC 50 >1000 mg / l / 96 giờ 

( Pimephales 

promelas) (CSR); Độc tính 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

Độ hòa tan (ies): 

Không tan trong 

nước.  

Tính dễ cháy: 

Không bắt lửa. Đặc 

tính nổ: Không nổ. 

Tính chất oxy hóa: 

Không phải là chất 

lỏng oxy hóa. 

 

được tiến hành tốt đã 

không cho thấy rằng 

việc tiếp xúc với 

titanium dioxide có liên 

quan đến bất kỳ khả 

năng gây ung thư có thể 

phát hiện được cho con 

người. 

Chất này không được 

phân loại là chất độc 

đối với cơ quan đích cụ 

thể, phơi nhiễm một 

lần, phơi nhiễm nhiều 

lần 

cấp đối với các loài giáp xác: 

EC 50 >100 mg/l/48h 

( Daphnia magna) (CSR); 

Độc tính cấp đối với tảo: 

EC 50 = 61 

mg/l/72h (Pseudokirchnerella 

subcapitata) (CSR); Độc cấp 

tính đối với vi khuẩn: 

EC 50 > 1000 mg / l / 1h 

( Escherichia coli) (CSR) 

3 Bột đá - - 

Dạng bột. mùi 

không mùi. 

điểm melting / 

range: 440℃. tỉ 

trọng 1,4-1,5 （H2O 

= 1). Khu vực bề 

mặt: 65 m2/g 

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

Sản phẩm này không được 

xem là các chất nguy hiểm 

theo độ nguy hiểm của osha 

4 Màu xanh lá - - 

Dạng bột. mùi 

không mùi. 

điểm melting / 

range: 440℃. tỉ 

trọng 1,4-1,5（H2O 

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

sản phẩm này không được 

xem là các chất nguy hiểm 

theo độ nguy hiểm của osha 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

= 1).  khu vực bề 

mặt: 65 m2/g 

5 Màu xanh dương 
147-14-

8 
- 

Trạng thái vật 

lý: Rắn. 

Màu sắc : Xanh lam 

Thông tin quan 

trọng về sức khỏe, 

an toàn và môi 

trường 

Điểm sáng: Cốc 

đóng: Không áp 

dụng. 

Tỉ trọng: 1,50 ~ 

1,70g/cm3 [20°C 

(68°F)] 

Hít vào: Tiếp xúc với 

các sản phẩm phân hủy 

có thể gây nguy hiểm 

cho sức khỏe. Ảnh 

hưởng nghiêm trọng 

có thể bị trì hoãn sau 

khi tiếp xúc. 

Nuốt phải: Không có 

tác dụng đáng kể hoặc 

nguy cơ nghiêm trọng 

đã biết. 

Tiếp xúc da: Không có 

tác dụng đáng kể hoặc 

nguy cơ nghiêm trọng 

đã biết . 

Giao tiếp bằng 

mắt: Không có tác 

dụng đáng kể hoặc 

nguy cơ nghiêm trọng 

đã biết 

- 

6 Màu cam 
84632-

65-5 
C18H10Cl2N2O2 

Dạng bột. mùi 

không mùi. điểm 

melting / range: 

440℃. tỉ trọng 1,4-

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

sản phẩm này không được 

xem là các chất nguy hiểm 

theo độ nguy hiểm của osha 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

1,5 （H2O = 1). khu 

vực bề mặt 65m2/g 

7 Màu tím - - 

Dạng bột. mùi 

không mùi. điểm 

melting / range: 

440℃. tỉ trọng 1,4-

1,5 （（H2O = 1). 

khu vực bề mặt 

65m2/g 

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

sản phẩm này không được 

xem là các chất nguy hiểm 

theo độ nguy hiểm của osha 

8 Màu vàng 
22094-

93-5 
C36H32Cl4N6O4 

Dạng bột. mùi 

không mùi. điểm 

melting / range: 

440℃. tỉ trọng 1,4-

1,5 （（H2O = 1). 

khu vực bề mặt 

65m2/g 

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

sản phẩm này không được 

xem là các chất nguy hiểm 

theo độ nguy hiểm của osha 

9 Màu đỏ 
2786-

76-7 
C26H22N4O4 

Dạng bột. mùi 

không mùi. điểm 

melting / range: 

440℃. tỉ trọng 1,4-

1,5 （H2O = 1). khu 

vực bề mặt 65m2/g 

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

sản phẩm này không được 

xem là các chất nguy hiểm 

theo độ nguy hiểm của osha 

10 Màu nâu - - 

Dạng bột. mùi 

không mùi. điểm 

melting / range: 

440℃. tỉ trọng 1,4-

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

sản phẩm này không được 

xem là các chất nguy hiểm 

theo độ nguy hiểm của osha 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

1,5 （H2O = 1). khu 

vực bề mặt 65m2/g 

11 Màu hồng 
980-26-

7 
C22H16N2O2 

Dạng bột. mùi 

không mùi. điểm 

melting / range: 440 

℃. tỉ trọng 1,4-1,5 

（（H2O = 1). khu 

vực bề mặt 65m2/g 

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

sản phẩm này không được 

xem là các chất nguy hiểm 

theo độ nguy hiểm của osha 

12 bột nhũ - - 

Dạng bột. mùi 

không mùi. điểm 

melting / range: 440 

℃. tỉ trọng 1,4-1,5 

（H2O = 1). khu vực 

bề mặt 65m2/g 

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

sản phẩm này không được 

xem là các chất nguy hiểm 

theo độ nguy hiểm của osha 

13 bột trân châu - - 

Dạng bột. mùi 

không mùi. điểm 

melting / range: 440 

℃. tỉ trọng 1,4-1,5 

（H2O = 1). khu vực 

bề mặt 65m2/g 

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

sản phẩm này không được 

xem là các chất nguy hiểm 

theo độ nguy hiểm của osha 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

14 bột mờ - - 

Dạng bột. mùi 

không mùi. điểm 

melting / range: 

440℃. tỉ trọng 1,4-

1,5 （H2O = 1). 

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

sản phẩm này không được 

xem là các chất nguy hiểm 

theo độ nguy hiểm của osha 

D Phụ gia      

1 chất xúc tác TPO - 

Glycerol (20%), N-[2-

Hydroxyethyl]piperazine- 

N´'-[2-ethanesulfonic 

acid] (< 0,5%), Potassium 

Iodide (< 0,1%), Sodium 

Chloride (< 2%) 

Dạng lỏng; màu 

trắng, đen hoặc nâu 

xám; mùi sáp; không 

hòa tan trong nước. 

Điểm cháy:>329oC,  

Điểm đóng 

băng:>120. 

Trọng lượng riêng: 

0,95 – 1,05. 

Kích ứng da, kéo dài 

hoặc tiếp xúc nhiều lần 

có thể gây ra các phản 

ứng dị ứng hoặc tự 

miễn dịch. 

- 

2 phụ gia dàn đều - EXSKIN 1, 2, 3 

Chất cản trở ánh 

sáng tia cực tím, có 

tính tương hợp tốt 

trong các polyme, ít 

bay hơi, chịu nhiệt 

cao. 

Điểm nóng chảy: 

110 – 125oC; độ trơ: 

max 0,1%; lượng 

chất dễ bay hơi: max 

Kích ứng da, kéo dài 

hoặc tiếp xúc nhiều lần 

có thể gây ra các phản 

ứng dị ứng hoặc tự 

miễn dịch. 

- 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

0,5%; độ tinh khiết: 

min 95%. 

3 
phụ gia kháng 

xước 
- 

Gốc acid béo, các 

ethoxylate gốc rượu và 

gốc vòng thơm 

Dạng lỏng, màu 

trong suốt, tăng độ 

bóng gương của bề 

mặt, chịu nhiệt lên 

đến 300oC, kháng 

nước và hóa chất. 

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

- 

4 
phụ gia chống tia 

UV 
- TINUVIN 900 và 901 

Chất cản trở ánh 

sáng tia cực tím, có 

tính tương hợp tốt 

trong các polyme, ít 

bay hơi, chịu nhiệt 

cao. 

Điểm nóng chảy: 

110 – 125oC; độ trơ: 

max 0,1%; lượng 

chất dễ bay hơi: max 

0,5%; độ tinh khiết: 

min 95%. 

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

- 

5 
phụ gia xử lý bề 

mặt PP 
- Poly(dimethylsiloxane) 

Dạng lỏng, màu 

trong suốt, tăng độ 

bóng gương của bề 

mặt, chịu nhiệt lên 

đến 300oC, kháng 

nước và hóa chất. 

Kích ứng da, kéo dài 

hoặc tiếp xúc nhiều lần 

có thể gây ra các phản 

ứng dị ứng hoặc tự 

miễn dịch. 

- 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

6 
phụ gia chống 

lắng 
- Alunimium Stearate 

Dạng lỏng, màu 

trắng hoặc trắng ngà, 

không mùi, vị muối 

nhẹ. Khử mạnh và 

tan tốt trong nước. 

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

- 

7 phụ gia phá bọt - 

Mineral Oil (dầu khoáng), 

Wax Parafin 

 –  Oxo Oil (dầu tổng hợp 

Oxi hóa trị  4), NativeOil 

(dầu thiên nhiên), Fatty 

Alcohol (rượu béo) 

Dạng lỏng, màu 

trắng sữa; Hoạt lực 

mạnh, hiệu quả tức 

thì, tác dụng chống 

tạo bọt lâu dài ở tất 

cả các  khâu sản 

xuất. Thân thiện với 

môi trường. Không 

ảnh hường đến vi 

sinh; Hoạt động tốt 

trong môi trường 

kiềm, axit, trung 

tính;  chịu được 

nhiệt độ cao; Không 

làm thay đổi tính 

chất vật lý, hóa học 

của sản phẩm; 

không thay đổi 

thuộc tính độ bền 

của sản phẩm. 

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

- 

8 phụ gia phân tán - 
Dung dịch Copolymer 

Acrylic được trung hòa 

bởi các amin. Gốc acid 

Dạng lỏng, màu 

trắng. Giá trị pH: 2; 

- Chỉ số acid: 120 ± 

Gây kích ứng đường hô 

hấp 
- 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

béo, các ethoxylate gốc 

rượu và gốc vòng thơm. 

Các Polyacrylate và các 

muối Polyphosphate. 

Dung dịch Copolymer 

Styrene Acrylic. 

5 mg KOH/g; Điểm 

sôi: > 100oC; Bảo 

quản ở nhiệt độ: - 10 

~ 40oC. 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

9 
phụ gia tăng bám 

dính 
- 

Phosphat kẽm; hoặc 

ALCOPHOR 827, 

Dạng lỏng, màu 

trắng sữa. Có khả 

năng chống thấm 

nước. Dễ cháy.  

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

- 

10 phụ gia đảo điện - 

Đất sét hữu cơ (Organo 

Clays) như Bentonite, 

Hectorite. - Các dẫn xuất 

dầu thầu dầu (Castor Oil), 

các amide và các wax oxi 

hóa có cực (polar) - Silica 

dạng bụi (fumed silica), 

kỵ nước 

Dạng lỏng, màu 

trắng sữa. Có khả 

năng chống thấm 

nước. Dễ cháy. 

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

- 

11 
phụ gia giảm 

nhiệt 
- Silosiv AI và ZN1 

Dạng lỏng, màu 

trắng hoặc trắng ngà, 

không mùi, vị muối 

nhẹ. Khử mạnh và 

tan tốt trong nước. 

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

- 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ 

Thành phần chính 
Đặc tính Khả năng gây hại Độc tính 

12 phụ gia kết dính - 

Gốc acid béo, các 

ethoxylate gốc rượu và 

gốc vòng thơm 

Dạng lỏng, không 

mùi, không vị, trong 

suốt có màu từ vàng 

nhạt đến hổ phách. 

Tan trong nước nóng 

và dung môi hữu cơ. 

Gây kích ứng đường hô 

hấp 

Gây kích ứng da. 

Gây kích ứng mắt. 

Không có độc tính 

13 Chất làm cứng - 

Gốc acid béo, các 

ethoxylate gốc rượu và 

gốc vòng thơm 

Dạng thể lỏng, 

không màu, mùi 

không đậm. 

Nhiệt độ lưu giữ tối 

đa: 25oC (về chất 

lượng) 

Đường miệng, hít phải: 

độc tính cấp tính, nhóm 

4 

Da: độc tính cấp tính, 

nhóm 5 

Ăn mòn/kích ứng da: 

nhóm 1B 

Tổn thương nghiêm 

trọng và kích ứng mắt: 

nhóm 1 

Nguy hại cấp tính đối 

với môi trường thủy 

sinh: nhóm 2 

Nuốt vào: nôn mửa, tiêu chảy, 

suy hệ thần kinh trung ương. 

Mắt: ngứa ngáy, đỏ, ra nước. 

Da: ăn mòn da, gây bỏng. Hít 

phải: gây ngứa nhẹ cho mũi, 

họng và các cơ quan thuộc hệ 

hô hấp; phơi nhiễm quá mức 

gây ho, thở khò khè, nghẹt 

mũi, khó thở, nhức đầu, 

chóng mặt, ói mửa. 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 
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4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

Điện được sử dụng cấp cho các máy móc thiết bị của nhà máy, phục vụ chiếu sáng 

công trình, điện chiếu sáng toàn Công ty. Điện năng tiêu thụ khoảng 4.386 kWh/tháng 

tương đương 52.632 kWh/năm (Theo hóa đơn điện tháng 04, 05, 06/2022 của Công ty 

TNHH hóa chất Mi Yang). 

Nguồn cung cấp điện: Toàn bộ nguồn điện cung cấp cho Dự án được sử dụng 

nguồn điện từ mạng lưới điện chung của Công ty điện lực Đồng Phú thông qua hệ thống 

đường dây cáp điện của KCN Nam Đồng Phú. 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn hoạt động sản xuất chủ yếu là nước cấp cho 

sinh hoạt của công nhân viên, làm mát (công đoạn nghiền) và tưới cây.  

Tổng lưu lượng nước phục vụ cho quá trình hoạt động của Công ty TNHH Hóa 

chất Mi Yang là 10,31 m3/ngày. Nhu cầu nước đối với từng mục đích sử dụng được trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

TT Nhu cầu cấp nước Lưu lượng (m3/ngày) 

1 Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân 4 

2 Nước cấp làm mát cho tháp giải nhiệt công đoạn nghiền 0,08 

3 Tưới cây, rửa đường 6,23 

 Tổng cộng 10,31 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 

Nhu cầu sử dụng nước trong hoạt động sản xuất và sinh hoạt của công nhân viên 

của Dự án như sau: 

❖ Nước cấp cho sinh hoạt: 

- Tiêu chuẩn cấp nước: 80 lít/người.ca (Căn cứ QCVN 01:2021/BXD). 

- Số lượng công nhân viên tại Nhà máy: 50 người. 

Nhu cầu nước dùng cho sinh hoạt của công nhân viên tại Nhà máy là 4 m3/ngày. 

❖ Nước cấp cho tháp giải nhiệt (làm mát máy nghiền): 

Nước cấp cho hoạt động sản xuất chủ yếu cho tháp giải nhiệt, hỗ trợ cho công đoạn 

làm mát cho máy nghiền tại xưởng 2. Trong quá trình nghiền sơn nhiệt độ phải đảm bảo 

ở nhiệt độ 50oC. Nếu nhiệt độ thấp hơn hoặc cao hơn thì rất dễ xảy ra hiện tượng gel 

hóa gây ảnh hưởng đến chất lượng sơn.  

Vì vậy, bầu nghiền của máy nghiền được thiết kế 2 lớp và bên trong có chứa nước 

làm mát có dung tích 2 m3/máy. Lượng nước trước khi vào máy nghiền sẽ được làm 

lạnh xuống 5 – 7oC. Lượng nước này chỉ tiếp xúc vỏ của thiết bị nghiền không tiếp xúc 

trực tiếp nguyên liệu hóa chất. Nước sẽ được tuần hoàn liên tục về tháp giải nhiệt và tái 

sử dụng cho quá trình làm mát tiếp theo, chỉ cấp bổ sung nước thất thoát do bay hơi. 

Theo thông số kỹ thuật máy thì lượng nước hao hụt qua quá trình bốc hơi là 2%, vậy 
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lượng nước cần bổ sung mỗi ngày là 0,04 m3/(ngày.máy). Dự án sử dụng 2 tháp giải 

nhiệt với tổng lượng nước cấp ban đầu là 4 m3 và định kỳ cần bổ sung mỗi ngày là 0,08 

m3/ngày. 

Các công đoạn khác không sử dụng nước cho sản xuất. 

Dự án không dùng nước để vệ sinh máy móc thiết bị sản xuất. 

- Nước tưới cây khoảng 6,23 m3/ngày, được ước tính dựa trên cơ sở sau: 

+ Theo định mức cấp nước: 3 lít/m2 (QCVN 01:2021/BXD). 

+ Diện tích cây xanh: 2.078 m2. 

Ngoài ra, Công ty còn dự trữ một lượng nước cho PCCC. Lượng nước dự trữ cấp 

nước cho hoạt động chữa cháy khoảng 162 m3, được tính cho 1 đám cháy trong 3 giờ 

liên tục với lưu lượng 15 lít/giây/đám cháy. 

Wcc = 15 lít/giây/đám cháy x 3 giờ x 1 đám cháy x 3.600 giây/1.000 = 162 m3. 

Nguồn cấp nước: Nguồn nước phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của Nhà máy là 

nguồn nước thủy cục do Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú cung cấp. 

5. Các thông tin khác liên quán đến dự án đầu tư  

5.1. Nhu cầu lao động  

Phân bố lao động của Nhà máy được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.5. Nhu cầu lao động của Công ty 

TT Loại lao động Người Việt Nam Người nước ngoài 

1 Chủ sở hữu 0 1 

2 Quản lý và chuyên gia 0 3 

3 Nhân viên văn phòng 6 0 

4 Công nhân 40 0 

Tổng cộng 50 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 

Chế độ làm việc: 8 giờ/ca, 1 ca/ngày và 6 ngày/tuần; số ngày làm việc trong tháng 

26 ngày/tháng. 

Ngày nghỉ làm việc là các ngày chủ nhật, các ngày lễ, nghỉ tết theo quy định của 

Nhà nước. 

5.2. Nhu cầu máy móc thiết bị 

Dây chuyền sản xuất chính của dự án là các công đoạn chuẩn bị nguyên vật liệu, 

công đoạn phối trộn, nghiền, pha sơn, đóng gói và hệ thống máy móc, thiết bị đi kèm 

phục vụ công tác sản xuất, kiểm tra sản phẩm. 

Các máy móc, thiết bị chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, Việt Nam với công nghệ 

hiện đại, điện năng hao phí thấp.  

Nhu cầu máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất cho dự án: 
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Bảng 1.6. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình sản xuất 

TT 
Tên máy 

móc/thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Công suất Tình trạng 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

I Máy móc sản suất tại xưởng 1 

1 
Máy nghiền 

lớn 
Cái 2 37KW 

500-1.000 

kg/mẻ 
Mới 100% 

Trung 

Quốc 
2022 

II Máy móc sản suất tại xưởng 2 

1 Máy trộn lớn Cái 4 22 kW 20 m3/ngày Mới 100% 
Trung 

Quốc 
2021 

2 
Máy nghiền 

lớn 
Cái 6 27 kW 

100-200 

lít/mẻ 
Mới 100% 

Trung 

Quốc 
2021 

III Thiết bị phụ trợ 

1 
Tháp giải 

nhiệt 
Cái 02 200 m3/giờ Mới 100% 

Việt 

Nam 
2021 

2 
Tháp giải 

nhiệt (điện) 
Cái 02 200 m3/giờ Mới 100% 

Trung 

quốc 
2022 

3 
Lò sấy hàng 

mẫu 
Cái 07 2,4 kW Mới 100% 

Trung 

quốc 
2021 

4 

Buồng sơn 

(phun sơn 

hàng mẫu) 

Cái 5 2-3 Hp Mới 100% 
Việt 

Nam 
2021 

5 
Thiết bị kẹp 

nắp thùng 
Cái 03 - Mới 100% 

Trung 

quốc 
2021 

6 
Bàn cân điện 

tử 300kg 
Cái 10 - Mới 100% 

Việt 

Nam 
2021 

7 
Bàn cân điện 

tử 3.000kg 
Cái 02 - Mới 100% 

Việt 

Nam 
2021 

8 

Bồn 

trộn/chứa 

1.000kg 

Cái 5 1.000kg Mới 100% 
Việt 

Nam 
2021 

9 

Bồn 

trộn/chứa 

500kg 

Cái 5 500kg Mới 100% 
Việt 

Nam 
2021 

10 

Bồn 

trộn/chứa 

100kg 

Cái 5 100kg Mới 100% 
Việt 

Nam 
2021 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 
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5.3. Các hạng mục công trình của dự án 

Tổng diện tích đất Dự án là 10.320 m2 (căn cứ theo hợp đồng thuê đất số 

11/2017HĐ-NĐP ngày 22/12/2007 do Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang đã thuê lại đất 

của Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú). Các hạng mục công trình của Dự án đã được 

xây dựng theo giấy phép xây dựng số 12/GPXD ngày 03/03/2021 do Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Bình Phước cấp. Các hạng mục công trình được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.7. Các hạng mục công trình của Dự án 

TT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Ghi chú 

1 Nhà xưởng 1 (18mx40m) 720 6,98 2 tầng 

1.1 Khối văn phòng 288  Tầng trệt 

1.2 
Ký túc xá (chuyên gia nước 

ngoài) 
144  Tầng 2 

1.3 
Nhà ăn+phòng 

khách+bếp+nhà vệ sinh 
144  Tầng 2 

1.4 Khu vực sản xuất 432   

2 Nhà xưởng 2 (25mx60m) 1.500 14,53 

1 tầng trệt 

(1.500 m2) 

1 tầng lửng 

(360 m2) 

2.1 Khu vực nguyên liệu 135  Tầng trệt 

2.2 Khu vực xuất hàng 135  Tầng trệt 

2.3 Khu vực đóng gói 135  Tầng trệt 

2.4 Khu vực nghiền liệu 135  Tầng trệt 

2.5 Khu vực trộn liệu 135  Tầng trệt 

2.6 
Phòng chỉnh màu (có bố trí 

buồng sơn trong phòng) 
120  Tầng trệt 

2.7 Phòng thí nghiệm(lưu mẫu) 60  Tầng trệt 

2.8 
Phòng phát triển (có bố trí 

buồng sơn trong phòng) 
360  tầng lửng 

2.9 
Hành lang lưu thông và khu chờ 

liệu 
585   

3 Nhà xưởng 3 (60mx70m) 4.200 40,7 1 tầng 

3.1 Kho nguyên liệu 3.112   

3.2 Kho thành phẩm 1.032   

3.3 Nhà vệ sinh (3.5m X 8m) X 2 56  4 cái 

4 Nhà xe 150 1,45  
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TT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Ghi chú 

5 Hồ PCCC 150 1,45 
Xây âm dưới 

đất 

6 
Kho chứa chất thải rắn  

công nghiệp thông thường 
16 0,16  

7 Kho chất thải nguy hại 16 0,16  

8 Hệ thống xử lý khí thải 60 0,58  

9 Cây xanh 2.078 20,14  

10 Sân đường nội bộ 1.402 13,59  

11 Trạm điện 12 0,12  

12 Nhà bảo vệ 16 0,16  

 Tổng diện tích 10.320 100  

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường (nếu có):  

Khu công nghiệp Nam Đồng Phú là một trong các khu công nghiệp được quy 

hoạch theo quyết định số 1107/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 21/8/2006 về 

việc phê duyệt quy hoạch phát triển KCN Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến 

2020 và được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước theo Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 08/02/2014. 

Năm 2015, Khu công nghiệp Nam Đồng Phú diện tích 69,4293 ha được UBND 

tỉnh Bình Phước phê duyệt Báo cáo ĐTM lần đầu theo Quyết định số 1209/QĐ-UBND 

ngày 12/6/2015. Sau đó KCN được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung ngành nghề thu hút 

đầu tư thông qua các công văn số Công văn số 2797/UBND-KTN ngày 29/8/2014, Công 

văn số 2268/UBND-KTN ngày 11/8/2016 và được chấp thuận thay đổi nội dung của 

Báo cáo đánh giá tác động môi trương đã được phê duyệt của KCN Nam Đồng Phú theo 

Công văn số 1736/UBND-KT ngày 30/5/2017. 

Năm 2018, KCN được bổ sung ngành nghề đầu tư thông qua Công văn số 

3391/UBND-KT ngày 8/11/2018. Tháng 01/2019 KCN đã được UBND tỉnh Bình 

Phước phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng và 

kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Nam Đồng Phú, diện tích 69,0183 ha” theo 

Quyết định số 74/QĐ – UBND ngày 11/01/2019. 

Năm 2022, KCN được bổ sung ngành nghề đầu tư thông qua Công văn số 10/BĐP-

CNMT ngày 17/01/2022. KCN Nam Đồng Phú đã được UBND tỉnh Bình Phước phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Nam Đồng Phú, diện tích 69,0183 ha (bổ sung ngành 

nghề thu hút vào KCN Nam Đồng Phú) theo Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 

29/01/2022. 

Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 

Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số 3801162858, đăng ký lần đầu 

ngày 14/12/2017, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 18/06/2019. 

Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo 

cáo ĐTM theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 01/02/2021. KCN Nam Đồng Phú 

đã được quy hoạch và xây dựng hoàn thiện về cơ sở hạ tầng trong đó được thu hút nhóm 

ngành nghề sản xuất về sản xuất, gia công sơn. Do đó, Dự án “Nhà máy sản xuất, gia 

công các loại sơn dầu với quy mô 490 tấn sơn dầu/năm” hoàn toàn phù hợp về mặt quy 

hoạch kinh tế xã hội. Do đó, vị trí thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch của tỉnh. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có): 

Dự án nằm hoàn toàn trong KCN Nam Đồng Phú, hiện tại Khu công nghiệp đã có 

hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung nên toàn bộ nước thải phát sinh của Dự 

án được thu gom, xử lý cục bộ và đấu nối vào hệ thống xử lý của KCN tại HTXL nước 

thải với tổng công suất là 1.000m3/ngày.đêm. Như vậy với công suất xả thải của dự án 
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là 4 m3/ngày, Trạm xử lý nước thải của KCN Nam Đồng Phú vẫn còn khả năng tiếp 

nhận nước thải của Dự án. 

Trong quá trình dự án đi vào vận hành cũng phát sinh chất thải rắn (chất thải rắn 

sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường), chất thải nguy hại và khí thải (khí 

thải từ quá trình sản xuất). Với những nguồn thải trên chủ dự án sẽ có biện pháp giảm 

thiểu, xử lý và quản lý phù hợp với từng nguồn phát sinh, không để chất thải chưa xử lý 

hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn theo quy định ra môi trường. Bên cạnh đó, ngành nghề 

hoạt động của dự án phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Nam Đồng Phú 

nên khá thuận lợi cho hoạt động của nhà máy. Do đó, dự án phù hợp với khả năng chịu 

tải của môi trường tiếp nhận. 
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CHƯƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI  

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật  

Dự án nằm trong Khu công nghiệp Nam Đồng Phú đã được giải phóng mặt bằng 

và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Khu đất dự án để xây dựng và hoạt động sản xuất, 

không có tài nguyên sinh học. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

2.1. Các yếu tố tự nhiên khu vực tiếp nhận nước thải 

a. Đặc điểm địa lý 

Dự án thực hiện tại KCN Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước, Việt Nam. 

Khu công nghiệp Nam Đồng Phú là cầu nối giữa miền Đông Nam bộ với các tỉnh 

Tây Nguyên thông qua quốc lộ 14 và ĐT 741. Bên cạnh đó, phía nam giáp với đường 

bê tông nhựa là ranh giới giữa 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước và là cửa ngõ nối các 

khu vực như cảng Sóng Thần, cảng Thạnh Phước, Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai,... sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối hàng hóa cũng như xuất khẩu 

KCN Nam Đồng Phú được xây dựng theo tiêu chí KCN tập trung đa ngành, tiếp 

nhận các dự án đầu tư cơ sở sản xuất - kinh doanh không gây ô nhiễm môi trường. Hiện 

tại, KCN có các doanh nghiệp đang hoạt động với các ngành nghề như: may mặc, chế 

tạo khuôn mẫu và phụ tùng ô tô, gia công đóng gói, sản xuất viên nén chất đốt, thương 

mại dịch vụ, sản xuất và gia công các sản phẩm nội thất…  

KCN Nam Đồng Phú là KCN có cơ sở hạ tầng được xây dựng theo tiêu chuẩn hiện 

đại có thể tiếp nhận nhiều dự án đầu tư khác nhau của mọi lĩnh vực sản xuất, gia công, 

chế biến. KCN Nam Đồng Phú được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, hiện đại, đồng 

bộ, bảo đảm điều kiện để phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường bền vững.  

b. Đặc điểm địa hình 

Khu vực điều tra có địa hình tương đối bằng phẳng. Hiện trạng là đất trống. Cao 

độ theo cao độ chuẩn quốc gia thấp nhất là +18,6 m, cao nhất là +19 m. 

Địa chất khu đất hiện chưa có nền đất trung bình, mặt cắt địa chất tương đối đồng 

nhất, cường độ chịu lực đất nền khoảng 0,8 kg/cm2.  

Trong quá trình thiết kế kỹ thuật thi công sẽ tiến hành khoan thăm dò địa chất công 

trình để chọn giải pháp kết cấu tương ứng, phù hợp về kinh tế mà vẫn đảm bảo tính bền 

vững cho công trình. 

c. Điều kiện về khí tượng  

Báo cáo đã tham khảo số liệu khí hậu, khí tượng, thuỷ văn tại khu vực dự án theo 

niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2021, xuất bản năm 2022. Cụ thể như sau: 
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Khí hậu của khu vực dự án mang tính chất đặc trưng của khí hậu miền Đông. Chế 

độ của khu vực này ít thiên tai. Nhiệt độ thời tiết không khắc nghiệt nên không gây ảnh 

hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân trong vùng. 

Khu vực dự án nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa mưa từ tháng 5 

đến tháng 10 và mùa khô từ kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. 

❖ Nhiệt độ không khí  

Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát tán các chất ô nhiễm 

trong khí quyển. Ngoài ra nhiệt độ không khí còn làm thay đổi quá trình bay hơi các 

chất ô nhiễm hữu cơ, là yếu tố quan trọng tác động lên sức khỏe của người dân. Vì vậy, 

trong quá trình đánh giá mức độ ô nhiễm không khí và đề xuất các phương án khống 

chế cần phân tích yếu tố nhiệt độ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh Bình 

Phước, nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong những năm gần đây tại khu vực 

triển khai dự án được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 3.1. Nhiệt độ (oC) không khí trung bình tại trạm quan trắc Đồng Xoài 

Tháng 
Năm 

2017 2018 2019 2020 2021 

Bình quân năm 27,2 27,3 27,5 27,5 27,3 

Tháng 1 26,5 27,1 26,7 27,2 25,5 

Tháng 2 26,7 26,4 27,7 27,0 26,3 

Tháng 3 27,8 28,0 28,4 28,7 28,7 

Tháng 4 27,8 28,7 29,3 28,7 28,5 

Tháng 5 28,0 28,1 28,8 29,8 28,6 

Tháng 6 27,9 27,3 28,2 27,5 28,4 

Tháng 7 27,0 27,0 27,2 27,9 27,3 

Tháng 8 27,3 26,7 26,9 27,3 27,4 

Tháng 9 27,6 26,5 26,4 27,1 27,1 

Tháng 10 26,9 27,5 27,3 26,4 26,6 

Tháng 11 26,6 27,1 26,8 26,6 26,8 

Tháng 12 26,1 27,4 26,2 26,1 26,0 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2021, xuất bản 2022 

❖ Chế độ mưa 

Lượng mưa trung bình năm của khu vực được thống kê ở các năm gần nhất như 

sau: 

Bảng 3.2. Lượng mưa (mm) tại trạm quan trắc Đồng Xoài 

Tháng 
Năm 

2017 2018 2019 2020 2021 

Tổng lượng mưa 2.537,4 2.466,0 3.613,2 1.959,3 2.254,8 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công các loại sơn dầu với quy mô 490 tấn sơn dầu/năm” 

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT MI YANG   74 

Tháng 
Năm 

2017 2018 2019 2020 2021 

Tháng 1 28,9 28,0 57,3 0,5 9,0 

Tháng 2 61,4 47,3 0,3 19,2 12,0 

Tháng 3 28,7 60,4 105,7 - 40,0 

Tháng 4 142,5 10,6 131 207,1 158,5 

Tháng 5 291,3 301,4 396,9 103,4 211,0 

Tháng 6 315,6 271,3 324 301,2 220,2 

Tháng 7 379,1 333,3 712,1 331,3 369,7 

Tháng 8 401,4 419,3 519,2 289,3 311,6 

Tháng 9 287,1 414,7 758,3 328,7 294,5 

Tháng 10 409,9 352,1 437,3 243,3 321,4 

Tháng 11 163,1 136,4 171,1 113,2 276,6 

Tháng 12 28,4 91,2 - 22,1 30,3 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2021, xuất bản 2022 

Nhận xét: lượng mưa qua các năm có sự thay đổi. 

❖ Độ ẩm không khí 

Độ ẩm trung bình năm ở khu vực vào khoảng 73,4%, thời kỳ ẩm độ cao trùng với 

thời kỳ mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11, với ẩm độ trung bình từ 73% đến 82%. Độ 

ẩm chủ yếu là do gió mùa Tây Nam trong mùa mưa, do đó độ ẩm thấp nhất thường xảy 

ra vào giữa mùa khô và cao nhất vào giữa mùa mưa. Giống như nhiệt độ không khí, quá 

trình biến đổi độ ẩm tương đối đồng nhất và không có sự đột biến độ ẩm của các năm 

gần đây được thống kê ở bảng sau: 

Bảng 3.3.  Độ ẩm (%) không khí trung bình tại trạm quan trắc Đồng Xoài 

Tháng 
Năm 

2017 2018 2019 2020 2021 

Trung bình năm 77,7 76,1 75,0 73,8 73,4 

Tháng 1 74,0 68,0 61,0 64,0 61,0 

Tháng 2 71,0 66,0 66,0 62,0 66,0 

Tháng 3 68,0 68,0 71,0 63,0 66,0 

Tháng 4 68,0 72,0 74,0 70,0 71,0 

Tháng 5 84,0 78,0 79,0 73,0 73,0 

Tháng 6 82,0 83,0 80,0 79,0 75,0 

Tháng 7 85,0 84,0 82,0 81,0 76,0 

Tháng 8 86,0 84,0 84,0 82,0 82,0 
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Tháng 
Năm 

2017 2018 2019 2020 2021 

Tháng 9 84,0 82,0 85,0 84,0 81,0 

Tháng 10 82,0 78,0 78,0 84,0 82,0 

Tháng 11 79,0 77,0 74,0 77,0 79,0 

Tháng 12 69,0 73,0 66,0 66,0 69,0 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2021, xuất bản 2022 

❖ Chế độ gió 

Hướng gió chính trong vùng là Đông Bắc và Tây Nam. Gió Đông Bắc thịnh hành 

vào mùa khô, gió Tây Nam thịnh hành vào mùa mưa. Tốc độ gió trung bình từ 1 – 1,5 

m/s. Trong vùng ít xuất hiện bão, thường xuyên xuất hiện các cơn lốc xoáy vào cuối 

mùa mưa và đầu mùa khô. 

❖ Chế độ nắng  

Khu vực dự án có số giờ nắng trong năm lớn. Lượng bức xạ nhiệt cao. Số giờ nắng 

của khu vực dự án qua các năm được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.4. Số giờ nắng (h) tại trạm quan trắc Đồng Xoài 

Tháng 
Năm 

2017 2018 2019 2020 2021 

Tổng số giờ nắng 2.434 2.540 2.749 2.658 2.536 

Tháng 1 166 216 258 289 247 

Tháng 2 226 258 260 260 236 

Tháng 3 270 250 205 266 219 

Tháng 4 270 255 262 275 238 

Tháng 5 228 249 250 246 234 

Tháng 6 191 169 231 198 208 

Tháng 7 152 153 195 231 201 

Tháng 8 167 152 172 192 212 

Tháng 9 191 182 151 190 165 

Tháng 10 174 251 255 119 140 

Tháng 11 183 214 226 205 180 

Tháng 12 216 191 284 187 256 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2021, xuất bản 2022 

❖ Các điều kiện khí tượng cực đoan 

Tỉnh Bình Phước là một trong những tỉnh ít chịu ảnh hưởng của thiên tai và nằm 

trong vùng mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới cận xích đạo gió mùa, có 2 mùa rõ rệt: mùa 

mưa và mùa khô. Tuy nhiên, do sự biến đổi khí hậu toàn cầu nên tình hình về thời tiết ở 
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tỉnh thời gian qua diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại không nhỏ tới sản xuất và đời 

sống sinh hoạt của người dân. 

Cụ thể vào năm 2015 – 2016, Bình Phước rơi vào hạn hán nghiêm trọng, có ngày 

nhiệt độ lên tới 38,50C làm cho 30 ngàn hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt, hơn 26 ngàn héc 

ta cây lâu năm bị ảnh hưởng, trong đó hàng trăm héc ta cây trồng không thể phục hồi... 

Tổng thiệt hại lên đến trên 600 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó chỉ vài tháng sau, mưa lại 

đổ xuống dồn dập, lượng mưa tăng hơn hẳn mọi năm. Mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây 

thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp, nhất là các cây trồng chủ lực của tỉnh Bình 

Phước như điều, tiêu, cao su... tại nhiều huyện, thị trong tỉnh. 

Tiếp tục sang năm 2017, vào thời điểm tháng 1, tháng 2 là đỉnh điểm của mùa khô, 

nhưng Bình Phước lại đón nhận hàng loạt cơn mưa lớn nhỏ. Mưa lớn kèm theo lốc xoáy, 

gió giật quật ngã hàng trăm ngàn nọc tiêu, cao su và các loại cây trồng khác. 

Vào năm 2018, toàn tỉnh đã ghi nhận 58 đợt giông, lốc xoáy làm tốc mái, hư hỏng 

225 căn nhà. Ngoài ra tại huyện Phú Riềng còn ghi nhận thiên tai làm 1 người chết, 1 

người bị thương nặng. Giông lốc cũng gây hậu quả nặng nề với 582,76 ha cây trồng các 

loại, chủ yếu làm gãy đổ cao su, tiêu, điều và cây ăn trái; 13 ha lúa bị ngập sâu trong 

nước. Về chăn nuôi, thủy sản tuy không phải là thế mạnh nhưng 54,428 ha ao cá bị ngập 

cùng 2.527 con gà, heo, dê bị chết cũng khiến nhiều nông hộ điêu đứng. Tổng thiệt hại 

do thiên tai gây ra trong năm 2018 khoảng 60,445 tỷ đồng. 

Đến năm 2019, thiên tai như mưa to, lốc xoáy vẫn thường xảy ra và gây thiệt hại 

lớn cho sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Toàn tỉnh ghi nhận số 

người chết và mất tích do thiên tai trong năm là 2 người, không có người bị thương. Bên 

cạnh đó, số nhà bị sập đổ, cuốn trôi là 8 hộ, số nhà bị ngập nước, sạt lở, tốc mái, hư hại 

là 226 hộ. Về nông nghiệp, diện tích lúa bị thiệt hại là 13 ha và diện tích hoa màu bị 

thiệt hại lên đến 12,97ha khiến nhiều hộ nông dân điêu đứng. Tổng thiệt hại do thiên tai 

gây ra trong năm 2019 khoảng 47,68 tỷ đồng. 

Từ những diễn biến thiên tai phức tạp các năm gần đây, có thể thấy rằng, tính bất 

thường, trái quy luật của thiên nhiên ngày càng nghiêm trọng hơn cả về cường độ và tần 

suất. Đó là, mưa đặc biệt lớn, mưa trái mùa ở một số khu vực, như mưa sớm hơn và mưa 

muộn cuối vụ sau khi các hồ chứa đã tích đầy nước. Lũ lớn cũng diễn ra thường xuyên, 

có thể xảy ra ngay từ đầu năm và kéo dài đến cuối năm... Từ đó cho thấy, thiên tai hiện 

nay với những yếu tố hết sức cực đoan, bất thường và khó dự báo.  

Tuy nhiên, trước thực trạng biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, hiện nay UBND 

tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động phối hợp chính quyền sở 

tại thực hiện các biện pháp phòng chống ngập lụt, khuyến cáo người dân điều chỉnh cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do 

biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường để thích 

nghi và phát triển bền vững, tránh các hậu quả gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống 

người dân trong thời gian tới. 

d. Điều kiện về thủy văn 

❖ Nước mặt, hệ thống sông ngòi 

Khu vực có nguồn nước mặt rất phong phú về mùa mưa, do điều kiện khí hậu và 

địa hình tạo ra nhiều sông suối chảy qua khu vực điều tra nên rất thuận lợi cho việc khai 

thác nguồn nước phục vụ công tác trồng rừng, trồng cây công nghiệp. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công các loại sơn dầu với quy mô 490 tấn sơn dầu/năm” 

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT MI YANG   77 

Nguồn tiếp nhận nước thải của KCN Nam Đồng Phú là Suối Bàu Trư, sau đó đổ 

về suối Giai. Suối Giai là là một con suối đổ ra Sông Bé, suối có chiều dài 39 km và 

diện tích lưu vực là 143 km². Suối Giai chảy qua các tỉnh Bình Phước, Bình Dương 

 (Nguồn: Quyết định Số: 1989/QĐ-TTg “Quyết định về việc ban hành danh mục 

lưu vực sông liên tỉnh”) 

❖ Nước ngầm 

Do cấu tạo của tầng địa chất giáp với nhiều sông, suối lớn nên mực nước ngầm 

trong khu vực rất phong phú, có trữ lượng lớn và dễ khai thác phục vụ cho sản xuất. Các 

vùng thấp dọc theo các con suối có nguồn nước ngầm với trữ lượng và chất lượng tương 

đối tốt. Tầng chứa nước Bazal (QI-II) phân bố trên quy mô hơn 4.000 km2, lưu lượng 

nước tương đối khá 0,5 – 16l/s. Tuy nhiên, do biến động lớn về tính thấm nên tỷ lệ khoan 

khai thác thành công không cao. Tầng chứa nước Pleitocen (QI-III), đây là tầng chứa 

nước có trữ lượng lớn, chất lượng nước tốt. Tầng chứa nước Plioxen (N2) lưu lượng 5 

– 15l/s, chất lượng nước tốt. Ngoài ra còn có tầng chứa nước Mezozol (M2) phân bố ở 

vùng đồi thấp (từ 100-250m). 

Trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất của tỉnh Bình Phước là 2.320.000 

m3/ngày, trong đó: 

Trữ lượng tĩnh là 94.000 m3/ngày. 

Trữ lượng động tự nhiên là 2.326.000 m3/ngày. 

Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến dự án: 

❖ Thuận lợi 

- Dự án được đầu tư trong khu công nghiệp đã có hệ thống hạ tầng đầy đủ, nằm 

cách xa khu dân cư tập trung nên hạn chế được ảnh hưởng của ô nhiễm môi 

trường đến sức khỏe cộng đồng. 

- Hệ thống hạ tầng khu vực dự án tương đối hoàn thiện thuận lợi cho hoạt động 

sản xuất, sinh hoạt khi dự án đi vào hoạt động. 

❖ Khó khăn 

Dự án là một dự án công nghiệp nên điều kiện khí tượng hầu như không ảnh hưởng 

đến quá trình sản xuất của dự án. Tuy nhiên với những ngày thời tiết nắng nóng sẽ làm 

gia tăng bức xạ nhiệt từ các bức xạ mặt trời sẽ làm cho người lao động nhanh chóng mệt 

mỏi, khát nước, nhức đầu, chóng mặt,... từ đó dẫn đến hiện tượng giảm năng suất lao 

động và tăng cao khả năng gây tai nạn. 

2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

Để đánh giá hiện trạng nguồn nước mặt tiếp nhận nước thải của KCN Nam Đồng 

Phú, Công ty kết hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt tiến 

hành lấy mẫu vào các ngày 02/12/2022, 03/12/2022 và 05/12/2022 trong điều kiện trời 

nắng, gió nhẹ. 

Vị trí lấy mẫu: Nước mặt suối Bàu Trư (Kinh độ: 106o48’56.5”; Vĩ độ: 

11o23’23.4’’) 

Kết quả nước mặt suối Bàu Trư -  nguồn tiếp nhận nước thải của KCN Nam Đồng 

Phú được thể hiện trong bảng sau: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_B%C3%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BB%81u_d%C3%A0i
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Bảng 3.5. Chất lượng nước mặt suối Bàu Trư 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 08 MT:2015/BTNMT 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 A1 A2 B1 B2 

1 pH - 6,98 6,87 6,97 6 – 8,5 6 – 8,5 5,5 - 9 5,5 - 9 

2 TSS mg/L 31 31 28 20 30 50 100 

3 Oxy hòa tan (DO) mg/L 4,87 4,99 4,77 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 ≥ 2 

4 COD mg/L 28 28 22 10 15 30 50 

5 BOD5 mg/L 11 12 8 4 6 15 25 

6 Amoni (N_NH4
+) mg/L 

KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 
0,3 0,3 0,9 0,9 

7 Clorua (Cl-) mg/L 72 76 75 250 350 350 - 

8 Nitrit (N_NO2
-) 

mg/L KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 
0,05 0,05 0,05 0,05 

9 Nitrat(N_NO3
-) mg/L 0,64 0,78 0,76 2 5 10 15 

10 
Phosphat 

(P_PO4
3+) 

mg/L KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,02) 
0,1 0,2 0,3 0,5 

11 Asen (As) 
mg/L KPH 

(MDL=0,001) 

KPH 

(MDL=0,001) 

KPH 

(MDL=0,001) 
0,01 0,02 0,05 0,1 

12 Đồng (Cu) 
mg/L KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 
0,1 0,2 0,5 1 

13 Sắt (Fe) mg/L 0,28 0,44 0,52 0,5 1 1,5 2 

14 Tổng Coliform MPN/100mL 7 x 102 14 x 102 15 x 102 2.500 5.000 7.500 10.000 

Nguồn: DVE, 2022 
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Nhận xét: Từ kết quả đo đạc, phân tích cho thấy các thông số ô nhiễm trong nước 

mặt của suối Bàu Trư đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT, 

cột B1 (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt). 

Với đặc điểm thủy văn và chất lượng nước mặt như trên, suối Bàu Trư vẫn có khả 

năng tiếp nhận nước thải của khu vực. 

2.3. Hiện trạng khai thác sử dụng nước khu vực nguồn nước tiếp nhận  

Dự án nằm hoàn toàn trong KCN Nam Đồng Phú. Nước thải sau bể tự hoại 5 ngăn 

được khử trùng bằng Clorin trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN 

Nam Đồng Phú thông qua 01 điểm đấu nối trên đường số 3 và tuyến thu gom nước thải 

của KCN thuộc ranh đất của KCN phía đường nhựa hiện hữu đạt tiêu chuẩn tiếp nhận 

nước thải của KCN Nam Đồng Phú (Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột B). Sau 

đó, nước thải tiếp tục được KCN xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với Kq = 0,9, 

Kf = 1 và được thải vào suối Bàu Trư, sau đó đổ về suối Giai. Dự án xin phép không 

đánh giá phần hiện trạng khai thác sử dụng nước khu vực nguồn tiếp nhận. 

2.4. Hiện trạng xả nước vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

Dự án nằm trong KCN Nam Đồng Phú, Nước thải sau bể tự hoại 5 ngăn được khử 

trùng bằng Clorin của Nhà máy sẽ đấu nối vào HTXL nước thải tập trung của KCN Nam 

Đồng Phú. KCN Nam Đồng Phú đã xây dựng trạm XLNT tập trung có tổng công suất 

là 2.000m3/ngày; chia làm 02 giai đoạn: giai đoạn 1 là 1.000 m3/ngày.đêm, giai đoạn 2 

công suất 1.000 m3/ngày.đêm để tiếp nhận nguồn nước thải từ các nhà máy thứ cấp trong 

KCN. Như vậy, trạm XLNT của khu công nghiệp hiện nay với công suất 1.000 

m3/ngày.đêm hoàn toàn đảm bảo được khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải của Công 

ty TNHH Hóa chất Mi Yang. Dự án xin phép không đánh giá hiện trạng xả nước vào 

nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải. 

3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án 

3.1. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí 

Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên (không khí, đất, nước) tại khu vực 

thực hiện dự án được Công ty kết hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường 

Đại Việt trong điều kiện trời nắng, gió nhẹ.  

Các kết quả đo đạc tại thời điểm này được coi là số liệu “nền” được sử dụng làm 

căn cứ để đánh giá ảnh hưởng của dự án đến chất lượng môi trường khi dự án đi vào 

hoạt động. 

❖ Thời gian thu mẫu:  

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt đã tiến hành khảo sát, lấy 

mẫu và phân tích chất lượng môi trường không khí, nước ngầm, đất nơi thực hiện dự 

án: 

- Lần 1: Ngày 02/12/2022; 

- Lần 2: Ngày 03/12/2022; 

- Lần 3: Ngày 05/12/2022. 
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- Điều kiện lấy mẫu: Trời nắng, gió nhẹ. 

Nhìn chung thời tiết trong thời điểm lấy mẫu trời nắng, công ty hoạt động bình 

thường. 

Sơ đồ vị trí lấy mẫu được đính kèm trong phụ lục. 

a. Hiện trạng chất lượng không khí khu vực dự án 

Vị trí các điểm lấy mẫu được thể hiện trong bảng 3.1 và sơ đồ vị trí các điểm lấy 

mẫu đính kèm phụ lục. 

Bảng 3.6. Vị trí các điểm lấy mẫu chất lượng không khí khu vực dự án 

 

TT 
Vị trí lấy mẫu Kí hiệu 

Tọa độ lấy mẫu 

Kinh độ Vĩ độ 

1 Khu vực xưởng 1 KK01 106o49’44.3” 11o22’52.4” 

2 Khu vực xưởng 2 KK02 106o49’42.4” 11o22’51.3” 

3 Khu vực phía Nam dự án KK03 106o49’41.0” 11o22’49.9” 

❖ Thông số đo đạc và phương pháp phân tích 

Các thông số đo đạc và phân tích chất lượng môi trường không khí bao gồm nhiệt 

độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, bụi, NO2, SO2, CO. 

Phương pháp đo đạc và phân tích như sau: 

Bảng 3.7. Phương pháp đo đạc và phân tích mẫu chất lượng môi trường không khí 

TT Chỉ tiêu phân tích Phương pháp phân tích 

1 Tiếng ồn TCVN 7878-2:2010 

2 Nhiệt độ QCVN 46:2012/BTNMT 

3 Độ ẩm QCVN 46:2012/BTNMT 

4 Tốc độ gió QCVN 46:2012/BTNMT 

5 Bụi  TCVN 5067:1995 

6 SO2 TCVN 5971:1995 

7 NO2 TCVN 6137:2009 

8 CO HD.TN.04 
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❖ Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí 

Bảng 3.8. Kết quả phân tích chất lượng vi khí hậu và tiếng ồn 

TT Vị trí đo 
Nhiệt độ (oC) Độ ẩm (%) Tốc độ gió (m/s) Tiếng ồn (dBA) 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 KK01 31,2 30,2 30,8 60,3 63,5 59,6 0,3 0,5 0,4 64,1 59,3 61,5 

2 KK02 30,6 30,0 30,3 61,9 62,1 60,3 0,3 0,3 0,4 62,9 60,6 63,4 

QCVN 24 : 2016/BYT - - - ≤ 85 

QCVN 26 : 2016/BYT 18-32 40-80 0,2-1,5 - 

3 KK03 30,4 30,6 30,1 64,2 62,0 60,7 0,3 0,3 0,3 63,0 60,8 61,9 

QCVN 26 : 2010/BTNMT - - - ≤ 70 

Nguồn: DVE, 2022 

Bảng 3.9. Kết quả phân tích chất lượng không khí 

TT Vị trí đo 
Tổng bụi lơ lửng (mg/m3) NO2 (mg/m3) SO2 (mg/m3) CO (mg/m3) 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 KK01 0,18 0,18 0,17 0,065 0,064 0,059 0,062 0,061 0,056 5,22 5,21 5,26 

2 KK02 0,15 0,17 0,16 0,062 0,060 0,063 0,059 0,057 0,060 5,27 5,15 5,21 

QCVN 03 : 2019/BYT - ≤ 10 ≤ 10 ≤ 40 

QCVN 02 : 2019/BYT ≤ 8 - - - 

3 KK03 0,17 0,15 0,15 0,061 0,057 0,061 0,057 0,056 0,059 5,20 5,22 5,24 

QCVN 05 : 2013/BTNMT ≤ 0,3 ≤ 0,2 ≤ 0,35 ≤ 30 

Nguồn: DVE, 2022 
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Nhận xét: Qua kết quả đo đạc, phân tích chất lượng môi trường không khí khu vực 

dự án cho thấy tất cả các chỉ tiêu giám sát trong không khí đều nằm trong ngưỡng cho 

phép của QCVN 24:2016/BYT, QCVN 26:2016/BYT, QCVN 26 : 2010/BTNMT, 

QCVN 03:2019/BYT và QCVN 02:2019/BYT và QCVN 05 : 2013/BTNMT. Điều đó 

nhận thấy chất lượng không khí tại Dự án khá tốt, đảm bảo môi trường làm việc cho các 

cán bộ công nhân viên. 

b. Hiện trạng môi trường đất 

Vị trí các điểm lấy mẫu thể hiện trong bảng 3.10. Kết quả phân tích môi trường đất 

tại khu vực dự án được trình bày trong bảng 3.12. Vị trí thu mẫu được trình bày trong 

bản vẽ đính kèm. 

Bảng 3.10. Vị trí các điểm lấy mẫu chất lượng môi trường đất 

STT Vị trí lấy mẫu Kí hiệu 
Tọa độ lấy mẫu 

Kinh độ Vĩ độ 

1 Đất bên trong khu dự án DD01 106o49’40.4” 11o22’51.9’’ 

Bảng 3.11. Phương pháp đo đạc và phân tích mẫu chất lượng môi trường đất 

STT Chỉ tiêu phân tích Phương pháp đo đạc/lấy mẫu, phân tích  

1 Asen (As) TCVN 6649:2000 & SMEWW 3113B:2017 

2 Chì (Pb) TCVN 6649:2000 & SMEWW 3111B:2017 

3 Cadimi (Cd) TCVN 6649:2000 & SMEWW 3111B:2017 

4 Đồng (Cu) TCVN 6649:2000 & SMEWW 3111B:2017 

5 Kẽm (Zn) TCVN 6649:2000 & SMEWW 3111B:2017 

6 Crom (Cr) TCVN 6649:2000 & SMEWW 3111B:2017 

Nguồn: DVE, 2022 

Bảng 3.12. Kết quả phân tích chất lượng đất 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

– đất công nghiệp Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 As 
mg/kg 

đất khô 

KPH 

(MDL=0,05) 

KPH 

(MDL=0,05) 

KPH 

(MDL=0,05) 
25 

2 Pb 
mg/kg 

đất khô 

KPH 

(MDL=8,0) 

KPH 

(MDL=8,0) 

KPH 

(MDL=8,0) 
300 

3 Cd 
mg/kg 

đất khô 

KPH 

(MDL=0,05) 

KPH 

(MDL=0,05) 

KPH 

(MDL=0,05) 
10 

4 Cu 
mg/kg 

đất khô 
8,4 9,0 7,9 300 

5 Zn 
mg/kg 

đất khô 
14,3 12,7 11,9 300 
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TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

– đất công nghiệp Lần 1 Lần 2 Lần 3 

6 Cr 
mg/kg 

đất khô 

KPH 

(MDL=8,0) 

KPH 

(MDL=8,0) 

KPH 

(MDL=8,0) 
250 

Nguồn: DVE, 2022 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng đất cho thấy hàm lượng các kim loại nặng 

trong đất đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kim loại nặng trong đất QCVN 03-

MT:2015/BTNMT. 

c. Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt 

Vị trí điểm lấy mẫu thể hiện trong bảng 3.13. Kết quả phân tích môi trường nước 

mặt tại khu vực dự án được trình bày trong bảng 3.15. Vị trí thu mẫu được trình bày 

trong bản vẽ đính kèm. 

Bảng 3.13. Vị trí các điểm lấy mẫu chất lượng chất lượng môi trường nước mặt 

STT Vị trí lấy mẫu Kí hiệu 
Tọa độ lấy mẫu 

Kinh độ Vĩ độ 

1 Nước mặt suối Bàu Trư NM01 106o48’56.5” 11o23’23.4’’ 

Bảng 3.14. Phương pháp đo đạc và phân tích chất lượng môi trường nước mặt 

STT Chỉ tiêu phân tích Phương pháp phân tích 

1 pH TCVN 6492:2011 

2 TSS TCVN 6625:2000 

3 DO TCVN 7325:2016 

4 COD SMEWW 5220C:2017 

5 BOD5 TCVN 6001-2:2008 

6 Amoni (N_NH4
+) SMEWW 4500-NH3.B&F:2017 

7 Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 – ISO 9297: 1989 (E) 

8 Nitrit (N_NO2
-) SMEWW 4500-NO2

- .B:2017 

9 Nitrat (N_NO3-) SMEWW 4500- NO3- .E:2017 

10 Phosphat (P_PO4
3-) SMEWW 4500-P. D:2017 

11 Asen (As) SMEWW 3113B:2017 

12 Đồng (Cu) SMEWW 3113B:2017 

13 Sắt (Fe) SMEWW 3500-Fe.B:2017 

14 Tổng Coliform TCVN 6187 - 2:1996 

Nguồn: DVE, 2022 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 3.15. Kết quả đo đạc chất lượng môi trường nước mặt 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 08 MT:2015/BTNMT 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 A1 A2 B1 B2 

1 pH - 6,98 6,87 6,97 6 – 8,5 6 – 8,5 5,5 - 9 5,5 - 9 

2 TSS mg/L 31 31 28 20 30 50 100 

3 Oxy hòa tan (DO) mg/L 4,87 4,99 4,77 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 ≥ 2 

4 COD mg/L 28 28 22 10 15 30 50 

5 BOD5 mg/L 11 12 8 4 6 15 25 

6 Amoni (N_NH4
+) mg/L 

KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 
0,3 0,3 0,9 0,9 

7 Clorua (Cl-) mg/L 72 76 75 250 350 350 - 

8 Nitrit (N_NO2
-) 

mg/L KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 
0,05 0,05 0,05 0,05 

9 Nitrat(N_NO3
-) mg/L 0,64 0,78 0,76 2 5 10 15 

10 
Phosphat 

(P_PO4
3+) 

mg/L KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,02) 
0,1 0,2 0,3 0,5 

11 Asen (As) 
mg/L KPH 

(MDL=0,001) 

KPH 

(MDL=0,001) 

KPH 

(MDL=0,001) 
0,01 0,02 0,05 0,1 

12 Đồng (Cu) 
mg/L KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 
0,1 0,2 0,5 1 

13 Sắt (Fe) mg/L 0,28 0,44 0,52 0,5 1 1,5 2 

14 Tổng Coliform MPN/100mL 7 x 102 14 x 102 15 x 102 2.500 5.000 7.500 10.000 

Nguồn: DVE, 2022 
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Nhận xét: Từ kết quả đo đạc, phân tích cho thấy các thông số ô nhiễm trong nước 

mặt của suối Bàu Trư đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT, 

cột B1 (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt).  

d. Đánh giá hiện trạng môi trường nước ngầm 

Vị trí các điểm lấy mẫu thể hiện trong bảng 3.16. Kết quả phân tích môi trường đất 

tại khu vực dự án được trình bày trong bảng 3.18. Vị trí thu mẫu được trình bày trong 

bản vẽ đính kèm. 

Bảng 3.1. Vị trí các điểm lấy mẫu chất lượng nước ngầm 

STT Vị trí lấy mẫu Kí hiệu 
Tọa độ lấy mẫu 

Kinh độ Vĩ độ 

1 Nước ngầm nhà dân ngoài KCN NN01 106o49’30.5” 11o22’59.1’’ 

Bảng 3.2. Phương pháp đo đạc và phân tích mẫu chất lượng môi trường nước ngầm 

STT Chỉ tiêu phân tích Phương pháp đo đạc/lấy mẫu, phân tích  

1 pH TCVN 6492:2011 

2 Độ cứng (tính theo CaCO3) SMEWW 2340C:2017 

3 Chỉ số pemanganat TCVN 6186:1996 

4 Amoni (N_NH4
+) SMEWW 4500 – NH3.B&F:2017 

5 Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 

6 Florua (F-) SMEWW 4500-F.B&D:2017 

7 Nitrit (N_NO2
-) SMEWW 4500 - NO2

-.B:2017 

8 Nitrat (N_NO3
-) SMEWW 4500-NO3

-.E:2017 

9 Sắt (Fe) SMEWW 3500 - Fe.B:2017 

10 Tổng Coliform TCVN 6187-2:1996 

11 E. Coli TCVN 6187-2:1996 

Nguồn: DVE, 2022 

Bảng 3.3. Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả NN01 QCVN 09-

MT:2015/ 

BTNMT Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 pH - 6,73 6,59 6,77 5,5 – 8,5 

2 

Độ cứng  

(tính theo 

CaCO3)  

mg/L 36 29 33 500 

3 
Chỉ số 

pemanganat 
mg/L 

KPH 

(MDL=0,16) 

KPH 

(MDL=0,16) 

KPH 

(MDL=0,16) 
4 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả NN01 QCVN 09-

MT:2015/ 

BTNMT Lần 1 Lần 2 Lần 3 

4 
Amoni 

(N_NH4
+) 

mg/L 
KPH 

(MDL=0,014) 

KPH 

(MDL=0,014) 

KPH 

(MDL=0,014) 
1,0 

5 Clorua (Cl-) mg/L 28 30 34 250 

6 Florua (F-) mg/L 0,18 0,21 0,20 1,0 

7 Nitrit (N_NO2
-) mg/L 

KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 
1,0 

8 Nitrat (N_NO3
-) mg/L 0,24 0,53 0,35 15 

9 Sắt  (Fe) mg/L 
KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 
5 

10 Tổng Coliform 
MPN/ 

100mL 
KPH KPH KPH 3 

11 E. Coli 
MPN/ 

100mL 
KPH KPH KPH 

Không 

phát hiện 

Nguồn:DVE, 2022 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm của khu vực 

dự án, các chỉ tiêu đều thấp hơn so với quy chuẩn cho phép QCVN 09-

MT:2015/BTNMT. Như vậy, chất lượng môi trường nước ngầm hiện nay của dự án 

chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 
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CHƯƠNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,  

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn triển khai lắp đặt máy móc, thiết bị 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

1.1.1. Nguồn gây tác động 

Các công trình xây dựng hiện hữu của Dự án được xây dựng theo Giấy phép xây 

dựng số 12/GPXD do Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Phước cấp ngày 03/03/2021, công 

trình chính nhà xưởng và văn phòng là công trình cấp III. Căn cứ QCVN 03:2012/BXD 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị thì hạng mục công trình chính tại Dự án đã xây 

dựng từ năm 2021 có niên hạn sử dụng theo quy định từ 20 năm đến dưới 50 năm. Tính 

từ thời điểm hoàn thiện công trình đến nay khoảng 01 năm nên nhà xưởng, văn phòng 

của Dự án vẫn đảm bảo được độ bền vững để tiếp tục thực hiện triển khai Dự án “Nhà 

máy sản xuất, gia công các loại sơn dầu với quy mô 490 tấn sơn dầu/năm” nhằm tạo ra 

thành phẩm mới. Hiện trạng chất lượng các công trình đã xây dựng có kết cấu chắc chắn 

và mỹ quan tốt, Công ty sẽ tiếp tục sử dụng các hạng mục hiện hữu. Bên cạnh đó, Công 

ty đã tiến hành lắp đặt hoàn thiện toàn bộ máy móc thiết bị sản xuất, HTXL khí thải phù 

hợp với công suất sản xuất, sản phẩm tại Nhà máy hiện nay và không cải tạo các công 

trình xây dựng hiện hữu, không xây dựng thêm các hạng mục công trình mới. Hiện tại, 

công ty đã hoàn thiện lắp đặt các thiết bị, máy móc đăng ký trong ĐTM đã được duyệt 

và sẽ tiến hành bổ sung một số thiết bị khác trong thời gian tới. Thiết bị công ty sử dụng 

đều nhập từ nước ngoài nên đã được đồng bộ. Do đó, thời gian lắp đặt rất ngắn, dự kiến 

thời gian lắp đặt khoảng 1-2 tuần. 

Vì vậy, Công ty sẽ không thực hiện đánh giá tác động và đề xuất các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc 

thiết bị. 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn dự án đi vào vận hành 

Giai đoạn vận hành thử nghiệm và giai đoạn vận hành thương mại có các nguồn 

gây tác động, các tác động môi trường và các biện pháp đề xuất giảm thiểu tại Nhà máy 

hoàn toàn giống nhau. Giai đoạn vận hành thử nghiệm, Công ty sẽ vận hành 100% công 

suất thiết kế. Do đó, mức độ tác động trong giai đoạn vận hành thử nghiệm tương đương 

giai đoạn vận hành thương mại, ứng với 100% công suất thiết kế. 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

2.1.1. Các nguồn gây tác động trong giai đoạn vận hành 

❖ Nguồn tác động liên quan đến chất thải: 
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- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển ra vào nhà máy. 

- Bụi, khí thải từ quá trình sản xuất. 

- Mùi hôi từ quá trình sấy hàng mẫu. 

- Nước mưa chảy tràn. 

- Nước thải sinh hoạt. 

- Nước thải sản xuất. 

- Chất thải rắn sinh hoạt. 

- Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại. 

- Chất thải nguy hại. 

❖ Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

- Tác động đến kinh tế - xã hội. 

- Tiếng ồn, độ rung từ quá trình sản xuất. 

- Nhiệt thừa trong khu vực sản xuất.  

❖ Sự cố, rủi ro môi trường: 

- Sự cố cháy nổ. 

- Tai nạn lao động.  

- Tai nạn giao thông. 

- Sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất. 

- Sự cố hệ thống xử lý khí thải. 

- Sự cố an toàn thực phẩm. 

- Sự cố bể tự hoại. 

2.1.2. Đánh giá tác động 

(A). Nguồn tác động liên quan đến chất thải 

(1) Tác động do bụi và khí thải  

a. Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển ra vào nhà máy 

Trong quá trình hoạt động của Nhà máy, các phương tiện vận tải chở nguyên vật 

liệu, sản phẩm và phương tiện của công nhân làm việc ra vào nhà máy sẽ phát sinh lượng 

khí thải phát tán vào môi trường xung quanh. 

Xe vận chuyển ra vào nhà máy có tải trọng trung bình là 10 tấn, số chuyến xe vận 

chuyển trung bình trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại được 

tính toán và trình bày như sau: 

Bảng 4.1. Số chuyến xe vận chuyển trong gian đoạn vận hành 

TT Nội dung Đơn vị 
Vận hành thử nghiệm và  

Vận hành thương mại 

1 Tổng lượng nguyên vật liệu Tấn/ngày 1,7 
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TT Nội dung Đơn vị 
Vận hành thử nghiệm và  

Vận hành thương mại 

2 Tổng lượng sản phẩm Tấn/ngày 1,6 

3 Số chuyến xe ước tính Chuyến/ngày 1 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 

Căn cứ vào lượng xe vận chuyển trong ngày, quãng đường vận chuyển và hệ số ô 

nhiễm không khí tối đa đối với xe tải đánh giá nhanh theo QCVN 05:2009/BGTVT, tải 

lượng cực đại trong khí thải của các phương tiện vận chuyển được trình bày trong bảng 

sau:  

Bảng 4.2. Tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện vận chuyển trong giai đoạn 

vận hành 

TT Thông số 
Hệ số ô nhiễm tối đa 

(g/km) (1) 

Tải lượng ô nhiễm trung bình ngày 
(2) (g/ngày) 

1 Bụi PM 0,17 17 

2 NOx 0,6 60 

3 CO 1,5 150 

4 HC 0,6 60 

Nguồn: (1)QCVN 05:2009/BGTVT, (2): DVE tính toán, 2020 

Nồng độ bụi và khí thải trong khí thải của phương tiện vận chuyển phụ thuộc vào 

tình trạng xe và tải trọng hàng hóa trên xe so với tải trọng thiết kế của xe. Theo định 

mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của Bộ Giao thông vận tải năm 2014, lượng 

nhiên liệu xe tiêu thụ được tính toán theo công thức sau: 

 
Trong đó: 

G: Lượng nhiên liệu tiêu hao của chuyến công tác. 

a: Hệ số quy đổi cấp đường. Chọn cấp đường loại 1, 2, 3 ứng với hệ số a =1. 

K1: Là lượng nhiên liệu cần thiết để phương tiện chạy 100 km trên đường loại 1, 

2, 3; tính bằng (lít/100 km). Định mức tiêu hao nhiên liệu của xe tải 10 tấn là 26 Lít/100 

km. 

K2: Là lượng nhiên liệu tăng thêm khi chở 1 tấn hàng, với khoảng cách 100 km 

trên đường loại 1, 2, 3; được tính bằng (lít/100km.tấn). Tra bảng định mức tiêu hao nhiên 

liệu của xe tải dưới 10 tấn khi chở 1 tấn hàng trong 100km là K2=1,0 Lít/100km.tấn. 

b : Là hệ số điều chỉnh khi xe chạy có điều hòa nhiệt độ b = 1,1. 

L: Là tổng chiều dài (km) cung đường thực tế xe chạy trong chuyến công tác tại 

khu vực Dự án. Khoảng cách vận chuyển trong khu vực Dự án khoảng 100 km. Vậy 

tổng quãng đường 1 chuyến xe vận chuyển là 100 km. 

P: Khối lượng hàng hóa vận chuyển tính bằng (tấn). P = 10 tấn 

Lượng nhiên liệu tiêu hao của quá trình vận chuyển nguyên nhiên vật liệu sản xuất 

và sản phẩm trong ngày là: 40 L dầu DO, tương đương 33,9 kg dầu DO (tỷ trọng của 

dầu DO là 0,847 kg/lít). Đối với dầu DO, lượng khí thải khi đốt cháy 1 kg dầu DO là 28 

))(
100

.
.

100
.(.. 21 lít
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Nm3/kg DO. Do đó, lượng khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

sản xuất và sản phẩm của Nhà máy được xác nhận là 949 Nm3/ngày. 

Bảng 4.3. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển trong 

các giai đoạn vận hành của dự án 

TT Chỉ tiêu Nồng độ ô nhiễm (mg/Nm3) 
QCVN 19: 2009/ BTNMT, 

cột B 

1 Bụi 18 200 

2 NOx 63 850 

3 CO 158 1.000 

4 HC 63 - 

Nguồn: DVE tính toán, 2022 

Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu trong các giai đoạn vận hành của dự án thấp hơn QCVN 

19:2009/BTNMT; cột B. 

Công ty sẽ có các biện pháp kỹ thuật và quản lý nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm 

môi trường khí thải từ phương tiện vận chuyển được trình bày trong mục 2.2 của chương 

này. 

b. Bụi, hơi dung môi từ quá trình sản xuất 

Trong quá trình hoạt động dự án, hóa chất sử dụng đưa vào quá trình sản xuất bao 

gồm: Nhựa, dung môi, bột màu và phụ gia. 

Căn cứ vào các MSDS của các hóa chất sử dụng tại dự án, các hóa chất sử dụng 

tại dự án đều là các hợp chất hữu cơ không chứa kim loại nặng. Chi tiết thành phần hóa 

chất dùng cho sản xuất được phân loại theo dạng tồn tại và khối lượng sử dụng trong 

ngày được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.4. Bảng thống kê hóa chất chất dùng cho sản xuất được phân loại theo dạng tồn 

tại và khối lượng sử dụng trong ngày 

TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ Thành 

phần chính 

Dạng 

tồn tại 

Lượng sử dụng 

(kg/ngày) 

A Dung môi     

1 Acetone 67-64-1 C3H6O Lỏng 9,62 

2 N-Butyl Acetate 123-86-4  C6H12O2 Lỏng 70,51 

3 Butyl Cellosolve 111-76-2 C6H14O2 Lỏng 16,03 

4 

Cellosolve Acetate 

(2-ethoxyetyl 

axetat) 

111-15-9 C6H12O3 Lỏng 6,41 

5 Cyclohexanone 108-94-1, C6H10O Lỏng 16,03 

6 Solvent 100 64742-95-6 C9-10 Lỏng 6,41 

7 Solvent 150 64742-94-5 C10-12 Lỏng 64,1 

8 Dimethylamine 124-40-3 C2H7N Lỏng 3,21 

https://hoachatvietmy.vn/tu-khoa/c6h12o2/
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ Thành 

phần chính 

Dạng 

tồn tại 

Lượng sử dụng 

(kg/ngày) 

9 

KOCOSOL-200 

(Hydrocacbon 

thơm) 

64742-94-5 - Lỏng 70,51 

10 

Di-Acetone Alcohol 

(4-Hydroxy-4-

metyl-2-pentanone) 

123-42-2 C6H12O2 Lỏng 16,03 

11 Methanol 67-56-1 CH3OH Lỏng 40,06 

12 
Iso Butyl Alcohol 

(Isobutanol) 
78-83-1 C4H10O Lỏng 9,62 

13 Iso Propyl Alcohol 67-63-0 C3H8O Lỏng 6,41 

14 
Methyl Isobutyl 

Ketone 
108-10-1 C6H12O Lỏng 6,41 

15 
N-Butyl Alcohol 

(butanol) 
71-36-3 C4H10O Lỏng 64,1 

16 Toluen 108-88-3 C7H8 Lỏng 16,03 

17 Xylen 1330-20-7 C8H10 Lỏng 96,15 

18 Ethyl acetate 141-78-6 C4H8O2 Lỏng 16,03 

19 Diisooctyl phthalate 27554-26-3 C24H38O4 Lỏng 3,21 

20 Dibutyl Phthalate 84-74-2 C16H22O4 Lỏng 3,21 

21 Methylene chloride 75-09-2, CH2Cl2 Lỏng 3,21 

22 Methyl Acetate 79-20-9 C3H6O2 Lỏng 60,9 

23 Dibasic ester  106-65-0 C6H10O4 Lỏng 3,21 

24 Propyl Acetate 16561-29-8 C36H56O8 Lỏng 6,41 

25 
Btsоl S97 (Solvent 

naphtha) 
64742-89-8 C7H16 Lỏng 9,62 

26 
Butyl Glycol 

Acetate 
112-07-2 C8H16O3 Lỏng 6,41 

27 Isobutyl Isobutyrate 97-85-8 C8H16O2 Lỏng 9,62 

28 Cyclohexane 110-82-7 C6H12 Lỏng 9,62 

29 Hexane 110-54-3 C6H14 Lỏng 6,41 

30 
Ethyl alcohol 

(Ethanol) 
67-17-5 C2H5OH Lỏng 3,21 

31 Ethylene Glycol 107-21-1 C2H6O2 Lỏng 3,21 

32 Diethylene Glycol 111-46-6 C4H10O3 Lỏng 3,21 

33 
Polyethylene 

Glycol 
25322-68-3 (C₂H₄O)nH₂O Lỏng 3,21 

34 N-Propyl Alcohol 71-36-3 C3H8O Lỏng 3,21 

https://www.merckmillipore.com/INTL/en/search/-?search=&SingleResultDisplay=SFProductSearch&TrackingSearchType=pdp_related_product&SearchTerm=*&SearchParameter=%26%40QueryTerm%3D*%26feature_formula_hill_value%3DCH%25E2%2582%2584O
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=71-36-3
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=106-65-0&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=VN&focus=product
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ Thành 

phần chính 

Dạng 

tồn tại 

Lượng sử dụng 

(kg/ngày) 

35 Proylene Glycol 57-55-6 C3H8O2 Lỏng 3,21 

36 Glycerin/Glycerol 56-81-5 C3H8O3 Lỏng 3,21 

37 

Propylene Glycol 

monomethyl rther 

acetate 

108-65-6 C6H12O3 Lỏng 3,21 

B Nhựa     

1 Alkyd resin 63148 69 6 Glycerophthalic Lỏng 288,46 

2 Acrylic resin   Lỏng 64,1 

3 Amino resin   Lỏng 96,15 

4 Melamine resin   Lỏng 19,23 

5 
Polyester polyl 

resin 
  Rắn 19,23 

6 Silicone resin   Rắn 19,23 

7 Maleic resin   Rắn 19,23 

8 Petro resin   Rắn 19,23 

9 Mp resin   Rắn 19,23 

10 Pu Harderner - 

Xylen (30-40%) 

Lỏng 

83,33*40%  

= 33,33 

Propylene glycol 

mono methyl ether 

acetate (10-15%) 

83,33*15% 

= 12,5 

Butyl Acetate (15-

20%) 

83,33*20% 

=16,67 

Ethyl Acetate (5-

10%) 

83,33*10% 

= 8,33 

C Bột màu     

1 Màu đen - - Rắn 35,26 

2 Bột Titanium 13463-67-7 TiO2 Rắn 57,69 

3 Bột đá - - Rắn 32,05 

4 Màu xanh lá - - Rắn 6,41 

5 Màu xanh dương 147-14-8 - Rắn 6,41 

6 Màu cam 84632-65-5 C18H10Cl2N2O2 Rắn 4,81 

7 Màu tím - - Rắn 1,6 

8 Màu vàng 22094-93-5 C36H32Cl4N6O4 Rắn 9,62 

9 Màu đỏ 2786-76-7 C26H22N4O4 Rắn 12,82 

10 Màu nâu - - Rắn 6,41 
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TT Tên thương mại Mã CAS 
CTHH/ Thành 

phần chính 

Dạng 

tồn tại 

Lượng sử dụng 

(kg/ngày) 

11 Màu hồng 980-26-7 C22H16N2O2 Rắn 9,62 

12 Bột nhũ - - Rắn 3,21 

13 Bột trân châu - - Rắn 3,21 

14 Bột mờ - - Rắn 6,41 

D Phụ gia     

1 Chất xúc tác TPO    12,18 

2 Phụ gia dàn đều    0,64 

3 Phụ gia kháng xước    0,64 

4 
Phụ gia chống tia 

UV 
   1,92 

5 
Phụ gia xử lý bề mặt 

PP 
   4,81 

6 Phụ gia chống lắng    2,24 

7 Phụ gia phá bọt    1,60 

8 Phụ gia phân tán    1,6 

9 
Phụ gia tăng bám 

dính 
   

1,6 

10 Phụ gia đảo điện    3,21 

11 Phụ gia giảm nhiệt    1,6 

12 Phụ gia kết dính    1,6 

13 Chất làm cứng    38,46 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 

❖ Bụi từ quá trình nạp liệu, trộn, nghiền, sàng 

Trong quá trình sản xuất, nguyên liệu được đưa vào dụng cụ chứa chuyên dụng, 

sau đó được khuấy trộn tại xưởng 1 hoặc được nghiền, sàng tại xưởng 2. Tại các công 

đoạn sản xuất này sẽ phát sinh bụi. Các hạt bụi mịn có trong thành phần nguyên liệu sẽ 

phát tán vào không khí, gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân qua đường hô hấp nếu 

không có các biện pháp thu gom và xử lý. 

Hiện nay, tỷ lệ phát sinh bụi của các hóa chất khi nạp liệu, trộn, nghiền, sàng cho 

ngành sản xuất sơn chưa được nghiên cứu và đề xuất trong WHO. Do đó Theo kinh 

nghiệm sản xuất tại Nhà máy khác có ngành nghề tương tự của Công ty, tỷ lệ hao hụt 

đối với các loại hóa chất dạng rắn là 0,6% dưới dạng bụi tại công đoạn nạp liệu, nghiền, 

sàng tại xưởng 1 và công đoạn nạp liệu, trộn tại xưởng 2, 1% là bao bì và lượng hóa chất 

dính trên bao bì (là chất thải nguy hại), còn lại 98,4% đi vào sản phẩm.  

Với tổng khối lượng nguyên liệu thực hiện trong 2 nhà xưởng là 291,68 kg/ngày. 

Chia đều cho 2 nhà xưởng đều thực hiện công đoạn này thì khối lượng nguyên liệu thực 

hiện trong mỗi nhà xưởng là 145,84 kg/ngày/xưởng sản xuất. 
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Tổng lượng hóa chất dạng rắn sử dụng trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và 

vận hành thương mại tương đương nhau, được trình bày trong bảng 4.4 trên. Công đoạn 

nạp liệu, nghiền, sàng thực hiện tại xưởng 1 có diện tích là 160m2 và công đoạn nạp liệu, 

trộn tại xưởng 2 là 135 m2. Chiều cao xưởng 1, xưởng 2 lần lượt là 9,35m và 10m. Tuy 

nhiên các vị trí phát sinh bụi cục bộ tại khu vực nạp liệu với tổng diện tích của các thiết 

bị tại xưởng 1 là 2m2, xưởng 2 là 2m2, nhưng chiều cao lớp không khí chịu tác động chủ 

yếu là 2m/nhà xưởng. Vận tốc gió trong khu vực Nhà máy khoảng 0,2 m/s. Lưu lượng 

không khí qua khu vực nạp liệu, nghiền, sàng tại xưởng 1 là 2.880 m3/giờ, khu vực nạp 

liệu, trộn tại xưởng 2 là 2.880 m3/giờ. Ước tính tải lượng và nồng độ bụi phát sinh trong 

không gian khu vực xưởng 1 và xưởng 2 được tính như sau: 

Bảng 4.5. Tải lượng và nồng độ bụi khu vực xưởng 1 và xưởng 2  

STT Tên hóa chất 
Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ (mg/m3) QCVN 02:2019/ 

BYT (bụi toàn 

phần) Xưởng 1 Xưởng 2 

I Bột màu     

1 Màu đen 0,212 36,8 36,8 8 

2 Bột Titanium 0,346 60,1 60,1 4 

3 Bột đá 0,192 33,3 33,3 4 

4 Màu xanh lá 0,038 6,6 6,6 8 

5 Màu xanh dương 0,038 6,6 6,6 8 

6 Màu cam 0,029 5,0 5,0 8 

7 Màu tím 0,01 1,7 1,7 8 

8 Màu vàng 0,058 10,1 10,1 8 

9 Màu đỏ 0,077 13,4 13,4 8 

10 Màu nâu 0,038 6,6 6,6 8 

11 Màu hồng 0,058 10,1 10,1 8 

12 Bột nhũ 0,019 3,3 3,3 8 

13 Bột trân châu 0,019 3,3 3,3 4 

14 Bột mờ 0,038 6,6 6,6 8 

II Nhựa     

1 Polyester polyl resin 0,115 20,0 20,0 8 

2 Silicone resin 0,115 20,0 20,0 8 

3 Maleic resin 0,115 20,0 20,0 8 

4 Petro resin 0,115 20,0 20,0 8 

5 Mp resin 0,115 20,0 20,0 8 

Nguồn: DVE tính toán, 2022 

Theo tính toán, hàm lượng bụi có trong không khí khu vực nạp liệu, nghiền, sàng 

tại xưởng 1 và khu vực nạp liệu, trộn tại xưởng 2 đối với một số loại bột nằm trong giới 
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hạn cho phép, nhưng vẫn có nhiều chỉ tiêu của một số loại bột màu và nhựa vượt QCVN 

02:2019/BYT (bụi toàn phần). Do đó, Công ty sẽ có biện pháp thu gom, xử lý thích hợp, 

được trình bày trong mục 2.2 của chương này. 

❖ Hơi dung môi từ quá trình trộn, nghiền, gia nhiệt, cán ép 

Tổng khối lượng nhựa, dung môi, phụ gia sử dụng cho quá trình trộn, nghiền, gia 

nhiệt, cán ép tương đương 1,4 tấn/ngày. Hiện nay, tỷ lệ bay hơi của các hóa chất chưa 

được nghiên cứu và đề xuất trong WHO. Do đó Theo kinh nghiệm sản xuất tại Nhà máy 

khác có ngành nghề tương tự của Công ty, tỷ lệ hao hụt đối với các loại hóa chất dạng 

lỏng, dạng rắn là 0,6% dưới dạng hơi, mỗi chất phát sinh 1 loại hơi hóa chất theo đặc 

trưng đã được mô tả trong bảng MSDS của từng hóa chất, 1% là bao bì và lượng hóa 

chất dính trên bao bì (là chất thải nguy hại), còn lại 98,4% đi vào sản phẩm. Như vậy 

lượng hơi dung môi phát sinh trong quá trình trộn, nghiền, gia nhiệt, cán ép khoảng 8,40 

kg/ngày, tương đương khoảng 1,05 kg/giờ. Toàn bộ khối lượng dung môi được sử dụng 

cho quá trình sản xuất tại xưởng 2. Nhựa và phụ gia được phân bố cho mỗi xưởng như 

sau: Xưởng 1 chiếm 20% công suất, xưởng 2 chiếm 80% công suất. 

Nhà xưởng 1, Công ty đã lắp đặt 02 thiết bị gồm các công đoạn trộn, gia nhiệt, cán 

ép tại với diện tích khoảng 160 m2. Nhà xưởng 2, với diện tích các bồn nạp liệu (cũng 

là bồn trộn), máy nghiền là 270 m2. Tuy nhiên các vị trí phát sinh bụi cục bộ tại khu vực 

gia nhiệt, cán ép của xưởng 1 và khu vực trộn, nghiền tại xưởng 2 là 3 m2/xưởng sản 

xuất, chiều cao ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân trong khu vực trộn và nghiền là 2 m, 

trong khu vực nhà xưởng, vận tốc gió tối thiểu là 0,2 m/s (QCVN 26:2016/BYT). Do 

đó, lưu lượng dòng khí tại mỗi xưởng sản xuất là 1,2 m3/s (tương đương với 4.320 

m3/giờ). Ước tính nồng độ hơi dung môi phát sinh trong không gian khu vực trộn và 

nghiền tại 02 xưởng được tính như sau:  

Bảng 4.6. Tải lượng và nồng độ hơi dung môi phát sinh trong quá trình trộn và nghiền 

STT Tên hóa chất 
Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ (mg/m3) QCVN 

03:2019/ 

BTNMT 

Quyết định 

3733:2002/ 

QĐ-BYT Xưởng 1 Xưởng 2 

A Dung môi      

1 Acetone 0,058 - 13,43 200 200 

2 N-Butyl Acetate 0,423 - 97,92 - 500 

3 Butyl Cellosolve 0,096 - 22,22 - - 

4 Cellosolve Acetate 0,038 - 8,80 - - 

5 Cyclohexanone 0,096 - 22,22 - - 

6 Solvent 100 0,038 - 8,80 - - 

7 Solvent 150 0,385 - 89,12 - - 

8 Dimethylamine  0,019 - 4,40 - 1 

9 KOCOSOL-200 0,423 - 97,92 - - 

10 Di-Acetone Alcohol 0,096 - 22,22 - - 

11 Methanol  0,240 - 55,56 50 50 
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STT Tên hóa chất 
Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ (mg/m3) QCVN 

03:2019/ 

BTNMT 

Quyết định 

3733:2002/ 

QĐ-BYT Xưởng 1 Xưởng 2 

12 Iso Butyl Alcohol 0,058 - 13,43 - - 

13 Iso Propyl Alcohol  0,038 - 8,80 - - 

14 
Methyl Isobutyl 

Ketone 
0,038 

- 
8,80 - - 

15 N-Butyl Alcohol 0,385 - 89,12 150 150 

16 Toluene 0,096 - 22,22 100 100 

17 Xylene 0,577 - 133,56 100 100 

18 Ethyl acetate 0,096 - 22,22 - - 

19 Dioctyl phthalate 0,019 - 4,40 - - 

20 Dibutyl Phthalate 0,019 - 4,40 - 2 

21 Methylene chloride 0,019 - 4,40 50 50 

22 Methyl Acetate  0,365 - 84,49 100 100 

23 Dibasic ester 0,019 - 4,40 - - 

24 Propyl Acetate 0,038 - 8,80 - - 

25 Btsоl S97 0,058 - 13,43 - - 

26 Butyl Glycol Acetate 0,038 - 8,80 - - 

27 Isobutyl Isobutyrate  0,058 - 13,43 - - 

28 Cyclohexane 0,058 - 13,43 - 500 

29 Hexane 0,038 - 8,80 90 - 

30 Ethyl alcohol 0,019 - 4,40 1000 1000 

31 Ethylene Glycol 0,019 - 4,40 - 60 

32 Diethylene Glycol 0,019 - 4,40 - - 

33 Polyethylene Glycol 0,019 - 4,40 - - 

34 N-Propyl Alcohol 0,019 - 4,40 150 - 

35 Proylene Glycol 0,019 - 4,40 - - 

36 Glycerin/Glycerol 0,019 - 4,40 - - 

37 

Propylene Glycol 

monomethyl rther 

acetate 

0,019 - 4,40 - - 

B Nhựa      

1 Alkyd resin 1,731 320,56 80,14 - - 

2 Acrylic  resin 0,385 71,30 17,82 - - 

3 Amino  resin 0,577 103,15 25,79 - - 
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STT Tên hóa chất 
Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ (mg/m3) QCVN 

03:2019/ 

BTNMT 

Quyết định 

3733:2002/ 

QĐ-BYT Xưởng 1 Xưởng 2 

4 Melamine resin 0,115 21,30 5,32 - - 

5 Polyester polyl resin 0,115 21,30 5,32 - - 

6 Silicone resin 0,115 21,30 5,32 - - 

7 Maleic resin 0,115 21,30 5,32 - - 

8 Petro resin 0,115 21,30 5,32 - - 

9 Mp resin 0,115 21,30 5,32 - - 

10 

Pu Harderner (Xylen 

(30-40%)) 
0,200 37,04 9,26 100 -- 

Pu Harderner 

(Propylene glycol 

mono methyl ether 

acetate (10-15%)) 

0,075 13,89 3,47 - - 

Pu Harderner (Butyl 

Acetate (15-20%)) 
0,100 18,52 4,63 - 500 

Pu Harderner (Ethyl 

Acetate (5-10%)) 
0,050 9,26 2,31 - - 

D Phụ gia      

1 Chất xúc tác TPO 0,073 13,52 3,38 - - 

2 Phụ gia dàn đều 0,004 0,74 0,19 - - 

3 Phụ gia kháng xước 0,004 0,74 0,19 - - 

4 Phụ gia chống tia UV 0,012 2,22 0,56 - - 

5 
Phụ gia xử lý bề mặt 

PP 
0,029 5,37 1,34 - - 

6 Phụ gia chống lắng 0,013 2,41 0,60 - - 

7 Phụ gia phá bọt 0,010 1,85 0,46 - - 

8 Phụ gia phân tán 0,010 1,85 0,46 - - 

9 Phụ gia tăng bám dính 0,010 1,85 0,46 - - 

10 Phụ gia đảo điện 0,019 1,85 0,88 - - 

11 Phụ gia giảm nhiệt 0,010 1,85 0,46 - - 

12 Phụ gia kết dính 0,010 1,85 0,46 - - 

13 Chất làm cứng 0,231 42,78 10,69 - - 

Nguồn: DVE tính toán, 2022 

Kết quả tính toán cho thấy, trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành 

thương mại của công đoạn trộn, nghiền, gia nhiệt, cán ép hầu hết nồng độ của các hơi 

hóa chất có quy định trong QCVN 03:2019/BTNMT (Quy định đối với 50 chỉ tiêu giới 
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hạn nồng độ hóa chất trong môi trường làm việc) đều nằm trong giới hạn cho phép, một 

số chỉ tiêu trong xưởng 2 vượt ngưỡng và một số khác không có quy định. Đối với một 

số hóa chất không quy định trong QCVN 03:2019/BTNMT sẽ được tham khảo trong 

Quyết định 3733:2002/QĐ-BYT để làm ngưỡng nhận định.  

Tuy nhiên, khi thời gian tích lũy đủ dài thì hàm lượng các hóa chất có thể đạt mức 

gây ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân. Do đó, Công ty sẽ có biện pháp thu gom, xử lý 

thích hợp, được trình bày trong mục 2.2 của chương này. 

❖ Hơi dung môi từ quá trình đóng gói và vệ sinh máy móc thiết bị 

Khối lượng nhựa, dung môi, phụ gia sử dụng cho quá trình đóng gói và vệ sinh 

máy móc thiết bị là 1,4 tấn/ngày. Hiện nay, tỷ lệ bay hơi của các hóa chất chưa được 

nghiên cứu và đề xuất trong WHO. Do đó theo kinh nghiệm sản xuất của Công ty TNHH 

Hóa chất Mi Yang, tỷ lệ hao hụt đối với các loại hóa chất dạng lỏng là 0,6% dưới dạng 

hơi, mỗi chất phát sinh 1 loại hơi hóa chất theo đặc trưng đã được mô tả trong bảng 

MSDS của từng hóa chất, 1% là bao bì và lượng hóa chất dính trên bao bì (là chất thải 

nguy hại), còn lại 98,4% đi vào sản phẩm. Như vậy lượng hơi dung môi phát sinh trong 

quá trình đóng gói và vệ sinh máy móc thiết bị khoảng 8,40 kg/ngày, tương đương 

khoảng 1,05 kg/giờ. 

Công ty bố trí khu vực đóng gói và vệ sinh máy móc thiết bị tại nhà xưởng 2 với 

diện tích là 135 m2. Tuy nhiên, các vị trí phát sinh hơi dung môi cục bộ của các thiết bị 

tại khu vực này là 2 m2, chiều cao ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân trong khu vực là 

2m. Trong khu vực nhà xưởng, vận tốc gió tối thiểu là 0,2 m/s (QCVN 26:2016/BYT). 

Do đó, lưu lượng dòng khí tại xưởng sản xuất là 0,8 m3/s (tương đương với 2.880 

m3/giờ). Ước tính nồng độ hơi dung môi của từng hóa chất sử dụng phát sinh trong 

không gian khu vực đóng gói và vệ sinh máy móc được tính như sau: 

Bảng 4.7. Tải lượng và nồng độ hơi hóa chất phát sinh trong quá trình đóng gói và vệ 

sinh máy móc thiết bị 

STT Tên hóa chất 
Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

03:2019/ 

BTNMT 

Quyết định 

3733:2002/ 

QĐ-BYT 

A Dung môi     

1 Acetone 0,058 20,14 200 200 

2 N-Butyl Acetate 0,423 146,88 - 500 

3 Butyl Cellosolve 0,096 33,33 - - 

4 Cellosolve Acetate 0,038 13,19 - - 

5 Cyclohexanone 0,096 33,33 - - 

6 Solvent 100 0,038 13,19 - - 

7 Solvent 150 0,385 133,68 - - 

8 Dimethylamine  0,019 6,60 - 1 

9 KOCOSOL-200 0,423 146,88 - - 

10 Di-Acetone Alcohol 0,096 33,33 - - 

11 Methanol  0,240 83,33 50 50 
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STT Tên hóa chất 
Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

03:2019/ 

BTNMT 

Quyết định 

3733:2002/ 

QĐ-BYT 

12 Iso Butyl Alcohol 0,058 20,14 - - 

13 Iso Propyl Alcohol  0,038 13,19 - - 

14 Methyl Isobutyl Ketone 0,038 13,19 - - 

15 N-Butyl Alcohol 0,385 133,68 150 150 

16 Toluene 0,096 33,33 100 100 

17 Xylene 0,577 200,35 100 100 

18 Ethyl acetate 0,096 33,33 - - 

19 Dioctyl phthalate 0,019 6,60 - - 

20 Dibutyl Phthalate 0,019 6,60 - 2 

21 Methylene chloride 0,019 6,60 50 50 

22 Methyl Acetate  0,365 126,74 100 100 

23 Dibasic ester 0,019 6,60 - - 

24 Propyl Acetate 0,038 13,19 - - 

25 Btsоl S97 0,058 20,14 - - 

26 Butyl Glycol Acetate 0,038 13,19 - - 

27 Isobutyl Isobutyrate  0,058 20,14 - - 

28 Cyclohexane 0,058 20,14 - 500 

29 Hexane 0,038 13,19 90 - 

30 Ethyl alcohol 0,019 6,60 1.000 1.000 

31 Ethylene Glycol 0,019 6,60 - 60 

32 Diethylene Glycol 0,019 6,60 - - 

33 Polyethylene Glycol 0,019 6,60 - - 

34 N-Propyl Alcohol 0,019 6,60 150 - 

35 Proylene Glycol 0,019 6,60 - - 

36 Glycerin/Glycerol 0,019 6,60 - - 

37 
Propylene Glycol monomethyl rther 

acetate 
0,019 6,60 - - 

B Nhựa     

1 Alkyd resin 1,731 601,04 - - 

2 Acrylic  resin 0,385 133,68 - - 

3 Amino  resin 0,577 193,40 - - 

4 Melamine resin 0,115 39,93 - - 
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STT Tên hóa chất 
Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

03:2019/ 

BTNMT 

Quyết định 

3733:2002/ 

QĐ-BYT 

5 Polyester polyl resin 0,115 39,93 - - 

6 silicone resin 0,115 39,93 - - 

7 Maleic resin 0,115 39,93 - - 

8 Petro resin 0,115 39,93 - - 

9 Mp resin 0,115 39,93 - - 

10 

Pu Harderner (Xylen (30-40%)) 0,200 69,44 100 -- 

Pu Harderner (Propylene glycol 

mono methyl ether acetate  

(10-15%)) 

0,075 26,04 - - 

Pu Harderner (Butyl Acetate  

(15-20%)) 
0,100 34,72 - 500 

Pu Harderner (Ethyl Acetate  

(5-10%)) 
0,050 17,36 - - 

D Phụ gia     

1 Chất xúc tác TPO 0,073 25,35 - - 

2 Phụ gia dàn đều 0,004 1,39 - - 

3 Phụ gia kháng xước 0,004 1,39 - - 

4 Phụ gia chống tia UV 0,012 4,17 - - 

5 Phụ gia xử lý bề mặt PP 0,029 7,95 - - 

6 Phụ gia chống lắng 0,013 4,51 - - 

7 Phụ gia phá bọt 0,010 3,47 - - 

8 Phụ gia phân tán 0,010 3,47 - - 

9 Phụ gia tăng bám dính 0,010 3,47 - - 

10 Phụ gia đảo điện 0,019 3,47 - - 

11 Phụ gia giảm nhiệt 0,010 3,47 - - 

12 Phụ gia kết dính 0,010 3,47 - - 

13 Chất làm cứng 0,231 80,21 - - 

Nguồn: DVE tính toán, 2022 

Kết quả tính toán cho thấy, trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành 

thương mại, hầu hết nồng độ của các hơi hóa chất có quy định trong QCVN 

03:2019/BTNMT (Quy định đối với 50 chỉ tiêu giới hạn nồng độ hóa chất trong môi 

trường làm việc) đều nằm trong giới hạn cho phép, một số chỉ tiêu trong xưởng 2 vượt 

ngưỡng và một số khác không có quy định. Đối với một số hóa chất không quy định 

trong QCVN 03:2019/BTNMT sẽ được tham khảo trong Quyết định 3733:2002/QĐ-

BYT để làm ngưỡng nhận định.  
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Tuy nhiên, khi thời gian tích lũy đủ dài thì hàm lượng các hóa chất có thể đạt mức 

gây ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân. Do đó, Công ty sẽ có biện pháp thu gom, xử lý 

thích hợp, được trình bày trong mục 2.2 của chương này. 

❖ Bụi, hơi dung môi từ quá trình sơn thử nghiệm 

Trong quá trình hoạt động của Dự án, nhà máy sẽ dùng sơn thành phẩm sơn thử 

nghiệm để kiểm tra chất lượng và màu sắc của sơn. Quá trình này làm phát sinh bụi sơn 

từ công đoạn sơn.  

Hiện nay, chưa có thống kê hệ số phát thải ô nhiễm bụi từ quá trình sơn kết hợp 

sấy của Dự án sử dụng. Do đó, báo cáo sẽ tham khảo hệ số trong lĩnh vực sản xuất thuốc 

màu, sơn (WHO, 1993) để đánh giá nhanh. Hệ số phát sinh bụi do sản xuất thuốc màu, 

sơn của WHO là 10 kg/tấn.  

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại, khối lượng sơn sử 

dụng thử nghiệm bằng nhau, khoảng 1-2 kg/ngày.  

Tải lượng, nồng độ bụi phát sinh từ quá trình sơn thử nghiệm là tương đương nhau 

trong 2 giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại: 

- Tải lượng: Tải lượng bụi theo ngày trong trường hợp không có biện pháp thu gom 

xử lý khoảng 0,02 kg/ngày. 

- Nồng độ: Công đoạn sơn thử nghiệm được thực hiện trong buồng sơn được bố trí 

trong khu vực phòng chỉnh màu và phòng phát triển có tổng diện tích 480 m2, chiều 

dài buồng sơn là 5m, chiều cao ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân trong khoảng 

bị ảnh hưởng bởi hơi hóa chất là 2 m, trong khu vực nhà xưởng, vận tốc gió tối 

thiểu là 0,2 m/s (QCVN 26:2016/BYT).  Do đó, lưu lượng dòng khí tại trong khu 

vực có lắp buồng sơn là 2 m3/s (tương đương với 7.200 m3/giờ). Ước tính nồng độ 

hơi hóa chất công đoạn phun sơn thử nghiệm là 2,78 mg/m3. 

Kết quả tính toán cho thấy, trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành 

thương mại, nồng độ của các hơi dung môi có quy định trong QCVN 03:2019/BTNMT 

(Quy định đối với 50 chỉ tiêu giới hạn nồng độ hóa chất trong môi trường làm việc) có 

ngưỡng giới hạn thấp nhất là 50 mg/m3. Do quy trình sơn chỉ là dùng để thử nghiệm lô 

hàng sản xuất để kiểm tra chất lượng và màu sắc sau khi sơn nên dùng lượng sơn rất ít, 

đồng thời quá trình sơn diễn ra không liên tục. 

Tuy nhiên, khi thời gian tích lũy đủ dài thì hàm lượng các hóa chất có thể đạt mức 

gây ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân. Do đó, Công ty sẽ có biện pháp thu gom, xử lý 

thích hợp, được trình bày trong mục 2.2 của chương này. 

c. Mùi hôi từ quá trình sấy hàng mẫu 

Bên cạnh bố trí khu vực sản xuất để thực hiện quy trình sản xuất chính của Công 

ty. Công ty cũng sẽ bố trí thêm các khu vực phòng chỉnh màu, phòng phát triển để thực 

hiện kiểm tra các hàng mẫu theo yêu cầu của khách hàng. Tại đây, lò sấy được dùng để 

giảm độ ẩm sơn hàng mẫu theo đúng yêu cầu của khách hàng nhằm thuận tiện trong quá 

trình vận chuyển đến các đơn vị phân phối ở xa hoặc xuất khẩu, nhiệt độ lò sấy (tủ sấy 

kín) khoảng 30-850C. Việc sấy sơn hàng mẫu thực hiện không thường xuyên và không 

thuộc quy trình sản xuất chính của Công ty. 

Khối lượng sơn sử dụng trong quá trình sấy hàng mẫu rất thấp, chỉ thực hiện khi 

khách hàng yêu cầu. Quá trình sấy thực hiện trong thiết bị hoàn toàn kín và sử dụng điện 
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để cấp nhiệt. Vì vậy, mùi hôi từ quá trình sấy đến môi trường của người lao động không 

đáng kể. 

Tác hại của các chất ô nhiễm từ bụi, khí thải 

- Bụi: 

+ Đối với con người và động vật, bụi có kích thước từ 0,01 – 10 m (bụi bay) thường 

gây tổn hại cho cơ quan hô hấp. Bụi có kích thước lớn hơn 10 m thường gây hại 

cho mắt, gây nhiễm trùng và dị ứng.  

+ Đối với thực vật, bụi bám trên bề mặt lá làm giảm khả năng hô hấp và quang hợp 

của cây. 

+ Bụi góp phần chính vào ô nhiễm do các hạt lơ lửng và các sol khí, có tác dụng hấp 

thụ và khuếch tán ánh sáng mặt trời, làm giảm độ trong suốt của khí quyển và do 

đó làm giảm bớt tầm nhìn. Với nồng độ bụi khoảng 0,1 mg/m3, tầm nhìn xa chỉ 

còn 12 km (trong khi đó tầm nhìn xa lớn nhất là 36 km và nhỏ nhất là  

6 km). 

- Hơi dung môi: 

Bảng 4.8. Tác hại của hơi dung môi 

Acetone 

Sau khi hấp thu: Đau đầu, tiết nước bọt, buồn nôn, nôn mửa, chóng 

mặt, mê man, hôn mê 

LD50 với chuột đường miệng là 5.800 mg/kg. LC50 hô hấp với chuột 

là 76 mg/l (4 giờ) 

LD50 da thỏ là 20.000 mg/kg 

LC50 cá hồi cầu vòng là 5540 mg/l (trong 96 giờ) 

EC50 đối với bọ nước là 6100 mg/l (trong 48 giờ) 

N-Butyl Acetate 

LD50 Đường miệng - Chuột - con cái - 10,760 mg/kg 

Triệu chứng: Rủi ro hít vào khi nôn ra., Hít phải có thể gây ra viêm 

hoặc phù phổi. 

LD50 Da - Thỏ - Đực và cái - 14,112 mg/kg. Kết quả: Không gây kích 

ứng Da Thỏ - 4 h. Hiệu ứng mất nước khiến da bị  thô và  nứt nẻ. Không 

gây kích ứng mắt thỏ. Thử nghiệm chảy LC50  Pimephales promelas 

(cá tuế đầu to) 18 mg/l  trong 96h. Thử nghiệm tĩnh EC50  Daphnia 

magna (Bọ nước) 44 mg/l trong 48 h. Thử nghiệm tĩnh IC50 

Tetrahymena pyriformis (nguyên sinh vật có lông tơ) 356 mg/l  trong 

40 h 

Butyl Cellosolve 

Độc tính đường miệng cấp tính: LD50 chuột: 530- 3000 mg/kg 

Độc tính cấp tính khi hít phải: LC50 chuột: 1400 ppm 4 giờ 

Độc tính da cấp tính: LD50 thỏ: 612 mg / kg 

Độc tính sinh thái: Cá tuế đầu to: LC50: 2,137 mg/l, 96 giờ. Cá vàng, 

LC50: 1.650 mg/l, 24 giờ. LC50/48h. Tôm nâu 775 mg/l. LC50/48h 

súng. 835 mg l 

EC0 / 192 GIỜ tảo xanh lam. 35 mg/l 

EC0 / 16 GIỜ vi khuẩn. 700 mg/l 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công các loại sơn dầu với quy mô 490 tấn sơn dầu/năm” 

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT MI YANG   103 

Cellosolve Acetate 

(2-ethoxyetyl 

axetat) 

Độc tính đường miệng cấp tính: LD50 chuột: 2700 mg / kg 

Độc tính cấp tính khi hít phải: LC50 chuột: 12100 mg / m 3/8 giờ 

Độc tính da cấp tính: LD50 thỏ: 10300 mg / kg 

Độc tính sinh thái: Độc đối với cá: LC50: 42,2 mg / L; 96 giờ, cá tuế 

đầu mập. Độc đối với cá: LC50: 160,0 mg / L; 24 giờ, Cá vàng 

Cyclohexanone 

Độc tính đường miệng cấp tính: LD50 chuột: 1,535 mg / kg. Độc tính 

cấp tính khi hít phải: LC50 chuột: 8000 ppm / 4 giờ. Độc tính da cấp 

tính: LD50 thỏ: 948 mg / kg. 

Độc đối với cá: LC50 (96 giờ): 527 mg/l 96, Pimephales promelas. Độc 

tính đối với động vật không xương sống: EC100 (24 giờ): 1240 mg/l, 

Daphnia magna. Độc đối với tảo: 573 mg/l (48 giờ), Chilomonas 

parametercium 

Solvent 100 

Độc tính đường miệng cấp tính: Độc tính thấp: LD50 chuột:> 2000 mg 

/ kg. Độc tính cấp tính khi hít phải: Độc tính thấp: LC50 chuột: lớn hơn 

nồng độ hơi gần bão hòa / 4giờ. Độc tính da cấp tính: Độc tính thấp: 

LD50 thỏ:> 2000 mg / kg 

Được cho là độc đối với các sinh vật sống dưới nước. Có thể gây ra bất 

lợi lâu dài 

ảnh hưởng trong môi trường nước. : Độc đối với cá: Độc: 1 <LC / EC 

/ IC50 <= 10 mg/l. Độc tính đối với động vật không xương sống dưới 

nước: Độc: 1 <LC / EC / IC50 <= 10 mg/l. Độc đối với tảo: Độc: 1 

<LC / EC / IC50 <= 10 mg /l 

Solvent 150 

Độc tính đường miệng cấp tính: Độc tính thấp: LD50 chuột:> 2000 mg 

/ kg 

Độc tính cấp tính khi hít phải: Độc tính thấp: LC50 chuột: lớn hơn nồng 

độ hơi gần bão hòa / 4giờ 

Độc tính da cấp tính: Độc tính thấp: LD50 thỏ:> 2000 mg / kg 

Được cho là độc đối với các sinh vật sống dưới nước. Có thể gây ra bất 

lợi lâu dài 

ảnh hưởng trong môi trường nước.: Độc đối với cá: Độc: 1 <LC / EC / 

IC50 <= 10 mg/l. Độc tính đối với động vật không xương sống dưới 

nước: Độc: 1 <LC / EC / IC50 <= 10 mg/l. Độc đối với tảo: Độc: 1 

<LC / EC / IC50 <= 10 mg/l 

Tích lũy sinh học: Có tiềm năng tích lũy sinh học 

Dimethylamine 

LD50 miệng Chuột: Khoảng 1.000 mg/kg. Ước lượng độc tính cấp: > 

20 mg/l; hơi. Ước lượng độc tính cấp: > 20 mg/l; 4 h ; hơi  

LD50 da Chuột: 3.900 mg/kg 

Độc đối với cá LC50 Oncorhynchus mykiss (cá hồi cầu vồng): 17 mg/l; 

96 h. Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống 

thủy sinh khác. Daphnia magna (Bọ nước): 88,7 mg/l; 48 h. Độc đối 

với tảo. 

Selenastrum capricornutum (tảo lục): 9 mg/l; 96 h. Độc tính đối với vi 

khuẩn EC0 Pseudomonas putida (Vi khuẩn Pseudomonas putida): 

1.000 mg/l; 16 h. EC50 Photobacterium phosphoreum (Vi khuẩn phát 

huỳnh quang): 26,8 mg/l; 15 min. Độc đối với cá (Tính độc mãn tính). 

Oncorhynchus mykiss (cá hồi cầu vồng): >= 20 mg/l; 30 d 
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KOCOSOL-200 

(Hydrocacbon 

thơm) 

Độc tính đường miệng cấp tính: Dung môi Naphta LD50 chuột> 5000 

mg / kg, Naphtalene LD50 chuột 490 mg / kg 

Độc tính cấp tính khi hít phải: Dung môi Naphta LC50 chuột> 11,4 

mg/l / 6h 

Naphtalene LC50 chuột> 340mg / m 3 / 1h 

Độc tính da cấp tính: Dung môi Naphta 

LD50 thỏ> 3160 mg / kg, Naphtalene 

LD50 thỏ:> 20.000 mg / kg 

Độc đối với cá, động vật không xương sống dưới nước, tảo: 1 <LC / 

EC / IC50 <= 10 mg/l, Naphtalene:Độc đối với giáp xác: EC50: 2.194 

mg/l / 48H. 

Tích lũy sinh học: Dự kiến tích lũy sinh học 

Di-Acetone 

Alcohol (4-

Hydroxy-4-metyl-

2-pentanone) 

Độc tính đường miệng cấp tính: LD50 chuột: 4000 mg / kg 

Độc tính cấp tính khi hít phải: LC50 chuột: 1.500 ppm / 8 giờ 

Độc tính da cấp tính: LD50 thỏ: 13.500 mg / kg 

Độc tính sinh thái: Độc đối với cá: LC50 (24 giờ)> 5.000 mg/l, cá vàng 

Độc tính đối với động vật không xương sống tĩnh: EC50 (48 giờ): 8.750 

mg/l, Daphnia magna 

Methanol 

Độc tính đường miệng cấp tính: LD50 chuột: 5600 mg / kg 

Độc tính cấp tính khi hít phải: LC50 chuột: 64000 ppm / 4 giờ 

Độc tính da cấp tính: LD50 thỏ: 15800 mg / kg 

Độc đối với cá: LC50 (96 giờ): 29,4 mg/l, Cá mập đầu mập 

Độc đối với vi khuẩn: EC50 (30 phút) = 51,000-320,000 mg/l, 

Phytobacterium phosphoreum 

Iso Butyl Alcohol 

(Isobutanol) 

Độc tính cấp theo đường miệng LD50 Chuột: > 2.830 mg/kg Độc tính 

cấp do hít phải LC50 Chuột: 24,6 mg/l; 4 h ; hơi. 

Độc tính cấp qua da LD50 Chuột: 2.460 mg/kg 

Độc đối với cá LC50 Pimephales promelas (cá tuế đầu to): 1.430 mg/l; 

96 h. 

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy 

sinh khác EC5 E.sulcatum: 295 mg/l; 72 h (Lít). 

Iso Propyl Alcohol 

Độc tính cấp theo đường miệng LD50 Chuột: 5.045 mg/kg. Độc tính 

cấp do hít phải LC50 Chuột: 37,5 mg/l; 4 h ; hơi. Độc tính cấp qua da 

LD50 Thỏ: 12.800 mg/kg 

Độc đối với cá Thử nghiệm chảy LC50 Pimephales promelas (cá tuế 

đầu to): 9.640 mg/l; 96 h. Độc tính đối các loài giáp xác và các động 

vật không xương sống thủy sinh khác Daphnia magna (Bọ nước): 

13.299 mg/l; 48 h. Độc đối với tảo IC50 Desmodesmus subspicatus 

(tảo lục): > 1.000 mg/l; 72 h. Độc tính đối với vi khuẩn Pseudomonas 

putida (Vi khuẩn Pseudomonas putida): 1.050 mg/l; 16 h (Lít) 
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Methyl Isobutyl 

Ketone 

Độc tính cấp theo đường miệng 

LD50 Chuột:  2.080 mg/kg 

Độc tính cấp do hít phải 

LC50 Chuột: 11,6 mg/l; 4 h ; hơi 

Độc tính cấp qua da 

LD50 Chuột:  > 2.000 mg/kg 

N-Butyl Alcohol 

(butanol) 

Độc tính đường miệng cấp tính: LD50 chuột: 700 - 4400 mg / kg 

Độc tính cấp tính khi hít phải: LC50 chuột: 17,76 mg / l, 4 giờ 

Độc tính da cấp tính: LD50 thỏ: 4200 mg / kg 

Độc tính sinh thái:Pimephales Promelas: LC50 = 1730 mg / L, 

Scenedesmus subspicatus: EC50> 500 mg / L; 72 giờ 

Pseudomonas putida: EC50 = 4400 mg / L; 17 giờ, Daphnia magna: 

EC50: 500 mg / l, 48 giờ 

Toluen 

Độc tính đường miệng cấp tính: LD50 chuột: 636 mg / kg 

Độc tính cấp tính khi hít phải: LC50 chuột: 8800 ppm / 4 giờ 

Độc tính da cấp tính: LD50 thỏ: 12,124 mg / kg 

Độc đối với cá: LC50 (48 giờ): 209 mg/l, Leuciscus Idus Melanotus 

Độc tính đối các loài giáp xác: EC50 (24 giờ): 254 mg/l, Daphnia 

magna 

Độc tính với tảo: EC 50 (72 giờ): 475 mg/l, Scenedesmus subspicatus 

Độc tính với vi khuẩn: EC10 (18 giờ): 435 mg/l, Pseudomonas putida 

Xylen 

Độc tính đường miệng cấp tính: LD50 chuột: 4300 mg / kg 

Độc tính cấp tính khi hít phải: LC50 chuột: 5000 ppm / 4 giờ 

Độc tính da cấp tính: LD50 thỏ:> 1700 mg / kg 

Độc đối với cá: LC50 (96 giờ): 8,2 mg/l, Onchorhyncus mykiss 

Độc tính đối các loài giáp xác: EC50 (48 giờ): 2,97 mg/l, Daphnia 

magna 

Độc đối với tảo: EC 50 (48 giờ): 7,2 mg/l, Selenastrum capricorn đờm 

Ethyl acetate 

Độc tính đường miệng cấp tính: LD50 chuột: 5620 mg/kg 

Độc tính cấp tính khi hít phải: LC50 chuột: 4000 mg / l / 4 giờ 

Độc tính sinh thái: LC50 Pimephales promelas: 230 mg/L, 96 giờ 

LC50 Oncorhynchus mykiss: 484 mg/L; 96 giờ 

EC50 Daphnia magna (bọ chét nước): 717 mg/L, 48 giờ 

EC50 Scenedesmus subspicatus (tảo): 3300 mg/L, 48 giờ 

Diisooctyl 

phthalate 

LD50 (Uống): Chuột -> 5000 mg / kg. LD50 (Da): Thỏ -> 5000 mg / 

kg. LC50 (Cá): 0,23 mg / L 96H. EC50 (Động vật không xương sống 

dưới nước): 0,16 mg / L 48H. Tiềm năng tích lũy sinh học vừa phải 
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Methylene chloride 

Độc tính cấp theo đường miệng LD50 Chuột:  > 2.000 mg/kg.  Độc 

tính cấp do hít phải. LC50 Chuột: 60,14 mg/l17250 ppm; 4 h ; hơi (Lít). 

Độc đối với cá Thử nghiệm chảy LC50 Pimephales promelas (cá tuế 

đầu to): 193 mg/l; 96 h. Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật 

không xương sống thủy sinh khác: Daphnia magna (Bọ nước): 27 mg/l; 

48 h. Pseudokirchneriella subcapitata (tảo lục): > 662 mg/l; 96 h. bùn 

hoạt tính: 2.590 mg/l; 40 min. Độc đối với cá (Tính độc măn tính). 

Pimephales promelas (cá tuế đầu to): 83 mg/l; 28 d 

Methyl Acetate 

Độc tính cấp theo đường miệng LD50 Chuột:  > 5.000 mg/kg.  Độc 

tính cấp do hít phải. LC50 Chuột: > 49,28 mg/l; 4 h ; hơi. Độc tính cấp 

qua da: LD50 Chuột:  > 2.000 mg/kg. Độc đối với cá: LC50 Danio 

rerio (cá vằn): 250 - 350 mg/l; 96 h. Độc tính đối các loài giáp xác và 

các động vật không xương sống thủy sinh khác. EC50 Daphnia magna 

(Bọ nước): 1.027 mg/l; 48 h. Độc đối với tảo: rong biển: > 120 mg/l; 

72h. Độc tính đối với vi khuẩn. Photobacterium phosphoreum (Vi 

khuẩn phát huỳnh quang): 6.100 mg/l; 30 min 

Dibasic ester 

LD50 Đường miệng - Chuột - > 5,000 mg/kg 

LD50 Da - Thỏ - > 5,000 mg/kg 

Độc đối với cá LC50 - Danio rerio (cá vằn) - 50 - 100 mg/l - 96 h 

Propyl Acetate 

Độc tính cấp theo đường miệng: LD50 Chuột nhắt: Khoảng 27,3 mg/kg 

Độc tính cấp do hít phải 

Ước lượng độc tính cấp: 0,0051 mg/l; 4 h ; bụi / hơi sương. Độc tính 

cấp qua da 

Ước lượng độc tính cấp :  5,1 mg/kg 

Btsоl S97 (Solvent 

naphtha) 

Độc tính cấp tính qua đường miệng: LD 50 (Chuột):> 5.000 mg / kg 

Nhận xét: Độc tính thấp:Độc tính cấp tính khi hít phải: LC 50 (Chuột):> 

20 mg / l 

Độc tính cấp tính qua da: LD50 (Thỏ):> 2.000 mg / kg 

Nhận xét: Độc tính thấp: 

Butyl Glycol 

Acetate 

Độc tính cấp theo đường miệng LD50 Chuột: 2.400 mg/kg 

Độc tính cấp do hít phải Triệu chứng: Hư hỏng cóthể:, Phù phổi Ước 

lượng độc tính cấp: 11,1 mg/l; hơi. Độc tính cấp qua da LD50 Thỏ: 

1.500 mg/kg 

Độc đối với cá LC50 Leuciscus idus (orfe vàng): 80 mg/l; 48 h. Độc 

tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh 

khác: Daphnia magna (Bọ nước): 37 mg/l; 48 h. Độc đối với tảo: 

Desmodesmus subspicatus (tảo lục): > 500 mg/l; 72 h. Độc tính đối với 

vi khuẩn bùn hoạt tính: > 1.000 mg/l; 180 min 

Isobutyl 

Isobutyrate 

Hít phải khi hít phải 5423 ppm (31,94 mg / L) hơi isobutyl isobutyrate 

trong sáu giờ sẽ bị giết 2 trong số 3 con chuột trong khi 658 ppm (3,88 

mg / L) đã giết chết 0 trong số 3 con chuột 

Giá trị LD50 qua da đối với isobutyl isobutyrate isobutyrate ở lợn 

guinea là> 10 ml / kg 
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LD 50 qua đường miệng cấp tính ở chuột cống và chuột nhắt là> 6.400 

mg / kg 

Cyclohexane 

Độc tính cấp theo đường miệng LD50 Chuột: > 5.000 mg/kg 

Độc tính cấp do hít phải LC50 Chuột: > 33,88 mg/l; 4 h ; hơi 

Độc tính cấp qua da LD50 Thỏ: > 2.000 mg/kg 

Độc đối với cá Thử nghiệm chảy LC50 Pimephales promelas (cá tuế 

đầu to): 4,53 mg/l; 96 h 

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy 

sinh khác (Bọ nước): 0,9 mg/l; 48 h 

Độc đối với tảo (tảo lục): 3,4 mg/l; 72 h 

Hexane 

Độc tính cấp theo đường miệng LD50 Chuột: 16.000 mg/kg 

Độc tính cấp do hít phải LC50 Chuột: 172 mg/l; 4 h ; hơi 

Độc tính cấp qua da LD50 Thỏ: > 2.000 mg/kg 

Độc đối với cá LC50 Pimephales promelas (cá tuế đầu to): 2,5 mg/l; 

96 h 

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy 

sinh khác EC50 Daphnia magna (Bọ nước): 2,1 mg/l; 48 h 

Ethyl alcohol 

(Ethanol) 
Miệng chuột LD50 >2.000 mg/kg, Độc tính cấp tính thấp 

Ethylene Glycol 

Độc tính cấp theo đường miệng LDLO con người: 786 mg/kg 

Độc tính cấp do hít phải LC50 Chuột: > 2,5 mg/l; 6 h ; aeroso 

Độc tính cấp qua da LD50 Chuột nhắt: > 3.500 mg/kg 

Độc đối với cá LC50 Oncorhynchus mykiss (cá hồi cầu vồng): > 

18.500 mg/l; 96 h 

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy 

sinh khác Daphnia magna (Bọ nước): > 100 mg/l; 48 h. Độc đối với 

tảo:  Scenedesmus quadricauda (Tảo lục): > 10.000 mg/l; 7 d. Độc tính 

đối với vi khuẩn Thử nghiệm tĩnh EC5 Pseudomonas putida (Vi khuẩn 

Pseudomonas putida): > 10.000 mg/l; 16 h 

Diethylene Glycol 

Độc tính cấp theo đường miệng : LDLO (Con người): 1.000 mg/kg 

Độc tính cấp do hít phải : LC50 (Chuột): > 4,4 mg/l Thời gian phơi 

nhiễm: 4 h Không khí kiểm nghiệm: bụi / hơi sương 

Độc tính cấp qua da : LD50 (Thỏ): 11.890 mg/kg 

Độc đối với cá : LC50 (Gambusia affinis (Cá muỗi)): > 32.000 mg/l 

Thời gian phơi nhiễm: 96 h 

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy 

sinh khác : EC50 (Daphnia magna (Bọ nước)): > 10.000 mg/l Thời gian 

phơi nhiễm: 24 h 

Độc tính đối với tảo/thực vật dưới nước : IC0 (Scenedesmus 

quadricauda (Tảo lục)): 2.700 mg/l Thời gian phơi nhiễm: 7 d 

Độc tính đối với các vi sinh vật : EC20 (Than hoạt tính): > 1.995 mg/l 

Thời gian phơi nhiễm: 0,5 h 

Polyethylene 

Glycol 

Độc tính cấp theo đường miệng LD50 Chuột: > 10.000 mg/kg 

Độc tính cấp qua da LD50 Thỏ: > 20.000 mg/kg 
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Độc đối với cá Thử nghiệm tĩnh LC50 Poecilia reticulata (cá guppy): 

> 100 mg/l; 96 h 

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy 

sinh khác EC50 Daphnia magna (Bọ nước): > 100 mg/l; 48 h 

Độc tính đối với vi khuẩn EC50 bùn hoạt tính: > 1.000 mg/l 

N-Propyl Alcohol 

Độc tính cấp theo đường miệng LD50 Chuột: 790 mg/kg 

Độc tính cấp do hít phải LC50 Chuột: > 18 mg/l; 4 h ; hơi 

Độc tính cấp qua da LD50 Thỏ: 3.430 mg/kg 

Độc đối với cá Thử nghiệm tĩnh LC50 Pimephales promelas (cá tuế 

đầu to): 1.376 mg/l; 96 h 

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy 

sinh khác Thử nghiệm tĩnh EC50 Daphnia magna (Bọ nước): 1.328 

mg/l; 48 h 

Độc đối với tảo Thử nghiệm tĩnh EC50 Pseudokirchneriella subcapitata 

(tảo lục): 225 mg/l; 96 h 

Độc tính đối với vi khuẩn Thử nghiệm tĩnh EC50 Pseudomonas putida 

(Vi khuẩn Pseudomonas putida): 4.390 mg/l; 17 h 

Proylene Glycol 

Độc tính cấp qua da LD50 Thỏ: 20.800 mg/kg (Lít) Kích ứng da Thỏ 

Kết quả: Kích ứng nhẹ 

Kích ứng mắt Thỏ Kết quả: Kích ứng nhẹ 

Độc đối với cá LC50 Oncorhynchus mykiss (cá hồi cầu vồng): 51.600 

mg/l; 96 h 

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy 

sinh khác EC50 Daphnia magna (Bọ nước): 34.400 mg/l; 48 h 

Độc đối với tảo IC50 Pseudokirchneriella subcapitata (tảo lục): 19.000 

mg/l; 96 h 

Độc tính đối với vi khuẩn EC50 Photobacterium phosphoreum (Vi 

khuẩn phát huỳnh quang): 26.800 mg/l; 30 min 

EC50 bùn hoạt tính: > 1.000 mg/l; 3 h 

Glycerin/Glycerol 

Độc tính cấp theo đường miệng LD50 Chuột: 12.600 mg/kg 

Độc tính cấp qua da LD50 Thỏ: > 18.700 mg/kg 

Độc đối với cá Thử nghiệm tĩnh LC50 Oncorhynchus mykiss (cá hồi 

cầu vồng): 54.000 mg/l; 96 h 

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy 

sinh khác Thử nghiệm tĩnh EC50 Daphnia magna (Bọ nước): > 10.000 

mg/l; 24 h 

Propylene Glycol 

monomethyl rther 

acetate 

Độc đối với cá LC50 S.gairdnerii: 100 - 180 mg/l; 96 h 

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy 

sinh khác EC50 Daphnia magna (Bọ nước): 373 mg/l; 48 h 

Độc đối với tảo EC50 Tảo đơn bào Pseudokirchneriella subcapitata 

(tảo đơn bào Selenastrum capricornutum): > 1.000 mg/l; 96 h 

Độc tính đối với vi khuẩn EC10 bùn hoạt tính: > 1.000 mg/l; 30 min 

Độc đối với cá (Tính độc mãn tính) NOEC Oryzias latipes (Cá nhỏ màu 

vàng đỏ): 47,5 mg/l; 14 dộc tính đối các loài giáp xác và các động vật 
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không xương sống thủy sinh khác (Tính độc mãn tính) Thử nghiệm bán 

tĩnh NOEC Daphnia magna (Bọ nước): >= 100 mg/l; 21 d 

Alkyd resin 
Tiếp xúc nhiều có thể gây dị ứng, ảnh hưởng hệ hô hấp và khi tiếp xúc 

phải trang bị bảo hộ lao động trách tiếp xúc vào mắt sẽ ảnh hưởng. 

Acrylic  resin 

Kích ứng mắt, da khi tiếp xúc. 

Sức khỏe sẽ chịu nhiều ảnh hướng và phát triển theo chiều hướng xấu 

nếu tiếp xúc thường xuyên. 

Amino  resin Có độc tính trung bình khi tiếp xúc da và độc tính cao khi hít phải. 

Melamine resin Không có độc tính 

Polyester polyl 

resin 
Gây hại khi tiếp xúc qua da hoặc hít phải hơi sản phẩm. 

silicone resin Nếu sử dụng nhiều sẽ gây kích ứng da, gây đột biến và gây ung thư. 

maleic resin 

- Độc tính khi nuốt phải đối với chuột: LD50 ≥ 5.000 đến > 10.000 

mg/kg; 

- Độc tính về da đối với thỏ, LD50 ≥ 2.000 mg/kg. 

**Không gây đột biến. Gây kích ứng da, mắt nhẹ ở thỏ. Không gây 

mẫn cảm da ở chuột bạch. 

petro resin Chưa có dữ liệu 

Mp resin 
Mắt: gây mờ, chảy nước mắt. Da: kích ứng da. Hít phải: kích thích 

đường hô hấp. 

Pu Harderner LD50 và LC50 theo khối lượng từng thành phần trong chất 

Màu đen 
sản phẩm này không được xem là các chất nguy hiểm theo độ nguy 

hiểm của osha 

Bột Titanium 

Độc tính cấp tính qua đường miệng: LD50 > 5000 mg / kg (chuột) 

(CSR) 

Độc tính cấp tính khi hít phải: LC50 > 6,82 mg / l / 4 giờ (chuột) (CSR) 

Độc tính cấp tính trên da: Dữ liệu định lượng về độc tính cấp tính qua 

da của sản phẩm này không có sẵn 

Da thỏ: không gây kích ứng, Mắt thỏ: không gây khó chịu. 

Độc tính cấp đối với cá: 

LC 50 > 1000 mg / l / 96 giờ ( Pimephales promelas) (CSR); 

Độc tính cấp đối với các loài giáp xác: EC 50 > 100 mg / l / 48h 

( Daphnia magna) (CSR); 

Độc tính cấp đối với tảo: 

EC 50 = 61 mg / l / 72h (Pseudokirchnerella subcapitata) (CSR); 

Độc cấp tính đối với vi khuẩn: EC 50 > 1000 mg / l / 1h ( Escherichia 

coli) (CSR) 

Màu xanh dương 

-Hít vào: Tiếp xúc với các sản phẩm phân hủy có thể gây nguy hiểm 

cho sức khỏe. Ảnh hưởng nghiêm trọng 

có thể bị trì hoãn sau khi tiếp xúc. 

Nuốt phải: Không có tác dụng đáng kể hoặc nguy cơ nghiêm trọng đã 

biết. 
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Tiếp xúc da: Không có tác dụng đáng kể hoặc nguy cơ nghiêm trọng 

đã biết . 

Giao tiếp bằng mắt: Không có tác dụng đáng kể hoặc nguy cơ nghiêm 

trọng đã biết 

chất làm cứng 

Đường miệng, hít phải: độc tính cấp tính, nhóm 4 

Da: độc tính cấp tính, nhóm 5 

Ăn mòn/kích ứng da: nhóm 1B 

Tổn thương nghiêm trọng và kích ứng mắt: nhóm 1 

Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh: nhóm 2 

(2) Tác động do nước thải 

a. Nước mưa chảy tràn 

Vào mùa mưa, nước mưa khi rơi xuống mặt bằng nhà máy làm cuốn theo các chất 

bẩn, đất, cát, cành lá khô và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống lưu vực xung quanh 

dự án.  

Để tính toán lượng nước chảy qua mặt bằng nhà máy ta áp dụng công thức sau:  

Q = *q*F 

Trong đó:  

Q: lưu lượng nước mưa chảy tràn (m3). 

 : hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ của lưu vực tính toán.  = 0,9 đối với 

diện tích đất công trình đã bê tông hóa;  = 0,5 đối với diện tích đất trống, cây xanh. 

F: diện tích lưu vực tính toán gồm diện tích đất được bê tông hóa và xây dựng 

khoảng 8.232 m2, diện tích đất chưa được bê tông hóa (cây xanh và đất dự trữ) khoảng 

2.088 m2. 

q: cường độ mưa (mm/ngày). Ở khu vực dự án trong các năm vừa qua lượng nước 

mưa cao nhất là tháng 09/2019 với lượng mưa 758,3 mm (Niên giám thống kê tỉnh Bình 

Phước năm 2021, xuất bản năm 2022). Vì vậy, lượng mưa trung bình ngày trong tháng 

cao nhất khoảng 25,28 mm/ngày. 

Như vậy, lượng nước mưa chảy tràn trung bình ngày trong tháng mưa cao nhất 

trong các năm qua là Q = 213,7 m3/ngày 0,002 m3/s. Lượng nước mưa này nếu không 

được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn nước bề mặt, nước ngầm và 

đời sống thủy sinh trong khu vực. So với các nguồn nước thải khác thì nước mưa chảy 

tràn được đánh giá là khá sạch nếu không chảy tràn qua các khu vực ô nhiễm. 

Với những biện pháp thu gom và xử lý chất thải tốt, chất lượng nước mưa tương đối 

tốt thì sự tác động tiêu cực của nước mưa chảy tràn là không lớn. Tuy nhiên, chủ đầu tư 

cũng đã có các biện pháp quản lý nguồn nước mưa này. Biện pháp quản lý cụ thể được 

trình bày trong mục 2.2 của chương này. 

b. Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt của Công ty từ các sinh hoạt của các cán bộ 

công nhân viên làm trong Nhà máy. Định mức cấp nước sinh hoạt cũng như lượng nước 

thải sinh hoạt phát sinh là 80 lít/người.ca (QCVN 01:2021/BXD).Thống kê lượng nước 

thải sinh hoạt phát sinh trong các giai đoạn vận hành của Dự án như sau:  
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Bảng 4.9. Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong các giai đoạn vận hành 

TT Mục đích sử dụng 
Định mức nước 

sử dụng 

Đối tượng sử dụng 

(người) 

Lưu lượng nước thải 

(m3/ngày) 

1 
Nước thải từ hoạt 

động sinh hoạt 
80 lít/người.ca 50 4 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa Chất Mi Yang, 2022 

Nước thải sinh hoạt có chứa các chất lơ lửng, chất hữu cơ, các chất cặn bã và vi 

sinh. Khối lượng nước thải phát sinh này sẽ làm phát sinh bệnh tật, ảnh hưởng xấu đến 

sức khoẻ đời sống của người công nhân. Đồng thời gây ô nhiễm cho môi trường nước 

nếu như dự án không có các biện pháp xử lý thích hợp.  

Dựa vào hệ số ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong trường hợp chưa qua xử lý 

theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1993) thống kê đối với một số quốc gia đang phát 

triển về khối lượng chất ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường trong 

trường hợp chưa qua xử lý trong giai đoạn vận hành được tính toán và trình bày như 

sau:   

Bảng 4.10. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn vận 

hành 

TT Chất ô nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

đối với công 

nhân 

(g/người.ca) 

Tải lượng ô nhiễm 

(kg/ngày) 
Nồng độ 

1 BOD5  22,5 – 27 1,13 – 1,35 283 – 338 

2 COD 36 – 51 1,8 – 2,55 450 – 638 

3 SS 35 – 72,5 1,75 – 3,63 438 – 908 

4 Dầu mỡ động thực vật 5 – 15 0,25 – 0,75 63 – 188 

5 Amoni 1,2 – 2,4 0,06 – 0,12 15 – 30 

6 Tổng Nitơ 3 – 6 0,15 – 0,3 38 – 75 

7 Tổng photpho 0,4 – 2,0 0,02 – 0,1 5 – 25 

8 Coliform 5x105 – 5x108 25x103  – 25x106 
625x104 – 

625x107 

Nguồn: DVE tính toán theo WHO, 2022 

Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khá cao vượt QCVN 

40:2011/BTNMT – cột B là tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải theo quy định của KCN Nam 

Đồng Phú. Nếu không xử lý nước thải sẽ dẫn đến hiện tượng phú dưỡng hoá, làm cho 

nồng độ oxy trong nước rất thấp vào ban đêm gây ngạt thở và diệt vong các sinh vật. 

Nước thải sinh hoạt có chứa dầu mỡ, gây mùi, ngăn cản khuếch tán oxy trên bề mặt lớn 

và gây thiếu hụt oxy của nguồn tiếp nhận dẫn đến ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi trường 

nước, làm tăng nguy cơ tắc nghẽn đường ống. Nước thải sinh hoạt có lượng vi sinh khá 

cao, gây ra các bệnh lan truyền bằng đường nước như tiêu chảy, ngộ độc thức ăn, vàng 

da,...  
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Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt được trình bày trong mục 

2.2 của chương này.  

c. Nước thải sản xuất 

Trong quá trình sản xuất, nhà máy sử dụng nước để làm mát trong công đoạn 

nghiền. Nước được trao đổi nhiệt gián tiếp, được thu hồi, giải nhiệt và tuần hoàn tái sử 

dụng cho quá trình làm mát trong công đoạn nghiền.  

Do đó, quá trình sản xuất của dự án không phát sinh nước thải sản xuất. 

Dự án không sử dụng nước để vệ sinh máy móc thiết bị, vệ sinh nhà xưởng mà sử 

dụng hóa chất xylen để tráng rửa máy móc thiết bị và dùng giẻ lau thấm xylen để lau 

chủi sơn rơi vải nên không phát sinh nước thải sản xuất. 

Tác hại của các thành phần ô nhiễm trong nước thải: 

Tổng hợp các thông số ô nhiễm trong nước thải trong giai đoạn vận hành và các 

tác động của chúng như sau: 

- Các chất hữu cơ: Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được thể hiện 

thông qua thông số BOD5, COD. Nồng độ COD, BOD cao làm giảm chất lượng 

nước của nguồn tiếp nhận. Sự có mặt của các chất ô nhiễm hữu cơ cao dẫn đến sự 

suy giảm nồng độ oxy hoà tan trong nước do vi sinh vật sử dụng lượng oxy này để 

phân huỷ các chất hữu cơ. Khi lượng oxy hòa tan giảm dưới mức 50% bão hòa sẽ 

gây tác hại nghiêm trọng đến tài nguyên thủy sinh. Tiêu chuẩn chất lượng nuôi cá 

của FAO (Tổ chức Lương thực Thế giới) quy định nồng độ oxy hòa tan (DO) trong 

nước cao hơn 4 mg/l ở 250C. Ở vùng nhiệt đới, giới hạn này vào khoảng 3,8 mg/l. 

Ngoài ra, nồng độ oxy hòa tan thấp còn ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của 

dòng sông. 

- Chất rắn lơ lửng: Chất rắn lơ lửng là một trong những tác nhân tiêu cực gây ô 

nhiễm đến tài nguyên thủy sinh, đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan, làm tăng 

độ đục nguồn nước và gây bồi lắng kênh rạch. Chất rắn lơ lửng nhiều có thể gây 

tắc nghẽn đường cống nếu không được xử lý thích hợp. Khi ra đến nguồn tiếp nhận, 

chất rắn lơ lửng lại làm tăng độ đục, ngăn cản oxy đi vào trong nước và ảnh hưởng 

đến quá trình quang hợp của thực vật cũng như đời sống của các sinh vật trong 

nước. 

- Các chất dinh dưỡng N, P: Nguồn nước có mức N, P vừa phải sẽ là điều kiện tốt 

cho rong tảo, thuỷ sinh vật phát triển và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát 

triển thuỷ sản. Khi nồng độ các chất dinh dưỡng quá cao thì sẽ dẫn đến sự phát triển 

bùng nổ của rong, tảo gây hiện tượng phú dưỡng hóa. Hiện tượng này làm giảm sút 

chất lượng nước do gia tăng độ đục, tăng hàm lượng hữu cơ và có thể có độc tố do 

tảo tiết ra gây cản trở đời sống thuỷ sinh và ảnh hưởng tới nước cấp sinh hoạt. 

- Coliform: Coliform là một loại vi khuẩn gram kị khí, hình dạng que và không có 

bào tử. Sống được trong nhiều môi trường như đât, nước, trong thức ăn và phân 

động vật. Qúa trình ủ bệnh của nhiễm Coliform thường 3-4 ngày, khi phát bệnh 

gây ra các triệu chứng rối loạn đường tiêu hóa như: tiêu chảy, sốt, gây mất nước, 

rối loạn máu, mệt mỏi,... 

(3) Tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 
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Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

và vận hành thương mại tương đương nhau, khoảng 26 kg/ngày, được ước tính dựa trên 

cơ sở sau: 

- Hệ số phát thải chất thải rắn sinh hoạt: 0,52 kg/người/ngày (Căn cứ: Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, Báo cáo hiện trường môi trường quốc gia năm 2019 chuyên đề 

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, NXB Dân Trí, 2020). 

- Số lượng công nhân viên làm việc tại nhà máy trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

và vận hành thương mại tương đương nhau, là 50 người. 

Chất thải rắn sinh hoạt chứa các thành phần như: Thực phẩm thừa, giấy vụn, bao 

bì nylon,… và các thành phần khác. Thành phần chất thải sinh hoạt có chứa 76 – 82% 

chất hữu cơ và 18 – 24% các chất khác. Do có thành phần hữu cơ cao, nếu không được 

quản lý tốt, chất thải rắn sinh hoạt sẽ phân hủy, gây mùi hôi khó chịu, làm ảnh hưởng 

đến sức khoẻ con người. Đồng thời để lâu ngày sẽ tích tụ khối lượng lớn dần, tạo ra các 

ổ dịch bệnh, ruồi muỗi phát triển. Ngoài ra, chất thải rắn sinh ra các chất khí độc hại như 

CO2, CO, CH4, H2S, NH3…, gây ô nhiễm cục bộ môi trường không khí khu vực dự án.  

Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt được trình bày trong mục 

2.2 của chương này.  

b. Chất thải rắn sản xuất không nguy hại 

Chất thải rắn sản xuất không nguy hại của dự án bao gồm giấy văn phòng, bao bì 

hỏng bị rơi móp và nhãn mác hỏng không nhiễm thành phần nguy hại, Pallet thải để 

đóng gói nguyên liệu đầu vào khi nhà cung ứng đem tới (không nhiễm thành phần nguy 

hại). Ước tính khối lượng chất thải rắn sản xuất không nguy hại phát sinh trong giai đoạn 

vận hành của Công ty được trình bày ở bảng sau:  

Bảng 4.11. Số lượng và thành phần chất thải rắn sản xuất không nguy hại  

TT Thành phần 
Khối lượng 

(kg/tháng) 

1 Giấy văn phòng 2 

2 
Bao bì hỏng bị rơi móp và nhãn mác hỏng không nhiễm thành phần 

nguy hại (hao hụt 2%) 
8,2 

3 
Pallet thải để đóng gói nguyên liệu đầu vào khi nhà cung ứng đem 

tới (không nhiễm thành phần nguy hại) 
15 

Tổng cộng 25,2 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa Chất Mi Yang, 2022 

Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn không nguy hại được trình bày 

trong mục 2.2 của chương này. 

c. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động của nhà máy chủ yếu bao 

gồm: Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy 

hại; Bóng đèn huỳnh quang thải; Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải; Than 

hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải; Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH) thải; Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải; Bao bì 
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nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải; Tấm giấy lọc buồng sơn đã dính bụi 

sơn. 

Theo kinh nghiệm sản xuất tại Nhà máy khác có ngành nghề tương tự của Chủ đầu 

tư, lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy được trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng 4.12. Danh sách chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy trong giai đoạn vận hành  

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã số 

CTNH 

Khối lượng 

(kg/tháng) 

1 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm các thành phần nguy hại. 
Rắn 18 02 01 61,85 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 1 

3 
Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải 

ra là CTNH) thải 
Rắn 18 01 02 166 

4 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải  
Rắn 18 01 01 124,5 

5 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 
Rắn 18 01 03 124,5 

6 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải Lỏng 17 02 03 2 

7 
Than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử 

lý khí thải  
Rắn 12 01 04 58,2 

 Tổng cộng   538,05 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa Chất Mi Yang, 2022 

Biện pháp quản lý và xử lý được trình bày trong mục 2.2 của chương này. 

Tác hại của các thành phần trong chất thải rắn và chất thải nguy hại: 

- Các thành phần dễ phân hủy sinh học: có thể phân hủy sinh học tạo thành các 

chất gây mùi như mercaptan, H2S, NH3, CH3,… gây mùi hôi và ô nhiễm cục bộ 

môi trường không khí khu vực dự án. Khi bị lối cuốn vào môi trường gây ô nhiễm 

hữu cơ đối với nguồn nước. 

- Các thành phần khó phân hủy sinh học: nếu không được thu gom sẽ tồn lưu trong 

môi trường gây mất mỹ quan khu vực và ô nhiễm môi trường đất. Một phần thành 

phần này đi vào chuỗi thức ăn bắt đất từ thực vật hấp thụ các thành phần này từ 

môi trường đất. 

- Các thành phần gây độc sinh thái: phát sinh từ chất thải nguy hại gây tác động 

tiêu cực lên hệ sinh thái. Các kim loại nặng và chất hữu cơ khó phân hủy gây độc 

có thể gây các tác động lên hệ thần kinh, hô hấp, tiêu hóa lên sinh vật phơi nhiễm, 

gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự sống của sinh vật.  

(B) Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1) Tác động đến kinh tế - xã hội 

Đối với kinh tế - xã hội dự án mang lại các lợi ích tích cực sau: 

- Góp phần giải quyết công ăn việc làm cho địa phương. 
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- Tăng năng lực cung cấp của địa phương cho thị trường sản phẩm nội thất. 

- Tuy nhiên, đối với kinh tế xã hội của khu vực, giai đoạn hoạt động của Dự án cũng 

mang lại một số tác động tiêu cực từ sự tập trung đông của công nhân nhà máy bao 

gồm: 

- Những thành phần bất hảo có thể đến, tạo nên các tệ nạn xã hội, gây mất trật tự an 

ninh, làm xáo trộn đời sống xã hội địa phương. 

- Công nhân nhà máy có thể mâu thuẫn với người dân địa phương gây mất trật tự an 

ninh khu vực. 

- Tăng mật độ xe trên các tuyến đường giao thông. 

Nhà máy nằm trong KCN, các khu vực tiếp giáp chủ yếu là đường nội bộ của KCN 

nên hạn chế tối đa việc phát sinh mâu thuẫn giữa công nhân trong Nhà máy với người 

dân địa phương. 

Các biện pháp quản lý nhằm giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội được trình 

bày trong mục 2.2 của chương này. 

(2) Tiếng ồn và độ rung từ quá trình sản xuất 

Tiếng ồn và độ rung có thể ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và sức khoẻ của 

người lao động trực tiếp. Tiếng ồn và độ rung phát sinh do các nguồn chính như: 

- Từ các phương tiện giao thông ra vào nhà máy: đó là tiếng ồn và độ rung phát ra từ 

động cơ và do sự rung động của các bộ phận xe, từ ống xả khói, tiềng ồn do đóng 

cửa xe, tiếng rít phanh. Đây là nguồn không liên tục, thông thường thời điểm phát 

sinh tiếng ồn từ các phương tiện vận chuyển khi nhà máy nhập, xuất hàng tập trung; 

- Từ hoạt động bảo trì, bảo dưỡng máy móc; 

- Trong quá trình sản xuất: Từ các máy móc, thiết bị như máy trộn, máy nghiền,… 

Các nguồn này thường mang tính cục bộ, ảnh hưởng đến lao động vận hành trực 

tiếp. 

Đối với con người, tiếng ồn có thể gây ra tác dụng: 

- Mệt mỏi thính lực, đau tai; 

- Mất trạng thái cân bằng, giật mình mất ngủ, ngủ chập chờn; 

- Loét dạ dày, tăng huyết áp, hay cáu gắt; 

- Giảm sức lao động sáng tạo, giảm sự nhạy cảm, đầu óc mất tập trung, rối loạn cơ 

bắp,... 

Tiếng ồn có thể gây ra những dạng tai nạn lao động: 

- Gây điếc nghề nghiệp, đặc điểm là điếc không phục hồi được, điếc không đối xứng, 

và không tự tiến triển khi công nhân thôi tiếp xúc vối tiếng ồn. 

- Tác dụng tiếng ồn lâu ngày làm các cơ quan chức năng của cơ thể mất cân bằng, 

gây suy nhược cơ thể, hạn chế lưu thông máu, tai ù, căng thẳng đầu óc, giảm khả 

năng lao động và sự tập trung chú ý, từ đó là nguyên nhân gây tai nạn lao động. 

Tác hại của độ rung 

- Khi cường độ nhỏ và tác động ngắn thì sự rung động này có ảnh hưởng tốt như tăng 

lực bắp thịt, làm giảm mệt mỏi,... 
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- Khi cường độ lớn và tác dụng lâu gây khó chịu cho cơ thể. Những rung động có 

tần số thấp nhưng biên độ lớn thường gây ra sự lắc xóc, nếu biên độ càng lớn thì 

gây ra lắc xóc càng mạnh. Tác hại cụ thể như sau: 

+ Làm thay đổi hoạt động của tim, gây ra di lệch các nội tạng trong ổ bụng, làm rối 

loạn sự hoạt động của tuyến sinh dục nam và nữ. 

+ Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có thể làm thay đổi hoạt động chức năng của 

tuyến giáp trạng, gây chấn động cơ quan tiền đình và làm rối loạn chức năng giữ 

thăng bằng của cơ quan này. 

+ Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi quá mức dẫn 

đến bệnh điếc nghề nghiệp. 

+ Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đau xương khớp, làm viêm các hệ thống 

xương khớp. Đặc biệt trong điều kiện nhất định có thể phát triển gây thành bệnh 

rung động nghề nghiệp. 

+ Đối với phụ nữ, nếu làm việc trong điều kiện bị rung động nhiều sẽ gây di lệch tử 

cung dẫn đến tình trạng vô sinh. Trong những ngày hành kinh, nếu bị rung động 

và lắc xóc nhiều sẽ gây ứ máu ở tử cung. 

+ Tuy nhiên, vị trí Dự án nằm trong KCN, xung quanh chủ yếu là cây xanh. Do đó, 

tiếng ồn, độ rung từ quá trình thi công không ảnh hưởng đến các nhà máy lân cận 

và khu dân cư xung quanh dự án. 

Các biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung được trình bày trong 

mục 2.2 của chương này. 

(3) Nhiệt dư từ quá trình sản xuất 

Các nguồn phát sinh nhiệt thừa từ các nguồn gốc như:  

- Nhiệt toả ra do người công nhân… thân nhiệt cơ thể mỗi người là 37oC. Nếu không 

gian làm việc chật hẹp, số lượng công nhân lại nhiều sẽ làm nhiệt độ không khí 

xung quanh tại khu vực làm việc tăng lên, gây ngột ngạt, mệt mỏi, ảnh hưởng đến 

năng suất làm việc của công nhân. 

- Nhiệt dư phát sinh từ các máy móc, thiết bị, … từ hoạt động của các loại máy móc 

sản xuất. Trong hoạt động của nhà máy, nhiệt phát sinh chủ yếu từ công đoạn 

nghiền, tuy nhiên, thiết bị nghiền được làm mát để ổn định nhiệt độ sơn bằng nước 

nên nhiệt tỏa ra môi trường không đáng kể 

Khi phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao, tải nhiệt đối với người trực tiếp sản 

xuất tăng đáng kể do nhiệt dư làm cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể công nhân sản 

sinh  ra nhiều nhiệt sinh học hơn. Khi khả năng sinh học của cơ thể người trực tiếp sản 

xuất không đủ để trung hòa, các nhiệt dư sẽ gây nên trạng thái mệt mỏi, làm tăng khả 

năng gây chấn thương và có thể xuất hiện dấu hiệu lâm sàng của bệnh do nhiệt cao. Nếu 

quá trình này còn kéo dài có thể dẫn đến bệnh đau đầu kinh niên.  

Các biện pháp kiểm soát nhiệt đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường và con 

người được trình bày trong mục 2.2 của chương này. 

(C) Các rủi ro, sự cố trong giai đoạn vận hành 

(1) Sự cố cháy, nổ  
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Đặc thù ngành sản xuất sơn dầu là nguyên liệu dễ bắt cháy, có nguy cơ cháy cao, 

nên khi có hỏa hoạn sẽ gây tổn thất rất lớn. Vì vậy, vấn đề phòng cháy, chữa cháy trong 

nhà xưởng cần được quan tâm đặc biệt.  

Trong giai đoạn vận hành của Nhà máy có thể xảy ra cháy nổ với xác suất cao tại 

các khu vực sau: 

- Khu vực trạm biến áp; 

- Khu vực lưu chứa nguyên vật liệu. 

- Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

- Khu vực lưu chứa sản phẩm. 

Khi sự cố xảy ra, Nhà máy sẽ bị thiệt hại về người và tài sản. Các nguyên nhân 

gây ra sự cố cháy nổ gồm: 

- Sự cố cháy, nổ do nguyên liệu bắt lửa. Các nguyên liệu và dung môi pha sơn là các 

vật liệu dễ cháy, bắt lửa rất nhạy. Hóa chất sử dụng tồn tại chủ yếu ở dạng lỏng, 

không màu, dễ cháy và dễ bay hơi. Hơi hóa chất bay thấp do nhẹ hơn không khí, 

dễ tập trung chỗ trũng, khuất gió và kết hợp với oxi tạo thành hỗn hợp. Hỗn hợp 

này rất nguy hiểm, khi đạt đến tỉ lệ nhất định sẽ dễ cháy, nhiệt độ bắt cháy rất thấp. 

- Cháy do hoạt động máy móc, do ma sát: tia lửa điện xuất hiện trong động cơ máy 

móc khi khởi động, tia lửa phát sinh do ma sát các chi tiết máy khi họat động; do 

người lao động mang quần áo, giày dép có kim loại ma sát với các chi tiết máy, với 

mặt sàn khi di chuyển. 

- Cháy do dùng điện quá tải: Quá tải là hiện tượng tiêu thụ điện quá mức tải của dây 

dẫn. Nếu dùng thêm nhiều dụng cụ tiêu thụ điện khác mà không được tính trước, 

điện phải cung cấp nhiều, cường độ của dây dẫn lên cao và gây hiện tượng quá tải. 

- Cháy do chập mạch: Chập mạch là hiện tượng các pha chập vào nhau, dây nóng 

chạm vào dây nguội, dây nóng chạm đất làm điện trở mạch ngoài rất nhỏ, dòng 

điện trong mạch tăng rất lớn làm cháy lớp cách điện của dây dẫn và làm cháy thiết 

bị tiêu thụ điện. 

- Cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở): ở mối nối lỏng, hở sẽ có hiện tượng phóng 

điện qua không khí. Hiện tượng tia lửa điện thường xuất hiện ở những vị trí có tiếp 

giáp không chặt như ở điểm nối dây, cầu chì, cầu dao, công tắc,… Tia lửa điện có 

nhiệt độ 1.5000C đến 2.0000C, điểm phát quang bị oxy hóa nhanh, thiết bị dễ bị hư 

hỏng. Tia lửa điện thường xuất hiện trong trường hợp đóng mở cầu dao, công tắc, 

máy móc nối dây với nhau. 

- Cháy do sét đánh: Sự cố do sét đánh là một trường hợp tự nhiên, nguy cơ xảy ra 

vào mùa mưa và cũng là một nguồn hiểm họa vô cùng. 

- Cháy lan từ các nhà máy lân cận. 

Sự cố cháy nổ còn có thể phát sinh từ nhiệt dư do nhiệt từ hoạt động của máy móc 

trong nhà máy. 

Bất kỳ nguồn phát sinh nhiệt nào đều có thể gây cháy, nổ. Xác suất xảy ra sự cố 

cháy nổ thấp. Tuy nhiên, một khi xảy ra, sự cố cháy nổ sẽ gây thiệt hại to lớn về kinh tế 

và làm ô nhiễm môi trường. Hơn nữa nó còn ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của nhà 

máy, đe dọa đến tính mạng con người và tài sản.  
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Đối với kho hóa chất và kho nguyên liệu, sự cố cháy nổ không chỉ gây ra thiệt hại 

về kinh tế mà còn sản sinh ra khí độc, phát tán các thành phần ô nhiễm vào môi trường, 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đất, nước, không khí và hệ động thực vật tại 

khu vực, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người. Nếu đám cháy không được 

dập tắt kịp thời có thể cháy lan sang nhà máy xung quanh trong KCN Nam Đồng Phú 

và gây hậu quả nghiêm trọng. 

Do đó, nhà máy sẽ đặt công tác phòng cháy chữa cháy lên hàng đầu để đảm bảo 

an toàn, hạn chế những mất mát, tổn thất có thể xảy ra. Nhà máy sẽ xây dựng hệ thống 

phòng chống cháy và trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định 

của cơ quan PCCC. Như vậy, ảnh hưởng của sự cố này tới môi trường được hạn chế tới 

mức thấp nhất.  

Tác động lên con người: 

Các cơ chế tác động chính do sự cố cháy nổ lên con người bao gồm: 

Nhiệt: gồm bức xạ nhiệt và nhiệt đối lưu. Thiệt hại gây ra bởi bức xạ nhiệt liên 

quan tới cường độ dòng bức xạ của sự cố và thời gian con người bị nguy hiểm. Bức xạ 

nhiệt lớn hơn 37,5 kW/m2 sẽ gây tử vong ngay lập tức. Tuy nhiên, ngưỡng này khá cao 

và ít khi đạt tới (trừ trường hợp thảm họa lớn). 

Bảng 4.13. Mức độ ảnh hưởng của bức xạ nhiệt 

TT 
Mức độ bức xạ nhiệt 

(Kw/m2) 
Ảnh hưởng 

1 37,5 Gây tử vong ngay lập tức 

2 12,5 Gây tổn thương nghiêm trọng trong vòng 20 giây. 

3 4,7 Chịu đựng 15 – 20 giây, gây thiệt hại sau 30 giây tiếp xúc 

4 2,1 Có thể chịu đựng được khoảng 1 phút 

5 1,2 Tương tự như ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời lúc trưa hè 

Nguồn: Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ Lao động 

(Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam), 2011 

- Khói: gồm các khí độc như CO (thành phần chính), NOx và SO2 phụ thuộc vào các 

vật liệu đã cháy, dẫn đến giảm lượng oxy và tầm nhìn. CO thường là nguyên nhân 

chính gây tử vong khi xảy ra cháy do CO2 bị hấp thụ vào trong máu gây tác động 

nhanh lên não làm tăng nhịp thở và đưa oxy nhiều hơn vào phổi. Ngưỡng CO2 gây 

độc cho người khi nồng độ CO2 lớn hơn 3%. 

- Nổ áp suất cao: áp suất quá áp 0,2 bar (2,9 psi) được coi là giới hạn gây chết tức là 

tất cả những người trong vùng quá áp 0,2 bar có thể bị chết. Đối với những người 

bị kẹt trong đám cháy, không kể đến yếu tố áp suất cao, hầu như 100% người bị 

chết vì bị bắt lửa. 

Gây hư hỏng thiết bị:  

Thời gian gây hỏng đối với xà thép không được bảo vệ là 5 phút trong điều kiện 

tia lửa (250 kW/m2), 10 phút trong điều kiện bể lửa (150 kW/m2) và 30 phút trong điều 

kiện bức xạ nhiệt là 37,5 kW/m2. 
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Bảng 4.14. Mức độ tác động quá áp 

TT 
Mức độ quá 

áp (bar) 
Ảnh hưởng 

1 0,35 Gây thiệt hại nghiêm trọng tới nhà xưởng và thiết bị công nghệ 

2 0,1 Gây thiệt hại có thể sửa chữa được tới nhà xưởng và thiết bị công nghệ 

3 0,05 Vỡ các kính cửa sổ gây thương tích cho người 

4 0,02 Vỡ 10% kính cửa sổ 

Nguồn: Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ Lao động 

(Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam), 2011 

Các biện pháp ngăn ngừa và ứng cứu sự cố cháy nổ được trình bày trong mục 2.2 

của chương này. 

(2) Tai nạn lao động 

Trong quá trình tham gia lao động trong nhà máy theo giai đoạn vận hành, nếu 

người công nhân không tuân thủ một số nguyên tắc về an toàn lao động có thể xảy ra 

một số tai nạn lao động như: giật điện, bỏng do nhiệt,…Nguyên nhân chủ yếu do: 

- Bất cẩn của công nhân trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị sản xuất; vận 

hành HTXL nước thải; sử dụng hóa chất và chuyển hàng hóa. 

- Bất cẩn trong quá trình sử dụng hóa chất không đúng kỹ thuật và không đảm bảo 

an toàn. 

- Không tập huấn an toàn lao động, an toàn khi sử dụng hóa chất cho công nhân. 

- Do không tuân thủ nội quy về an toàn lao động khi làm việc. 

- Tình trạng sức khỏe của công nhân không tốt dẫn đến thiếu tập trung khi làm việc 

ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và vận hành của nhà máy làm chậm tiến độ sản 

xuất của Nhà máy. Việc xảy ra tai nạn lao động của công nhân là một vấn đề rất 

quan trọng đến tổn thất tính mạng, tinh thần của con người tham gia hoạt động sản 

xuất của công ty cũng như uy tín của công ty đó. 

Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó tai nạn lao động được trình bày trong mục 2.2 

của chương này. 

(3) Tai nạn giao thông 

Trước quá trình hoạt động của nhà máy, hoạt động của các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu, sản phẩm, hóa chất,… ra vào nhà máy có thể gây ra tai nạn giao thông 

trên các tuyến đường mà các phương tiện này đi qua do sự bất cẩn hay ngủ gật do làm 

việc quá sức của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. 

Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó tai nạn giao thông được trình bày trong mục 

2.2 của chương này. 

(4) Sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất 

Trong quá trình lưu trữ, bảo quản nguyên liệu, bốc dỡ, lưu kho và sản xuất có thể 

xảy ra sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất do các nguyên nhân sau: 
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- Kho hóa chất không được xây dựng đúng theo TCVN quy định dẫn đến diện tích 

không đủ, chiều cao nền không đảm bảo, sàn nhà trơn trượt, chiều cao mái thấp 

theo yêu cầu, không có hệ thống thông gió làm mát hay hút khí tập trung,… 

- Hóa chất không được sắp xếp hợp lý, các hóa chất có khả năng gây ra phản ứng 

hóa học với nhau lại được bố trí gần nhau gây ra phản ứng hóa học không mong 

muốn, bố trí hóa chất gần cửa ra vào, không phân khu vực bố trí để khi tháo tác 

khó lấy hóa chất ra để sử dụng và sau khi sử dụng không để lại vị trí cũ. 

- Công nhân bốc dỡ bất cẩn hoặc chưa thành thạo trong việc điều khiển xe nâng; 

chưa được đào tạo về sử dụng an toàn hóa chất, không đeo dụng cụ bảo hộ lao động 

khi vận chuyển và sử dụng hóa chất. 

- Quá trình vận chuyển hóa chất: xe chở hóa chất không đảm bảo chức năng sử dụng, 

xe chở quá tải trọng, nhân viên chở hóa chất không rõ nguồn gốc hóa chất, xe không 

có thiết bị chữa cháy hay thu gom hóa chất khi tràn đổ, xe không có thiết bị ràng 

hóa chất để cố định khi vận chuyển tránh tràn đổ trong quá trình vận chuyển. 

- Bao bì hóa chất bị lỗi, không đảm bảo, nguồn gốc hóa chất không rõ ràng và bao 

bì lẫn hóa chất đều kém chất lượng, không đảm bảo khả năng lưu trữ,… 

Sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất có thể xảy ra khi bao bì chứa hóa chất bị rách 

thủng trong quá trình vận chuyển và bốc vác, do chuột cắn phá, do vật nhọn làm rách 

thủng. Thùng chứa có thể bị nứt bể do va chạm, do tác động cơ học, do thời gian sử 

dụng lâu, do chứa đựng hóa chất không phù hợp (ăn mòn, phá hủy…) với chất liệu làm 

vật chứa, cũng có thể do nhiệt độ kho bảo quản quá cao gây nứt vật chứa. Rò rỉ hóa chất 

cũng có thể xảy ra do quá trình sắp xếp hàng hóa trong kho công nhân đã xếp hàng quá 

cao, vượt quá chiều cao quy định và không cẩn thận nên lớp hàng hóa bị nghiêng và đổ, 

kéo theo các lô hóa chất kế bên. 

Xác suất xảy ra sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất là thấp do lượng hóa chất lưu 

kho là ít. Các sản phẩm này được nhập khẩu có nguồn gốc nên bao bì đảm bảo về mặt 

kỹ thuật và công nhân làm việc tại nhà máy là công nhân lành nghề. 

Sự cố rò rỉ nguyên liệu dạng lỏng khi xảy ra những tác hại lớn gồm: 

- Tác động về môi trường: khi xảy ra sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất làm phát tán hơi, 

khí độc vào môi trường không khí; làm phát tán hóa chất vào môi trường nước hoặc 

đất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái động thực 

vật; ảnh hưởng đến sức khỏe của con người nếu tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm 

trên. 

- Tác động về con người và xã hội: khi tiếp xúc với hơi hóa chất, khí độc phát tán 

trong môi trường không khí, nước sẽ gây phản ứng như gây kích ứng mắt, mũi, hệ 

hô hấp; trường hợp nặng có thể gây bỏng, suy hô hấp và có thể dẫn đến tử vong. 

- Tác động về kinh tế: gia tăng các chi phí khắc phục hậu quả do sự cố rò rỉ, rơi vãi 

hóa chất gây ra; gây thiệt hại tài sản và kinh tế cho doanh nghiệp. 

Các biện pháp quản lý, phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất 

được trình bày trong mục 2.2 của chương này. 

(5) Sự cố hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi 

Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi có thể gặp những sự 

cố bao gồm: 
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- Cúp điện. 

- Hư quạt hút khí. 

- Đường ống hút bị rò rỉ làm giảm hiệu suất hút khí sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của 

hệ thống. 

- Than hoạt tính hết khả năng hấp phụ. 

Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố do hệ thống xử lý bụi và hơi dung 

môi được trình bày trong mục 2.2 của chương này. 

(6) Sự cố về an toàn thực phẩm 

Công ty không tổ chức nấu ăn, chỉ sử dụng suất ăn công nghiệp cho công nhân. Do 

đó, có thể xảy ra một số sự cố về vệ sinh an toàn thực phẩm và những nguyên nhân như: 

- Nhà thầu nấu ăn sử dụng hóa chất không cho phép trong chế biến thực phẩm như: 

formol, hàn the, màu công nghiệp đặc biệt là Sudan,…; 

- Quá trình bảo quản, sử dụng thực phẩm không hợp vệ sinh; 

- Sử dụng thực phẩm không hợp vệ sinh, quy trình nấu ăn không đảm bảo vệ sinh; 

- Người nấu ăn thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm; 

- Dụng cụ chế biến và chứa thức ăn mất vệ sinh. 

- Kết hợp các nguyên liệu sai cách gây ra ngộ độc sinh học; 

Sự cố về vệ sinh an toàn thực phẩm có thể dẫn đến ngộ độc tập thể, ảnh hưởng đến 

sức khỏe của cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy, ảnh hưởng đến hoạt động sản 

xuất của nhà máy.Vì vậy cần có biện pháp quản lý, phòng ngừa, ứng phó sự cố, ...  

(7) Sự cố về bể tự hoại 

Các nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến sự cố, hiệu suất bể tự hoại bao gồm: 

- Theo thời gian thì màng sinh học sẽ phát triển và gây ra tắc nghẽn đường ống. 

- Nước tràn bể. 

- Rò rỉ nước thải trong đường ống. 

- Lưu lượng nước thải qua bể tự hoại quá tải ảnh hưởng đến tuổi thọ của bể tự hoại. 

- Bộ phận lọc trong bể tự hoại bị tắc nghẽn vì không làm vệ sinh sạch đúng cách theo 

định kỳ. 

- Vi khuẩn trong bể tự hoại và số lượng enzyme trong bể tự hoại không đủ. 

2.1.3. Quy mô và đối tượng bị tác động 

Quá trình hoạt động của Nhà máy sẽ có một số tác động tích cực, tiêu cực đến môi 

trường xung quanh. Các tác động được xác định chủ yếu lên các đối tượng sau: 
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Bảng 4.15. Đối tượng và quy mô bị tác động của dự án trong giai đoạn hoạt động 

Đối tượng bị 

tác động 
Tác nhân 

Mức độ, tính chất tác 

động 
Phạm vi tác động 

Không khí 

Bụi và khí thải từ 

phương tiện vận chuyển 

Thấp, gián đoạn, không 

thể tránh khỏi 

Đoạn đường từ nơi 

cung cấp đến Công ty 

Tiếng ồn từ quá trình sản 

xuất 

Thấp, liên tục, không 

thể tránh khỏi 

Khu vực Công ty và 

khu vực lân cận. 

Bụi và hơi dung môi từ 

quá trình sản xuất 

Trung bình, liên tục, có 

thể kiểm soát 
Khu vực Công ty 

Nước mặt 

Nước thải sinh hoạt 
Thấp, liên tục, có thể 

kiểm soát 

Khu vực Công ty và 

khu vực lân cận. 

Nước mưa chảy tràn 
Thấp, gián đoạn, có thể 

kiểm soát 

Khu vực Công ty và 

khu vực lân cận. 

Chất thải rắn sinh hoạt 
Thấp, liên tục, có thể 

kiểm soát 
Khu vực Công ty 

Chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 

Thấp, liên tục, có thể 

kiểm soát 
Khu vực Công ty 

Chất thải nguy hại 
Trung bình, liên tục, có 

thể kiểm soát 
Khu vực Công ty 

Đất và nước 

ngầm 

Nước thải sinh hoạt 
Thấp, liên tục, có thể 

kiểm soát 

Khu vực Công ty và 

khu vực lân cận. 

Chất thải rắn sinh hoạt 
Thấp, liên tục, có thể 

kiểm soát 
Khu vực Công ty 

Chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 

Thấp, liên tục, có thể 

kiểm soát 
Khu vực Công ty 

Chất thải nguy hại 
Trung bình, liên tục, có 

thể kiểm soát 
Khu vực Công ty 

Hệ thủy sinh 

Nước thải sinh hoạt 
Thấp, gián đoạn, có thể 

kiểm soát 

Khu vực Công ty và 

khu vực lân cận. 

Nước mưa chảy tràn 
Thấp, gián đoạn, có thể 

kiểm soát 

Khu vực Công ty và 

khu vực lân cận. 

Chất thải rắn sinh hoạt 
Thấp, liên tục, có thể 

kiểm soát 
Khu vực Công ty 

Chất thải rắn sản xuất 

không nguy hại 
Thấp, có thể kiểm soát Khu vực Công ty 

Chất thải nguy hại 
Trung bình, liên tục, có 

thể kiểm soát 
Khu vực Công ty 

Công nhân 

nhà máy và 

người dân 

xung quanh 

Bụi và khí thải từ 

phương tiện vận chuyển 

Thấp, gián đoạn, không 

thể tránh khỏi 

Đoạn đường từ nơi 

cung cấp đến Công ty 

Tiếng ồn từ quá trình sản 

xuất 

Thấp, liên tục, không 

thể tránh khỏi 

Khu vực Công ty và 

khu vực lân cận. 
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Đối tượng bị 

tác động 
Tác nhân 

Mức độ, tính chất tác 

động 
Phạm vi tác động 

khu vực dự 

án Nước thải sinh hoạt 
Thấp, liên tục, có thể 

kiểm soát 

Khu vực Công ty và 

khu vực lân cận. 

Chất thải rắn sinh hoạt 
Thấp, liên tục, có thể 

kiểm soát 
Khu vực Công ty 

Chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 

Thấp, liên tục, có thể 

kiểm soát 
Khu vực Công ty 

Chất thải nguy hại 
Trung bình, liên tục, có 

thể kiểm soát 
Khu vực Công ty 

Sự tập trung đông công 

nhân 

Thấp, không thể tránh 

khỏi 

Khu vực xung quanh 

Công ty 

Sự cố cháy nổ Thấp, có thể kiểm soát Khu vực Công ty 

Tai nạn lao động Thấp, có thể kiểm soát Khu vực Công ty 

Tai nạn giao thông Thấp, có thể kiểm soát 
Khu vực Công ty khu 

vực lân cận 

Sự cố HTXL bụi và hơi 

dung môi 
Thấp, có thể kiểm soát Khu vực Công ty 

Sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn 

đổ hóa chất 
Thấp, có thể kiểm soát 

Khu vực Công ty khu 

vực lân cận 

2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong giai 

đoạn vận hành của Dự án 

2.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực liên quan đến chất 

thải 

(1) Giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

a.  Bụi và khí thải từ các phương tiện vận tải ra vào nhà máy 

Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển, Công ty 

TNHH Hóa Chất Mi Yang sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Biện pháp quản lý: 

+ Đối với xe chở hàng của nhà máy, người phụ trách lái xe phải được học đầy đủ các 

luật về giao thông và các quy định về vận chuyển. Lái xe được giao trách nhiệm 

chăm sóc và quản lý xe cụ thể. 

+ Đối với các phương tiện là xe máy ra vào nhà máy phải tắt máy, dắt bộ. 

+ Khi ký hợp đồng vận chuyển yêu cầu các chủ xe phải đảm bảo về tình trạng kỹ 

thuật của xe, trình độ lái xe, chấp hành các quy định về môi trường cũng như các 

quy định khác về vận chuyển hàng hóa và giao thông. 

+ Bố trí bãi đậu xe hợp lý trong khuôn viên nhà máy. 

+ Vệ sinh, thu dọn đất cát trong khuôn viên. 
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+ Phun nước sân bãi giảm bụi và hơi nóng do khả năng hấp thu nhiệt của bê tông 

gây ra, nhất là vào mùa nắng.  

+ Trồng cây xanh xung quanh nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi và khí thải ra môi 

trường, đồng thời tạo cảnh quan và điều hòa vi khí hậu khu vực nhà máy. 

- Biện pháp kỹ thuật: 

+ Xe của nhà máy được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng đúng kỹ thuật, đảm 

bảo các thông số khói thải của xe đạt yêu cầu quy định về môi trường.  

+ Xe chở đúng tải trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giao thông như 

chằng, neo đảm bảo an toàn, thời gian lưu thông, phủ bạt chống bụi, không bóp 

còi nơi cần yên tĩnh. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và hơi dung môi từ quá trình sản xuất 

❖ Hơi dung môi từ quá trình gia nhiệt, cán ép tại xưởng 1 

Để giảm thiểu tác động do hơi dung môi từ quá trình gia nhiệt, cán ép tại xưởng 1. 

Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Trồng cây xanh xung quanh nhà xưởng và duy trì mật độ cây xanh theo quy định 

nhằm tạo cảnh quan và điều hòa vi khí hậu cho khu vực. 

- Công ty sẽ lắp đặt 1 hệ thống thu gom và xử lý hơi dung môi phát sinh từ quá trình 

gia nhiệt, cán ép tại xưởng 1  

Quy trình công nghệ xử lý của hệ thống thu gom, xử lý hơi dung môi từ quá trình 

gia nhiệt, cán ép tại xưởng 1 như sau: 

 

Hình 4.1. Sơ đồ công nghệ xử lý hơi dung môi từ quá trình gia nhiệt, cán ép tại xưởng 

1 

Chụp hút 

Quạt hút 

Ống thoát 

Thiết bị hấp phụ 

Hơi dung môi từ quá trình gia nhiệt, cán ép 

Môi trường xung quanh 

Đạt QCVN 20:2009/BTNMT  
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Thuyết minh quy trình: 

Công ty sẽ lắp đặt chụp hút tại khu vực gia nhiệt, cán ép của mỗi máy tại xưởng 1, 

sau đó dẫn về thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính để xử lý. Tại thiết bị hấp phụ, các hợp 

chất hơi dung môi hữu cơ sẽ bị giữ lại trong các lỗ trống của lớp than hoạt tính. Công ty 

sử dụng than hoạt tính dạng tổ ong với kích thước 100x100x100 (mm). Hiệu suất hấp 

thụ hơi dung môi của than hoạt tính có mức độ dao động theo độ rỗng của lỗ khí trong 

than và giảm dần qua thời gian sử dụng. Hiệu suất xử lý hiệu quả khoảng 80-90%. Sau 

đó, dòng khí sạch sẽ được quạt hút đưa lên ống thoát phát thải ra ngoài môi trường đạt 

QCVN 20:2009/BTNMT. 

Thời gian bão hòa của than hoạt tính từ 3 – 6 tháng, để đảm bảo hiệu quả xử lý của 

hệ thống, thời gian thay than hoạt tính dự kiến 3 tháng/lần. 

Thông số hạng mục công trình của HTXL bụi, hơi dung môi từ quá trình gia nhiệt, 

cán ép tại xưởng 1 được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.16. Thông số kỹ thuật của HTXL hơi dung môi từ quá trình gia nhiệt, cán ép tại 

xưởng 1  

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Chụp hút 
Kích thước: 0,8m x 0,8m 

Vật liệu: Thép 
02 cái 

2 Ống nhánh 
Kích thước: DK = 0,2m 

Vật liệu: Sắt 
02 cái 

3 Ống chính 
Kích thước: DK = 0,3m 

Vật liệu: Sắt 
01 cái 

4 Quạt hút 
Công suất: 15kW 

Lưu lượng: 9.000 m3/giờ 
01 cái 

5 Thiết bị hấp phụ 

Kích thước: D*R*C = 1,3m*0,85m*1m 

Số lượng lớp than hoạt tính: 01 lớp 

Kích thước khối than: 100x100x100 (mm).  

Khối lượng than hoạt tính: 144 kg/năm 

01 bộ 

6 Ống thoát 
Kích thước: ĐK*C= 0,3m * 10m 

Vật liệu: Sắt 
01 cái 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 

❖ Bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại xưởng 1 

Để giảm thiểu tác động do bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại xưởng 1. Công 

ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Trồng cây xanh xung quanh nhà xưởng và duy trì mật độ cây xanh theo quy định 

nhằm tạo cảnh quan và điều hòa vi khí hậu cho khu vực. 

- Công ty sẽ lắp đặt 02 hệ thống thu gom và xử lý bụi phát sinh từ quá trình nạp liệu, 

nghiền, sàng tại xưởng 1. 
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Quy trình công nghệ xử lý của hệ thống thu gom, xử lý bụi từ quá trình nạp liệu, 

nghiền, sàng tại xưởng 1 như sau: 

 

Hình 4.2. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại xưởng 1 

Thuyết minh quy trình: 

Bụi phát sinh từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng trong quy trình sản xuất tại xưởng 

1. Tại máy sàng có bố trí đường ống thu để thu gom bụi dẫn về cyclone.  

Khí sau khi được đưa vào cyclone, dòng khí sẽ chuyển động xoắn ốc theo dạng 

hình tròn. Đây là nơi xảy ra sự tách biệt. Do vận tốc khí càng ngày càng tăng, gây ra bởi 

lực ly tâm, các hạt bụi trong khí có kích thước lớn được đẩy xuyên tâm hướng tới thành 

cyclone. Điều này xảy ra với tất cả các hạt có kích thước ≥5µm, do vượt quá lực ly tâm. 

Các hạt bụi đó khi va chạm vào thành nó sẽ di chuyển chậm lại do lực ma sát và các hạt 

đó sẽ được tách ra khỏi dòng khí và bị đẩy xuống; từ đó các hạt rắn tách khỏi cyclone 

tại đầu ra bụi. Khi dòng khí đi đến phần dưới cùng hình nón, dòng khí sẽ đổi hướng 

quay trở lại và chuyển động lên trên; chuyển động quanh ống trụ tâm của cyclone. Dòng 

bụi và khí sẽ được đưa qua các túi vải trong thiết bị lọc túi vải. Tại đây, các hạt bụi có 

kích thước lớn hơn kích thước lỗ của vật liệu lọc sẽ được giữ lại và định kỳ được thu 

gom ra ngoài. Lượng bụi này sẽ được thu gom và tái sử dụng cho mẻ sản xuất tiếp theo. 

Sau đó, dòng khí sạch sẽ được quạt hút đưa lên ống thoát phát thải ra ngoài môi trường 

đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B với Kv = 1 và Kp = 1. 

Thông số kỹ thuật của 02 HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại xưởng 

1 được trình bày như sau: 

  

Bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng  

Môi trường xung quanh 

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B (Kv=1 và Kp=1) 

Bụi thu hồi 

Cyclone 

Thiết bị lọc bụi túi vải 

Quạt hút 

Ống thoát 
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Bảng 4.17. Thông số kỹ thuật của 02 HTXL bụi quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại 

xưởng 1  

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

I HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại xưởng 1 – Khu vực 1 

1 Cyclone 
Kích thước: ĐK*Cao = 0,48m x 1,58m 

Vật liệu: Thép 
01 cái 

2 Thiết bị túi vải 

Kích thước thiết bị: DK*C = 1,35m*4,19m 

Số lượng túi vải: 3 túi 

Kích thước 1 túi vải: ĐK*L = 0,2m*2,04m 

01 cái 

4 Quạt hút 
Công suất: 22kW 

Lưu lượng: 12.800 m3/giờ 
01 cái 

5 Ống thoát 
Kích thước: ĐK*C= 0,3m*10m 

Vật liệu: Sắt 
01 cái 

II HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại xưởng 1 – Khu vực 2 

1 Cyclone 
Kích thước: ĐK*Cao = 0,48m x 1,58m 

Vật liệu: Thép 
01 cái 

2 Thiết bị túi vải 

Kích thước thiết bị: DK*C = 1,35m*4,19m 

Số lượng túi vải: 3 túi 

Kích thước 1 túi vải: ĐK*L = 0,2m*2,04m 

01 cái 

4 Quạt hút 
Công suất: 22kW 

Lưu lượng: 12.800 m3/giờ 
01 cái 

5 Ống thoát 
Kích thước: ĐK*C= 0,3m*10m 

Vật liệu: Sắt  
01 cái 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 

❖ Bụi, hơi dung môi từ quá trình nạp liệu, phối trộn tại xưởng 2 

Để giảm thiểu tác động do bụi và hơi dung môi từ quá trình nạp liệu, phối trộn tại 

xưởng 2, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Trồng cây xanh xung quanh nhà xưởng và duy trì mật độ cây xanh theo quy định 

nhằm tạo cảnh quan và điều hòa vi khí hậu cho khu vực. 

- Công ty sẽ lắp đặt 1 hệ thống thu gom và xử lý bụi, hơi dung môi phát sinh từ 4 

bồn trộn lớn khu vực xưởng 2. 

- Vận hành hệ thống theo yêu cầu thiết kế, vận hành 8 tiếng/ngày theo ca làm việc. 

- Duy tu và bảo trì hệ thống để đảm bảo hệ thống không gặp sự cố. 

- Thay than hoạt tính và tấm lọc sợi thủy tinh định kỳ theo hướng dẫn vận hành. 
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Quy trình công nghệ xử lý của hệ thống thu gom, xử lý bụi và hơi dung môi từ quá 

trình nạp liệu, trộn, pha sơn như sau:  

 

Hình 4.3. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi, hơi dung môi từ quá trình nạp liệu, trộn tại 

xưởng 2 

Thuyết minh quy trình: 

Tại mỗi bồn trộn của quá trình nạp liệu, trộn, pha sơn đều được lắp một chụp hút. 

Dòng khí theo hệ thống ống nhánh và ống chính để đưa đến thiết bị lọc xử lý. Thiết bị 

lọc được thiết kế dưới dạng khung hình chữ nhật. Trong thiết bị lọc có bố trí các tấm lọc 

bụi sợi thủy tinh và lớp lọc than hoạt tính. Bụi sơn sẽ bám dính lên tấm lọc bụi sợi thủy 

tinh và hơi dung môi trong dòng khí sẽ được dẫn qua lớp than hoạt tính để đảm bảo xử 

lý hiệu quả. Tấm lọc được định kỳ thay thế 3 tháng/lần. Tấm lọc chứa bụi sơn được xử 

lý cùng với các chất thải nguy hại khác. Than hoạt tính được sử dụng phân thành 2 lớp, 

mỗi lớp than dày khoảng 0,1m. Hiệu suất hấp phụ hơi dung môi của than hoạt tính có 

mức độ dao động theo độ rỗng của lỗ khí trong than và giảm dần qua thời gian sử dụng. 

Hiệu suất xử lý hiệu quả khoảng 80-90%. Sau đó, dòng khí sạch sẽ được quạt hút đưa 

lên ống thoát phát thải ra ngoài môi trường đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B với Kv 

= 1 và Kp = 1 và QCVN 20:2009/BTNMT.  

Thông số hạng mục công trình của HTXL bụi, hơi dung môi từ quá trình nạp liệu 

và trộn được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.18. Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình của HTXL bụi và hơi dung môi 

từ quá trình nạp liệu, trộn tại xưởng 2  

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Chụp hút 
Kích thước: DK = 1,5m 

Vật liệu: Sắt 
04 cái 

2 Ống nhánh  
Kích thước: D = 0,3m 

Vật liệu: Sắt 
04 cái 

3 Ống chính 
Kích thước: D = 0,5m 

Vật liệu: Sắt 
01 cái 

Thiết bị lọc 

Quạt hút 

Bụi, hơi dung môi 

Ống thoát 

Môi trường xung quanh 

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B (Kv=1 và Kp=1) và QCVN 20:2009/BTNMT 
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

4 Quạt hút 
Công suất: 15kW 

Lưu lượng: 9.000 m3/giờ 
01 bộ 

5 Thiết bị lọc 

Kích thước: D x R x C = 1,575m x 1,08m x 1m 

- Tấm lọc sợi thủy tinh 

+ Kích thước: D x R = 1,08m x 1m 

+ Độ dày tấm lọc: 0,021m 

+ Số lượng: 3 tấm 

+ Khối lượng tấm lọc sử dụng: 3,9 kg/năm 

- Lớp than hoạt tính 

+ Số lượng lớp than hoạt tính: 02 lớp 

+ Độ dày lớp than hoạt tính: 0,1 m 

+ Khối lượng than hoạt tính: 216 kg/năm 

01 bộ 

6 Ống thoát 
Kích thước: ĐK*C= 0,5m*10m 

Vật liệu: Sắt 
01 cái 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 

❖ Hơi dung môi từ quá trình nghiền sơn tại xưởng 2 

Để giảm thiểu tác động do hơi dung môi từ quá trình nghiền sơn tại xưởng 2. Công 

ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Trồng cây xanh xung quanh nhà xưởng và duy trì mật độ cây xanh theo quy định 

nhằm tạo cảnh quan và điều hòa vi khí hậu cho khu vực. 

- Công ty đã lắp đặt 1 hệ thống thu gom và xử lý hơi dung môi phát sinh từ quá trình 

nghiền tại xưởng 2. 

- Vận hành hệ thống theo yêu cầu thiết kế, vận hành 8 tiếng/ngày theo ca làm việc. 

- Duy tu và bảo trì hệ thống để đảm bảo hệ thống không gặp sự cố. 

- Thay than hoạt tính định kỳ theo hướng dẫn vận hành. 

Quy trình công nghệ xử lý của hệ thống thu gom, xử lý hơi dung môi từ quá trình 

nghiền tại xưởng 2 như sau: 
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Hình 4.4. Sơ đồ công nghệ xử lý hơi dung môi từ quá trình nghiền tại xưởng 2 

Thuyết minh quy trình: 

Công ty sẽ bố trí tại mỗi bồn chứa của quá trình nghiền đều được lắp một chụp hút. 

Dòng khí theo hệ thống ống nhánh và ống chính để đưa đến thiết bị hấp phụ bằng than 

hoạt tính xử lý. Tại thiết bị hấp phụ, các hợp chất hơi dung môi hữu cơ sẽ bị giữ lại trong 

các lỗ trống của lớp than hoạt tính. Công ty sử dụng than hoạt tính dạng tổ ong với kích 

thước 100x100x100 (mm). Hiệu suất hấp thụ hơi dung môi của than hoạt tính có mức 

độ dao động theo độ rỗng của lỗ khí trong than và giảm dần qua thời gian sử dụng. Hiệu 

suất xử lý hiệu quả khoảng 80-90%. Sau đó, dòng khí sạch sẽ được quạt hút đưa lên ống 

thoát phát thải ra ngoài môi trường đạt QCVN 20:2009/BTNMT. 

Thời gian bão hòa của than hoạt tính từ 3 – 6 tháng, để đảm bảo hiệu quả xử lý của 

hệ thống, thời gian thay than hoạt tính dự kiến 3 tháng/lần. 

Thông số hạng mục công trình của HTXL bụi, hơi dung môi từ quá trình nghiền 

tại xưởng 2 được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.19. Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình của HTXL hơi dung môi từ quá 

trình nghiền tại xưởng 2  

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Ống nhánh 
Kích thước: DK = 0,3m 

Vật liệu: Sắt 
06 cái 

2 Ống chính 
Kích thước: DK = 0,5m 

Vật liệu: Sắt 
01 cái 

3 Quạt hút 
Công suất: 15kW 

Lưu lượng: 9.000 m3/giờ 
01 cái 

Chụp hút 

Quạt hút 

Ống thoát 

Thiết bị hấp phụ 

Hơi dung môi từ quá trình nghiền 

Môi trường xung quanh 

Đạt QCVN 20:2009/BTNMT  
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

4 Thiết bị hấp phụ 

Kích thước: D*R*C = 1,6m*1,07m*1,45m 

Số lượng lớp than hoạt tính: 01 lớp 

Kích thước khối than: 100x100x100 (mm).  

Khối lượng than hoạt tính: 144 kg/năm 

01 bộ 

5 Ống thoát 
Kích thước: ĐK*C= 0,5m * 10m 

Vật liệu: Sắt  
01 cái 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 

❖ Bụi, hơi dung môi từ quá trình đóng gói tại xưởng 2 

Để giảm thiểu tác động do hơi dung môi từ quá trình đóng gói tại xưởng 2, Công 

ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Trồng cây xanh xung quanh nhà xưởng và duy trì mật độ cây xanh theo quy định 

nhằm tạo cảnh quan và điều hòa vi khí hậu cho khu vực. 

- Công ty sẽ lắp đặt 1 hệ thống thu gom và xử lý hơi dung môi phát sinh quá trình 

đóng gói tại xưởng 2. 

- Vận hành hệ thống theo yêu cầu thiết kế, vận hành 8 tiếng/ngày theo ca làm việc. 

- Duy tu và bảo trì hệ thống để đảm bảo hệ thống không gặp sự cố. 

- Thay than hoạt tính và tấm lọc sợi thủy tinh định kỳ theo hướng dẫn vận hành. 

Quy trình công nghệ xử lý của hệ thống thu gom, xử lý hơi dung môi từ quá trình 

đóng gói như sau:  

 

Hình 4.5. Sơ đồ công nghệ xử lý hơi dung môi từ quá trình đóng gói tại xưởng 2 

Thuyết minh quy trình: 

Công ty sẽ bố trí chụp hút tại mỗi bàn cân của quá trình đóng gói. Dòng khí theo 

hệ thống ống nhánh và ống chính để đưa đến thiết bị lọc xử lý. Thiết bị lọc được thiết 

Thiết bị lọc 

Quạt hút 

Bụi, hơi dung môi 

Ống thoát 

Môi trường xung quanh 

QCVN 20:2009/BTNMT 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công các loại sơn dầu với quy mô 490 tấn sơn dầu/năm” 

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT MI YANG   132 

kế dưới dạng khung hình chữ nhật. Trong thiết bị lọc có bố trí các tấm lọc bụi sợi thủy 

tinh và lớp lọc than hoạt tính. Bụi sơn sẽ bám dính lên tấm lọc bụi sợi thủy tinh và hơi 

dung môi trong dòng khí sẽ được dẫn qua lớp than hoạt tính để đảm bảo xử lý hiệu quả. 

Tấm lọc được định kỳ thay thế 3 tháng/lần. Tấm lọc chứa bụi sơn được xử lý cùng với 

các chất thải nguy hại khác. Than hoạt tính được sử dụng phân thành 2 lớp, mỗi lớp than 

dày khoảng 0,1m. Hiệu suất hấp phụ hơi dung môi của than hoạt tính có mức độ dao 

động theo độ rỗng của lỗ khí trong than và giảm dần qua thời gian sử dụng. Hiệu suất 

xử lý hiệu quả khoảng 80-90%. Sau đó, dòng khí sạch sẽ được quạt hút đưa lên ống 

thoát phát thải ra ngoài môi trường đạt QCVN 20:2009/BTNMT.  

Thông số hạng mục công trình của HTXL bụi, hơi dung môi từ quá trình đóng gói 

tại xưởng 2 được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.20. Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình của HTXL hơi dung môi từ quá 

trình đóng gói tại xưởng 2  

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Chụp hút 
Kích thước: DK = 1,5m 

Vật liệu: Sắt 
02 cái 

2 Ống nhánh  
Kích thước: D = 0,3m 

Vật liệu: Sắt 
02 cái 

3 Ống chính 
Kích thước: D = 0,5m 

Vật liệu: Sắt 
01 cái 

4 Quạt hút 
Công suất: 15kW 

Lưu lượng: 9.000 m3/giờ 
01 cái 

5 Thiết bị lọc 

Kích thước: D x R x C = 1,575m x 1,08m x 1m 

- Tấm lọc sợi thủy tinh 

+ Kích thước: D x R = 1,08m x 1m 

+ Độ dày tấm lọc: 0,021m 

+ Số lượng: 3 tấm 

+ Khối lượng tấm lọc sử dụng: 3,9 kg/năm 

- Lớp than hoạt tính 

+ Số lượng lớp than hoạt tính: 02 lớp 

+ Độ dày lớp than hoạt tính: 0,1 m 

+ Khối lượng than hoạt tính: 216 kg/năm 

01 bộ 

6 Ống thoát 
Kích thước: ĐK*C= 0,5m*10m 

Vật liệu: Sắt 
01 cái 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 

❖ Bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn thử nghiệm tại xưởng 2 

Để giảm thiểu tác động do bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn thử nghiệm tại 

xưởng 2, Công ty áp dụng các biện pháp sau: 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 
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- Trồng cây xanh xung quanh nhà xưởng và duy trì mật độ cây xanh theo quy định 

nhằm tạo cảnh quan và điều hòa vi khí hậu cho khu vực. 

- Công ty đã lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý bụi và hơi dung môi phát sinh từ quá 

trình sơn thử nghiệm tại xưởng 2. 

- Vận hành hệ thống theo yêu cầu thiết kế, vận hành 8 tiếng/ngày theo ca làm việc. 

- Duy tu và bảo trì hệ thống để đảm bảo hệ thống không gặp sự cố. 

- Thay than hoạt tính và tấm lọc sợi thủy tinh định kỳ theo hướng dẫn vận hành. 

Quy trình công nghệ xử lý của hệ thống thu gom, xử lý bụi và hơi dung môi từ quá 

trình sơn thử nghiệm tại xưởng 2 như sau: 

 

Hình 4.6. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi, hơi dung môi từ quá trình sơn thử nghiệm tại 

xưởng 2 

Thuyết minh quy trình: 

Công ty sẽ bố trí các buồng sơn tại khu vực sơn để thu gom khí. Trên mỗi buồng 

sơn có bố trí quạt hút khí để việc hút khí được dễ dàng. Dòng khí được hút qua buồng 

sơn được đi qua thiết bị lọc. Thiết bị lọc được thiết kế dưới dạng khung hình chữ nhật. 

Trong thiết bị lọc có bố trí các tấm lọc bụi sợi thủy tinh và lớp lọc than hoạt tính. Bụi 

sơn sẽ bám dính lên tấm lọc bụi sợi thủy tinh và hơi dung môi trong dòng khí sẽ được 

dẫn qua lớp than hoạt tính để đảm bảo xử lý hiệu quả. Tấm lọc được định kỳ thay thế 3 

tháng/lần. Tấm lọc chứa bụi sơn chứa bụi sơn được xử lý cùng với các chất thải nguy 

hại khác. Than hoạt tính được sử dụng phân thành 2 lớp, mỗi lớp than dày khoảng 0,1m. 

Hiệu suất hấp thụ hơi dung môi của than hoạt tính có mức độ dao động theo độ rỗng của 

lỗ khí trong than và giảm dần qua thời gian sử dụng. Để đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ 

thống, thời gian thay than hoạt tính dự kiến 3 tháng/lần. Hiệu suất xử lý hiệu quả khoảng 

80-90%.  

Buồng sơn  

Quạt hút 

Ống thoát 

Thiết bị lọc 

Bụi, hơi dung môi từ quá 

trình sơn thử nghiệm 

 

Môi trường xung quanh 

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B (Kv=1 

và Kp=1) và QCVN 20:2009/BTNMT  
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Dòng khí sau khi qua thiết bị lọc sẽ được quạt hút đưa lên ống thoát phát thải ra 

ngoài môi trường đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B với Kv=1 và Kp=1 và QCVN 

20:2009/BTNMT.  

Thông số hạng mục công trình của HTXL bụi, hơi dung môi từ quá trình sơn thử 

nghiệm được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.21. Thông số kỹ thuật của HTXL bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn thử 

nghiệm  

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Ống nhánh 
Kích thước: DK = 0,5m 

Vật liệu: Sắt 
05 cái 

2 Ống chính 
Kích thước: DK = 1m 

Vật liệu: Sắt 
01 cái 

3 Buồng sơn 
Kích thước: R*C = 1,2m*1,6m 

Vật liệu: Thép 
01 bộ 

4 Quạt hút 
Công suất: 30kW 

Lưu lượng: 20.000 m3/giờ 
01 cái 

5 Thiết bị lọc 

Kích thước: D*R*C = 4m*2m*2m 

- Tấm lọc sợi thủy tinh 

+ Kích thước: D x R = 2m x 2m 

+ Độ dày tấm lọc: 0,021m 

+ Số lượng: 3 tấm 

+ Khối lượng tấm lọc sử dụng: 14,4 kg/năm 

- Lớp than hoạt tính 

+ Số lượng lớp than hoạt tính: 02 lớp 

+ Độ dày lớp than hoạt tính: 0,1 m 

+ Khối lượng than hoạt tính: 800 kg/năm 

01 bộ 

6 Ống thoát 
Kích thước: ĐK*C= 0,5m * 10m 

Vật liệu: Sắt 
01 cái 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 

❖ Mùi hôi từ quá trình sấy hàng mẫu 

Để giảm thiểu tác động do mùi hôi từ quá trình sấy hàng mẫu, Công ty áp dụng 

các biện pháp quản lý sau: 

- Thiết kế thông gió tự nhiên tối đa trong nhà máy. 

- Lò sấy sử dụng điện và lò sấy là hệ thống kín hoàn toàn trong quá trình thực hiện. 

- Yêu cầu và hướng dẫn công nhân sử dụng thiết bị bảo hộ lao động: khẩu trang, bao 

tay,... khi vận hành hay sửa chữa các thiết bị máy móc. 

- Trồng cây xanh xung quanh nhà xưởng nhằm điều hòa vi khí hậu, tạo mảng xanh 

cho nhà xưởng, hạn chế phát tán bụi. 

(2) Giảm thiểu tác động do nước thải 
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a. Nước mưa chảy tràn 

Để giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp 

sau: 

- Nguyên liệu được lưu chứa trong nhà máy có mái che, đảm bảo không để nước mưa 

xâm nhập vào nguyên liệu và chảy ra môi trường. 

- Tách riêng biệt hệ thống thoát nước mưa với hệ thống thoát nước thải.  

- Nước mưa chảy tràn trên mặt đường giao thông nội bộ, sân, cũng như qua bề mặt 

của dự án,… sẽ được lọc rác có kích thước lớn bằng các tấm lưới thép hoặc các 

song chắn rác tại hố ga trước khi chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa và được 

đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN. 

- Thường xuyên kiểm tra, tu bổ hệ thống thoát nước mưa, thu dọn rác tránh hiện 

tượng tắc nghẽn gây ngập úng. 

- Hệ thống thoát nước mưa sẽ được định kỳ nạo vét, bùn thải thu gom sẽ thuê đơn vị 

có chức năng để vận chuyển, xử lý. 

b. Nước thải sinh hoạt 

Để giảm thiểu tác động do lượng nước thải này, Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang 

sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Tách riêng hệ thống thu gom nước thải với hệ thống thu gom nước mưa. 

- Thu gom toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh không để phát tán ra ngoài. 

- Xây dựng bể tự hoại 5 ngăn và lắp đặt hệ khử trùng để xử lý nước thải sinh hoạt đạt 

tiêu chuẩn nhận nước thải của KCN Nam Đồng Phú (QCVN 40:2011/BTNMT, Cột 

B) trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Đồng 

Phú để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp, Cột A trước khi được thải ra nguồn tiếp nhận. 

Cấu tạo của bể tự hoại 5 ngăn được trình bày trong hình sau: 

Cấu tạo bể tự hoại 5 ngăn được trình bày trong Hình 4.2.  

 

Hình 4.7. Bể tự hoại 5 ngăn 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 

Nước thải sinh hoạt của của cán bộ, công nhân sẽ được thu gom về bể tự hoại để 

xử lý. Bể tự hoại đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy, lên men cặn lắng với 

hiệu quả xử lý đạt 55 - 70%. Quá trình xử lí chủ yếu trong bể tự hoại là quá trình phân 
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hủy kị khí. Các chất rắn lơ lửng sau khi được lắng xuống đáy được hệ vi sinh vật kị khí 

ở đây lên men, phân hủy tạo thành NH4, H2S...   

Chất thải được đưa vào ngăn chứa thứ nhất của bể để ngăn lắng sơ cấp, lên men 

kỵ khí, điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng chất thải. Nhờ các hộp hướng 

dòng, chất thải được chuyển động theo chiều từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên ở 

các ngăn lắng và lọc. Nhờ đó, chất thải tiếp xúc với vi sinh vật kỵ khí trong lớp mùn 

hình thành ở đáy bể trong điều kiện động. Các chất bẩn hữu cơ được vi sinh vật hấp thụ 

và chuyển hóa, làm nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển của chúng. Cũng nhờ các ống 

hộp này, bể tự hoại 5 ngăn trở thành một dãy bể kỵ khí được bố trí nối tiếp, cho phép 

tách riêng 2 pha (lên men acid và lên men kiềm). Quần thể vi sinh vật trong từng ngăn 

sẽ khác nhau và có điều kiện sinh sôi, phát triển rất nhanh. Ở những ngăn đầu, các vi 

khuẩn tạo acid sẽ chiếm ưu thế; còn ở những ngăn sau, chủ yếu là các vi khuẩn tạo khí 

methan. Với quy trình này, bể tự hoại 5 ngăn cho phép tăng thời gian lưu bùn. Nhờ vậy, 

hiệu suất xử lý tăng, trong khi lượng bùn cần xử lý lại giảm.  

Sau khi qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất tác động BOD5, COD và SS giảm 

đáng kể và được khử trùng trước khi đấu nối với hệ thống thu gom nước thải của KCN. 

Tính toán kích thước bể tự hoại 5 ngăn cần thiết: 

- Kích thước ngăn lưu bùn: 

W1 = A x N x tb/1000 (m3) 

Trong đó:   

A: Hệ số phát thải cặn lắng: A = 0,4 lít/người/ngày 

N: Số nhân viên: N = 50 người 

tb: Thời gian lưu bùn: 90 - 720 ngày, chọn tb = 90 ngày 

W1 = 1,80 m3, Chọn W1 = 2,0 m3. 

- Kích thước mỗi ngăn lắng:  

W2 = Q * t2 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh vào hầm tự hoại xử lý, không 

bao gồm nước rửa chân tay của công nhân, Q = 0,60 m3/ngày 

t2: thời gian lưu nước, t2 = 2 ngày 

W2 = 1,2 m3, Chọn W2 = 1,5 m3 

- Kích thước mỗi ngăn lọc sinh học kỵ khí:  

W3 = Q * t3 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh vào hầm tự hoại xử lý, không 

bao gồm nước rửa chân tay của công nhân, Q = 0,60 m3/ngày 

t3: thời gian lưu nước, t3 = 2 ngày 
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W3 = 1,2 m3, Chọn W2 = 1,5 m3 

Tổng thể tích bể tự hoại: W = W1 + 2W2 + 2W3 = 8 m3.  

Công ty đã xây dựng 3 bể tự hoại 5 ngăn với tổng thể tích 26,97 m3 > 8 m3 nên 

đảm bảo cho phục vụ cho 50 công nhân trong giai đoạn vận hành. Nước thải sau bể tự 

hoại 5 ngăn được khử trùng bằng clorin trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước 

thải của KCN Nam Đồng Phú thông qua 01 điểm đấu nối trên đường D3 và tuyến thu 

gom nước thải của KCN thuộc ranh đất của KCN phía đường nhựa hiện hữu. 

Bảng 4.22. Kích thước các bể tự hoại của Công ty 

TT Tên hạng mục 
Kích thước 

Kết cấu 
Dài (m) Rộng (m) Cao (m) Thể tích (m3) 

1 Ngăn chứa 2 1,15 1,85 4,26 BTCT 

2 Ngăn lắng 1 1,25 0,6 1,85 1,39 BTCT 

3 Ngăn lắng 2 1,25 0,6 1,85 1,39 BTCT 

4 Ngăn lọc 1 1,25 0,6 1,85 1,39 BTCT 

5 Ngăn lọc 2 0,6 0,5 1,85 0,56 BTCT 

Thể tích 1 bể tự hoại 8,99 - 

Tổng thể tích 3 bể tự hoại 26,97 - 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 

(3) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn và chất thải nguy hại 

Công ty cam kết quản lý toàn bộ chất thải rắn và chất thải nguy hại theo đúng quy 

định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của luật bảo vệ môi trường, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt, Công ty sẽ áp dụng các biện 

pháp sau: 

- Công ty bố trí các thùng rác chuyên dụng (bằng nhựa, có nắp đậy) xung quanh các 

nhà xưởng và khu vực văn phòng đảm bảo thu gom triệt để chất thải sinh hoạt phát 

sinh. 

- Rác thải sinh hoạt được thu gom về 02 thùng chứa được đặt cạnh kho chứa chất 

thải công nghiệp thông thường và được thu gom thường xuyên. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đem đi xử lý tuân thủ các 

quy định hiện hành. 

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn công nghiệp thông thường, Công ty sẽ áp 

dụng các biện pháp sau: 
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- Thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh đưa vào 

kho lưu trữ. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom về kho chứa chất thải công 

nghiệp thông thường. Kho chứa có có tường, mái lợp bằng tôn, nền xi măng, có gờ 

chắn để ngăn không cho nước mưa tràn vào gây ô nhiễm. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường chủ yếu là giấy văn phòng và bao bì kim 

loại và bao bì nhựa không dính sơn và thành phần nguy hại bị hư hỏng, có thể tái 

chế. Công ty sẽ hợp đồng chuyển giao cho các đơn vị có chức năng. 

- Đối với các thành phần không thể tái chế, Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.  

c. Chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp 

sau: 

- Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại riêng biệt, đúng theo quy định về quản lý 

chất thải nguy hại và có diện tích lưu trữ 10 m2.  

- Thu gom và phân loại chất thải nguy hại vào các thùng chứa chuyên dụng để đựng 

chất thải nguy hại, có dán nhãn chất thải. 

- Lưu trữ chất thải nguy hại tại kho chứa có nền xi măng, mái che và tường lợp bằng 

tôn, có gờ, rãnh, rốn thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng trong trường hợp tràn 

đổ. Trong kho bố trí các thùng chứa chuyên dụng để đựng chất thải nguy hại. Kho 

CTNH được trang bị đầy đủ biển cảnh báo và thiết bị PCCC theo quy định. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy 

hại theo đúng quy định.  

(B). Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

(1) Biện pháp giảm thiểu tác động đến KT - XH 

Để giảm thiểu tác động do tình trạng tập trung công nhân đông, Công ty sẽ áp dụng 

các biện pháp sau: 

- Ưu tiên sử dụng lực lượng lao động tại địa phương khi có đầy đủ các điều kiện yêu 

cầu. 

- Thường xuyên giám sát, quản lý công nhân để có hướng giải quyết thích hợp khi 

xảy ra mâu thuẫn. 

- Kết hợp với chính quyền địa phương để quản lý các công nhân làm việc tại nhà 

máy. 

(2). Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn từ quá trình sản xuất  

Để giảm thiểu tác động do tiếng ồn từ quá trình sản xuất, Công ty sẽ thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Lắp đặt máy móc thiết bị mới có chất lượng tốt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; 

- Lắp đặt các đệm cao su tại chân máy để khi hoạt động tránh va chạm, giảm thiểu 

tiếng ồn; 
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- Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị, định kỳ 3 

tháng bôi trơn dầu máy. 

- Công ty sẽ tiến hành đăng ký kiểm tra giám định máy móc thiết bị hàng năm đế 

tránh các sự cố liên quan, các máy móc đã lắp đặt sẽ được bảo dưỡng thường xuyên. 

- Trồng cây xanh có tán xung quanh dự án, diện tích cây xanh đạt 20% so với tổng 

diện tích của dự án. 

(3) Biện pháp giảm thiểu tác động do nhiệt dư 

Vấn đề khống chế ô nhiễm nhiệt bao gồm các việc kiểm soát quá trình phát tán 

nhiệt trong nhà máy sản xuất và bảo đảm các điều kiện vi khí hậu thuận lợi trong môi 

trường lao động của công nhân, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp khống chế chủ yếu 

như sau: 

Các giải pháp chống nóng  

- Thiết kế nhà máy thông thoáng, trong đó bố trí hệ thống thông gió và quạt hút tạo 

điều kiện cho quá trình trao đổi khí tự nhiên giữa khu vực xưởng và bên ngoài nhà 

máy. 

- Muốn cải thiện được điều kiện lao động tiến hành nhiều biện pháp, mà trước hết là 

biện pháp công nghệ và tổ chức như: Sắp xếp, bố trí mặt bằng hợp lý.  

- Do lượng nhiệt truyền vào nhà chủ yếu do nhiệt bức xạ mặt trời nên các giải pháp 

chống nóng cho các phân xưởng sản xuất cũng tập trung để hạn chế yếu tố này.  

- Thiết kế mái xưởng có lớp cách nhiệt, chống nóng tốt 

Giảm thiểu nhiệt bức xạ mặt trời  

- Để giảm lượng nhiệt truyền vào nhà qua mái, giải pháp phổ biến nhất là lợp tôn 

mát và làm trần. Qua tính toán lượng nhiệt truyền vào nhà có trần có thể giảm được 

khoảng 65%.  

Các biện pháp thông gió nhà xưởng 

Thông gió là giải pháp chủ yếu để giải toả lượng nhiệt so với tác động tổng hợp 

của các nguồn nhiệt phát sinh ra. Dưới đây là một số phương án bố trí quạt trục để thông 

thoáng, được phân ra theo các dạng nhà xưởng:  

- Khẩu độ nhà hẹp, cả bốn phía đều tiếp xúc với không khí ngoài nhà: Trong trường 

hợp này dễ dàng bố trí quạt đặt trên tường hoặc chỉ thổi vào hoặc chỉ hút ra.  

- Nhà có khẩu độ lớn, cả bốn phía đều tiếp xúc với không khí ngoài nhà: Trong 

trường hợp này sẽ tổ chức thổi một phía và hút một phía.  

- Nhà hợp phối: Trong trường hợp này sẽ tổ chức thổi một phía, lấy gió từ ngoài nhà 

và hút ra ở phía đối diện, ở những khoang trung gian, lắp các quạt trục trên các cột 

nhà để làm nhiệm vụ "chạy tiếp sức".  

- Nhà bị chắn một phía bởi tường: Trong trường hợp này nên tổ chức thổi dọc trục 

nhà. Tổ chức hút ra ở phía tiếp xúc với không khí ngoài nhà.  

- Nhà bị chắn một phía bởi cả 2 bên, chỉ có đầu hồi tiếp xúc với không khí ngoài. 

Trong trường hợp này sẽ thổi từ một đầu hồi và hút ở phía đối diện. Nếu nhà dài sẽ 

đặt các quạt treo dọc theo trục nhà làm nhiệt vụ "chạy tiếp sức". 
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- Dùng các biện pháp làm thông gió để thông thoáng nhà xưởng.  

- Thông thoáng nhà xưởng tự nhiên là phương pháp lợi dụng sự chênh lệnh về nhiệt 

độ, áp suất và gió giữa bên ngoài và bên trong nhà xưởng.  

- Lắp đặt máy móc, thiết bị có chất lượng tốt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Thường xuyên bảo dưỡng trang thiết bị. 

- Xung quanh nhà máy trồng cây xanh để điều hòa vi khí hậu và tạo cảnh quan cho 

khu vực nhà máy. 

(C). Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai 

đoạn vận hành 

(1) Sự cố cháy nổ 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp như sau: 

❖ Biện pháp phòng chống cháy: 

- Thiết lập khoảng cách ly an toàn của kho chứa nguyên liệu, kho thành phẩm với 

các công trình khác hoặc khu vực sản xuất. Sắp xếp bố trí nguyên vật liệu theo thứ 

tự, dễ bảo quản, vận chuyển và sử dụng. Lập kế hoạch sử dụng để tránh tồn kho 

nhiều dễ phát sinh cháy nổ mùa nắng nóng; 

- Dung môi trong không khí có khả năng gây cháy khi đạt nồng độ nhất định và có 

tác nhân phát lửa gây cháy hoặc nguồn nhiệt phát ra do bất cẩn, do ma sát, do động 

cơ điện, tiếp điểm điện,... Chính vì vậy, khi xây dựng cần quy định rõ khu nhà kho 

đảm bảo vệ sinh công nghiệp, gọn sạch khi vận chuyển nguyên vật liệu và khi lắp 

đặt máy móc thiết bị cần thiết phải thực hiện hệ thống thông gió để giảm nồng độ 

chất gây cháy, giảm nhiệt độ không khí cũng như cách ly các bảng điện, tủ điện 

điều khiển,... Đồng thời trong các giai đoạn công nghệ cần lưu ý tiếp đất cho các 

thiết bị.  

- Cần định rõ khu nhà kho, khu trữ nguyên liệu đảm bảo vệ sinh công nghiệp, dọn 

sạch khi vận chuyển nguyên vật liệu và khi lắp đặt máy móc thiết bị cần thiết phải 

thực hiện hệ thống thông gió để giảm nồng độ chất gây cháy, giảm nhiệt độ không 

khí cũng như cách ly các bảng điện, tủ điện điều khiển,... Đồng thời trong các giai 

đoạn công nghệ cần lưu ý tiếp đất cho các thiết bị; 

- Đã đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cảnh báo tự động đảm bảo 

đúng quy định; thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các 

phương tiện và thiết bị chữa cháy hiệu quả; 

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ: cát chữa cháy, 

bình khí CO2 và bình bọt cầm tay tại các khu vực dễ phát sinh cháy nổ như kho 

chứa hóa chất, kho chứa nguyên liệu vải, khu vực lưu trữ CTNH để kịp thời ngăn 

chặn khi có đám cháy nhỏ phát sinh.  

- Có phương án PCCC và đội PCCC của Công ty được phân công nhiệm vụ và trách 

nhiệm khi có sự cố cháy nổ; 

- Tập huấn và đào tạo cho đội PCCC của Công ty và định kỳ 1 lần/năm diễn tập 

PCCC cho toàn bộ công nhân trong nhà máy; 
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- Thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị, đến niên hạn thay mới phải lập kế hoạch 

thay mới, tránh trường hợp khi có sự cố cháy nổ lại không sử dụng được; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và tuân thủ các qui định về Phòng cháy Chữa 

cháy của tỉnh Bình Phước. 

 Quy định về kho nguyên liệu, kho thành phẩm: 

- Cấm công nhân viên hút thuốc hoặc sử dụng các vật dễ gây cháy nổ trong khu vực 

kho nguyên liệu, kho thành phẩm. 

- Đặt các biển báo cảnh báo khu vực dễ cháy, nổ và bố trí trang bị trang thiết bị, cát, 

bình CO và nguồn nước để PCCC. 

- Hệ thống kho nguyên liệu, kho thành phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt 

Nam về kỹ thuật, an toàn (hệ thống thông gió, chống sét, hệ thống cứu hoả, ...). 

- Nhà kho, khu vực chứa nguyên liệu, thành phẩm, khu pha dung dịch hóa chất đảm 

bảo các yêu cầu theo hiện hành về hóa chất nguy hiểm – quy phạm an toàn trong 

sản xuất kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển như: 

+ Kho chứa được xây dựng, tuân thủ theo các quy định về cự ly an toàn, các cấp bậc 

chịu lửa, bố trí giao thông đi lại của người và phương tiện theo đúng các quy định. 

Tường, sàn kho chịu được lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng hóa học và không 

thấm chất lỏng. Sàn nhà được thiết kế chỗ chứa hóa chất rò rỉ hoặc tràn đổ, bề mặt 

không gồ ghề để dễ dọn sạch. Tường bên ngoài chịu được lửa ít nhất là 30 phút; 

tất cả các bức tường đều không thấm nước; bề mặt bên ngoài của tường trơn nhẵn, 

có thể rửa một cách dễ dàng mà không bắt bụi. 

+ Có lối đi ra, vào phù hợp với cửa chịu lửa được mở hướng ra ngoài. Cửa có kích 

cỡ tương xứng để cho phép vận chuyển một cách an toàn (lối đi chính rộng  2m).  

+ Kho luôn luôn được giữ khô và tránh sự gia tăng nhiệt độ, tuyệt đối cấm mọi nguồn 

lửa đối với kho nhiên liệu, kho thành phẩm.  

+ Có hệ thống thông gió để làm loãng và hút khí độc sinh ra. 

+ Được đánh dấu với ký hiệu cảnh báo thích hợp. Ký hiệu cảnh báo tuân thủ yêu cầu 

Quốc gia về màu sắc, hình tượng và dạng hình học. Bên cạnh đó, tại kho có bảng 

hướng dẫn cụ thể tính chất của từng hóa chất những điều cần phải triệt để tuân 

theo khi sắp xếp, vận chuyển, san rót, đóng gói. 

+ Nguyên liệu trong kho sẽ được lưu chứa theo đúng quy định hiện hành. 

 Quy định về xuất nhập, sắp xếp hàng hóa trong kho: 

- Công tác quản lý an toàn hóa chất được tổ chức nghiêm ngặt, có sổ theo dõi xuất, 

nhập và tồn kho hàng ngày. Nguyên liệu giao nhận được lưu giữ vào kho đúng lúc, 

được sắp xếp lên giá và xếp đống đúng quy cách, đảm bảo an toàn, ngăn nắp và các 

biểu trung hóa chất quy ra ngoài để có thể dễ dàng nhìn thấy nhãn. 

- Mỗi loại nguyên liệu được phân loại, để vào khu vực quy định, không để lẫn lộn 

với nhau. 

- Chiều cao đối với hóa chất dạng phuy không được xếp quá 2 lớp, không được 

nghiêng, lệch, phải đảm bảo độ an toàn cho người lao động và hàng hóa. 

- Chiều cao của những kiện hàng hóa chất khác không được cao hơn 2m. 
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- Không được để nguyên liệu ca, phuy, chất lỏng trên kệ cao. 

- Nguyên liệu phải được xếp cách tường ít nhất 0,5m và để trên pallet. 

- Lối đi chính trong kho đảm bảo rộng  ≥ 1,5m, đảm bảo không cản trở việc lưu thông 

hàng hóa cũng như đáp ứng công tác ứng phó. 

- Đối với những hóa chất có quy định đặc thù liên quan đến việc bảo quản, sắp xếp, 

cháy nổ và an toàn cho nhân viên liên quan đến kho thì phải đảm bảo tuân thủ theo 

những quy định đặc thù đó. 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển hóa chất đảm bảo không làm rơi vãi, tràn đổ 

hóa chất 

- Những người làm việc thường xuyên trong kho hóa chất phải được đào tạo đầy đủ 

về nghiệp vụ bảo quản hóa chất, các biện pháp xử lý sựu cố do hóa chất gây ra. 

❖ Biện pháp ứng cứu khẩn cấp khi cháy: 

- Bước 1. Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công 

trường và các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các 

dụng cụ như: bình chữa cháy, nước để dập lửa. 

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ tại nhà máy: đặc biệt tại các khu vực cháy có liên quan 

đến hóa chất, nhanh chóng khóa hoặc chặn hệ thống thoát nước mưa, nhằm hạn chế 

khả năng nước sau quá trình dập lửa có thể nhiễm hoá chất, chảy vào hệ thống thoát 

nước mưa. Đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình chữa cháy được dẫn 

về hệ thống thu gom nước thải để xử lý. 

- Bước 2. Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp 

sạch sẽ khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ 

và vận chuyển ra khỏi khu vực. 

- Bước 3. Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện 

cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa 

cháy. Sau đó Công ty sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác  

điều tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài 

ra Công ty sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần 

cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

- Bước 4. Báo cáo lên cơ quan có chức năng để điều tra làm rõ và tiến hành bồi 

thường thiệt hại cho các bên liên quan. 

Kết luận: Những biện pháp giảm thiểu được đề xuất ở trên là các biện pháp khả 

thi và tối ưu góp phần bảo vệ chất lượng môi trường cũng như sức khoẻ của người lao 

động trong quá trình triển khai thi công xây dựng dự án và khi dự án đi vào hoạt động. 

Do vậy, trong quá trình thi công dự án cũng như khi dự án được đưa vào vận hành Công 

ty sẽ thực hiện đúng theo các phương án như trên để đảm bảo chất lượng môi trường tại 

dự án cũng như khu vực xung quanh, bảo đảm sức khoẻ của người lao động.   

(2) Tai nạn lao động 

Để phòng ngừa, ứng phó an toàn lao động trong nhà máy, Công ty sẽ áp dụng các 

biện pháp sau đây: 

Phòng ngừa tai nạn lao động 
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Các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động cho người công nhân là không thể thiếu. 

Vì vậy, Công ty phải quan tâm đến các yếu tố vi khí hậu nhằm đảm bảo môi trường lao 

động an toàn và hợp vệ sinh cho công nhân như sau: 

- Từng máy móc thiết bị có nội quy vận hành sử dụng an toàn lập thành bảng gắn tại 

vị trí hoạt động và thường xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm 

tra để không xảy ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử 

dụng an toàn thiết bị. 

- Toàn bộ máy móc thiết bị sẽ được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch để 

bảo đảm luôn ở tình trạng tốt. 

- Về an toàn kỹ thuật điện: nhà máy sẽ chú trọng công tác thực hiện các biện pháp 

an toàn kỹ thuật tại các bộ phận của các phân xưởng. Tất cả các bộ phận đều có 

bảng nội quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân 

thủ đúng nội quy. 

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động. 

- Trang bị đầy đủ các phục trang cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những tác 

hại cho sức khỏe công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao động, 

nút tay chống ồn, găng tay, kính bảo vệ mắt,...  

- Ngoài ra, trong những trường hợp cần thiết phải sử dụng thêm quạt thông gió để 

làm thoáng và mát cục bộ.  

- Điều kiện về ánh sáng và tiếng ồn cũng cần được tuân thủ chặt chẽ. 

- Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực 

tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa 

chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng: địa chỉ liên hệ trong 

trường hợp khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa... 

- Công nhân tại mỗi công đoạn làm việc trực tiếp với hóa chất được trang bị mặt nạ 

phòng độc khi thao tác với hóa chất (nhập liệu, trộn, pha sơn, nghiền, đóng gói). 

Các bộ phận khác cũng được trang bị bảo hộ lao động phù hợp cho từng công đoạn 

sản xuất của dự án. 

Ứng phó tai nạn lao động 

- Trang bị các dụng cụ và thiết bị cần thiết cho việc sơ cấp cứu người bị tai nạn lao 

động. 

- Ghi rõ các địa chỉ liện hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện,... tại vị trí dễ thấy để liên hệ. 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn hoặc chuyển người bị nạn đến trạm xá, 

bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị nạn. 

(3) Tai nạn giao thông 

Để giảm thiểu tai nạn giao thông tại khu vực, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp 

như sau: 

- Cấu trúc đường giao thông trong nội bộ công trường thi công được bố trí hợp lý, 

tránh xung đột giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện thi công công 

trình. 
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- Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại, hạn chế vận chuyển vào giờ cao 

điểm có mật độ người qua lại cao. 

- Chở đúng tải trọng quy định. 

- Bố trí xe có trọng tải phù hợp để tránh làm hư hỏng đường sá. 

- Lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế, vật liệu dễ cháy 

nổ,... 

(4) Sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất trong nhà máy, Công 

ty sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

Các hóa chất phục vụ cho quá trình sản xuất đều được dán tem, nhãn để công nhân 

lưu ý khi sử dụng. Tính chất hóa học và cách thức sử dụng hóa chất được thông báo, 

hướng dẫn rõ ràng cho công nhân. Hóa chất được bảo quản trong các thùng chứa và đặt 

trong khu vực an toàn, cách ly với các khu vực nhạy cảm như văn phòng để tránh rò rỉ 

gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như không khí của khu vực, nên khả năng xảy ra sự 

cố rò rỉ tại khu vực Công ty là rất thấp vì có khu vực bảo quản nhiên liệu, hóa chất an 

toàn, tránh gây nguy hại cho tính mạng và tài sản của Công ty. 

 Quy định về kho chứa hóa chất: 

- Hệ thống kho chứa hóa chất, nguyên nhiên liệu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt 

Nam về kỹ thuật, an toàn (hệ thống thông gió, chống sét, hệ thống cứu hoả, ...). 

- Nhà kho, khu vực chứa hóa chất, khu pha dung dịch hóa chất đảm bảo các yêu cầu 

theo hiện hành về hóa chất nguy hiểm – quy phạm an toàn trong sản xuất kinh 

doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển như: 

+ Kho chứa được xây dựng, tuân thủ theo các quy định về cự ly an toàn, các cấp bậc 

chịu lửa, bố trí giao thông đi lại của người và phương tiện theo đúng các quy định. 

Tường, sàn kho chịu được lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng hóa học và không 

thấm chất lỏng. Sàn nhà được thiết kế chỗ chứa hóa chất rò rỉ hoặc tràn đổ, bề mặt 

không gồ ghề để dễ dọn sạch. Tường bên ngoài chịu được lửa ít nhất là 30 phút; 

tất cả các bức tường đều không thấm nước; bề mặt bên ngoài của tường trơn nhẵn, 

có thể rửa một cách dễ dàng mà không bắt bụi. 

+ Có lối đi ra, vào phù hợp với cửa chịu lửa được mở hướng ra ngoài. Cửa có kích 

cỡ tương xứng để cho phép vận chuyển một cách an toàn (lối đi chính rộng  2m).  

+ Kho luôn luôn được giữ khô và tránh sự gia tăng nhiệt độ, tuyệt đối cấm mọi nguồn 

lửa đối với kho chứa nhiên liệu.  

+ Có hệ thống thông gió để làm loãng và hút khí độc sinh ra. 

+ Được đánh dấu với ký hiệu cảnh báo thích hợp. Ký hiệu cảnh báo tuân thủ yêu cầu 

Quốc gia về màu sắc, hình tượng và dạng hình học. Bên cạnh đó, tại kho có bảng 

hướng dẫn cụ thể tính chất của từng hóa chất những điều cần phải triệt để tuân 

theo khi sắp xếp, vận chuyển, san rót, đóng gói. 

+ Hoá chất trong kho sẽ được lưu chứa theo đúng quy định hiện hành. 

 Quy định về xuất nhập, sắp xếp hàng hóa trong kho: 
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- Công tác quản lý an toàn hóa chất được tổ chức nghiêm ngặt, có sổ theo dõi xuất, 

nhập và tồn kho hàng ngày. Hóa chất giao nhận được lưu giữ vào kho đúng lúc, 

được sắp xếp lên giá và xếp đống đúng quy cách, đảm bảo an toàn, ngăn nắp và các 

biểu trung hóa chất quy ra ngoài để có thể dễ dàng nhìn thấy nhãn. 

- Mỗi loại hóa chất, nguyên liệu được phân loại, để vào khu vực quy định, không để 

lẫn lộn với nhau. 

- Chiều cao đối với hóa chất dạng phuy không được xếp quá 2 lớp, không được 

nghiêng, lệch, phải đảm bảo độ an toàn cho người lao động và hàng hóa. 

- Chiều cao của những kiện hàng hóa chất khác không được cao hơn 2m. 

- Không được để hóa chất ca, phuy, chất lỏng trên kệ cao. 

- Hóa chất phải được xếp cách tường ít nhất 0,5m và để trên pallet. 

- Lối đi chính trong kho đảm bảo rộng  ≥ 1,5m, đảm bảo không cản trở việc lưu thông 

hàng hóa cũng như đáp ứng công tác ứng phó. 

- Đối với những hóa chất có quy định đặc thù liên quan đến việc bảo quản, sắp xếp, 

cháy nổ và an toàn cho nhân viên liên quan đến kho thì phải đảm bảo tuân thủ theo 

những quy định đặc thù đó. 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển hóa chất đảm bảo không làm rơi vãi, tràn đổ 

hóa chất 

- Những người làm việc thường xuyên trong kho hóa chất phải được đào tạo đầy đủ 

về nghiệp vụ bảo quản hóa chất, các biện pháp xử lý sựu cố do hóa chất gây ra. 

 Phòng ngừa sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất 

- Tuân thủ chặt chẽ các quy trình xuất nhập và tồn chứa trong kho: các thùng chứa 

hóa chất được xếp đúng theo quy cách, đảm bảo an toàn ngăn nắp và có thể nhìn 

thấy nhãn. Thùng hóa chất không được xếp cao quá 2m, không xếp sát trần kho 

chứa và được kê trên bục gỗ, tránh hóa chất tiếp xúc trực tiếp với nền nhà. Không 

xếp gần nhau các loại hóa chất mà phản ứng với nhau tạo ra các chất nguy hiểm. 

- Bố trí kho chứa hóa chất an toàn, độ cao vừa phải để tránh tình trạng hóa chất rơi, 

đổ ra ngoài. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn khi vận chuyển. Tránh chất đống 

bừa bãi trong quá trình vận chuyển. 

- Thường xuyên kiểm tra các phương tiện khi vận chuyển, đảm bảo phương tiện 

không làm hỏng thùng chứa hóa chất. Phải kiểm tra trên xe có đinh hoặc vật sắc 

nhọn. 

- Hóa chất được lưu trữ thích hợp trong khu vực chứa, lập kế hoạch để việc lưu kho 

hóa chất tối thiểu; 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất; 

- Xây dựng kế hoạch/biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, huấn luyện an 

toàn hóa chất, quản lý tiền chất công nghiệp được thực hiện theo nghị định số 

113/2017/NĐ-CP và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP; 
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- Khi làm việc với hóa chất, công nhân phải mang bảo hộ lao động phù hợp như khẩu 

trang, kính, găng tay…; 

- Lựa chọn nhà cung cấp hóa chất uy tín, đảm bảo chất lượng hóa chất và bao bì an 

toàn, không rách, thủng trong quá trình di chuyển; 

- Bố trí kho chứa hóa chất an toàn, độ cao vừa phải để tránh tình trạng hóa chất rơi, 

đổ ra ngoài. 

- MSDS được thông báo đầy đủ và có sẵn ở nơi dễ thấy; 

- Trang bị tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu trong khu vực Nhà máy; 

- Niêm yết địa chỉ, số điện thoại liên hệ cấp cứu khi cần thiết. 

 Ứng phó sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất 

- Nhanh chóng thu gom toàn bộ lượng hóa chất rò rỉ, rơi vãi để tái sử dụng sản xuất. 

Khu vực sản xuất được đảm bảo sạch sẽ để hóa chất rò rỉ, rơi vãi sau khi thu gom 

có thể tái sử dụng được. 

- Nhanh chóng sơ tán công nhân ra khỏi nơi rò rỉ, tràn đổ hóa chất để tiến hành thu 

gom hóa chất. 

- Công nhân thu gom được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với hóa chất 

trong quá trình ứng cứu. 

- Sơ cấp cứu cho công nhân nhiễm độc nếu có theo quy trình sơ cấp cứu đã được ban 

hành và nhanh chóng chuyển công nhân đến bệnh viện gần nhất. 

❖ Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ 

- Dùng các vật liệu thấm hút: vải, mút xốp, cát,...; 

- Thông gió diện tích tràn đổ hóa chất và khoanh vùng xảy ra sự cố; 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành thu gom, xử lý; 

- Thu hồi hóa chất tràn đổ vào thùng chứa chất thải hóa học kín; 

- Hóa chất tràn đổ và vật liệu dùng để thu gom hóa chất phải được chuyển cho đơn 

vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại xử lý. 

❖ Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng 

- Khi phát hiện sự cố tràn đổ, người phát hiện nhanh chóng dựng thùng hóa chất bị 

đổ (nếu có), dùng vải, mút xốp, cát,... ngăn chặn đầu nguồn tràn, vây xung quanh 

hóa chất bị tràn đổ, không cho hóa chất lan rộng, chảy xuống hệ thống cống nước 

mưa. Đồng thời báo cho ban giám đốc và phòng an toàn lao động để được hỗ trợ 

xử lý; 

- Quản lý báo động sơ tán những người không phận sự ra khỏi khu vực sự cố. Nếu 

có người bị nạn thì phải di chuyển ngay lập tức nạn nhân ra khỏi khu vực nguy 

hiểm, tiến hành sơ cấp cứu rồi chuyển xuống phòng y tế cơ sở; 

- Công nhân viên được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ mới được tham gia xử lý sự 

cố. Dùng những thiết bị thích hợp như bơm tay, bơm máy, dụng cụ khác,.... để thu 

hóa chất vào trong thùng chứa; 

- Ngăn không cho hóa chất tác động lên nhau gây cháy, nổ; 
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- Dùng dây bao quanh khu vực sự cố treo biển “Cấm đến gần”; 

- Báo cáo cơ quan chức năng biết để hỗ trợ xử lý; 

- Phòng an toàn lao động điều tra nguyên nhân, đưa ra phương pháp cải thiện và ngăn 

chặn tái phát sinh, lưu giữ hồ sơ liên quan và rút kinh nghiệm sau này. 

- Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất đã áp 

dụng tại Nhà máy mang lại hiệu quả cao, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh. 

(5) Sự cố hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý bụi, hơi dung, Công ty sẽ thực hiện 

các biện pháp như sau: 

- Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống 

xử lý bụi, hơi dung môi thường xuyên. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành. 

- Thay lớp than hoạt tính khi lớp than hết khả năng hấp phụ. 

- Dừng các quy trình sản xuất chính, các công trình có liên quan và kiểm tra tình 

trạng hệ thống ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường, khắc phục sự cố kịp thời. 

Công ty sẽ chỉ hoạt động sản xuất bình thường trở lại sau khi khắc phục xong sự 

cố hệ thống. 

(6) Sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm 

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong Công ty, Công ty đã ký kết với nhà 

thầu nấu ăn uy tín, có giấy phép và giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Thực phẩm phải được bảo quản đúng quy trình vệ sinh thực phẩm. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Đảm bảo thực phẩm tươi, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đã được kiểm định vệ 

sinh An toàn vệ sinh thực phẩm và An toàn vệ sinh thú y. 

- Đảm bảo điều kiện lưu trữ thực phẩm an toàn, sạch sẽ, tránh lây nhiễm chéo. 

- Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên. 

Ứng phó khi xảy ra ngộ độc thực phẩm 

- Ghi rõ các địa chỉ liện hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện,…. tại vị trí dễ thấy để liên hệ; 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị ngộ độc hoặc chuyển người bị ngộ độc đến trạm 

xá, bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị ngộ độc. 

Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm 

đã áp dụng tại Nhà máy mang lại hiệu quả cao, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh. 

g. Sự cố bể tự hoại 

Để phòng ngừa sự cố bể tự hoại, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu, cụ 

thể như sau: 
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Phòng ngừa sự cố bể tự hoại 

- Định kỳ hợp đồng hút bùn thải từ bể tự hoại. 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, 

tắc nghẽn. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với bể tự hoại. 

- Bổ sung men vi sinh cho bể tự hoại. 

Ứng phó sự cố bể tự hoại 

- Ngưng sử dụng nhà vệ sinh. 

- Cần liên hệ cho đơn vị hút bùn quá tải trong bể. 

- Sử dụng men vi sinh pha chế theo nồng độ để giảm mùi hôi. 

3.  Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Các công trình bảo vệ môi trường của Dự án được liệt kê theo bảng sau: 

Bảng 4.23. Hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Dự án 

TT Hạng mục, công trình bảo vệ môi trường Công suất Số lượng 

1 Bể tự hoại 5 ngăn  26,97 m3/3 bể 03 

2 
Lắp đặt HTXL hơi dung môi từ quá trình gia nhiệt, 

cán ép tại xưởng 1  
9.000 m3/giờ 01 

3 
Lắp đặt HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng 

tại xưởng 1 – Khu vực 1 
12.800 m3/giờ 01 

4 
Lắp đặt HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng 

tại xưởng 1 – Khu vực 2 
12.800 m3/giờ 01 

5 
Lắp đặt HTXL bụi và hơi dung môi từ quá trình nạp 

liệu, trộn tại xưởng 2 
9.000 m3/giờ 01 

6 
Lắp đặt HTXL hơi dung môi từ quá trình nghiền tại 

xưởng 2 9.000 m3/giờ 01 

7 
Lắp đặt HTXL hơi dung môi từ quá trình đóng gói tại 

xưởng 2 
9.000 m3/giờ 01 

8 
Lắp đặt HTXL bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn 

thử nghiệm tại xưởng 2 
20.000 m3/giờ 01 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 

3.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường  

Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường được liệt kê trong 

bảng sau: 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công các loại sơn dầu với quy mô 490 tấn sơn dầu/năm” 

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT MI YANG   149 

Bảng 4.24. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

TT Hạng mục, công trình bảo vệ môi trường Thời gian thực hiện và hoàn thành 

1 Bể tự hoại 5 ngăn  Đã hoàn thành 

2 
HTXL hơi dung môi từ quá trình gia nhiệt, cán 

ép tại xưởng 1  
Trước khi vận hành thử nghiệm 

3 
HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại 

xưởng 1 – Khu vực 1 
Trước khi vận hành thử nghiệm 

4 
HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại 

xưởng 1 – Khu vực 2 
Trước khi vận hành thử nghiệm  

5 
HTXL bụi và hơi dung môi từ quá trình nạp liệu, 

trộn tại xưởng 2 
Trước khi vận hành thử nghiệm 

6 
HTXL hơi dung môi từ quá trình nghiền tại 

xưởng 2 
Trước khi vận hành thử nghiệm 

7 
HTXL hơi dung môi từ quá trình đóng gói tại 

xưởng 2 
Trước khi vận hành thử nghiệm 

8 
HTXL bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn thử 

nghiệm tại xưởng 2 
Trước khi vận hành thử nghiệm 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 

3.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Tất cả các công trình bảo vệ môi trường của dự án được dự trù kinh phí được liệt 

kê theo bảng sau: 

Bảng 4.25. Chi phí đầu tư cho các hạng mục bảo vệ môi trường 

TT Nội dung Đơn vị Chi phí  

1 
Lắp đặt HTXL hơi dung môi từ quá trình gia nhiệt, cán ép tại 

xưởng 1  
triệu đồng 200 

2 
Lắp đặt HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại 

xưởng 1 – Khu vực 1 
triệu đồng 300 

3 
Lắp đặt HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại 

xưởng 1 – Khu vực 2 
triệu đồng 300 

4 
Lắp đặt HTXL bụi và hơi dung môi từ quá trình nạp liệu, trộn 

tại xưởng 2 
triệu đồng 200 

5 Lắp đặt HTXL hơi dung môi từ quá trình nghiền tại xưởng 2 triệu đồng 200 

6 
Lắp đặt HTXL hơi dung môi từ quá trình đóng gói tại xưởng 

2 
triệu đồng 200 

7 
Lắp đặt HTXL bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn thử 

nghiệm tại xưởng 2 
triệu đồng 400 

Tổng cộng Triệu đồng 1.800 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 
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Chi phí duy trì hoạt động bảo vệ môi trường hằng năm được liệt kê theo bảng sau: 

Bảng 4.26. Chi phí duy trì hoạt động bảo vệ môi trường hằng năm 

TT Nội dung Đơn vị Chi phí  

1 Quan trắc giám sát môi trường triệu đồng/năm 46,4 

2 Vận hành HTXL bụi và hơi dung môi triệu đồng/năm 140 

3 Duy trì cây xanh triệu đồng/năm 30 

4 Hút bùn bể tự hoại triệu đồng/năm 10 

5 Bảo hộ lao động triệu đồng/năm 50 

Tổng cộng Triệu đồng 276,4 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 

3.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường được trình 

bày trong bảng sau: 

 

Bảng 4.27. Tổ chức thực hiện, bộ máy quản lý vận hành các công trình BVMT 

Các công trình 

xử lý môi trường 

Các bước  

thực hiện 
Tổ chức thực hiện Giám sát 

Bể tự hoại 

Vận hành 

hệ thống 

Nhân viên kỹ thuật kiêm phụ trách vận 

hành, bảo dưỡng hệ thống môi trường 

Công ty TNHH 

Hóa chất Mi Yang 

Bảo trì hệ 

thống 

Nhân viên kỹ thuật kiêm phụ trách vận 

hành, bảo dưỡng hệ thống môi trường 

Công ty TNHH 

Hóa chất Mi Yang 

Hệ thống xử lý 

bụi và hơi dung 

môi 

Vận hành 

hệ thống 

Nhân viên kỹ thuật kiêm phụ trách vận 

hành, bảo dưỡng hệ thống môi trường 

Công ty TNHH 

Hóa chất Mi Yang 

Bảo trì hệ 

thống 

Nhân viên kỹ thuật kiêm phụ trách vận 

hành, bảo dưỡng hệ thống môi trường 

Công ty TNHH 

Hóa chất Mi Yang 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

4.1. Đánh giá độ chi tiết 

Nhìn chung, có thể đánh giá tổng hợp là tuy còn có một số nguồn, tác động chưa 

thể định lượng hóa cụ thể các tính chất đặc trưng do thiếu các căn cứ kỹ thuật tin cậy. 

Song về cơ bản các nguồn và tác động này chỉ đóng vai trò thứ yếu, không có ý nghĩa 
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quan trọng, hoặc quyết định trong việc gây nên các tác động chính và các tác động tích 

lũy lâu dài của Dự án đối với trạng thái môi trường trên khu vực. 

Báo cáo đã bám sát nội dung và bảo đảm được các yêu cầu đặt ra theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật 

bảo vệ môi trường, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường, đã nhận dạng, định lượng hóa và đưa ra các kết quả nghiên cứu đánh giá cụ thể 

về các đối tượng, quy mô, mức độ tác động của các nguồn gây tác động chủ yếu, các 

nguồn tạo nên nguy cơ tích lũy tiềm ẩn các tác động xấu dài hạn và ngắn hạn đối với 

môi trường trên khu vực, với mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá là tương đối 

đạt yêu cầu. 

4.2. Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp đánh giá môi trường 

Báo cáo đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đo đạc và đánh giá kỹ càng về hiện 

trạng khu vực dự án, thu thập được các nguồn số liệu tin cậy, đầy đủ về quá trình nghiên 

cứu đầu tư và thiết kế Dự án, cũng như đã đánh giá đúng được hiện trạng và khả năng 

chịu tải của môi trường tự nhiên trên khu vực Dự án và vùng lân cận. 

Bảng 4.28. Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá 

STT Nội dung đánh giá Mức chi tiết Độ tin cậy 

01 

Đánh giá tải lượng và 

nồng độ các chất ô 

nhiễm do nước thải 

sinh hoạt, nước mưa 

chảy tràn 

- Phương pháp liệt kê 

- Phương pháp thống kê 

- Phương pháp so sánh 

- Phương pháp đánh giá nhanh 

- Phương khảo sát hiện trường 

- Phương pháp tính toán dựa vào 

không gian, diện tích nhà xưởng  

Đánh giá 

tác động cụ 

thể tải 

lượng, 

nồng độ 

 

Cao 

02 

Đánh giá tiếng ồn, tải 

lượng chất thải rắn 

trong giai đoạn hoạt 

động 

- Phương pháp thống kê 

- Phương pháp so sánh 

- Phương pháp đánh giá nhanh 

- Phương khảo sát hiện trường 

- Phương pháp tính toán dựa vào 

không gian, diện tích khu vực 

phát sinh  

Đánh giá 

cụ thể tải 

lượng, số 

lượng. 

 

Cao 

03 

Đánh giá rủi ro, sự cố 

môi trường khác trong 

giai đoạn hoạt động 

của Dự án 

- Phương pháp liệt kê 

- Phương pháp thống kê 

- Phương pháp so sánh 

- Phương pháp đánh giá nhanh 

- Phương khảo sát hiện trường 

- Phương pháp thu thập thông tin 

Đã phân 

tích các nội 

dung như 

tai nạn lao 

động, tai 

nạn giao 

thông, sự 

cố cháy nổ. 

Cao 

Nguồn: DVE, 2022 
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CHƯƠNG V. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, 

PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Chỉ yêu cầu đối với các dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự 

án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học. Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công các loại 

sơn dầu với quy mô 490 tấn sơn dầu/năm” không thuộc dự án khai thác khoáng sản, dự 

án chôn lấp chất thải, dự án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học nên không thực hiện 

nội dung này. 
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CHƯƠNG VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nội dung thu gom đấu nối nước thải 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ Dự án sau khi xử lý đạt cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT sẽ được đấu nối về hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của 

KCN Nam Đồng Phú để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi 

trường. Do đó, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

thì cơ sở không thuộc đối tượng xin cấp phép đối với nước thải. 

1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1.2.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải 

a. Mạng lưới thu gom và thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa của Công ty được bố trí dọc theo nhà máy và riêng biệt 

với tuyến thoát nước thải. 

Hệ thống thu gom nước mưa từ mái công trình đi theo độ dốc mái chảy vào các 

máng xối và thông qua hệ thống ống nhựa PVC dẫn xuống đất, sau đó nước được đi vào 

hệ thống thu gom nước mưa kín âm dưới nền đất được xây dựng xung quanh các công 

trình xây dựng, sử dụng đường cống BTCT kích thước D300, D400, D500 và hệ thống 

hố ga.  

Nước mưa từ Nhà máy được đấu nối với cống thoát nước mưa của KCN Nam 

Đồng Phú thông qua 01 điểm đấu nối trên đường số 3 và tuyến thu gom nước mưa của 

KCN thuộc ranh đất của KCN phía đường nhựa hiện hữu với tọa độ X= 1258689; Y= 

563001 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106o15’, múi chiếu 3o); 

b. Mạng lưới thu gom nước thải 

Toàn bộ nước thải phát sinh của Dự án chủ yếu là nước thải từ hoạt động sinh hoạt 

của công nhân viên. Quá trình sản xuất của công ty không phát sinh nước thải sản xuất. 

Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh được xử lý bằng bể tự hoại 5 ngăn, nước thải sau 

bể tự hoại 5 ngăn được dẫn bằng đường ống nhựa PVC D140, D168 đi âm dưới đất và 

qua khử trùng để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B để đấu nối vào hệ thống thu 

gom nước thải của KCN Nam Đồng Phú thông qua 01 điểm đấu nối trên đường số 3 của 

KCN để dẫn về Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Đồng Phú tiếp tục xử 

lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, 

Cột A trước khi được thải ra nguồn tiếp nhận. Có toạ độ X(m): 1258686; Y(m): 563000 

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106o15’, múi chiếu 3o). 

1.1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

Công ty xây dựng 03 bể tự hoại 05 ngăn để xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát 

sinh của công nhân viên. 
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Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải từ nhà vệ sinh → Bể tự hoại 5 ngăn và qua 

hố ga khử trùng → Đấu nối với hệ thống thu gom nước thải của KCN Nam Đồng Phú. 

Thông số kỹ thuật của bể tự hoại 05 ngăn tại Nhà máy: 

Bảng 6.1. Thông số kỹ thuật của bể tự hoại 05 ngăn tại Nhà máy 

TT Tên hạng mục 
Kích thước 

Kết cấu 
Dài (m) Rộng (m) Cao (m) Thể tích (m3) 

1 Ngăn chứa 2 1,15 1,85 4,26 BTCT 

2 Ngăn lắng 1 1,25 0,6 1,85 1,39 BTCT 

3 Ngăn lắng 2 1,25 0,6 1,85 1,39 BTCT 

4 Ngăn lọc 1 1,25 0,6 1,85 1,39 BTCT 

5 Ngăn lọc 2 0,6 0,5 1,85 0,56 BTCT 

Thể tích 1 bể tự hoại 8,99 - 

Tổng thể tích 3 bể tự hoại 26,97 - 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 

1.1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

1.1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

Phòng ngừa sự cố bể tự hoại 

- Định kỳ hợp đồng hút bùn thải từ bể tự hoại. 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, 

tắc nghẽn. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với bể tự hoại. 

- Bổ sung men vi sinh cho bể tự hoại. 

Ứng phó sự cố bể tự hoại 

- Ngưng sử dụng nhà vệ sinh. 

- Cần liên hệ cho đơn vị hút bùn quá tải trong bể. 

- Sử dụng men vi sinh pha chế theo nồng độ để giảm mùi hôi. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải  

- Nguồn số 1: Hơi dung môi từ quá trình gia nhiệt, cán ép tại xưởng 1. 

- Nguồn số 2: Bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại xưởng 1 – Khu vực 1. 

- Nguồn số 3: Bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại xưởng 1 – Khu vực 2. 
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- Nguồn số 4: Bụi và hơi dung môi từ quá trình nạp liệu, trộn tại xưởng 2. 

- Nguồn số 5: Hơi dung môi từ quá trình nghiền tại xưởng 2. 

- Nguồn số 6: Hơi dung môi từ quá trình đóng gói tại xưởng 2. 

- Nguồn số 7: Bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn thử nghiệm tại xưởng 2. 

2.2. Lưu lượng xả khí tối đa: 81.600 m3/giờ 

- Nguồn số 1: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 9.000 m3/giờ. 

- Nguồn số 2: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 12.800 m3/giờ. 

- Nguồn số 3: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 12.800 m3/giờ. 

- Nguồn số 4: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 9.000 m3/giờ. 

- Nguồn số 5: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 9.000 m3/giờ. 

- Nguồn số 6: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 9.000 m3/giờ. 

- Nguồn số 7: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 20.000 m3/giờ. 

❖ Dòng khí thải: 07 dòng khí thải 

- Dòng khí thải 01: Ống thoát khí của HTXL hơi dung môi từ quá trình gia nhiệt, cán 

ép tại xưởng 1, tọa độ X(m) = 1258678, Y(m) = 562999. 

- Dòng khí thải 02: Ống thoát khí của HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng 

tại xưởng 1 – Khu vực 1, tọa độ X(m) = 1258675, Y(m) = 562999. 

- Dòng khí thải 03: Ống thoát khí của HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng 

tại xưởng 1 – Khu vực 2, tọa độ X(m) = 1258680 , Y(m) = 562999. 

- Dòng khí thải 04: Ông thoát khí HTXL bụi và hơi dung môi từ quá trình nạp liệu, 

trộn tại xưởng 2, tọa độ X(m) = 1258662 , Y(m) = 562949. 

- Dòng khí thải 05: Ống thoát khí của HTXL hơi dung môi từ quá trình nghiền tại 

xưởng 2, tọa độ X(m) = 1258673, Y(m) = 562975. 

- Dòng khí thải 06: Ông thoát khí của HTXL hơi dung môi từ quá trình đóng gói tại 

xưởng 2, tọa độ X(m) = 1258643, Y(m) = 562949. 

- Dòng khí thải 07: Ông thoát khí của HTXL bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn 

thử nghiệm tại xưởng 2, tọa độ X(m) = 1258679, Y(m) = 562949. 

(Hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 106015’) 

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị tới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

Chất lượng khí thải trước khi xả ra môi trường đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B (Kp = 1,0 và Kv = 1,0) và QCVN 

20:2009/BTNMT cụ thể như sau: 
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Bảng 6.2. Các chất ô nhiễm trong khí thải và giá trị giới hạn của khí thải 

STT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho phép 

QCVN  

19 :2009/BTNMT, 

Cột B 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

1 Lưu lượng m3/giờ - - 

2 Bụi mg/Nm3 200 - 

3 Axeton mg/Nm3 - - 

4 Toluen mg/Nm3 - 750 

5 Xylen mg/Nm3 - 870 

1 N-Butyl Acetate m3/giờ - 950 

2 Cyclohexanone mg/Nm3 - 400 

3 Methanol mg/Nm3 - 260 

4 Ethyl acetate mg/Nm3 - 1.400 

1 Methyl Acetate mg/Nm3 - 610 

2 Cyclohexane mg/Nm3 - 1.300 

3 Hexane mg/Nm3 - 450 

2.6. Phương thức xả khí thải: 

Khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát khí thải, xả liên tục khi 

hoạt động. 

2.7. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom và xử lý khí thải 

 a. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 

thống xử lý bụi, khí thải:  

- Nguồn số 01: Hơi dung môi → Thiết bị hấp phụ →Quạt hút →Khí thải thoát ra môi 

trường qua 01 ống thải (D300mm, chiều cao 10m). 

- Nguồn số 02: Bụi → Cyclone → Thiết bị lọc bụi túi vải→ Quạt hút →Khí thải thoát 

ra môi trường qua 01 ống thải (D200mm, chiều cao 10m). 

- Nguồn số 03: Bụi → Cyclone → Thiết bị lọc bụi túi vải→ Quạt hút →Khí thải thoát 

ra môi trường qua 01 ống thải (D200mm, chiều cao 10m). 

- Nguồn số 04: Bụi, hơi dung môi → Thiết bị lọc →Quạt hút →Khí thải thoát ra môi 

trường qua 01 ống thải (D500mm, chiều cao 10m).  

- Nguồn số 05: Hơi dung môi → Thiết bị hấp phụ →Quạt hút →Khí thải thoát ra môi 

trường qua 01 ống thải (D500mm, chiều cao 10m). 

- Nguồn số 06: Hơi dung môi → Thiết bị lọc →Quạt hút →Khí thải thoát ra môi 

trường qua 01 ống thải (D500mm, chiều cao 10m).  
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- Nguồn số 07: Bụi, hơi dung môi → Buồng sơn → Thiết bị lọc →Quạt hút →Khí 

thải thoát ra môi trường qua 01 ống thải (D500mm, chiều cao 10m). 

b. Công trình xử lý bụi, khí thải 

❖ Hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình gia nhiệt, cán ép tại xưởng 1 

Công ty lắp đặt 01 hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình gia nhiệt, cán ép tại 

xưởng 1 với quy trình như sau: Hơi dung môi → Thiết bị hấp phụ →Quạt hút →Khí 

thải thoát ra môi trường qua 01 ống thải (D300mm, chiều cao 10m). 

- Công suất thiết kế: 9.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính. 

❖ Hệ thống xử lý bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại xưởng 1 – Khu vực 

1. 

Công ty lắp đặt 01 HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại xưởng 1 – Khu 

vực 1 với quy trình như sau: Bụi → Cyclone → Thiết bị lọc bụi túi vải→ Quạt hút →Khí 

thải thoát ra môi trường qua 01 ống thải (D200mm, chiều cao 10m). 

- Công suất thiết kế: 12.800 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa chất. 

❖ Hệ thống xử lý bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại xưởng 1 – Khu vực 

2. 

Công ty lắp đặt 01 HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại xưởng 1 – Khu 

vực 2 với quy trình như sau: Bụi → Cyclone → Thiết bị lọc bụi túi vải→ Quạt hút →Khí 

thải thoát ra môi trường qua 01 ống thải (D200mm, chiều cao 10m). 

- Công suất thiết kế: 12.800 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không sử dụng hóa chất. 

❖ Hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi từ quá trình nạp liệu, trộn tại xưởng 2. 

Công ty lắp đặt 01 HTXL bụi và hơi dung môi từ quá trình nạp liệu, trộn tại xưởng 

2 với quy trình như sau: Bụi, hơi dung môi → Thiết bị lọc → Quạt hút →Khí thải thoát 

ra môi trường qua 01 ống thải (D500mm, chiều cao 10m). 

- Công suất thiết kế: 9.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính, tấm lọc sợi thủy tinh. 

❖ Hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình nghiền tại xưởng 2. 

Công ty lắp đặt 01 HTXL hơi dung môi từ quá trình nghiền tại xưởng 2 với quy 

trình như sau: Hơi dung môi → Thiết bị hấp phụ →Quạt hút →Khí thải thoát ra môi 

trường qua 01 ống thải (D500mm, chiều cao 10m). 

- Công suất thiết kế: 9.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính. 

❖ Hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình đóng gói tại xưởng 2. 
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Công ty lắp đặt 01 HTXL hơi dung môi từ quá trình đóng gói tại xưởng 2 với quy 

trình như sau: Bụi, hơi dung môi → Thiết bị lọc →Quạt hút →Khí thải thoát ra môi 

trường qua 01 ống thải (D500mm, chiều cao 10m). 

- Công suất thiết kế: 9.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính, tấm lọc sợi thủy tinh. 

❖ Hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn thử nghiệm tại xưởng 2. 

Công ty lắp đặt 01 HTXL bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn thử nghiệm tại 

xưởng 2 với quy trình như sau: Bụi, hơi dung môi → Buồng sơn → Thiết bị lọc →Quạt 

hút →Khí thải thoát ra môi trường qua 01 ống thải (D500mm, chiều cao 10m). 

- Công suất thiết kế: 20.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính, tấm lọc sợi thủy tinh. 

c. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục 

Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự 

động, liên tục theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ. 

d. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống 

xử lý khí thải.  

- Kiểm tra thường xuyên túi vải nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý của HTXL. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống như: 

+ Trong trường hợp thiết bị gặp sự cố, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết 

bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

+ Giám sát hệ thống xử lý bụi, khí thải thường xuyên để kịp thời phát hiện sự cố có 

thể xảy ra. 

+ Ngưng hoạt động nếu hệ thống xử lý không có khả năng bụi và khí thải đạt quy 

chuẩn môi trường cho phép. Trong trường hợp này, nhà máy phải điều chỉnh kế 

hoạch sản xuất, tạm ngừng sản xuất các dây chuyền phát sinh. Đồng thời, thực 

hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân. Sau đó thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, khắc 

phục sự cố liên quan đến HTXL. Sau khi khắc phục sự cố, ổn định hoạt động và 

ổn định chất lượng khí thải đầu ra sau HTXL mới tiến hành sản xuất bình thường.  

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:  

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Khu vực trộn, nghiền, sàng xưởng 1 – khu vực 1. 

- Nguồn số 02: Khu vực trộn, nghiền, sàng xưởng 1 – khu vực 2. 

- Nguồn số 02: Khu vực trộn tại xưởng 2 

- Nguồn số 03: Khu vực nghiền tại xưởng 2; 

- Nguồn số 04: Khu vực đóng gói tại xưởng 2; 
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- Nguồn số 05: Khu vực buồng sơn thử nghiệm tại xưởng 2. 

- Nguồn số 06: Khu vực HTXL hơi dung môi từ quá trình gia nhiệt, cán ép tại xưởng 

1.  

- Nguồn số 07: Khu vực HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại xưởng 1 – 

Khu vực 1. 

- Nguồn số 08: Khu vực HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại xưởng 1 – 

Khu vực 2. 

- Nguồn số 09: Khu vực HTXL bụi và hơi dung môi từ quá trình nạp liệu, trộn tại 

xưởng 2. 

- Nguồn số 10: Khu vực HTXL hơi dung môi từ quá trình nghiền tại xưởng 2. 

- Nguồn số 11: Khu vực HTXL hơi dung môi từ quá trình đóng gói tại xưởng 2. 

- Nguồn số 12: Khu vực HTXL bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn thử nghiệm tại 

xưởng 2. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Vị trí các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động của Công ty 

được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 6.3. Vị trí của các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

TT Vị trí quan trắc 

Tọa độ VN-2000 (Kinh tuyến trục Bình 

Phước: 106015’, múi chiếu 30) 

X(m) Y(m) 

1 Khu vực trộn tại xưởng 2 1258663 562953 

2 Khu vực nghiền tại xưởng 2 1258667 562972 

3 Khu vực đóng gói tại xưởng 2 1258643 562953 

4 
Khu vực trộn, nghiền, sàng xưởng 1 – 

khu vực 1 
1258675 562992 

5 
Khu vực trộn, nghiền, sàng xưởng 1 – 

khu vực 2 
1258683 562992 

6 Khu vực buồng sơn thử nghiệm 1258679 562957 

7 
Khu vực HTXL hơi dung môi từ quá trình 

gia nhiệt, cán ép tại xưởng 1. 
1258678 562999 

8 
Khu vực HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, 

nghiền, sàng tại xưởng 1 – Khu vực 1. 
1258675 562999 

9 
Khu vực HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, 

nghiền, sàng tại xưởng 1 – Khu vực 2. 
1258680 562999 

10 
Khu vực HTXL bụi và hơi dung môi từ 

quá trình nạp liệu, trộn tại xưởng 2. 
1258662 562949 
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TT Vị trí quan trắc 

Tọa độ VN-2000 (Kinh tuyến trục Bình 

Phước: 106015’, múi chiếu 30) 

X(m) Y(m) 

11 
Khu vực HTXL hơi dung môi từ quá trình 

nghiền tại xưởng 2 
1258673 562975 

12 
Khu vực HTXL hơi dung môi từ quá trình 

đóng gói tại xưởng 2. 
1258643 562949 

13 
Khu vực HTXL bụi và hơi dung môi từ 

quá trình sơn thử nghiệm tại xưởng 2. 
1258679 562949 

3.3. Tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn. độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

3.3.1. Tiếng ồn 

TT 
Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Tất cả các điểm ngoài sát hàng rào 

nhà máy (khu vực thông thường) 

Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ 

sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới. 

3.3.2. Độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 - 
Tất cả các điểm ngoài sát hàng rào 

nhà máy (khu vực thông thường) 

Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ 

sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới. 

3.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm tra và 

bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị 

hoặc thay mới các máy móc bộ phận hoặc thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và 

giảm bớt tiếng ồn trong các khu vực sản xuất. Thông thường, chu kỳ bảo dưỡng 

đối với thiết bị mới là 4-6 tháng/lần, các thiết bị cũ là 3 tháng/lần. 

- Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh trường 

hợp các máy gây ồn cao cùng hoạt động và trong cùng một khu vực sẽ gây cộng 

hưởng ồn, làm tăng độ ồn 
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- Trang bị tai nghe chống ồn cho các công nhân làm việc tại các khu vực phát ra tiếng 

ồn lớn; 

- Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, dùng các biện pháp sử 

dụng xe nâng để bốc dỡ, hạn chế nhập nguyên liệu vào những thời điểm có nhiều 

công nhân hoạt động. 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy để khi hoạt động tránh va 

chạm, giảm thiểu tiếng ồn; 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với các công trình lưu giữ chất thải rắn thông 

thường, chất thải nguy hại 

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh  

a. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã số 

CTNH 

Khối lượng 

(kg/tháng) 

1 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm các thành phần nguy hại. 
Rắn 18 02 01 61,85 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 1 

3 
Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải 

ra là CTNH) thải 
Rắn 18 01 02 166 

4 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải  
Rắn 18 01 01 124,5 

5 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 
Rắn 18 01 03 124,5 

6 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải Lỏng 17 02 03 2 

7 
Than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử 

lý khí thải  
Rắn 12 01 04 58,2 

 Tổng cộng   538,05 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 

b. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

TT Thành phần Khối lượng (kg/tháng) 

1 Giấy văn phòng 2 

2 
Bao bì hỏng bị rơi móp và nhãn mác hỏng không nhiễm thành 

phần nguy hại (hao hụt 2%) 
8,2 

3 
Pallet thải để đóng gói nguyên liệu đầu vào khi nhà cung ứng 

đem tới (không nhiễm thành phần nguy hại) 
15 

Tổng cộng 25,2 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 

c. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 
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TT Tên chất thải Tổng khối lượng (kg/ngày) 

1 Thức ăn thừa, rau củ quả, vỏ trái cây 
26 

2 Bao bì nhựa, thuỷ tinh, PVC,… 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

❖ Thiết bị lưu chứa 

Thùng chứa riêng biệt chuyên dụng, có dán nhãn chất thải. 

❖ Kho lưu chứa  

- Diện tích kho: 16m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: kho chứa có nền xi măng, mái che và tường lợp bằng tôn, 

có gờ, rãnh, rốn thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng trong trường hợp tràn đổ. 

Trong kho bố trí các thùng chứa chuyên dụng để đựng chất thải nguy hại. Kho 

CTNH được trang bị đầy đủ biển cảnh báo và thiết bị PCCC theo quy định. 

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

❖ Thiết bị lưu chứa 

Thùng rác, bao bì. 

❖ Kho lưu chứa 

- Diện tích khu vực: 16 m2.  

- Kết cấu kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường: kho chứa chất thải 

công nghiệp thông thường. Kho chứa có tường, mái lợp bằng tôn, nền xi măng, 

có gờ chắn để ngăn không cho nước mưa tràn vào gây ô nhiễm. 

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

❖ Thiết bị lưu chứa 

02 thùng chứa rác bằng nhựa, có nắp đậy, dung tích 240 Lít. 

❖ Kho lưu chứa 

Không có kho lưu chứa riêng dành cho chất thải rắn sinh hoạt. 

4.3. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Xây dựng, thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố rò rỉ hóa chất, 

tràn dầu và các sự cố khác theo quy định pháp luật.  

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi 

trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ 

môi trường.  
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- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố bể tự hoại: thường xuyên theo dõi hoạt 

động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, bể tự hoại đầy phải tiến hành hút 

hầm cầu. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải: Tuân thủ các yêu 

cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý khí thải, bảo trì, bảo 

dưỡng định kỳ. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu lưu chứa chất thải rắn, chất 

thải nguy hại: Khu lưu giữ chất thải được chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác 

nhau với khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất 

thải dẫn đến xảy ra sự cố cháy nổ, các khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh 

báo theo quy định. 

- Công tác phòng cháy và chữa cháy: Lắp đặt hệ thống báo cháy, ngăn cháy, phương 

tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm của Nhà máy, đảm 

bảo chất lượng và hoạt động theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt và 

các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy. 
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CHƯƠNG VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

1.1. Thời gian vận hành thử nghiệm 

a. Nước thải 

Căn cứ tại khoản 1 điều 31 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Công trình xử lý 

nước thải (bể tự hoại) của cơ sở thuộc đối tượng không phải thực hiện vận hành thử 

nghiệm. 

b. Khí thải 

Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải của dự án đầu tư được thể 

hiện trong bảng sau: 

Bảng 7.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

đầu tư 

TT Công trình xử lý chất thải 
Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Công suất dự kiến 

đạt được 

1 

HTXL hơi dung môi từ quá 

trình gia nhiệt, cán ép tại 

xưởng 1  

04/2023 07/2023 9.000 m3/giờ 

2 

HTXL bụi từ quá trình nạp 

liệu, nghiền, sàng tại xưởng 1 

– Khu vực 1 

04/2023 07/2023 12.800 m3/giờ 

3 

HTXL bụi từ quá trình nạp 

liệu, nghiền, sàng tại xưởng 1 

– Khu vực 2 

04/2023 07/2023 12.800 m3/giờ 

4 

HTXL bụi và hơi dung môi từ 

quá trình nạp liệu, trộn tại 

xưởng 2 

04/2023 07/2023 9.000 m3/giờ 

5 
HTXL hơi dung môi từ quá 

trình nghiền tại xưởng 2 
04/2023 07/2023 9.000 m3/giờ 

6 
HTXL hơi dung môi từ quá 

trình đóng gói tại xưởng 2 
04/2023 07/2023 9.000 m3/giờ 

7 

HTXL bụi và hơi dung môi từ 

quá trình sơn thử nghiệm tại 

xưởng 2 

04/2023 07/2023 20.000 m3/giờ 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công các loại sơn dầu với quy mô 490 tấn sơn dầu/năm” 

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT MI YANG   165 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải của công trình 

trước khi thải ra môi trường 

a. Nước thải : Không có 

b. Khí thải 

Căn cứ Khoản 5, Điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

bảo vệ môi trường, Công ty thuộc đối tượng thực hiện quan trắc trong quá trình vận 

hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của 

giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý khí thải. 

Thời gian dự kiến lấy mẫu khí thải: 01/06/2023 – 03/06/2023; Quy chuẩn so sánh: 

QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu khí thải trước khí thải ra 

môi trường được trình bày như sau: 

Bảng 7.2. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu khí thải trước khi thải 

ra môi trường 

STT Tên mẫu, vị trí lấy mẫu Thông số phân tích 
Số lần 

lấy mẫu 

Thời gian dự 

kiến lấy mẫu 

1 

HTXL hơi dung môi từ 

quá trình gia nhiệt, cán ép 

tại xưởng 1 

Lưu lượng, axeton, 

toluen, xylen, N-Butyl 

Acetate, 

Cyclohexanone, 

Methanol, Ethyl acetate, 

Methyl Acetate, 

Cyclohexane, Hexane 

3 

- 01/06/2023 

- 02/06/2023 

- 03/06/2023 

2 

HTXL bụi từ quá trình 

nạp liệu, nghiền, sàng tại 

xưởng 1 – Khu vực 1 
Lưu lượng, bụi. 3 

- 01/06/2023 

- 02/06/2023 

- 03/06/2023 

3 

HTXL bụi từ quá trình 

nạp liệu, nghiền, sàng tại 

xưởng 1 – Khu vực 2 
Lưu lượng, bụi. 3 

- 01/06/2023 

- 02/06/2023 

- 03/06/2023 

4 

HTXL bụi và hơi dung 

môi từ quá trình nạp liệu, 

trộn tại xưởng 2 

Lưu lượng, bụi, axeton, 

toluen, xylen, N-Butyl 

Acetate, 

Cyclohexanone, 

Methanol, Ethyl acetate, 

Methyl Acetate, 

Cyclohexane, Hexane 

3 

- 01/06/2023 

- 02/06/2023 

- 03/06/2023 
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STT Tên mẫu, vị trí lấy mẫu Thông số phân tích 
Số lần 

lấy mẫu 

Thời gian dự 

kiến lấy mẫu 

5 

HTXL hơi dung môi từ 

quá trình nghiền tại 

xưởng 2 

Lưu lượng, axeton, 

toluen, xylen, N-Butyl 

Acetate, 

Cyclohexanone, 

Methanol, Ethyl acetate, 

Methyl Acetate, 

Cyclohexane, Hexane 

3 

- 01/06/2023 

- 02/06/2023 

- 03/06/2023 

6 

HTXL hơi dung môi từ 

quá trình đóng gói tại 

xưởng 2 

Lưu lượng, axeton, 

toluen, xylen, N-Butyl 

Acetate, 

Cyclohexanone, 

Methanol, Ethyl acetate, 

Methyl Acetate, 

Cyclohexane, Hexane 

3 

- 01/06/2023 

- 02/06/2023 

- 03/06/2023 

7 

HTXL bụi và hơi dung 

môi từ quá trình sơn thử 

nghiệm tại xưởng 2 

Lưu lượng, bụi, axeton, 

toluen, xylen, N-Butyl 

Acetate, 

Cyclohexanone, 

Methanol, Ethyl acetate, 

Methyl Acetate, 

Cyclohexane, Hexane 

3 

- 01/06/2023 

- 02/06/2023 

- 03/06/2023 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện kế hoạch: 

- Tên công ty: Công ty CP đầu tư phát triển môi trường Đại Việt (DVE) 

- Đại diện: Bà Phan Thanh Quí - Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Địa chỉ liên lạc: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM.  

- Điện thoại: 028.37010199 - Fax: 028.37010198 

Email: daiviet@dve.vn 

 Điều kiện năng lực: (hồ sơ đính kèm phụ lục) 

- Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số 

chứng nhận VIMCERTS 066 kèm theo quyết định số 386/QĐ-BTNMT cấp ngày 

04 tháng 03 năm 2021 về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

- Chứng nhận VILAS số hiệu VILAS 718 của Bộ Khoa học và công nghệ - Văn 

phòng công nhận chất lượng kèm theo quyết định số 660.2020/QĐ-VPCNCL ngày 

11 tháng 08 năm 2020 về việc công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 

17025:2017.  

mailto:daiviet@dve.vn
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2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ  

a. Giám sát nước thải 

Căn cứ tại khoản 2, điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý nước thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện 

quan trắc nước thải định kỳ.  

b. Giám sát khí thải 

- Vị trí và thông số giám sát: 07 vị trí 

+ 01 vị trí ống khói HTXL hơi dung môi từ quá trình gia nhiệt, cán ép tại xưởng 1, 

Lưu lượng, axeton, toluen, xylen, N-Butyl Acetate, Cyclohexanone, Methanol, 

Ethyl acetate, Methyl Acetate, Cyclohexane, Hexane. 

+ 01 vị trí ống khói HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại xưởng 1 – Khu 

vực 1: Lưu lượng, bụi.  

+ 01 vị trí ống khói HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại xưởng 1 – Khu 

vực 2: Lưu lượng, bụi. 

+ 01 vị trí ống khói HTXL bụi và hơi dung môi từ quá trình nạp liệu, trộn tại xưởng 

2: Lưu lượng, bụi, axeton, toluen, xylen, N-Butyl Acetate, Cyclohexanone, 

Methanol, Ethyl acetate, Methyl Acetate, Cyclohexane, Hexane. 

+ 01 vị trí ống khói HTXL hơi dung môi từ quá trình nghiền tại xưởng 2: Lưu lượng, 

axeton, toluen, xylen, N-Butyl Acetate, Cyclohexanone, Methanol, Ethyl acetate, 

Methyl Acetate, Cyclohexane, Hexane. 

+ 01 vị trí ống khói HTXL hơi dung môi từ quá trình đóng gói tại xưởng 2: Lưu 

lượng, axeton, toluen, xylen, N-Butyl Acetate, Cyclohexanone, Methanol, Ethyl 

acetate, Methyl Acetate, Cyclohexane, Hexane. 

+ 01 vị trí ống khói HTXL bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn thử nghiệm tại xưởng 

2: Lưu lượng, bụi, axeton, toluen, xylen, N-Butyl Acetate, Cyclohexanone, 

Methanol, Ethyl acetate, Methyl Acetate, Cyclohexane, Hexane. 

- Tần suất giám sát:  

+ 01 năm/lần đối với các thông số: Axeton, toluen, xylen, N-Butyl Acetate, 

Cyclohexanone, Methanol, Ethyl acetate, Methyl Acetate, Cyclohexane, Hexane. 

+ 06 tháng/lần đối với các thông số: Lưu lượng, Bụi. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT. 

c. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt. 

- Thông số giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 
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- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

d. Giám sát chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải công nghiệp không nguy hại. 

- Thông số giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

e. Giám sát chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải nguy hại.  

- Thông số giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

Về chất thải, Công ty sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng với các đơn vị chức năng để 

chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại, chất thải 

nguy hại xử lý theo đúng quy định hiện hành. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ tại khoản 2, điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý nước thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện 

quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

Căn cứ tại khoản 2, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý khí thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện 

quan trắc khí thải tự động, liên tục. 

Vì vậy, Dự án không thực hiện chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Bảng 7.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

STT Nội dung Đơn vị Chi phí 

1 Quan trắc khí thải triệu đồng/năm 40 

2 Quan trắc nước thải triệu đồng/năm 4 

3 Giám sát chất thải rắn sinh hoạt triệu đồng/năm 0,8 

4 Giám sát chất thải rắn công nghiệp không nguy hại triệu đồng/năm 0,8 

5 Giám sát chất thải nguy hại triệu đồng/năm 0,8 

Tổng cộng  Triệu đồng 46,4 

Nguồn: Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang, 2022 
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CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường 

Nội dung của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của Dự án: “Nhà máy sản 

xuất, gia công các loại sơn dầu với quy mô 490 tấn sơn dầu/năm” được thực hiện theo 

tình hình thực tế của cơ sở. Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác 

của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

2. Cam kết về việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang  cam kết dự án sẽ xử lý môi trường đạt QCVN 

quy định về không khí, nước thải không ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng cũng như 

các hoạt động kinh tế - xã hội khác trong khu vực lân cận. 

Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang  cam kết các nguồn gây ô nhiễm từ Dự án được 

phát hiện kịp thời, giám sát thường xuyên không để các nguồn này ảnh hưởng đến con 

người và môi trường xung quanh. 

Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang  cam kết trường hợp các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường mà Công ty đã đề xuất không đảm bảo tiếp nhận, xử lý các chất thải 

phát sinh của quy trình sản xuất thì Công ty sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của 

pháp luật để cải tạo các công trình và thay đổi các phương pháp quản lý cho phù hợp. 

Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang cam kết các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường đã đề xuất trong báo cáo này đảm bảo xử lý các chất thải phát sinh từ dự án đạt 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam nếu dự án có 

bất kỳ vi phạm nào về việc bảo vệ môi trường.  

Công ty TNHH Hóa chất Mi Yang cam kết hoạt động của dự án tuân thủ nghiêm 

ngặt các tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường như sau: 

+ Khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT. 

+ Nước thải đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Nam Đồng Phú – QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường theo quy định trong trường 

hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do hoạt động sản xuất.  

Chịu trách nhiệm trước Pháp luật  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu 

vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam 

nếu xảy sự cố gây ô nhiễm môi trường. 
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PHỤ LỤC 

- Văn bản pháp lý. 

- Kết quả phân tích. 

- Bản vẽ. 

 





























































































































































































































































































































HA
ØNH

 L
AN

G 
CA

ÂY 
XA

NH
 

ÑÖ
ÔØN

G 
SO

Á 0
2 

LO
Ä G

IÔ
ÙI 1

0M
 

MAËT BAÈNG TREÄT TOÅNG THEÅ
Sc: 1/100

6

7

2 1

5

3

4

25000 6000 18000 5010

140370

69
56

0

30000

50
00 13

00
0

12
61

0
50

00
40

00
0

ÑÖÔØNG NHÖÏA HIEÄN HÖÕU

HAØNH LANG CAÂY XANH

+0.150

±0.000

+0.150

±0.000
N1

5000

45
00

60
00

0
50

60

140597

1500

5000 70000 6360

5000 70000 11360 54010

50
41

3500 1500 70000 6360 3500

45
00

12
00

60
00

0
10

00
35

00

45
00

60
00

0
93

67

TÊN BẢN VẼ - DRAWING TITLE :

CÔNG TRÌNH - PROJECT :

CHỦ ÐẦU TƯ - INVESTOR :

HẠNG MỤC - BUILDING ITEM :

DRAWING NO.

NGÀY - DATE :18/3/2020 

TỶ LỆ - SCALE :

LOẠI HỒ SƠ - ISSUED FOR :

T.K.T.C

CONSTRUCTION DESIGN

SỐ HIỆU BẢN VẼ 

TỔNG GIÁM ĐỐC  - GENERAL DIRECTOR :

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - MAIN ARCHITECT :

TỔNG GIÁM ĐỐC - GENERAL DIRECTOR :

NGUYỄN ĐẮC VŨ

 / 2020

.....

.....

HIEÄU CHÆNH VAØ HOAØN THAØNH

SÔ BOÄ

BAÛN VEÕ THI COÂNG

KYÕ THUAÄT

CÔ SÔÛ

LOAÏI HOÀ SÔ THIEÁT KEÁ

CÔ QUAN PHEÂ DUYEÄT

O

CONCEPT 

BASIC 

TECHNICAL 

CONSTRUCTION 

TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ XAÂY DÖÏNG DEHOUSE
DEHOUSE CONSULTANT DESIGEN CONTRUCTION COMPANY LIMITED

ÑC: Ñöôøng soá 3, KDC Phuù Chaùnh, Thuû Daàu Moät, Bình Döông

DEHOUSE

C.TY TNHH

DEHOUSE 

ĐC: LÔ D4,KCN NAM ĐỒNG PHÚ,XÃ TÂN LẬP,HUYỆN ĐỒNG PHÚ,

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 1 

PRESIDED BY

KS. PHẠM HOÀNG

CHỦ NHIỆM

PROJECT MANAGER

KS. NGUYỄN ĐẮC VŨ

THIẾT KẾ

DESIGNED

KIỂM

CHECKED

VẼ

DRAWING

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 2 

PRESIDED BY

KTS. PHẠM TRỌNG LƯỢNG

 COÂNG TY TNHH
HOÙA CHAÁT MIYANG

NHAØ MAÙY COÂNG TY TNHH
HOÙA CHAÁT MIYANG

MAËT BAÈNG TOÅNG THEÅ

TỈNH BÌNH PHƯỚC

KS. PHẠM HOÀNG

KTS. PHẠM TRỌNG LƯỢNG

MAËT BAÈNG TREÄT TOÅNG THEÅ

STT 01

60
00

0

25000
77610

12600

70
00

127997

19001900

70
0

N1
+0

.2
00

Nw
+0

.1
00

D1

S1

Dv

S1

S3

20
01

50

70
0

10
0

LB

D2

N3
+0

.2
00

TR
AÏM

 Ñ
IE

ÄN

BA
ÛO 

VE
Ä

70
00

70
00

12
57

9

7000 13000 8805

71
44

10
27

9

BẢNG THỐNG KÊ CÁC HẠNG MỤC

HẠNG MỤC

1 18 40 1 720

2 25 60 1 1500

3 60 70 1 4200

4 5 30 1 150

5 NHÀ BẢO VỆ + TRẠM ĐIỆN 1 28

6 CỔNG VÀO, BẢNG HIỆU 1

6.598

NHÀ XƯỞNG 1

NHÀ XƯỞNG 2

NHÀ XƯỞNG 3

NHÀ XE

TỔNG

STT CHIỀU RỘNG
(M) CHIỀU DÀI (M) SỐ LƯỢNG DIỆN TÍCH (M2)

BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI

STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH  (M2) TỶ LỆ (%)

1 ĐẤT XÂY DỰNG 6598
63,93

2
ĐẤT CÂY XANH

2.078
20,14

3
ĐẤT GIAO THÔNG

1644
15,93

100TỔNG 10.320

AutoCAD SHX Text
(APPROVAL)

AutoCAD SHX Text
(REVISION AND COMPLETION DATE)

AutoCAD SHX Text
(ISSUED FOR)



HA
ØNH

 L
AN

G 
CA

ÂY 
XA

NH
 

ÑÖ
ÔØN

G 
SO

Á 0
3 

LO
Ä G

IÔ
ÙI 1

0M
 

MAËT BAÈNG MAÙI TOÅNG THEÅ
Sc: 1/100

30000

50
00

50
00

40
00

0

ÑÖÔØNG NHÖÏA HIEÄN HÖÕU

HAØNH LANG CAÂY XANH

±0.000

+0.150

1000

5000 6360 4000

55
00

45
00

45
00

60
00

0
93

67

i
 
=

 
1
5
%

i
 
=

 
1
5
%

i
 
=

 
1
5
%

i
 
=

 
1
5
%

TÊN BẢN VẼ - DRAWING TITLE :

CÔNG TRÌNH - PROJECT :

CHỦ ÐẦU TƯ - INVESTOR :

HẠNG MỤC - BUILDING ITEM :

DRAWING NO.

NGÀY - DATE :18/3/2020 

TỶ LỆ - SCALE :

LOẠI HỒ SƠ - ISSUED FOR :

T.K.T.C

CONSTRUCTION DESIGN

SỐ HIỆU BẢN VẼ 

TỔNG GIÁM ĐỐC  - GENERAL DIRECTOR :

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - MAIN ARCHITECT :

TỔNG GIÁM ĐỐC - GENERAL DIRECTOR :

NGUYỄN ĐẮC VŨ

 / 2020

.....

.....

HIEÄU CHÆNH VAØ HOAØN THAØNH

SÔ BOÄ

BAÛN VEÕ THI COÂNG

KYÕ THUAÄT

CÔ SÔÛ

LOAÏI HOÀ SÔ THIEÁT KEÁ

CÔ QUAN PHEÂ DUYEÄT

O

CONCEPT 

BASIC 

TECHNICAL 

CONSTRUCTION 

TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ XAÂY DÖÏNG DEHOUSE
DEHOUSE CONSULTANT DESIGEN CONTRUCTION COMPANY LIMITED

ÑC: Ñöôøng soá 3, KDC Phuù Chaùnh, Thuû Daàu Moät, Bình Döông

DEHOUSE

C.TY TNHH

DEHOUSE 

ĐC: LÔ D4,KCN NAM ĐỒNG PHÚ,XÃ TÂN LẬP,HUYỆN ĐỒNG PHÚ,

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 1 

PRESIDED BY

KS. PHẠM HOÀNG

CHỦ NHIỆM

PROJECT MANAGER

KS. NGUYỄN ĐẮC VŨ

THIẾT KẾ

DESIGNED

KIỂM

CHECKED

VẼ

DRAWING

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 2 

PRESIDED BY

KTS. PHẠM TRỌNG LƯỢNG

 COÂNG TY TNHH
HOÙA CHAÁT MIYANG

NHAØ MAÙY COÂNG TY TNHH
HOÙA CHAÁT MIYANG

MAËT BAÈNG TOÅNG THEÅ

TỈNH BÌNH PHƯỚC

KS. PHẠM HOÀNG

KTS. PHẠM TRỌNG LƯỢNG

MAËT BAÈNG TREÄT TOÅNG THEÅ

STT 02

25000 6000 18000 5010

140370

69
56

0

13
00

0
12

61
0

50
00

40
00

0

5000

45
00

60
00

0
50

60

140597

5000 70000 6360

5000 70000 11360 54010

77610

12600

70
00

127997

6

7

5 4

19001900

70
0

N1
+0

.2
00

Nw
+0

.1
00

D1

S1

Dv

S1

S3

20
01

50

70
0

10
0

LB

D2

N3
+0

.2
00

TR
AÏM

 Ñ
IE

ÄN

BA
ÛO 

VE
Ä6

7

5 4

70
00

70
00

12
57

9

7000 13000

2 1
3

BẢNG THỐNG KÊ CÁC HẠNG MỤC

HẠNG MỤC

1 18 40 1 720

2 25 60 1 1500

3 60 70 1 4200

4 5 30 1 150

5 NHÀ BẢO VỆ + TRẠM ĐIỆN 1 28

6 CỔNG VÀO, BẢNG HIỆU 1

6.598

NHÀ XƯỞNG 1

NHÀ XƯỞNG 2

NHÀ XƯỞNG 3

NHÀ XE

TỔNG

STT CHIỀU RỘNG
(M) CHIỀU DÀI (M) SỐ LƯỢNG DIỆN TÍCH (M2)

BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI

STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH  (M2) TỶ LỆ (%)

1 ĐẤT XÂY DỰNG 6598
63,93

2
ĐẤT CÂY XANH

2.078
20,14

3

ĐẤT GIAO THÔNG

1644
15,93

100TỔNG 10.320

AutoCAD SHX Text
(APPROVAL)

AutoCAD SHX Text
(REVISION AND COMPLETION DATE)

AutoCAD SHX Text
(ISSUED FOR)



- LÔÙP ÑAÙ 0*4  DAØY 200 , ÑOÄ CHAËT  >= K=0,95.

 - ÑAÁT TÖÏ NHIEÂN ÑAÀM CHAËT (K=0.90).

KEÁT CAÁU NEÀN ÑÖÔØNG D2 

- BEÂ TOÂNG ÑAÙ 1*2 MAC 250 , DAØY 100mm.

- COÁT THEÙP D6@200, (1 LÔÙP).

CAÁU TAÏO ÑÖÔØNG NOÄI BOÄ D2 .

 - THEÙP D8 @200, 1 LÔÙP

- LÔÙP ÑAÙ 0*4+4*6 DAØY 250 , ÑOÄ CHAËT  >= K=0,95

- BT ÑAÙ 1x2, M250, DAØY 120MM 

 - ÑAÁT TÖÏ NHIEÂN ÑAÀM CHAËT (K=0.90)

KEÁT CAÁU NEÀN ÑÖÔØNG D1

CAÁU TAÏO ÑÖÔØNG NOÄI BOÄ D1 

KÝ HIỆU

ĐẤT TRỒNG CỎ

ĐƯỜNG LOẠI 1 

VỈA HÈ

SỐ THỨ TỰ HẠNG MỤC 

ĐƯỜNG LOẠI 2 

1

TÊN BẢN VẼ - DRAWING TITLE :

CÔNG TRÌNH - PROJECT :

CHỦ ÐẦU TƯ - INVESTOR :

HẠNG MỤC - BUILDING ITEM :

DRAWING NO.

NGÀY - DATE :18/3/2020 

TỶ LỆ - SCALE :

LOẠI HỒ SƠ - ISSUED FOR :

T.K.T.C

CONSTRUCTION DESIGN

SỐ HIỆU BẢN VẼ 

TỔNG GIÁM ĐỐC  - GENERAL DIRECTOR :

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - MAIN ARCHITECT :

TỔNG GIÁM ĐỐC - GENERAL DIRECTOR :

NGUYỄN ĐẮC VŨ

 / 2020

.....

.....

HIEÄU CHÆNH VAØ HOAØN THAØNH

SÔ BOÄ

BAÛN VEÕ THI COÂNG

KYÕ THUAÄT

CÔ SÔÛ

LOAÏI HOÀ SÔ THIEÁT KEÁ

CÔ QUAN PHEÂ DUYEÄT

O

CONCEPT 

BASIC 

TECHNICAL 

CONSTRUCTION 

TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ XAÂY DÖÏNG DEHOUSE
DEHOUSE CONSULTANT DESIGEN CONTRUCTION COMPANY LIMITED

ÑC: Ñöôøng soá 3, KDC Phuù Chaùnh, Thuû Daàu Moät, Bình Döông

DEHOUSE

C.TY TNHH

DEHOUSE 

ĐC: LÔ D4,KCN NAM ĐỒNG PHÚ,XÃ TÂN LẬP,HUYỆN ĐỒNG PHÚ,

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 1 

PRESIDED BY

KS. PHẠM HOÀNG

CHỦ NHIỆM

PROJECT MANAGER

KS. NGUYỄN ĐẮC VŨ

THIẾT KẾ

DESIGNED

KIỂM

CHECKED

VẼ

DRAWING

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 2 

PRESIDED BY

KTS. PHẠM TRỌNG LƯỢNG

 COÂNG TY TNHH
HOÙA CHAÁT MIYANG

NHAØ MAÙY COÂNG TY TNHH
HOÙA CHAÁT MIYANG

MAËT BAÈNG TOÅNG THEÅ

TỈNH BÌNH PHƯỚC

KS. PHẠM HOÀNG

KTS. PHẠM TRỌNG LƯỢNG

MAËT BAÈNG TREÄT TOÅNG THEÅ

STT 03

HA
ØNH

 L
AN

G 
CA

ÂY 
XA

NH
 

ÑÖ
ÔØN

G 
SO

Á 0
2 

LO
Ä G

IÔ
ÙI 1

0M
 

6

7

5 4

25000 6000 18000 5010

140370

69
56

0

30000

50
00 13

00
0

12
61

0
50

00
40

00
0

ÑÖÔØNG NHÖÏA HIEÄN HÖÕU

HAØNH LANG CAÂY XANH

+0.150

±0.000

+0.150

±0.000
N1

5000

45
00

60
00

0
50

60

140597

1500

5000 70000 6360

5000 70000 11360 54010

50
41

3500 1500 70000 6360 3500

45
00

12
00

60
00

0
10

00
35

00

45
00

60
00

0
93

67

60
00

0

25000

77610

12600

70
00

127997

19001900

70
0

N1
+0

.2
00

Nw
+0

.1
00

D1

S1

Dv

S1

S3

20
01

50

70
0

10
0

LB

D2

N3
+0

.2
00

TR
AÏM

 Ñ
IE

ÄN

BA
ÛO 

VE
Ä

12
57

9

71
44

10
27

9

MAËT BAÈNG TOÅNG THEÅ  ÑÖÔØNG NOÄI BOÄ
Sc: 1/100

70
00

70
00

12
57

9

7000 13000

3 2
1

AutoCAD SHX Text
(APPROVAL)

AutoCAD SHX Text
(REVISION AND COMPLETION DATE)

AutoCAD SHX Text
(ISSUED FOR)



HA
ØNH

 L
AN

G 
CA

ÂY 

ÑÖ
ÔØN

G 
SO

Á 0
3 

LO
Ä G

IÔ
ÙI 1

0M

30000

50
00

20
00

0
12

62
0

50
00

40
00

0

ÑÖÔØNG NHÖÏA HIEÄN HÖÕU

HAØNH LANG CAÂY XANH

+0.150

±0.000

+0.150

±0.000
N1

1000

4000

>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>> >> >> >> >> >> >> >>

OÁNG BTCT D500 OÁNG BTCT D500OÁNG BTCT D500 >
>

>
>

OÁNG BTCT D300 OÁNG BTCT D300OÁNG BTCT D300

OÁN
G 

BT
CT

 D
40

0
OÁN

G 
BT

CT
 D

40
0

>>>>>>>>>>>>>>>>

HOÁ GA KCN

OÁN
G 

BT
CT

 D
40

0

OÁN
G 

BT
CT

 D
40

0
OÁN

G 
BT

CT
 D

40
0

OÁN
G 

BT
CT

 D
40

0

MAËT BAÈNG TREÄT TOÅNG THEÅ THOAÙT NÖÔÙC MÖA
Sc: 1/100

TÊN BẢN VẼ - DRAWING TITLE :

CÔNG TRÌNH - PROJECT :

CHỦ ÐẦU TƯ - INVESTOR :

HẠNG MỤC - BUILDING ITEM :

DRAWING NO.

NGÀY - DATE :18/3/2020 

TỶ LỆ - SCALE :

LOẠI HỒ SƠ - ISSUED FOR :

T.K.T.C

CONSTRUCTION DESIGN

SỐ HIỆU BẢN VẼ 

TỔNG GIÁM ĐỐC  - GENERAL DIRECTOR :

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - MAIN ARCHITECT :

TỔNG GIÁM ĐỐC - GENERAL DIRECTOR :

NGUYỄN ĐẮC VŨ

 / 2020

.....

.....

HIEÄU CHÆNH VAØ HOAØN THAØNH

SÔ BOÄ

BAÛN VEÕ THI COÂNG

KYÕ THUAÄT

CÔ SÔÛ

LOAÏI HOÀ SÔ THIEÁT KEÁ

CÔ QUAN PHEÂ DUYEÄT

O

CONCEPT 

BASIC 

TECHNICAL 

CONSTRUCTION 

TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ XAÂY DÖÏNG DEHOUSE
DEHOUSE CONSULTANT DESIGEN CONTRUCTION COMPANY LIMITED

ÑC: Ñöôøng soá 3, KDC Phuù Chaùnh, Thuû Daàu Moät, Bình Döông

DEHOUSE

C.TY TNHH

DEHOUSE 

ĐC: LÔ D4,KCN NAM ĐỒNG PHÚ,XÃ TÂN LẬP,HUYỆN ĐỒNG PHÚ,

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 1 

PRESIDED BY

KS. PHẠM HOÀNG

CHỦ NHIỆM

PROJECT MANAGER

KS. NGUYỄN ĐẮC VŨ

THIẾT KẾ

DESIGNED

KIỂM

CHECKED

VẼ

DRAWING

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 2 

PRESIDED BY

KTS. PHẠM TRỌNG LƯỢNG

 COÂNG TY TNHH
HOÙA CHAÁT MIYANG

NHAØ MAÙY COÂNG TY TNHH
HOÙA CHAÁT MIYANG

MAËT BAÈNG TOÅNG THEÅ

TỈNH BÌNH PHƯỚC

KS. PHẠM HOÀNG

KTS. PHẠM TRỌNG LƯỢNG

MAËT BAÈNG TREÄT TOÅNG THEÅ

STT 04

THOAÙT NÖÔÙC MÖA

6

7

5 4

25000 6000 18000 5010

140370

69
56

0

13
00

0
12

61
0

50
00

40
00

0

5000

45
00

60
00

0
50

60

140597

5000 70000 6360

5000 70000 11360 54010

77610

12600

70
00

127997

70
00

70
00

12
57

9

7000 13000 8805

3 2
1

AutoCAD SHX Text
(APPROVAL)

AutoCAD SHX Text
(REVISION AND COMPLETION DATE)

AutoCAD SHX Text
(ISSUED FOR)



HA
ØNH

 L
AN

G 
CA

ÂY 
XA

NH
 

ÑÖ
ÔØN

G 
SO

Á 0
3 

LO
Ä G

IÔ
ÙI 1

0M

ÑÖÔØNG NHÖÏA HIEÄN HÖÕU

HAØNH LANG CAÂY XANH

+0.150

±0.000

+0.150

±0.000
N1

1000

4000

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

HOÁ GA KCN

OÁN
G 

PV
C 

D1
40

OÁN
G 

PV
C 

D1
40

OÁN
G 

PV
C 

D1
40

OÁNG PVC D168

MAËT BAÈNG TREÄT TOÅNG THEÅ NÖÔÙC THAÛI
Sc: 1/100

OÁN
G 

PV
C 

D1
40

OÁN
G 

PV
C 

D1
40

OÁN
G 

PV
C 

D1
40

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

OÁNG PVC D168

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

OÁN
G 

PV
C 

D1
40

OÁN
G 

PV
C 

D1
40

OÁN
G 

PV
C 

D1
40

TÊN BẢN VẼ - DRAWING TITLE :

CÔNG TRÌNH - PROJECT :

CHỦ ÐẦU TƯ - INVESTOR :

HẠNG MỤC - BUILDING ITEM :

DRAWING NO.

NGÀY - DATE :18/3/2020 

TỶ LỆ - SCALE :

LOẠI HỒ SƠ - ISSUED FOR :

T.K.T.C

CONSTRUCTION DESIGN

SỐ HIỆU BẢN VẼ 

TỔNG GIÁM ĐỐC  - GENERAL DIRECTOR :

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - MAIN ARCHITECT :

TỔNG GIÁM ĐỐC - GENERAL DIRECTOR :

NGUYỄN ĐẮC VŨ

 / 2020

.....

.....

HIEÄU CHÆNH VAØ HOAØN THAØNH

SÔ BOÄ

BAÛN VEÕ THI COÂNG

KYÕ THUAÄT

CÔ SÔÛ

LOAÏI HOÀ SÔ THIEÁT KEÁ

CÔ QUAN PHEÂ DUYEÄT

O

CONCEPT 

BASIC 

TECHNICAL 

CONSTRUCTION 

TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ XAÂY DÖÏNG DEHOUSE
DEHOUSE CONSULTANT DESIGEN CONTRUCTION COMPANY LIMITED

ÑC: Ñöôøng soá 3, KDC Phuù Chaùnh, Thuû Daàu Moät, Bình Döông

DEHOUSE

C.TY TNHH

DEHOUSE 

ĐC: LÔ D4,KCN NAM ĐỒNG PHÚ,XÃ TÂN LẬP,HUYỆN ĐỒNG PHÚ,

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 1 

PRESIDED BY

KS. PHẠM HOÀNG

CHỦ NHIỆM

PROJECT MANAGER

KS. NGUYỄN ĐẮC VŨ

THIẾT KẾ

DESIGNED

KIỂM

CHECKED

VẼ

DRAWING

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 2 

PRESIDED BY

KTS. PHẠM TRỌNG LƯỢNG

 COÂNG TY TNHH
HOÙA CHAÁT MIYANG

NHAØ MAÙY COÂNG TY TNHH
HOÙA CHAÁT MIYANG

MAËT BAÈNG TOÅNG THEÅ

TỈNH BÌNH PHƯỚC

KS. PHẠM HOÀNG

KTS. PHẠM TRỌNG LƯỢNG

MAËT BAÈNG TREÄT TOÅNG THEÅ

STT 05

THOAÙT NÖÔÙC THAÛI

6

7

5 4

25000 6000 18000 5010

140370

69
56

0

13
00

0
12

61
0

50
00

40
00

0

5000

45
00

60
00

0
50

60

140597

5000 70000 6360

5000 70000 11360 54010

77610

12600

70
00

127997

70
00

70
00

12
57

9

7000 13000 8805

3
2

1

AutoCAD SHX Text
(APPROVAL)

AutoCAD SHX Text
(REVISION AND COMPLETION DATE)

AutoCAD SHX Text
(ISSUED FOR)



1000

40
00

80
00

H
≥
6

0
0

60
0+

H

1000

1000 900 50

18
00

1000

10
00

MC HG1

20
00

MB HG1

6000

150 14000 150

15
0

14
00

0
15

0

CAO ÑOÄ ÑAÙY COÁNG

CAO ÑOÄ MAËT HOÁ GA

d10a150

d10a200

d10a150

150 14000 150

COÁNG D 300 

COÁNG D 300 

CAO ÑOÄ NEÀN ÑÖÔØNG

1100

11
00

MC HG2

20
00

Naép ñan theùp la

MB HG2

400

150 800 150

15
0

80
0

15
0

CAO ÑOÄ ÑAÙY COÁNG

CAO ÑOÄ MAËT HOÁ GA

d10a150

d10a200

d10a150

150 800 150

1100

40
00

50
0

H
≥
6

0
0

60
0+

H

1100

1000 1000 50

18
00

THEÙP LA DAØY 6LY

COÁNG D 400 

COÁNG D 400 

CAO ÑOÄ NEÀN ÑÖÔØNG

1300

13
00

MC HG3

20
00

Naép ñan theùp la

MB HG2

500

150 1000 150

15
0

10
00

15
0

CAO ÑOÄ ÑAÙY COÁNG  

CAO ÑOÄ MAËT HOÁ GA

d10a150

d10a200

d10a150

150 1000 150

1300

40
00

70
0

H
≥
6

0
0

60
0+

H

1300

1000 1200 50

18
00

THEÙP LA DAØY 6LY

COÁNG D 500

COÁNG D 500 

CAO ÑOÄ NEÀN ÑÖÔØNG -0.200 -0.200 -0.200

Naép ñan theùp la

THEÙP LA DAØY 6LY

TÊN BẢN VẼ - DRAWING TITLE :

CÔNG TRÌNH - PROJECT :

CHỦ ÐẦU TƯ - INVESTOR :

HẠNG MỤC - BUILDING ITEM :

DRAWING NO.

NGÀY - DATE :18/3/2020 

TỶ LỆ - SCALE :

LOẠI HỒ SƠ - ISSUED FOR :

T.K.T.C

CONSTRUCTION DESIGN

SỐ HIỆU BẢN VẼ 

TỔNG GIÁM ĐỐC  - GENERAL DIRECTOR :

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - MAIN ARCHITECT :

TỔNG GIÁM ĐỐC - GENERAL DIRECTOR :

NGUYỄN ĐẮC VŨ

 / 2020

.....

.....

HIEÄU CHÆNH VAØ HOAØN THAØNH

SÔ BOÄ

BAÛN VEÕ THI COÂNG

KYÕ THUAÄT

CÔ SÔÛ

LOAÏI HOÀ SÔ THIEÁT KEÁ

CÔ QUAN PHEÂ DUYEÄT

O

CONCEPT 

BASIC 

TECHNICAL 

CONSTRUCTION 

TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ XAÂY DÖÏNG DEHOUSE
DEHOUSE CONSULTANT DESIGEN CONTRUCTION COMPANY LIMITED

ÑC: Ñöôøng soá 3, KDC Phuù Chaùnh, Thuû Daàu Moät, Bình Döông

DEHOUSE

C.TY TNHH

DEHOUSE 

ĐC: LÔ D4,KCN NAM ĐỒNG PHÚ,XÃ TÂN LẬP,HUYỆN ĐỒNG PHÚ,

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 1 

PRESIDED BY

KS. PHẠM HOÀNG

CHỦ NHIỆM

PROJECT MANAGER

KS. NGUYỄN ĐẮC VŨ

THIẾT KẾ

DESIGNED

KIỂM

CHECKED

VẼ

DRAWING

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 2 

PRESIDED BY

KTS. PHẠM TRỌNG LƯỢNG

 COÂNG TY TNHH
HOÙA CHAÁT MIYANG

NHAØ MAÙY COÂNG TY TNHH
HOÙA CHAÁT MIYANG

MAËT BAÈNG TOÅNG THEÅ

TỈNH BÌNH PHƯỚC

KS. PHẠM HOÀNG

KTS. PHẠM TRỌNG LƯỢNG

CHI TIEÁT COÁNG BTCT

STT 06

AutoCAD SHX Text
(APPROVAL)

AutoCAD SHX Text
(REVISION AND COMPLETION DATE)

AutoCAD SHX Text
(ISSUED FOR)



HA
ØNH

 L
AN

G 
CA

ÂY 
XA

NH
 

ÑÖ
ÔØN

G 
SO

Á 0
2 

LO
Ä G

IÔ
ÙI 1

0M
 

6

7

2 1

5

3

4

25000 6000 18000 5010

140370

69
56

0

30000

50
00 13

00
0

12
61

0
50

00
40

00
0

ÑÖÔØNG NHÖÏA HIEÄN HÖÕU

HAØNH LANG CAÂY XANH

+0.150

±0.000

+0.150

±0.000
N1

5000

45
00

60
00

0
50

60

140597

1500

5000 70000 6360

5000 70000 11360 54010

50
41

3500 1500 70000 6360 3500

45
00

12
00

60
00

0
10

00
35

00

45
00

60
00

0
93

67

TÊN BẢN VẼ - DRAWING TITLE :

CÔNG TRÌNH - PROJECT :

CHỦ ÐẦU TƯ - INVESTOR :

HẠNG MỤC - BUILDING ITEM :

DRAWING NO.

NGÀY - DATE :18/3/2020 

TỶ LỆ - SCALE :

LOẠI HỒ SƠ - ISSUED FOR :

T.K.T.C

CONSTRUCTION DESIGN

SỐ HIỆU BẢN VẼ 

TỔNG GIÁM ĐỐC  - GENERAL DIRECTOR :

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - MAIN ARCHITECT :

TỔNG GIÁM ĐỐC - GENERAL DIRECTOR :

NGUYỄN ĐẮC VŨ

 / 2020

.....

.....

HIEÄU CHÆNH VAØ HOAØN THAØNH

SÔ BOÄ

BAÛN VEÕ THI COÂNG

KYÕ THUAÄT

CÔ SÔÛ

LOAÏI HOÀ SÔ THIEÁT KEÁ

CÔ QUAN PHEÂ DUYEÄT

O

CONCEPT 

BASIC 

TECHNICAL 

CONSTRUCTION 

TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ XAÂY DÖÏNG DEHOUSE
DEHOUSE CONSULTANT DESIGEN CONTRUCTION COMPANY LIMITED

ÑC: Ñöôøng soá 3, KDC Phuù Chaùnh, Thuû Daàu Moät, Bình Döông

DEHOUSE

C.TY TNHH

DEHOUSE 

ĐC: LÔ D4,KCN NAM ĐỒNG PHÚ,XÃ TÂN LẬP,HUYỆN ĐỒNG PHÚ,

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 1 

PRESIDED BY

KS. PHẠM HOÀNG

CHỦ NHIỆM

PROJECT MANAGER

KS. NGUYỄN ĐẮC VŨ

THIẾT KẾ

DESIGNED

KIỂM

CHECKED

VẼ

DRAWING

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 2 

PRESIDED BY

KTS. PHẠM TRỌNG LƯỢNG

 COÂNG TY TNHH
HOÙA CHAÁT MIYANG

NHAØ MAÙY COÂNG TY TNHH
HOÙA CHAÁT MIYANG

TỈNH BÌNH PHƯỚC

KS. PHẠM HOÀNG

KTS. PHẠM TRỌNG LƯỢNG

MAËT BAÈNG TOÅNG THEÅ

STT 01

60
00

0

25000
77610

12600

70
00

127997

19001900

70
0

N1
+0

.2
00

Nw
+0

.1
00

D1

S1

Dv

S1

S3

20
01

50

70
0

10
0

LB

D2

N3
+0

.2
00

TR
AÏM

 Ñ
IE

ÄN

BA
ÛO 

VE
Ä

70
00

70
00

12
57

9

7000 13000 8805

71
44

10
27

9

VỊ TRÍ LẤY MẪU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Sc: 1/100

VỊ TRÍ LẤY MẪU QUAN TRẮC MÔI

TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

: Khí thải tại ống thoát HTXL hơi dung môi từ quá trình gia nhiệt, cán ép tại xưởng 1

KT01

: Khí thải tại ống thoát HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại xưởng 1 - Khu vực 1

: Khí thải tại ống thoát HTXL bụi từ quá trình nạp liệu, nghiền, sàng tại xưởng 1 - Khu vực 2

KT06

KT07

KT04

KT05

KT01

: Khí thải tại ống thoát HTXL bụi và hơi dung môi từ quá trình nạp liệu, trộn tại xưởng 2

: Khí thải tại ống thoát HTXL hơi dung môi từ quá trình nghiền tại xưởng 2

: Khí thải tại ống thoát HTXL hơi dung môi từ quá trình đóng gói tại xưởng 2

: Khí thải tại ống thoát HTXL bụi và hơi dung môi từ quá trình sơn thử nghiệm tại xưởng 2

KT02

KT03

KT04

KT05

KT06

KT07

KT03

KT02

AutoCAD SHX Text
(APPROVAL)

AutoCAD SHX Text
(REVISION AND COMPLETION DATE)

AutoCAD SHX Text
(ISSUED FOR)



HA
ØNH

 L
AN

G 
CA

ÂY 
XA

NH
 

ÑÖ
ÔØN

G 
SO

Á 0
2 

LO
Ä G

IÔ
ÙI 1

0M
 

6

7

2 1

5

3

4

25000 6000 18000 5010

140370

69
56

0

30000

50
00 13

00
0

12
61

0
50

00
40

00
0

ÑÖÔØNG NHÖÏA HIEÄN HÖÕU

HAØNH LANG CAÂY XANH

+0.150

±0.000

+0.150

±0.000
N1

5000

45
00

60
00

0
50

60

140597

1500

5000 70000 6360

5000 70000 11360 54010

50
41

3500 1500 70000 6360 3500

45
00

12
00

60
00

0
10

00
35

00

45
00

60
00

0
93

67

TÊN BẢN VẼ - DRAWING TITLE :

CÔNG TRÌNH - PROJECT :

CHỦ ÐẦU TƯ - INVESTOR :

HẠNG MỤC - BUILDING ITEM :

DRAWING NO.

NGÀY - DATE :18/3/2020 

TỶ LỆ - SCALE :

LOẠI HỒ SƠ - ISSUED FOR :

T.K.T.C

CONSTRUCTION DESIGN

SỐ HIỆU BẢN VẼ 

TỔNG GIÁM ĐỐC  - GENERAL DIRECTOR :

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - MAIN ARCHITECT :

TỔNG GIÁM ĐỐC - GENERAL DIRECTOR :

NGUYỄN ĐẮC VŨ

 / 2020

.....

.....

HIEÄU CHÆNH VAØ HOAØN THAØNH

SÔ BOÄ

BAÛN VEÕ THI COÂNG

KYÕ THUAÄT

CÔ SÔÛ

LOAÏI HOÀ SÔ THIEÁT KEÁ

CÔ QUAN PHEÂ DUYEÄT

O

CONCEPT 

BASIC 

TECHNICAL 

CONSTRUCTION 

TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ XAÂY DÖÏNG DEHOUSE
DEHOUSE CONSULTANT DESIGEN CONTRUCTION COMPANY LIMITED

ÑC: Ñöôøng soá 3, KDC Phuù Chaùnh, Thuû Daàu Moät, Bình Döông

DEHOUSE

C.TY TNHH

DEHOUSE 

ĐC: LÔ D4,KCN NAM ĐỒNG PHÚ,XÃ TÂN LẬP,HUYỆN ĐỒNG PHÚ,

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 1 

PRESIDED BY

KS. PHẠM HOÀNG

CHỦ NHIỆM

PROJECT MANAGER

KS. NGUYỄN ĐẮC VŨ

THIẾT KẾ

DESIGNED

KIỂM

CHECKED

VẼ

DRAWING

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ 2 

PRESIDED BY

KTS. PHẠM TRỌNG LƯỢNG

 COÂNG TY TNHH
HOÙA CHAÁT MIYANG

NHAØ MAÙY COÂNG TY TNHH
HOÙA CHAÁT MIYANG

TỈNH BÌNH PHƯỚC

KS. PHẠM HOÀNG

KTS. PHẠM TRỌNG LƯỢNG

MAËT BAÈNGTOÅNG THEÅ

STT 01

60
00

0

25000
77610

12600

70
00

127997

19001900

70
0

N1
+0

.2
00

Nw
+0

.1
00

D1

S1

Dv

S1

S3

20
01

50

70
0

10
0

LB

D2

N3
+0

.2
00

TR
AÏM

 Ñ
IE

ÄN

BA
ÛO 

VE
Ä

70
00

70
00

12
57

9

7000 13000 8805

71
44

10
27

9

VỊ TRÍ LẤY MẪU ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

Sc: 1/100

VỊ TRÍ LẤY MẪU ĐO ĐẠC

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

: Không khí khu vực xưởng 1
KK01

: Không khí khu vực xưởng 2

KK02

KK03
: Không khí khu vực cổng

KK03

KK02

KK01

: Đất bên trong khu dự án

DD01

DD01

AutoCAD SHX Text
(APPROVAL)

AutoCAD SHX Text
(REVISION AND COMPLETION DATE)

AutoCAD SHX Text
(ISSUED FOR)
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BÊ TÔNG ĐÁ 1x2 M150
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